[bookmark: _GoBack]TỔNG HỢP CÂU HỎI VI SINH VẬT HSG THPT

Câu 1: 
1. Cho thành phần môi trường I gồm: H2O, NaCl, CaCl2, MgSO4, (NH4)2SO4, KH2PO4. Hãy xác định kiểu dinh dưỡng của các chủng vi khuẩn (A, B, C) từ bảng dữ liệu sau:
	Môi trường 
nuôi cấy
	Điều kiện 
nuôi cấy
	Chủng vi khuẩn

	
	
	A
	B
	C

	I + nước chiết thịt
	không có ánh sáng
	có khuẩn lạc
	không có khuẩn lạc
	không có khuẩn lạc

	I + sục CO2
	không có ánh sáng
	không có khuẩn lạc
	có khuẩn lạc
	không có khuẩn lạc

	I + sục CO2
	chiếu sáng
	không có khuẩn lạc
	không có khuẩn lạc
	có khuẩn lạc


2. Ba ống nghiệm X, Y và Z lần lượt chứa vi khuẩn Escherichia coli (Gram âm), Baclillus subtilis (Gram dương) và Mycoplasma mycoides (không có thành tế bào) với cùng mật độ (106 tế bào/mL) trong dung dịch đẳng trương. Bổ sung lizozim vào cả ba ống nghiệm, ủ ở 37oC trong 1 giờ. Tiếp tục bổ sung thực khuẩn thể gây độc đặc hiệu cho từng loại vi khuẩn vào ống X, Y, Z và ủ ở 37oC trong 1 giờ. Sau đó, tế bào vi khuẩn được li tâm và rửa lại nhiều lần rồi được cấy trải trên đĩa petri chứa môi trường thạch phù hợp cho sinh trưởng, phát triển và phục hồi thành tế bào của cả ba loại vi khuẩn (đĩa X, Y và Z), ủ ở 37oC trong 24 giờ. Hãy cho biết khả năng mọc của vi khuẩn và sự hình thành vết tan trên mỗi đĩa petri.
ĐÁP ÁN:
	Ý
	Nội dung

	1
	Xác định kiểu dinh dưỡng:
- Chủng A: tạo khuẩn lạc trong môi trường cần chất hữu cơ và không có ánh sáng → kiểu dinh dưỡng là hóa dị dưỡng. 

	
	- Chủng B: tạo khuẩn lạc trong môi trường cần CO2 và không có ánh sáng → kiểu dinh dưỡng là hóa tự dưỡng.

	
	- Chủng C: tạo khuẩn lạc trong môi trường cần CO2 và cần ánh sáng → kiểu dinh dưỡng là quang tự dưỡng.
(Đúng 1 ý đạt 0,25đ; đúng 2 ý đạt 0,5đ; đúng 3 ý mới đạt 1,0đ)

	2
	Đĩa X: 
+ Vi khuẩn Escherichia coli (G-)  không bị tác động của lizozimkhuẩn lạc hình thành.
+ Bổ sung thực khuẩn thể đặc hiệu xâm nhập và nhân lên trong tế bào vi khuẩn  xuất hiện vết tan.

	
	Đĩa Y: 
+ Vi khuẩn Baclillus subtilis (G+)  bị tác động của lizozim  phá thành  đặt trong điều kiện phù hợp  phục hồi thành  hình thành khuẩn lạc.
+ Bổ sung thực khuẩn thể đặc hiệu trước khi phục hồi thành  thực khuẩn thể không xâm nhập vào tế bào vi khuẩn  không xuất hiện vết tan.

	
	Đĩa Z: 
+ Vi khuẩn Mycoplasma mycoides (không thành)  không bị tác động của lizozim khuẩn lạc hình thành.
+ Bổ sung thực khuẩn thể đặc hiệu xâm nhập và nhân lên trong tế bào vi khuẩn xuất hiện vết tan.
 (Đúng 1 ý đạt 0,25đ; đúng 2 ý đạt 0,5đ; đúng 3 ý mới đạt 1,0đ)


[image: ]
Câu 2: [bookmark: OLE_LINK8][bookmark: _Hlk24880044][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Hlk24879211]Để nghiên cứu quá trình ứng dụng thu sinh khối vi sinh vật đối với từng loại sản phẩm khác nhau, người ta nuôi cấy hai loài vi khuẩn Streptomyces rimosus (thu kháng sinh tetracylin) và Propionibacterium  shermanii (thu vitamin B12)                                                 Hình 8.1         		Hình 8.2                            
vào từng môi trường với điều kiện dinh dưỡng thích hợp ở 300C. Đường cong sinh trưởng của từng loài vi khuẩn và sự biến đổi về hàm lượng sản phẩm được thể hiện ở Hình 8.1 và Hình 8.2.
1. Xác định đồ thị biểu diễn sự sinh trưởng của mỗi loài vi khuẩn. Giải thích.
2. Để thu được sinh khối tối đa cần phải nuôi cấy mỗi loài trong điều kiện nào? Giải thích.
3. Vi khuẩn trong tự nhiên sinh ra các sản phẩm trao đổi chất chỉ ở mức độ cần thiết. Ở một số chủng đột biến, người ta thu được sản phẩm trao đổi chất ở mức cao hơn do sai hỏng trong cơ chế điều hòa. Những chủng này được coi là những chủng có năng suất cao và được dùng trong sản xuất công nghiệp. Các chủng vi khuẩn này có thể mang đột biến nào? 
ĐÁP ÁN:
	Ý
	Nội dung

	1
	- Hình 8.1 – tương ứng với vi khuẩn Propionibacterium shermanii.                                                 
- Vì vitamin B12 là chất cần thiết cho quá trình sinh trưởng của vi khuẩn (cofactor của nhiều loại enzim tổng hợp ADN và chuyển hoá axit amin), chủ yếu được tạo ra trong giai đoạn vi khuẩn đang sinh trưởng và phát triển mạnh. 
Do vậy lượng vitamin B12 tăng mạnh ở pha luỹ thừa và ít thay đổi nhiều ở pha cân bằng, đây là đặc điểm của đồ thị Hình 8.1.
- Hình 8.2 - tương ứng với vi khuẩn Streptomyces rimosus.                                                                                  
- Tetracylin là sản phẩm không cần thiết cho sự sinh trưởng của vi khuẩn (làm ức chế hoạt động của vi khuẩn khác và gia tăng khả năng cạnh tranh), thường được tạo ra sau khi pha sinh trưởng đã kết thúc. 
Do vậy lượng tetracylin thường không thay đổi trong các pha sinh trưởng và bắt đầu tăng mạnh ở pha cân bằng, đây là đặc điểm của đồ thị Hình 8.2.

	2
	- Streptomyces rimosus tạo ra kháng sinh tetracylin là sản phẩm tạo ra chủ yếu ở pha cân bằng (sản phẩm trao đổi chất bậc 2). 
Trong nuôi cấy liên tục không có pha cân bằng do đó cần nuôi cấy Streptomyces rimosus bằng phương pháp nuôi cấy không liên tục để thu được lượng sản phẩm đối đa.                                                          
- Propionibacterium shermanii tạo ra vitamin B12 là sản phẩm gắn liền với sự sinh trưởng, do đó muốn thu sinh khối tối đa từ vi khuẩn cần nuôi cấy trong điều kiện nuôi cấy liên tục (không có pha cân bằng, pha luỹ thừa kéo dài liên tục).                                                                                                                                              

	3
	Các chủng vi khuẩn có thể mang đột biến: 
- Mất khả năng ức chế ngược bằng điều hoà dị lập thể của enzyme (enzyme vẫn có khả năng xúc tác).
- Mất khả năng điều hoà biểu hiện gen tổng hợp enzyme (luôn tạo ra enzyme ngay cả khi không cần thiết).
(Thí sinh có thể nêu ý khác đúng và hợp lý vẫn cho điểm tối đa).



Câu 3: [image: ]Virus Z gây hội chứng viêm đường hô hấp ở người. Để kiểm tra giả thuyết cho rằng sự lây nhiễm của virus Z xảy ra thông qua sự bám đặc hiệu vào thụ thể X, người ta tiến hành thí nghiệm trên một số dòng tế bào có hoặc không biểu hiện thụ thể này, sau đó theo dõi sự xâm nhập của virus. Sự có mặt của thụ thể X và vỏ ngoài của virus được phát hiện lần lượt qua kháng thể gắn huỳnh quang lục và đỏ. Kết quả thí ghiệm được thể hiện ở bảng bên.
1. Virus lây nhiễm được vào những dòng tế bào nào? Giải thích.
2. Kết quả thu được có ủng hộ giả thuyết X là thụ thể của virus không? Giải thích.
3. Biết rằng virus có vật chất di truyền là RNA (+) và phiên mã tổng hợp mRNA từ khuôn RNA hệ gene của chúng. Trình bày giai đoạn sinh tổng hợp của virus sau khi xâm nhập vào tế bào.
4. Gần đây, thuốc rememdesivir (có bản chất tương tự nucleotide nhưng không có đầu 3’-OH) đang được phát triển và thử nghiệm trong điều trị virus Z cũng như nhiều loại virus RNA khác.
a. Hãy giải thích cơ chế tác động của thuốc.
b. Đặc điểm nào ở các virus RNA làm thuốc có hiệu quả cao? Đặc điểm đó đem lại ưu thế nào cho virus không? Giải thích.
ĐÁP ÁN:
	Ý
	Nội dung

	1
	Virus lây nhiễm được vào tế bào hela chuyển gene, dơi và cầy hương. 
Vì các tế bào này cho kết quả huỳnh quang vàng sau khi bổ sung virus là kết quả pha trộn của xanh lá cây và đỏ. (Dòng tế bào hela gốc, lợn gà và chuột sau khi lây nhiễm không có tin hiệu huỳnh quang đỏ chứng tỏ virus không lây nhiễm được vào các dòng tế bào này).

	2
	Có. Vì virus không thể lây nhiễm vào tế bào không biểu hiện X nhưng có thể xâm nhập vào hầu hết các tế bào biểu hiện X.

	3
	- Virus trực tiếp sử dụng RNA (+) làm khuôn và nguyên liệu của tế bào chủ để dịch mã các thành phần của virus như vỏ capsid, gai glycoprotein…
- Virus sử dụng enzyme RNA polymerase phụ thuộc RNA của virus để tổng hợp RNA (-) từ RNA (+), các RNA (-) được sử dụng để làm khuôn tổng hợp RNA (+) là bộ gene mới của virus.

	4
	a. 
Vì có bản chất tương tự nucleotide trên remedesivir có thể dễ dàng gắn vào chuỗi polynucleotide trong quá trình tổng hợp RNA dẫn đến ngừng tổng hợp RNA (do không thể bổ sung thêm nucleotide mới vì thiếu đầu 3’-OH) → Ức chế tái bản bộ gene của virus.
(HS chỉ cần nêu ức chế quá trình tổng hợp RNA hệ gene virus là được điểm).
b.
- Đặc điểm chung của các virus RNA (bao gồm cả virus Z) này là enzyme RNA polymerase phụ thuộc RNA virus không có hoạt tính sửa sai.
- Đặc điểm này cũng đem lại lợi thế cho virus vì tần số đột biến cao → Dễ dàng tiến hóa thành các chủng mới kháng thuốc hoặc vô hiệu hóa vaccine cũ.


[image: ]
Câu 4: Đồ thị Hình 10.1 mô tả sự thay đổi mức kháng thể của người bị nhiễm SARS-CoV-2.
Người ta căn cứ vào sự có mặt của các kháng thể để làm các test nhanh nhằm kiểm tra người nghi bị nhiễm SARS-CoV-2.
1. Tại sao các test nhanh dựa trên kháng thể thường có độ chính xác không cao?							
2. Có 4 người nghi bị nhiễm SARS-CoV-2, họ được lấy mẫu và test nhanh kết quả như Hình 10.2:
	[image: ]Hình 10.2
	C: Đối chứng
G: IgG
M: IgM




Nếu chỉ căn cứ vào kháng thể, thì khả năng cao nhất người nào không bị nhiễm SARS-CoV-2, người nào dương tính với SARS-CoV-2?








ĐÁP ÁN:
	Ý
	Nội dung

	1
	- Vì lấy mẫu test vào thời điểm ủ bệnh thường cho kết quả âm tính. (Dựa vào sơ đồ từ ngày -14 đến ngày -7).
- Nếu lấy mẫu trúng vào thời điểm từ ngày 14 trở đi thì lượng kháng thể giảm nên khả năng cho kết quả không chính xác.
- Có thể cho kết quả dương tính giả vì người được lấy mẫu bị nhiễm virus khác.

	2
	- (I) âm tính vì không có kháng thể IgM và IgG.
- (II) dương tính với IgG vì đã có kháng thể IgG, có thể dễ nhầm lẫn với người đã khỏi bệnh.
- (III) dương tính với IgM vì đã có kháng thể IgM, có thể nhầm lẫn với các virus khác.
- (IV) dương tính với IgG và IgM vì đã có 2 kháng thể IgG và IgM → người 4 là có khả năng mắc cao nhất vì có cả IgG và IgM.



Câu 5: Có 4 chủng vi khuẩn kị khí được phân lập từ đất (kí hiệu lần lượt là A, B, C, D) được phân tích để tìm hiểu vai trò của chúng trong chu trình nitơ. Mỗi chủng được nuôi trong 4 môi trường nước thịt có bổ sung các chất khác nhau: (1) Peptone (các pôlipeptit ngắn), (2) Amôniac, (3) Nitrat và (4) Nitrit. Sau 7 ngày nuôi, các mẫu vi khuẩn được phân tích hóa sinh và kết quả thu được như sau:
	STT
	Môi trường dinh dưỡng
	Các chủng vi khuẩn

	
	
	A
	B
	C
	D

	1
	Nước thịt có peptone
	+, pH+
	+, pH+
	-
	-

	2
	Nước thịt có amôniac
	-
	-
	+, NO2-
	-

	3
	Nước thịt có nitrat
	+, Gas
	+
	-
	-

	4
	Nước thịt có nitrit
	-
	-
	-
	+, NO3-



- Cho biết:  +: Vi khuẩn MỌC                      NO3-  : Có nitrat          - : Vi khuẩn KHÔNG mọc
                    pH+ : pH môi trường tăng          NO2- : Có nitrit	      Gas : Có chất khí 
- Xác định kiểu dinh dưỡng của mỗi chủng vi khuẩn trên? Giải thích.
ĐÁP ÁN:
- Chủng A mọc trên môi trường nước thịt có peptone làm tăng pH môi trường và mọc trên môi trường nước thịt có nitrat sinh ra khí, vậy khí sinh ra là N2, pH tăng do giảm NO[image: ] và các vi khuẩn này là các vi khuẩn phản nitrat, biến đổi NO[image: ]thành N2, dinh dưỡng theo kiểu hóa dị dưỡng.
- Chủng B sử dụng nguồn cacbon là các peptone và làm tăng pH môi trường, mọc trên môi trường giàu nitrat vậy --> các vi khuẩn này là các vi khuẩn amôn hóa sản sinh ra NH3  (tăng pH) từ các peptone chúng có kiểu dinh dưỡng là hóa dị dưỡng.
- Chủng C chỉ mọc trên môi trường nước thịt có amôniac sinh NO[image: ], vậy vi khuẩn này là vi khuẩn nitrit hóa, biển đổi NH3 thành NO[image: ] để sinh năng lượng và dinh dưỡng theo kiểu hóa tự dưỡng.
- Chủng D chỉ mọc trên môi trường nước thịt có nitrit sinh NO[image: ], vậy vi khuẩn này là vi khuẩn nitrat hóa, biển đổi NO[image: ] thành NO[image: ] để sinh năng lượng và dinh dưỡng theo kiểu hóa tự dưỡng.

Câu 6: Trong môi trường tiêu chuẩn ở pH = 7,0, nhiệt độ 350C và kị khí hoàn toàn, có hai mẻ nuôi cấy vi khuẩn trong đó một mẻ nuôi cấy có chứa hai hợp chất hữu cơ giàu năng lượng (môi trường A) và mẻ còn lại chứa một loại hợp chất hữu cơ đồng nhất (môi trường B), người ta nuôi cấy riêng hai loài vi khuẩn Lactobacillus bulgaricus và Streptocuccus votrovorus (mật độ ban đầu là 3,2.105 tế bào/mL) thành hai mẻ ở hai môi trường khác nhau. Đồ thị biểu diễn sự sinh trưởng và sự biến đổi nồng độ các chất trong môi trường nuôi cấy của 2 loài vi khuẩn trên được biểu diễn ở hình dưới.


a) Giải thích đường cong sinh trưởng của hai loài vi khuẩn và xác định mỗi loại vi khuẩn được nuôi cấy ở môi trường nào.  
b) Dựa vào sản phẩm chuyển hoá, hãy xác định Lactobacillus bulgaricus và Streptocuccus votrovorus là vi khuẩn gì? Giải thích cơ sở tế bào học để giải thích sự khác biệt trong quá trình chuyển hoá đường glucôzơ của hai loại vi khuẩn nói trên.
c) Lactobacillus bulgaricus là vi khuẩn được sử dụng phổ biến trong công nghiệp thực phẩm, đặc biệt là sản xuất sữa chua. Nêu 2 đặc điểm của loài vi khuẩn này phù hợp với ứng dụng kể trên.
ĐÁP ÁN:
a)
- Lactobacillus bulgaricus: Đường cong sinh trưởng kép gồm 2 pha lag và 2 pha log, xảy ra trong điều kiện môi trường có hỗn hợp 2 loại hợp chất cacbon khác nhau.                                                                        
[bookmark: OLE_LINK49]- Streptocuccus votrovorus: Đường cong sinh trưởng thêm, có thêm một đoạn cong nhỏ sau pha suy vong do ở giai đoạn này một số VK sống sót và tiếp tục sinh trưởng nhờ các chất dinh dưỡng được giải phóng ra từ quá trình tự phân                                                                                                                                                 
- Do vậy môi trường A (chứa hai loại hợp chất hữu cơ giàu năng lượng) tương ứng với môi trường nuôi cấy Lactobacillus bulgaricus và môi trường B tương ứng với môi trường nuôi cấy Streptocuccus votrovorus.
b) Dựa vào đồ thị ta thấy:
[bookmark: OLE_LINK10]- Lactobacillus bulgaricus trong suốt quá trình sinh trưởng chỉ tạo ra axit lactic (hàm lượng ethanol không thay đổi còn lượng axit lactic tăng mạnh), đây là vi khuẩn lên men lactic đồng hình.                                 
- Streptocuccus votrovorus trong quá trình sinh trưởng ngoài tạo ra axit lactic còn tạo ra cả ethanol (hàm lượng axit lactic nhỏ hơn 50% so với lượng axit lactic mà Lactobacillus bulgaricus tạo ra), đây là vi khuẩn lên men lactic dị hình                                                                                                                                           
- Giải thích: ở vi khuẩn lên men lactic dị hình chúng đường phân theo con đường pentôzơ photphat (bình thường là con đường EMP), từ đường pentozo photphat lại sinh ra sản phẩm bao gồm 1 APG (andehit photphoglixeric) và 1 phân tử axetyl photphat. APG sẽ được chuyển hoá thành axit lactic còn axetyl photphat được khử thành ethanol thông qua một số hợp chất trung gian (Thí sinh chỉ cần nêu đường phân theo con đường pentozo và sản phẩm sinh ra ngoài APG như bình thường còn có sản phẩm phụ là được điểm)                                                                                
c) Thí sinh nêu được 2 đặc điểm: 
- Lactobacillus bulgaricus là vi khuẩn lactic đồng hình do vậy đảm bảo được thực phẩm không chứa các sản phẩm chuyển hoá khác (có thể gây độc cho người) mà chỉ có axit lactic (tốt cho tiêu hoá,…)
- Lactobacillus bulgaricus là vi khuẩn Gram dương nhưng không sinh nội bào tử → không gây độc cho người

Câu 7: Hoa là một sinh viên 19 tuổi đại học sống trong ký túc xá. Vào tháng Giêng, cô có triệu chứng đau họng, nhức đầu, sốt nhẹ, ớn lạnh và ho. Sau khi bị sốt, ho ngày càng tăng và đau nhức trong nhiều ngày, Hoa nghi ngờ rằng cô bị bệnh cúm. Cô đi đến trung tâm y tế tại trường đại học của mình. Bác sỹ nói với Hoa rằng triệu chứng của cô có thể là do một loạt các bệnh như cúm, viêm phế quản, viêm phổi hoặc bệnh lao. Ông tiến hành chụp X – quang và thấy một chất nhầy có trong phổi trái, kết quả cho thấy dấu hiệu của bệnh viêm phổi. Sau khi chẩn đoán Hoa bị viêm phổi, bác sỹ cho cô điều trị với amoxicillin, một kháng sinh thuộc nhóm - lactam giống penicillin. Hơn một tuần sau đó, mặc dù tuân theo đầy đủ chỉ dẫn, Hoa vẫn cảm thấy yếu và không hoàn toàn khỏe mạnh. Theo tìm hiểu, Hoa biết rằng có nhiều loại vi khuẩn, nấm và virus có thể gây viêm phổi. 
a. Vì sao bác sỹ chỉ định điều trị amoxicillin cho Hoa?
b.Theo bạn, việc Hoa sử dụng amoxicillin trong điều trị nhưng không hiệu quả thì bác sỹ sẽ có kết luận gì về tác nhân gây bệnh này?
c. Nếu biết chắc chắn tác nhân gây bệnh là một loại vi khuẩn, cần làm gì để việc điều trị có kết quả.
ĐÁP ÁN:
a. 
- Nhóm kháng sinh - lactam là các chất ức chế sự tổng hợp thành peptidoglican của vi khuẩn do đó ức chế sự sinh trưởng của vi khuẩn -> vi khuẩn dễ bị các yếu tố bên ngoài tấn công hơn.
b.  Có nhiều giả thuyết đặt ra về chủng gây bệnh này:
+ Chủng gây bệnh là các virus, do virus có vỏ ngoài là capsit nên không chịu tác động của amoxicillin nên tiếp tục gây bệnh.
+ Chủng gây bệnh là nấm, do thành tế bào của nấm không phải peptidoglican do đó không chịu tác động của amoxicillin nên tiếp tục gây bệnh.
+ Chủng gây bệnh là các vi khuẩn nhóm mycoplasma không có thành tế bào nên không chịu tác động của amoxicillin nên tiếp tục gây bệnh.
+ Chủng gây bệnh là các vi khuẩn thông thường, tuy nhiên chúng có khả năng kháng kháng sinh loại - lactam: có plasmid qua định enzim phân cắt kháng sinh loại - lactam, thay đổi cấu hình vị trí liên kết của kháng sinh họ - lactam, có các kênh trên màng tế bào bơm kháng sinh - lactam ra ngoài.
c. Khi biết bệnh là do một chủng vi khuẩn gây nên, ta có thể trị bằng các cách:
- Sử dụng phối hợp nhiều loại kháng sinh với nhiều tác dụng như phân cắt thành tế bào, ức chế sự tổng hợp thành tế bào, ức chế sự tổng hợp protein của vi khuẩn.

Câu 8: 
1. Người ta cho VK Clostrium tetani vào 4 ống nghiệm, trong mỗi ống nghiệm có các thành phần sau:
Ống 1: Các chất vô cơ.
Ống 2: Các chất vô cơ + glucozo
Ống 3: Các chất vô cơ + glucozo + riboflavin (Vitamine B12)
Ống 4: Các chất vô cơ + glucozo + riboflavin  + acid lipoic
Ống 5: Các chất vô cơ + glucozo  + riboflavin  + acid lipoic + NaClO
Trong điều kiện nhiệt độ thích hợp, sau một thời gian thấy ống 4 trở nên đục, còn ống 1, 2, 3, 5 vẫn trong suốt.
a. Môi trường trong các ống nghiệm trên là loại môi trường gì?
b. VK Glostrium tetani thuộc loại VK gì ?
c. Vai trò của riboflavin, acid lipoic và NaClO đối với VK Clostrium tetani ?
2. Nuôi vi khuẩn E.coli trong môi trường có cơ chất là glucozơ cho đến khi ở pha log, đem cấy chúng sang các môi trường sau:
Môi trường 1: có cơ chất glucozơ
Môi trường 3: có cơ chất glucozơ và mantozơ
Các môi trường đều trong hệ thống kín. Đuờng cong sinh trưởng của vi khuẩn E.coli gồm những pha nào trong từng môi trường trên? Giải thích?
ĐÁP ÁN:
1.
a.
- Ống 1: MT tổng hợp tối thiểu
- Ống 2,3,4,5: MT tổng hợp
b. Vi khuẩn khuyết dưỡng 
c. 
- Riboflavin, acid lipoic: là nhân tố sinh trưởng
- NaClO là chất diệt khuẩn
b.
- Đường cong sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường 1 gồm 3 pha: pha log (pha lũy thừa), pha cân bằng, pha suy vong. Pha tiềm phát không có vì môi trường cũ và mới đều có cơ chất là glucozơ nên khi chuyển sang môi trường mới, vi khuẩn không phải trải qua giai đoạn thích ứng với cơ chất.
- Đường cong sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường 3 gồm 4 pha: 1pha lag, 2 pha log (pha lũy thừa), 1pha cân bằng, 1pha suy vong.
+ Vi khuẩn sẽ sử dụng cơ chất glucozơ trước, không có pha lag và sinh trưởng theo pha log.
+ Khi hết glucozơ thì vi khuẩn chuyển sang môi trường mới là mantozơ nên phải có sự thích ứng với cơ chất mới và sinh trưởng theo các pha: pha lag (pha tiềm phát), pha log (pha lũy thừa), pha cân bằng, pha suy vong.

Câu 9: 
a. Có 2 bình thủy tinh cùng chứa 25 cm3 môi trường nuôi cấy y hệt nhau. Người ta lấy vi khuẩn Pseudomonas fluorescens từ cùng một khuẩn lạc cấy vào hai bình nói trên. Trong quá trình nuôi cấy, bình A được cho lên máy lắc, lắc liên tục còn bình B thì để yên. Sau một thời gian, ở một bình, ngoài chủng vi khuẩn gốc cấy vào bình lúc ban đầu người ta còn phân lập được thêm 2 chủng vi khuẩn có đặc điểm hình thái và một số đặc tính khác hẳn với chủng gốc. Trong bình còn lại, sau cùng thời gian, người ta vẫn chỉ thấy có một chủng vi khuẩn gốc mà không phát hiện một chủng nào khác.
- Hãy cho biết bình nào (A hay B) có thêm 2 loại vi khuẩn mới? Giải thích tại sao lại đi đến kết luận như vậy?
- Thí nghiệm này nhằm chứng minh điều gì?
b. Để sản xuất một loại protein làm thức ăn chăn nuôi, người ta nuôi nấm men trong thùng với các điều kiện: độ pH phù hợp, nhiệt độ thích hợp, đầy đủ chất dinh dưỡng và thổi khí liên tục. Sau mấy ngày lấy ra, li tâm, thu sinh khối, làm khô và đóng gói. Đây có phải là quá trình lên men không? Tại sao?
c. Vì sao nói quang hợp ở vi khuẩn lam tiến hóa hơn quang hợp ở vi khuẩn lưu huỳnh?
ĐÁP ÁN:
	a. - Hai bình A và B lúc xuất phát thí nghiệm là như nhau và chỉ khác nhau là một bình được lắc và một bình không được lắc trong khi làm thí nghiệm. Như vậy, bình nào được lắc sẽ có môi trường trong bình đồng nhất hơn so với bình không được lắc. 

	- Trong bình không được lắc, môi trường nuôi cấy vi khuẩn sẽ không đồng nhất: trên bề mặt sẽ giàu O2 hơn phía giữa ít O2 hơn, dưới đáy gần như không có O2. 

	- Sự khác biệt về môi trường sống là yếu tố để chọn lọc tự nhiên chọn lọc ra các chủng vi khuẩn thích hợp với từng vùng của môi trường nuôi cấy. Như vậy bình B (không được lắc) là bình có thêm chủng vi khuẩn mới.

	- Thí nghiệm này nhằm chứng minh điều kiện môi trường thay đổi có tác dụng phân hóa, hình thành nên các đặc điểm thích nghi.

	b. - Trong trường hợp trên, khi có ôxi (thổi khí) nấm men chỉ sinh trưởng cho sinh khối mà không lên men. 

	- Quá trình này không phải là lên men vì lên men là quá trình kị khí, trong đó chất nhận e- cuối cùng là chất hữu cơ. Khi không có ôxi, nấm men sẽ tiến hành lên men tạo rượu êtilic.

	c. QH ở VK lam tiến hóa hơn VK lưu huỳnh do:
- Thải ôxi → thúc đẩy tiến hóa của SV hiếu khí khác.
- Nguồn H+; e-: H2O - phổ biến và rất dồi dào trong tự nhiên so với S, H2S.
- Sắc tố quang hợp là Chl (không phải khuẩn diệp lục) nên hấp thu ánh sáng hiệu quả hơn. 
- Bước đầu xuất hiện sự chuyên hóa về chức năng do đã xuất hiện các tylacôid.




	Câu 10: Một nhà di truyền đã phân lập được 5 dòng đột biến khuyết dưỡng khác nhau ở vi khuẩn. Để sinh trưởng được tất cả đều cần chất G. Các hợp chất A, B, C, D, E thuộc con đường tổng hợp chất G, nhưng chưa biết thứ tự. Các đột biến (từ 1 đến 5) đã được sử dụng để xác định thứ tự và vai trò của mỗi đột biến bằng cách bổ sung các chất cần thiết cho sự sinh trưởng của chúng. Dấu (+) thể hiện dòng đột biến sinh trưởng được khi bổ sung chất tương ứng vào môi trường, dấu (-) thể hiện dòng đột biến không sinh trưởng. Kết quả thí nghiệm như sau:
		
Dòng đột biến
	Các chất được cho vào môi trường

	
	A
	B
	C
	D
	E
	G

	1
	-
	-
	-
	+
	-
	+

	2
	-
	+
	-
	+
	-
	+

	3
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	4
	-
	+
	+
	+
	-
	+

	5
	+
	+
	+
	+
	-
	+





a) Sắp xếp thứ tự các chất A, B, C, D, E trong con đường chuyển hóa tổng hợp chất G?
b) Mỗi dòng đột biến đã làm hỏng enzim nào trong con đường chuyển hóa?
c) Giả sử có hai thể đột biến kép 1, 3 và thể đột biến kép 2, 4 cùng được nuôi trên một môi trường tối thiểu, không có đột biến mới hoặc xảy ra tái tổ hợp gen giữa chúng, các điều kiện khác được đảm bảo thì chúng có thể sinh trưởng được không? Giải thích.
ĐÁP ÁN:
	Câu
	Nội dung

	a
	Về nguyên tắc mọi đột biến đều cần G để sinh trưởng nên G ở cuối chuỗi chuyển hóa.
+ Tất cả mọi đột biến đều chết khi bổ sung E chứng tỏ E đứng đầu chuỗi chuyển hóa, tiếp theo chất A, chất C, chất B và chất D.
Thứ tự đúng: E → A → C →B→D→G.

	b
	Khi đột biến nào bị chặn trước chất cần bổ cho sinh trưởng thì đột biến ở vị trí đó, nên ta có vị trí các đột biến trong chuỗi chuyển hóa là:
           E  A C  B  D G

	c
	Có.
Vì:
+ Trong quá trình sinh trưởng vi khuẩn sẽ tiết các enzim thực hiện trao đổi chất ra môi trường và biến đổi các chất thành dạng đơn giản rồi mới hấp thụ vào tế bào.
+ Khi nuôi trên cùng môi trường tối thiểu thì thể đột biến kép 1, 3 sẽ tạo ra được hai chất B và C trong môi trường.
+ Hai chất (B, C) sẽ cần thiết cho sự sinh trưởng bình thường của thể đột biến kép 1, 2 và sự sinh trưởng này sẽ tạo ra hai chất D và G trong môi trường cung cấp cho thể đột biến 1, 3.  




Câu 11: [image: ]Người ta nuôi cấy vi khuẩn E. coli trên đĩa thạch dinh dưỡng cho đến khi đạt mật độ phù hợp, sau đó ủ một lượng phagơ T4 vào trong môi trường rồi nghiên cứu quá trình lây nhiễm của chúng vào quần thể vi khuẩn theo thời gian. Kết quả thu được về chu trình lây nhiễm của phagơ T4 được thể hiện ở hình 4, với các giai đoạn từ (a) – (c) được phân chia bởi dấu “●”.
a) Giai đoạn nào ở hình 4 là phù hợp với các mô tả sau đây? Giải thích.
(1) Hầu hết tế bào vi khuẩn trong môi trường bị ly giải.
(2) Chủ yếu diễn ra quá trình sinh tổng hợp các thành phần của phagơ.
b) Xét theo tính chất của quá trình lây nhiễm, phagơ T4 thuộc loại phagơ nào? Giải thích.
c) Sự lây nhiễm của phagơ có bị ảnh hưởng không nếu các tế bào vi khuẩn E. coli được xử lý với lyzôzim trước khi được ủ với phagơ? Giải thích. 
d) Vi khuẩn có những cơ chế nào để bảo vệ khỏi sự xâm nhập và tấn công bởi phagơ?
ĐÁP ÁN:
	Câu
	Nội dung

	a
	a – (2). Tốc độ lây nhiễm giảm dần về 0 do các phagơ xâm nhập dần vào trong tế bào nhưng chưa có phagơ mới tạo thành (vẫn đang trong quá trình sinh tổng hợp).

	
	c – (1). Ở giai đoạn này, tốc độ lây nhiễm giảm dần do phần lớn vi khuẩn bị chết (ly giải khi các virion giải phóng). Khi toàn bộ quần thể vi khuẩn diệt vong, không có virion mới lây nhiễm.

	b
	Phagơ độc, vì kết quả cuối cùng của quá trình lây nhiễm là toàn bộ quần thể vi khuẩn bị tiêu diệt (tốc độ lây nhiễm giảm về 0 khi kết thúc chu trình lây nhiễm).

	c
	Không ảnh hưởng. Vì E. coli là vi khuẩn gram âm, có thụ thể (kháng nguyên) bề mặt nằm trên lớp polilyposaccarit của thành tế bào. 

	
	Xử lý với lyzozim chỉ làm tan lớp peptidoglican của thành tế bào, không ảnh hưởng đến lớp polilyposaccarit, do đó phagơ vẫn có thể nhận biết và lây nhiễm.

	d
	- Chọn lọc tự nhiên ưu tiên giữ lại các thể đột biến mang thụ thể mà phagơ không có khả năng nhận biết.
- Vi khuẩn sản sinh ra các enzim giới hạn có khả năng cắt đặc hiệu các phân tử ADN ngoại lai (ADN virut).



	Câu 12: Có bốn hỗn hợp vi sinh vật được thu thập từ các điểm khác nhau quanh trường học và mỗi hỗn hợp được tiến hành nuôi cấy trên môi trường cung cấp đầy đủ các nguyên tố thiết yếu (ở dạng các chất ion hóa) chỉ trừ nguồn cacbon. Môi trường nuôi cấy ban đầu rất trong (không bị đục) và được nuôi lắc trong tối 24 giờ (giai đoạn I). Mẫu nuôi cấy sau đó được chuyển ra nuôi ngoài sáng 24 giờ (giai đoạn II), rồi sau đó lại chuyển vào tối 24 giờ (giai đoạn III). Độ đục của 4 mẫu vi sinh được theo dõi và ghi nhận ở cuối mỗi giai đoạn với kết quả như sau:
	Mẫu
	Ở cuối mỗi giai đoạn

	
	I
	II
	III

	1
	Hơi đục
	Hơi đục
	Hơi đục

	2
	Hơi đục
	Đục hơn
	Rất đục

	3
	Trong
	Hơi đục
	Hơi đục

	4
	Trong
	Trong
	Trong


Trong những nhóm vi sinh vật sau đây (a - d), nhiều khả năng chúng có trong các mẫu đã cho.
a -  vi sinh vật quang tự dưỡng.
b - vi sinh vật hóa tự dưỡng.
c - vi sinh vật chứa các hạt tích lũy trong tế bào dưới dạng các thể vùi.
d - vi sinh vật chứa các màng tylacoit trong tế bào của chúng.
Hãy xác định trong từng mẫu (1 - 4) tồn tại nhóm vi sinh vật nào (a - d) trong các nhóm vi sinh vật đã cho trên? Giải thích?
ĐÁP ÁN:

	Mẫu 1. có nhóm b và c. Vì:
+ Giai đoạn I (nuôi lắc trong tối), mẫu 4 từ trạng thái trong suốt chuyển sang hơi đục  mẫu 1 có nhóm c.
+ Giai đoạn II (ngoài ánh sáng), mẫu 4 độ đục không thay đổi  mẫu 1 không có nhóm a và d.
 + Giai đoạn III (trong tối), mẫu 4 vẫn bị hơi đục như giai đoạn I, II  chứng tỏ mẫu 1 có nhóm b.

	Mẫu 2: chứa cả 4 nhóm a, b, c, d. Vì:
+ Giai đoạn I (nuôi lắc trong tối), mẫu 3 từ trạng thái trong suốt chuyển sang hơi đục  mẫu 2 có nhóm c.
+ Giai đoạn II (ngoài ánh sáng), mẫu 3 trở nên đục hơn chứng tỏ mẫu 2 có nhóm a và d.
+ Giai đoạn III (trong tối), mẫu 3 rất đục, độ đục tăng dần  mẫu 2 có nhóm b.

	Mẫu 3: nhóm a và d. Vì:
+ Ở giai đoạn I (nuôi lắc trong tối), mẫu 3 vẫn trong suốt chứng tỏ trong mẫu không có nhóm c.
+ Nhưng khi chuyển sang giai đoạn II (ngoài ánh sáng) mẫu 3 trở nên hơi đục; chứng tỏ trong mẫu chứa nhóm vi sinh vật có khả năng quang hợp  mẫu 3 chứa nhóm a và d.
+ Ở giai đoạn III (trong tối), độ đục không thay đổi  mẫu 3 chỉ chứa nhóm a và d.

	Mẫu 4: Không có nhóm vi sinh vật nào trong 4 nhóm trên. Vì trong cả 3 giai đoạn nuôi cấy, mẫu 1 vẫn trong suốt không có thay đổi gì




	Câu 13: Virus SARS-CoV-2 là một trong số các virus thuộc nhóm virus Corona. Trước khi SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID – 19 trên toàn cầu thì đã có nhiều loại virus Corona gây bệnh trên người, điển hình nhất là SARS-CoV và MERS. Dưới đây là một số thông tin gây bệnh của 3 loại virus SARS-CoV-2, SARS-CoV và MERS.
	Virus
	Thời gian bắt đầu dịch bệnh
	Số ca mắc
	Số ca tử vong
	Vắc xin

	SARS-CoV
	Tháng 5/2003
	8439
	812
	Không có

	MERS
	Tháng 9/2012
	2
19
	866
	Khô
g có

	SARS-CoV-2
	Tháng 12/2019
	573 triệu
	6,31 triệu
	Nhiều loại


(Số liệu tính đến ngày 16/06/2022)
1. Trong 3 loại virus trên, loại virus nào gây ra tỉ lệ tử vong cao nhất ? 
2. Số lượng người nhiễm virus SARS-CoV-2 không có triệu chứng nhiều hơn số người có triệu chứng. Một nhận định cho rằng “Tỉ lệ biểu hiện triệu chứng thấp và khả năng lây truyền mạnh là nguyên nhân để virus lây lan nhanh trên toàn cầu”. Nhận định này đúng hay sai? Tại sao? 
3. Hãy đề xuất 2 đích tác động có triển vọng của thuốc chống virus SAR-Cov2. Giải thích?
4. Trong một hướng tiếp cận nhằm sản xuất vaccine phòng Covid -19, các nhà khoa học đã tiến hành tổng hợp nhân tạo mARN mã hoá protein bề mặt SARS-Cov 2 rồi đóng gói thành một hạt nano lipid được gọi là micelle. Hãy giải thích cơ chế gây đáp ứng miễn dịch của loại vaccine này?
ĐÁP ÁN:

	9.1
	- Tỉ lệ tử vong được tính bằng số ca tử vong trên tổng số ca nhiễm.
- Mers gây tỉ lệ tử vong cao nhất
+, SARS-CoV: 9,6%
+, MERS: 34,3%
+, SARS-CoV-2: 1,1%

	9.2
	- Nhận định trên là đúng
- Vì: người mắc bệnh không có biểu hiện triệu chứng vẫn sống trong cùng cộng đồng, việc di chuyển và sinh hoạt làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh

	9.3
	- Đề xuất 2 đích tác động có triển vọng của thuốc chống virus:
+ Thuốc tác động tới enzyme quan trọng/ protein chức năng của virus  ngăn cản sự tổng hợp và sao chép ARN của virus. Ví dụ: ức chế enzyme RdRP,…
+ Thuốc tác động lên protein cấu trúc của virus  ngăn cản virus liên kết với thụ thể của tế bào người hoặc ức chế quá trình tự lắp ráp của virus. Ví dụ: thuốc ngăn cản cơ chế phân cắt tạo protein S của virus,…

	9.4
	- Vaccine này có thể gây đáp ứng ở cơ thể người được.
- Giải thích:
+ ARN này khi xâm nhập vào tế bào  mARN có thể dịch mã tạo ra protein bề mặt
+ Tế bào nhận diện protein lạ  hệ miễn dịch sản sinh kháng thể chống lại protein bề mặt.



	Câu 14: Cơ quan y tế đưa khuyến nghị nên thực hiện xét nghiệm chẩn đoán nhanh (RDT-rapid diagnostic testing) đối với những người có nguy cơ cao đã mắc bệnh sốt rét bằng kĩ thuật sử dụng que thử để tìm protein kháng nguyên đặc trưng của Plasmodium trong mẫu máu của người. Bảng dưới đây mô tả thông tin về hai loại que thử RDT
	Que thử
	Loại kháng nguyên của Plasmodium
	Những loài Plasmodium tương ứng

	1
	HRP-2 (histidine-rich protein 2)
	Chỉ P. falciparum

	2
	pLDH (parasite lactate dehyd
ogenase)
	P. vivax; P. falciparum, P.ovale; P.malariae
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Description automatically generated]
Khi cho mẫu máu cần kiểm tra vào ô lấy mẫu, chờ một khoảng thời gian nhất định, nếu xuất hiện một vạch màu trong cửa sổ test chứng tỏ người cho mẫu máu trên mắc bệnh sốt rét. 
Hãy cho biết: 
1. Que thử 1 và 2 có chứa các kháng thể đơn dòng di động khác nhau hay không? Tại sao?
2. Giải thích tại sao 1 vạch màu ở cửa sổ test lại cho kết quả dương tính với protein Plasmodium?
3. Hai mẫu máu được lấy từ cùng một người. Một mẫu thử trên que test loại 1 cho kết quả âm tính, một mẫu thử trên que test loại 2 cho kết quả dương tính. Giải thích tại sao?
4. Đánh giá hiệu quả phát hiện bệnh của hai loại que test trên? Trong thực tế, hãy dự đoán loại test nào được sử dụng phổ biến hơn?
5. Tại sao trong 1 que thử lại chứa các loại kháng thể đơn dòng khác nhau của cùng 1 loại  kháng nguyên.
ĐÁP ÁN:

	10.1
	- Có
- Do 2 que thử trên dùng để xác định 2 loại kháng nguyên khác nhau nên cần các loại kháng thể khác nhau

	10.2
	- Kết quả 1 vạch ở cửa sổ test chứng tỏ đã có sự bắt cặp giữa kháng thể cố định trên ô test với kháng nguyên trong mẫu máu

	10.3
	- Chứng tỏ người này mắc sốt rét nhưng không phải do chủng P.falciparum gây nên 

	10.4
	- Test 2 chính xác hơn vì xác định được nhiều loại kháng nguyên hơn so với test 1
-  Test 1 được dùng phổ biến hơn vì chế tạo đơn giản, giá thành rẻ hơn 

	10.5
	- Kháng thể di động mang chất chỉ thị màu bắt cặp 1 phần của kháng nguyên. 
- Kháng thể cố định bắt kháng nguyên lại  giữ các kháng thể di động mang biểu thị màu  xuất hiện vạch màu ở ô test
 Mỗi loại kháng nguyên cần ít nhất 2 loại kháng thể ở 2 vùng khác nhau



Câu 15: 
	1. Ở ống nghiệm A và B đều chứa 1 ml dịch huyền phù trực khuẩn Bacillus subtilis. Ống A bổ sung thêm 0,1 ml nước cất, ống B bổ sung 0,1 ml dung dịch saccharozo 0,3 M. Sau đó, xử lí 2 ống nghiệm bằng lượng enzim lyzozim như nhau. Kết quả: dịch trong ống nghiệm A trở nên trong suốt rất nhanh, độ hấp thụ giảm đi 97% trong 20 phút; ống nghiệm B độ hấp thụ chỉ giảm đi 20% sau 20 phút. Giải thích sự tác động của enzim lyzozim trong ống nghiệm A và B. 
	2. Vi sinh vật sống ở nồng độ muối cao (trên 2M NaCl) chịu tác động của môi trường có hoạt độ nước thấp và phải có các cơ chế để tránh mất nước bởi thẩm thấu. Phân tích nồng độ ion nội bào của các vi khuẩn ưa mặn Halobacteriales sống trong hồ muối cho thấy các vi sinh vật này duy trì nồng độ muối (KCl) cực kỳ cao bên trong tế bào của chúng. Tế bào vi sinh vật phải có đặc điểm thích nghi như thế nào trong điều kiện này?
ĐÁP ÁN:
	1. 
- Trực khuẩn Bacillus subtilis là vi khuẩn Gram+ nên thành peptidoglycan dày.
- Lyzozim cắt đứt liên kết 1,4 β- glycozit của peptidoglycan của vi khuẩn  mất thành tế bào.
- Ống A là môi trường nhược trương nên mất thành tế bào  nước thẩm thấu vào, tế bào phồng lên, vỡ tung nên dịch huyền phù trong suốt rất nhanh.
- Ống B: trong môi trường có đường 0,3M (đẳng trương) nên khi mất thành tế bào, sự thẩm thấu cân bằng nên tế bào không bị tan nhưng tế bào trở thành tế bào trần (protoplast).

	2.
Hầu hết các prôtêin nội bào của vi khuẩn ưa mặn chứa một lượng rất dư thừa các amino axit mang điện tích âm trên bề mặt ngoài của chúng. Điều này sẽ giúp prôtêin giữ được cấu hình cần thiết cho sự ổn định về mặt cấu trúc và chức năng xúc tác trong điều kiện nồng độ muối cao. 
-  Các vi khuẩn ưa mặn sử dụng một lượng lớn ATP cho bơm Na+/K+ hoạt động nhằm duy trì nồng độ muối KCl cao trong tế bào và đồng thời để vận chuyển tích cực Na+ ra khỏi tế bào. 
-  Hầu hết các enzim của vi khuẩn ưa mặn có hoạt tính cao trong môi trường này.



Câu 16: 
1. Dịch cúm theo mùa cướp đi sinh mạng của hơn 500.000 người mỗi năm trên toàn thế giới. Nhiều hóa chất đã được thử nghiệm để ngăn chặn sự nhân lên của virut cúm A trong cơ thể. 
a. Genome của virut cúm A là gì? (ADN hay ARN; sợi đơn +, sợi đơn – hay sợi kép)? Tại sao virut cúm lại có tốc độ biến đổi rất cao. 
b. Trong một thí nghiệm, trước khi tiếp xúc virut cúm A, tế bào chủ được xử lí lần lượt với mỗi loại hoá chất sau: zanamivir (chất ức chế cạnh tranh của neuraminidase- enzim giúp giải phóng virut khỏi tế bào chủ), NH4Cl (duy trì pH cao của lysosome), actinomycin D (ức chế sự phiên mã). Hãy dự đoán tác động của các hóa chất trên đối với quá trình nhân lên của virut cúm A. 
2. Virut là kí sinh nội bào bắt buộc nhưng virut baculo vẫn tồn tại ngoài tế bào trong thời gian dài và dùng làm chế phẩm thuốc trừ sâu. Hãy giải thích cơ chế tác động của virut này. 
ĐÁP ÁN:
	1. 
a. - Genome của virut cúm A là ARN sợi âm.                   
- Vật chất di truyền của virut cúm là ARN và vật chất di truyền được nhân bản nhờ ARN polimeraza phụ thuộc ARN (dùng ARN làm khuôn để tổng hợp nên ADN- còn gọi là sao chép ngược). 
Enzim sao chép ngược này không có khả năng tự sửa chữa nên vật chất di truyền của virut rất dễ bị đột biến.
b. Tác động của từng loại thuốc lên quá trình nhân lên của virut: 
- Zanamivir ức chế neuraminidase, khiến cho virut không thể phá hủy màng tế bào để giải phóng ra khỏi tế bào chủ ban đầu.                                                                                                                                              
- NH4Cl duy trì pH cao của lysosome, khiến các enzim trong lysosome không được hoạt hóa, dẫn đến vỏ của virut cúm A không bị phân giải → virut cúm A không thể giải phóng genome vào tế bào chất.             
- Vì sự sao chép genome của virut cúm A được thực hiện bởi ARN polymerase phụ thuộc ARN, nên sự ức chế phiên mã không ảnh hưởng đến quá trình sao chép và tạo mARN của virut này. Như vậy, actinomycin D không có tác động đến virut cúm A.

	2.
- Virut là kí sinh nội bào bắt buộc nhưng trong trường hợp này chúng vẫn tồn tại ngoài tế bào trong thời gian dài là vì virut hình thành các thể bọc có bản chất prôtêin. Mỗi thể bọc có nhiều virion nên được bảo vệ trong môi trường tự nhiên ngoài tế bào. 
- Khi sâu ăn thức ăn chứa thể bọc, tại ruột có pH kiềm, thể bọc sẽ phân rã, giải phóng virion. Virion xâm nhập và nhân lên ở tế bào thành ruột sau đó lan đến nhiều mô và cơ quan khác.



	Câu 17: Tiến hành nuôi cấy chung các loài vi sinh vật (vi khuẩn Escherichia coli, vi khuẩn sinh metan, vi khuẩn khử nitrate và nấm men Saccharomyces cerevisae) trên môi trường nuôi cấy thích hợp. Hình 3 biểu diễn kết quả thí nghiệm về sự thay đổi số lượng tế bào của mỗi loài vi sinh vật trong 36 giờ. Môi trường nuôi cấy ban đầu được cho vào glucose vừa là nguồn cacbon, vừa là nguồn điện tử, bổ sung các chất nhận điện tử nitrate (NO3- ) và CO2. Môi trường nuôi cấy được giữ kín hoàn toàn trong suốt quá trình thực hiện thí nghiệm.
	[image: z2691904618423_b960913cad29c129df6b70566a3d7dfe]3



1. Mỗi loài A, B, C, D trong thí nghiệm là loài vi sinh vật nào? Giải thích. 
2. Hãy cho biết yếu tố giới hạn sinh trưởng của mỗi loài A, B, C, D ở pha suy vong trong thí nghiệm. 
3. Nêu các đặc điểm khác biệt trong hoạt động chuyển hóa của loài B ở hai giai đoạn: (1) từ 0 giờ đến 15 giờ sau bắt đầu thí nghiệm; (2) từ 15 giờ đến 27 giờ sau bắt đầu thí nghiệm? Giải thích.
ĐÁP ÁN:
	1
	- Loài A là vi khuẩn E. coli (hiếu khí bắt buộc). Bởi vì loài A sinh trưởng sớm nhất khi nhiều O2 nhưng bước vào pha suy vong khi nguồn O2 cạn kiệt (15 giờ sau bắt đầu thí nghiệm). 
- Loài B là nấm men (kỵ khí tùy tiện). Bởi vì loài B sinh trưởng sớm nhất khi nhiều O2 và tiếp tục duy trì ở pha cân bằng khi nguồn O2 cạn kiệt. 
- Loài C là vi khuẩn khử nitrate và loài D là vi khuẩn sinh metan (kỵ khí bắt buộc). Bởi vì loài C và D bắt đầu sinh trưởng khi nguồn O2 cạn kiệt; hiệu quả năng lượng của vi khuẩn khử nitrate cao hơn so với vi khuẩn sinh metan nên loài C sinh trưởng trước loài D.

	2
	- Yếu tố giới hạn sinh trưởng ở pha suy vong của loài A là nguồn O2 cạn kiệt. 
- Yếu tố giới hạn sinh trưởng ở pha suy vong của loài B là nguồn dinh dưỡng cạn kiệt. 
- Yếu tố giới hạn sinh trưởng ở pha suy vong của loài C là nguồn nitrate cạn kiệt. 
- Yếu tố giới hạn sinh trưởng ở pha suy vong của loài D là nguồn dinh dưỡng và/hoặc nguồn CO2 cạn kiệt.

	3
	- Từ 0 giờ đến 15 giờ, loài B thực hiện hô hấp hiếu khí, quá trình này diễn ra ở bào tương và ti thể, sử dụng O2 oxy hóa chất hữu cơ, sinh ra nhiều ATP, chất nhận điện tử cuối cùng là O2, sản phẩm khử là CO2 và nước. 
- Từ 15 giờ đến 27 giờ, loài B thực hiện quá trình lên men etilic, quá trình này diễn ra ở bào tương, không sử dụng O2 oxy hóa chất hữu cơ, sinh ra ít ATP, chất nhận điện tử cuối cùng là acetaldehyde, sản phẩm khử là ethanol.



Câu 18: Người ta cấy trực khuẩn Gram âm phân giải protein mạnh Proteus vulgaris trên các môi trường dịch thể có thành phần sau (g/l):
Thành phần cơ sở: NH4Cl  - 1 			Các nguyên tố vi lượng 
			K2HPO4 - 1 			Mn, Mo, Cu , Co , Zn
			MgSO4 . 7H2O -0,2	Mỗi loại: 2.10-6 - 2.10-5
			CaCl2 - 0,01 			H2O - 1 lit
	Thành phần bổ sung (g/l):
	Chất bổ sung
	Các loại môi trường

	
	A
	B
	C
	D

	Glucozơ
	0
	5
	5
	5

	Axit nicotinic
	0
	0
	10-4 
	0

	Cao nấm men
	0
	0
	0
	5


1. Các môi trường A,B,C và D thuộc về loại môi trường gì?
Phù hợp cho loại vi sinh vật nào? Proteus vulgaris chỉ phát triển ở C,D.
2. Axit nicotinic giữ vai trò gì đối với Proteus vulgaris?
3. Vai trò của cao nấm men trong môi trường D là gì?
4. Pha tiềm phát (phalag), pha cấp số mũ (phalog) trong nuôi cấy không liên tục là gì?
5. Vào thời điểm cấy môi trường C chứa N0 = 102 vi khuẩn/ ml, pha cân bằng đạt được sau 6 giờ và vào lúc ấy môi trường chứa N = 106 vi khuẩn/ ml. Trong điều kiện nuôi cấy này độ dài thế hệ của vi khuẩn là 25 phút. Hỏi Proteus vulgaris có phải trải qua pha lag không? Nếu có thì kéo dài bao lâu?
ĐÁP ÁN:
	1. Môi trường A - Môi trường tối thiểu, chỉ phù hợp với vi khuẩn tự dưỡng C.
		  B - môi trường tổng hợp, phù hợp với vi khuẩn nguyên dưỡng với các nhân tố sinh trưởng, dị dưỡng C.
		  D - Môi trường bán tổng hợp vì có cao nấm men không rõ thành phần. Proteus vulgaris chỉ phát triển trên môi trường C, D tức là vi khuẩn khuyết dưỡng với Axit nicotinic, và trong cao nấm men phải có axit nicotinic.
	2. Axit nicotinic là nhân tố sinh trưởng vì thiếu nó (môi trường A, B) vi khuẩn không phát triển. Axit nicotinic là chất tiền thân của NAD, NADP.
	3. Trong cao nấm men có chứa axit nicotinic, vì trong môi trường D chỉ thêm cao nấm men và vi khuẩn khuyết dưỡng này cũng phát triển.
	4. Pha lag là pha vi khuẩn thích nghi với môi trường, trong tế bào tổng hợp các enzim phân giải các chất của môi trường, chưa có tốc độ sinh trưởng (= 0) và N0 là ít nhất.
	Pha log là pha tế bào đồng loạt phân đôi, tốc độ sinh trưởng riêng trở thành hằng số (ex cực đại) và thời gian của một thế hệ là ngắn nhất trong điều kiện nuôi cấy vi khuẩn này.
	5. Có phải trải qua pha tiềm phát, pha lag được xác định.
	n =  = 13,3
	13,3 x 25' = 332,5'
	360' - 332,5' = 27,5 phút



Câu 19: 
1. Năm 2002, giáo sư Ekhard Wimmer (Anh) đã tiến hành tổng hợp nhân tạo được genom ARN (+) của virus bại liệt rồi đưa vào tế bào để cho chúng nhân lên. Khi tiêm các virus bại liệt nhân tạo này vào chuột thì chuột cũng bị bệnh bại liệt.
Gần đây, một nhà khoa học trẻ đã tách được genom của virus cúm A/H5N1 gồm 8 phân tử ARN (-), rồi đưa genom tinh khiết này vào nhân của tế bào niêm mạc đường hô hấp của gia cầm với hi vọng sẽ thu được kết quả giống như của giáo sư E. Wimmer. Hãy phân tích 2 thí nghiệm này và trả lời các câu hỏi sau:
a.  Tại sao thí nghiệm của E. Wimmer lại thành công?
b. Thí nghiệm của nhà khoa học trẻ có tạo ra được virus cúm A/H5N1 không? Giải thích.
2.  [image: ]Virus cúm A gây bệnh cúm ở chim và một số động vật có vú. Hình dưới đây mô tả một phần quá trình lây nhiễm của virut cúm A vào tế bào người.
a. Virus cúm A xâm nhập tế bào bằng cơ chế gì? Nêu các bước xâm nhập của virus vào trong tế bào.
b. Amantadine là thuốc ức chế kênh proton M2 của virus. Hãy giải thích cơ chế tác động của thuốc.
c. Một phương pháp dân gian giúp chống cúm cho rằng người bệnh nên ở qua đêm trong chuồng ngựa. Biết rằng không khí bên trong chuồng chứa amoniac (NH3, được tạo ra bởi vi khuẩn trong nước tiểu ngựa). Hãy giải thích cơ sở khoa học của phương pháp trên.
ĐÁP ÁN:
	1
	a.
- Do trình tự nucleotide của genom ARN (+) của virus bại liệt giống với trình tự của mARN, nên nó hoạt động như mARN.                                                           
- Chúng tiến hành dịch mã để tạo enzyme ARN polymerase, rồi sau đó là phiên mã, sao chép và nhân lên trong tế bào chất, tạo virus mới.                                          
- Virus nhân tạo của E. Wimmer giống như virus bại liệt trong tự nhiên
b. 
- ARN (-) khác với mARN nên khi đưa genom ARN (-) tinh khiết của virus cúm vào nhân tế bào thì chúng không hoạt động được. Virus muốn nhân lên cần phải có enzyme replicase (tức ARN polymerase phụ thuộc ARN) mang theo.                                                  


	2
	a. Cơ chế nhập bào
Các gai glycoprotein của virus sẽ liên kết với các thụ thể trên màng tế bào  tạo thành bóng nhập bào đưa virus vào bên trong tế bào  các bơm trên bề mặt bóng sẽ bơm H+ vào bên trong bóng  H+ sẽ thúc đẩy quá trình giải phóng vật chất di truyền của virus ra khỏi bóng.
b. Ức chế sự bơm H+ vào bên trong bóng  ức chế sự giải phóng vật chất di truyền của virus  ức chế sự nhân lên của virus.
c. NH3 giúp trung hoà pH bên trong bóng  ức chế sự giải phóng vật chất di truyền của virus  ức chế sự nhân lên của virus.



Câu 20: 
	1. Cuối năm 2019, dịch bệnh Covid-19 (SARS-CoV2) đã bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc. Cho đến nay, các bác sĩ dựa trên triệu chứng sốt cao, ho khan, khó thở, kết quả xét nghiệm Real Time-PCR (RT-PCR) và kháng thể miễn dịch (IgM, IgG) để đánh giá, theo dõi tình trạng của bệnh nhân. RT-PCR là xét nghiệm tìm sự có mặt của ARN virut trong mẫu bệnh phẩm. Năm bệnh nhân khác nhau (kí hiệu 1, 2, 3, 4, 5) nhập viện vì các lí do khác nhau. Bảng 2 thể hiện tình trạng biểu hiện triệu chứng và kết quả xét nghiệm của mỗi người. Dựa vào kết quả ở bảng 2, hãy cho biết:
	[image: https://sinhhocthpt.com/wp-content/uploads/2020/09/cau3tpcanthochondthsgqg20202021.png]

	a. Người nào đang bị nhiễm virut SARS-CoV2 chưa biểu hiện triệu chứng? Giải thích.
b. Người nào đang bị suy hô hấp cấp do virut SARS-CoV2 gây ra ? Giải thích.
	c. Người nào đã bị nhiễm virut SAR-CoV2 và đã được điều trị khỏi bệnh? Giải thích.
d. Giả sử virut SAR-CoV2 chưa phát sinh đột biến mới, nếu nghiên cứu thành công vacxin phòng người bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV2 thì người nào nên tiêm vacxin? Giải thích.

	2. Để nghiên cửu cơ chế tác động của 2 loại thuốc mới điều trị bệnh nhân Covid-19 (thuốc 1 và thuốc 2) người ta tiến hành thử nghiệm tác động của chúng lên quá trình biểu hiện gen của gen virút trong các tế bào người. Hàm lượng mARN của virút và prôtêin virut trong các mẫu tế bào được thể hiện theo biểu đồ bên.
Biết rằng, các điều kiện thi nghiệm là như nhau. Hãy chỉ ra cơ chế tác động của thuốc 1 và thuốc 2 lên quá trình biểu hiện gen của gen virút và giải thích.
	[image: ]


ĐÁP ÁN:
	1
	a. Người 2 bị nhiễm virut SARS-CoV2 chưa biểu hiện triệu chứng. Giải thích: Kết quả RT-PCR phát hiện ra ARN virut trong mẫu bệnh phẩm nhưng không có triệu chứng. 
b.  Người 4 đang bị suy hô hấp cấp do virut SARS-CoV2 gây ra. Giải thích: Kết quả RT-PCR phát hiện ra ARN virut trong mẫu bệnh phẩm, xuất hiện kháng thể IgM chống lại virut ở giai đoạn sớm nhưng chưa xuất hiện kháng thể IgG, đồng thời có biểu hiện triệu chứng. 
c. Người 3 đã bị nhiễm virut SARS-CoV2 nhưng đã được điều trị khỏi bệnh. Giải thích: Kết quả RT-PCR không còn phát hiện ra ARN virut trong mẫu bệnh phẩm và xuất hiện kháng thể IgG phòng tái phát ở giai đoạn muộn. 
d. Người 1 và người 5 nên đi tiêm vacxin vì chưa nhiễm virut SARS-CoV2, không có bằng chứng (RT-PCR hay kháng thể miễn dịch) cho thấy có sự tiếp xúc với virut trước đó

	2
	Thuốc 1: tác động ức chế đến quá trình tổng hợp mARN của virus trong tế bào nên làm cho hàm lượng mARN giảm xuống dẫn đến hàm lượng protein giảm xuống.

	
	Thuốc 2: không ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp mARN của virus mà tác động đến quá trình tổng hợp protein của virus trong tế bào làm lượng protein do virus tổng hợp trong tế bào.



Câu 21: 
1. Nguyên nhân gì làm cho một chủng vi sinh vật cần phải có pha tiềm phát (lag) khi bắt đầu nuôi cấy chúng trong môi trường mới? Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến pha lag? Nghiên cứu thời gian của pha lag có ý nghĩa gì?
2. Rau củ lên men lactic là thức ăn truyền thống ở nhiều nước châu Á. Vi sinh vật thường thấy trong dịch lên men gồm vi khuẩn lactic, nấm men và nấm sợi. Hình dưới đây thể hiện số lượng tế bào sống (log CFU/ml) của 3 nhóm vi sinh vật khác nhau và giá trị pH trong quá trình lên men lactic dưa cải. Ôxi hoà tan trong dịch lên men giảm theo thời gian và được sử dụng hết sau ngày thứ 22.
[image: ]
Hình. Sự thay đổi của hệ vi sinh vật trong quá trình lên men lactic khi muối dưa cải
a. Nguyên nhân nào làm giá trị pH từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 3?
b. Tại sao nấm men sinh trưởng nhanh từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 26 và giảm mạnh sau ngày thứ 26?
c. Tại sao nấm sợi vẫn duy trì được khả năng sinh trưởng vào giai đoạn cuối của quá trình lên men?
ĐÁP ÁN:
	1.
	- Pha lag: pha thích ứng của sinh vật với môi trường. Pha này cần có sự tổng hợp các protein enzim cần thiết để xúc tiến quá trình tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào và phân giải các chất có ở môi trường
- Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến pha lag, trong đó người ta thường đề cập đến 3 yếu tố chính sau:
+ Tuổi của giống cấy: giống khỏe mạnh được lấy ở pha log thì pha lag sẽ ngắn.
+ Lượng giống: cấy giống nhiều pha lag ngắn và ngược lại.
+ Thành phần của môi trường: môi trường có thành phần phong phú thì pha lag ngắn.
- Thời gian của pha lag là một thông số quan trọng để xem xét tính chất của vi khuẩn và môi trường nuôi cấy có thích hợp không. Thông số này được xác định bằng hiệu giữa thời điểm tt (tại đây dịch huyền phù có số lượng tế bào xác định Xt) và ti (tại đây khối lượng tế bào có thể đạt đến mật độ mà sau đó nếu đem nuôi cấy thì chúng bắt đầu pha log ngay).

	2. 
	a. pH giảm do lượng axit được vi sinh vật tạo ra nhiều và giải phóng vào môi trường. Axit hữu cơ có thể sản xuất từ hô hấp của vi khuẩn lactic, nấm men và nấm sợi: axit lactic và các axit hữu cơ như axit piruvic, các axit hữu cơ trong chu trình Creps... 
b. Môi trường có pH tối ưu từ 4 đến 4,5 cho sự phát triển của nấm men. 
c. Một số nấm sợi được tìm thấy trong rau cải lên men ở giai đoạn cuối do chúng có khả năng chịu đựng cao với môi trường pH thấp.



Câu 22: 
1. Thiobacillus ferrooxidans là vi khuẩn sống trên các mỏ quặng có chứa pirit (FeS2) với pH = 2, được sử dụng bởi ngành công nghiệp khai thác để thu hồi đồng và uranium. Biết rằng T. ferrooxidans sử dụng chất cho electron là FeS2 và thu được các sản phẩm phụ trong quá trình dinh dưỡng là Fe(OH)3 và axit sunphuric.
Xác định kiểu dinh dưỡng và kiểu hô hấp của vi khuẩn T. ferrooxidans. Giải thích.
2. Gây đột biến một chủng nấm men kiểu dại, người ta thu được các thể đột biến suy giảm hô hấp do thiếu xitocrom oxidaza là một enzim của chuỗi chuyền êlectron. 
Trong công nghiệp sản xuất rượu, nếu sử dụng các thể đột biến này sẽ có điểm gì ưu thế hơn so với chủng kiểu dại? Giải thích?
ĐÁP ÁN:
	7.1
	- Kiểu dinh dưỡng: hóa tự dưỡng. 
- Nguồn cung cấp năng lượng: từ các phản ứng oxi hóa Fe2+ và S2- tạo thành Fe3+ và SO42-
- Nguồn cung cấp cacbon: CO2.
- Hình thức hô hấp: hiếu khí.

	7.2
	- Nấm men (kiểu dại) là vi sinh vật kị khí không bắt buộc. Trong điều kiện thiếu O2, nấm men sẽ lên men rượu. Trong điều kiện có O2, nấm men sẽ tiến hành hô hấp hiếu khí. 
- Do đó, phải duy trì điều kiện kị khí để tiến hành lên men. Trong công nghệ lên men rượu, việc duy trì điều kiện kị khí đòi hỏi chi phí thực hiện.
- Chủng nấm men đột biến thiếu enzim xitocrom oxidaza (là một thành phần của chuỗi vận chuyển điện tử) dẫn tới chuỗi vận chuyển điện tử bị ngừng trệ. Chu trình Crep cũng bị ngừng vì thiếu NAD+ từ chuỗi vận chuyển điện tử. Do đó chủng nấm men đột biến này lên men rượu ngay cả khi có O2.
- Việc sử dụng chủng nấm men đột biến có ưu thế trong việc đơn giản hóa điều kiện lên men vì không cần phải duy trì điều kiện kị khí như đối với nấm men kiểu dại.



Câu 23: 
a. Trong điều kiện nuôi ủ một chủng vi khuẩn ở 34oC, thời điểm bắt đầu nuôi cấy là 8 giờ 00 phút sáng thì đến 15 giờ 30 phút chiều đếm được 7,24.105 vi khuẩn trong 1 cm3 và đến 19 giờ 30 phút cùng ngày đếm được 9,62.108 vi khuẩn trong 1 cm3. Hãy tính tốc độ sinh trưởng (v) và thời gian thế hệ (g) của chủng vi khuẩn này. 
b. Bằng thao tác vô trùng, người ta cho 40 ml dung dịch 10% đường glucôzơ vào hai bình tam giác cỡ 100 ml (ký hiệu là bình A và bình B), cấy vào mỗi bình 4ml dịch huyền phù nấm men bia (Saccharomyces cerevisiae) có nồng độ 103 tế bào nấm men/ml. Cả hai bình đều được đậy nút bông và đưa vào phòng nuôi cấy ở 35oC trong 18 giờ. Tuy nhiên bình A được để trên giá tĩnh còn bình B được lắc liên tục (120 vòng/phút). Hãy cho biết sự khác biệt có thể có về mùi vị, độ đục và kiểu hô hấp của các tế bào nấm men giữa bình A và bình B. 
ĐÁP ÁN:
	8a
	t0 = 15h30 - 8h = 7,5h; t = 19h30 - 8h = 11,5h.
+ Tốc độ sinh trưởng: v = n/dt = (lgN-lgNo)/[(t-to)lg2]
= lg9,62.108 - lg7,24.105/[(11,5-7,5)lg2] = 2,5940
+ Thời gian thế hệ g=1/v=1/2,5940=0,3855 (h) = 23,1303 (phút)

	8b
	Bình A có mùi rượu khá rõ và có độ đục thấp hơn bình B. Do bình A để trên giá tĩnh, những tế bào phía trên sẽ hô hấp hiếu khí còn các tế bào phía dưới có ít ô xi nên chủ yếu lên mèn etylic theo phương trình tóm tắt:
Glucôzơ  2 Etanol + 2CO2 + 2ATP
Vì lên men tạo ít năng lượng nên tế bào sinh trưởng, phân chia chậm nên sinh khối thấp và tạo nhiều etanol.
+ Kiểu hô hấp của tế bào nấm men ở bình A chủ yếu là lên men, chất nhận điện tử là chất hữu cơ, không có chuỗi chuyền điện tử, sản phẩm của lên men là chất hữu cơ (trong trường hợp này là etanol), tạo ít ATP.
- Bình B hầu như không có mùi rượu, độ đục cao hơn bình A. Do để trên máy lắc thì ô xi được hoà tan đều trong bình nên các tế bào chủ yếu hô hấp hiếu khí theo phương trình tóm tắt sau:
1 Glucôzơ + 6O2 6H2O + 6CO2 + 38ATP
Hô hấp hiếu khí tạo ra nhiều năng lượng nên tế bào sinh trưởng và phân chia nhanh dẫn đến đục hơn, tạo ra ít etanol và nhiều CO2.
+ Kiểu hô hấp của tế bào nấm men ở bình B chủ yếu là hô hấp hiếu khí, chất nhận điện tử cuối cùng là ô xi thông qua chuỗi chuyền điện tử, tạo nhiều ATP. Sản phẩm cuối cùng là H2O và CO2.



Câu 24: Trong cuộc sống, vi khuẩn ngày càng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ điều trị y tế cho đến giảm thiểu ô nhiễm chất thải độc hại. Để xác định loài vi khuẩn nào thích hợp cho một mục đích cụ thể đòi hỏi phải áp dụng những kiến thức đa dạng về đặc điểm kiểu hình của các vi khuẩn này.
Bảng dưới đây thể hiên một số đặc điểm nổi bật của bốn loại vi khuẩn được nghiên cứu gồm: Clostridium novyi, Thermus aquaticus, Paracoccus denitrificans và Trichodesmium thiebautii.
	
	C. novyi
	T. aquaticus
	P. denitrificans
	T. thiebautii

	Kiểu trao đổi chất
	Kị khí bắt buộc
	Hiếu khí bắt buộc
	Kị khí không bắt buộc
	Kị khí không bắt buộc

	Gram
	+
	−
	−
	−

	Nhiệt độ tối ưu (0C)
	10 – 400C
	50 – 800C
	5 – 300C
	10 – 300C

	Môi trường sống điển hình
	Trên mặt đất
	Dưới nước
	Dưới nước
	Dưới nước

	Đặc tính riêng
	Không có
	Hướng hoá
	Khử nitơ
	Cố định đạm


a. Xét nghiệm cho thấy nồng độ nitrat trong mẫu nước thải của khu vực đô thị cao hơn mức cho phép. Vi khuẩn nào thích hợp nhất để giảm nồng độ nitrat? Giải thích.
b. Vì các khối u thường phát triển nhanh hơn nhiều so với khả năng cung cấp dinh dưỡng và ôxi của máu, chúng thường lan ra cả những vị trí có nồng độ ôxi rất thấp. Ngoài khu vực này thì điều kiện thiếu ôxi nói chung là không tìm thấy ở nơi khác trong cơ thể. Người ta có thể tận dụng tính chất bất thường này để tiêm vi khuẩn đặc biệt nhắm vào các tế bào ung thư và ít gây ảnh hưởng đến phần còn lại của cơ thể. Loại vi khuẩn nào thích hợp nhất cho ứng dụng này? Giải thích.
c. Thêm một lượng nhỏ amoni làm tăng sản lượng sơ cấp của hệ sinh thái dưới nước, nhưng hiệu quả chỉ kéo dài trong thời gian tương đối ngắn. Dựa trên phát hiện đó, loại vi khuẩn nào có khả năng cải thiện sản lượng sơ cấp của hệ sinh thái?
d. Kháng sinh vancomycin ức chế tổng hợp peptidoglycan ở vi khuẩn có thành tế bào dày với nhiều peptidoglycan. Vi khuẩn nào rất có thể nhạy cảm với kháng sinh này? Giải thích.
ĐÁP ÁN:
	a
	Paracoccus denitrificans thích hợp nhất vì chúng là vi khuẩn khử nitrat. Vi khuẩn này cũng sống dưới nước và có phạm vi nhiệt độ thích hợp trong hầu hết các điều kiện môi trường.

	b
	Clostridium novyi thích hợp nhất vì chúng là vi khuẩn kị khí bắt. Phạm vi nhiệt độ của vi khuẩn cũng phù hợp với nhiệt độ cơ thể động vật có vú.	

	c
	Vì sản lượng sơ cấp của HST bị giới hạn bởi nitơ → vi khuẩn Trichodesmium thiebautii có khả năng cố định nitơ sẽ phù hợp nhất vì chúng có thể biến đổi nitơ không khí thành dạng sinh vật khác có thể sử dụng → tăng sản lượng của hệ sinh thái lâu dài.	

	d
	Clostridium novyi. Vì vancomycin nhắm tới mục tiêu là vi khuẩn với thành tế bào dày peptidoglycan. Đó là đặc điểm của vi khuẩn gram dương và C. novyi là vi khuẩn gram dương duy nhất.



Câu 25: 
1. Sinh trưởng của vi sinh vật (1 điểm)
Tiến hành thí nghiệm nuôi cấy vi khuẩn Clostridium trong nồi lên men không liên tục. Sau đó:
- Lấy 10 ml dịch ở cuối pha log cho vào ống nghiệm I.
- Lấy 10 ml dịch ở cuối pha cân bằng cho vào ống nghiệm II.
- Nhỏ vào mỗi ống nghiệm 0,5 ml dịch lizozim.
- Sau 5 phút, lấy một giọt dịch huyền phù ở ống nghiệm I cấy vào hộp lồng  I, một giọt dịch huyền phù ở ống nghiệm II cấy vào hộp lồng II.
- Đặt cả 2 hộp lồng vào tủ ấm 30oC. Sau 2 ngày, lấy ra và đếm khuẩn lạc. 
Số lượng khuẩn lạc xuất hiện nhiều hơn ở hộp lồng nào? Tại sao?
2.  Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật. (1 điểm)
Để nghiên cứu ảnh hưởng của 5 loại kháng sinh (A, B, C, D và E) đến vi khuẩn gây bệnh Staphylococcus aureus (S. aureus), một nhà nghiên cứu đã tẩm ướt từng khoanh giấy thấm hình tròn có từng loại kháng sinh riêng rẽ với cùng nồng độ, rồi lần lượt đặt chúng lên môi trường thạch nuôi cấy vi khuẩn S. aureus. Sau đó, kích thước vòng vô khuẩn được xác định sau 24 giờ nuôi cấy ở 30°C (Bảng 3.1). Hiệu lực diệt vi khuẩn loại kháng sinh tỉ lệ thuận với kích thước vòng vô khuẩn. Biết rằng 5 loại [image: ]kháng sinh này gây độc với người trưởng thành ở các liều lượng được trình bày ở Hình 3.
  (1) Hãy sắp xếp thứ tự hiệu lực diệt vi khuẩn S.aureus của 5 loại kháng sinh theo hướng giảm dần. Giải thích
  (2) Ở liều lượng 3 mg thì loại kháng sinh vừa an toàn cho người sử dụng vừa có hiệu lực diệt vi khuẩn S.ureus? Giải thích.
  (3) Ở liều lượng 5 mg thì loại kháng sinh nào vừa an toàn cho người sử dụng vừa có hiệu lực diệt vi khuẩn S. aureus? Giải thích.
ĐÁP ÁN:
	1.
- Ở cuối pha log, hầu hết tế bào ở dạng sinh dưỡng. Khi bổ sung lizozim, thành tế bào bị mất, tạo tế bào trần (protoplast). Tế bào mất thành sẽ không sinh sản được, nên hộp lồng I có số lượng khuẩn lạc ít hơn.
- Ở cuối pha cân bằng, chất dinh dưỡng cạn dần, chất độc tích lũy nhiều nên bào tử xuất hiện nhiều. Lizozim không tác động lên bào tử, nên ở hộp lồng II, bào tử nảy mầm sẽ cho số lượng khuẩn lạc nhiều hơn.	

	2.
(1) Hiệu lực diệt S.aureus của 5 loại kháng sinh (A-E): E> D> A> B> C. Vì theo bảng 3.1 kích thước vòng vô khuẩn càng lớn chứng tỏ kháng sinh đó có hiệu lực diệt  S. aureus mạnh hơn ( Hoặc trả lời: hiệu lực diệt vi khuẩn của các chất kháng sinh  E> D> A> B> C tỉ lệ thuận với kích thước vòng vô khuẩn 30> 26> 22> 18> 4 )

	(2) Các kháng sinh A, B và D là an toàn. Vì liều lượng bắt đầu gây độc của A, B, D là >3 mg ( hoặc trả lời: liều lượng bắt đầu gây độc tỉ lệ nghịch với mức an toàn cho người sử dụng )

	(3) Các kháng sinh D và B. Vì theo hình 3 và bảng 3.1: liều lượng bắt đầu gây độc của D và B (D khoảng 8 mg và B khoảng 6 mg ) > 5 mg và hiệu lực diệt vi khuẩn – vòng vô khuẩn ( D = 26, B = 18 ).



Câu 26: Để tìm hiểu bản chất của đáp ứng miễn dịch thể dịch đối với tác nhân gây bệnh, người ta gây miễn dịch cho 3 nhóm chuột thực nghiệm như sau:
- Nhóm 1 là đối chứng. Sau 2 tuần, tách huyết thanh không chứa kháng thể được ký hiệu là HT1.
- Nhóm 2 được gây miễn dịch bằng cách tiêm vi khuẩn Escherichia coli (ký hiệu là E). Sau 2 tuần, tách huyết thanh chứa kháng thể kháng E được ký hiệu là HT2.
- Nhóm 3 được gây miễn dịch bằng cách tiêm vi khuẩn Proteus vulgaris (ký hiệu là P). 
Sau 2 tuần, tách huyết thanh chứa kháng thể kháng P, được ký hiệu là HT3.
Dùng huyết thanh chứa các kháng thể đặc hiệu thu được ở trên tiến hành các thí nghiệm dưới đây để kiểm tra đáp ứng miễn dịch đối với các vi khuẩn E và P.
- Cho vi khuẩn E và P vào ống chứa HT1 thì E và P không bị tan.
- Cho E vào ống chứa HT2 thì E bị tan.
- Cho P vào ống chứa HT3 thì P bị tan.
- Cho P vào ống chứa HT2 thì P không bị tan.
- Cho E vào ống chứa HT3 thì E không bị tan.
- Đun HT2 ở 55º C trong 30 phút, để nguội, rồi thêm E thì E không bị tan
- Đun HT3 ở 55º C trong 30 phút, để nguội, rồi thêm P thì P không bị tan
- Đun HT2 ở 55º C trong 30 phút, để nguội, rồi thêm HT1 và thêm E thì E bị tan
- Đun HT2 ở 55º C trong 30 phút, để nguội, rồi thêm HT1 đã đun ở 55º C trong 30 phút, để nguội và thêm E thì E không bị tan.
- Đun HT2 ở 55º C trong 30 phút, để nguội, rồi thêm HT3 và thêm E thì E bị tan.
Dựa vào các kết quả trên, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:
a) Nếu đun HT3 ở 55º C trong 30 phút, để nguội, rồi trộn với HT1 và thêm cả E và P thì vi khuẩn nào bị tan? Giải thích.
b) Nếu đun HT2 ở 55º C trong 30 phút, để nguội, rồi trộn với HT1 và thêm cả E và P thì vi khuẩn nào bị tan? Giải thích.
c) Nếu đun HT2 ở 55º C trong 30 phút, để nguội, rồi trộn với HT3 và thêm E và P thì vi khuẩn nào bị tan? Giải thích.
d) Nếu đun cả 3 loại huyết thanh  ở 90º C trong 30 phút, để nguội, rồi thêm cả E và P thì vi khuẩn nào bị tan? Giải thích.
ĐÁP ÁN:
Khi kháng nguyên kết hợp đặc hiệu với kháng thể thì sẽ kết hợp được với bổ thể.Bổ thể là các protein lưu hành trong huyết thanh ở dạng bất hoạt.Khi phức hợp kháng nguyên-kháng thể kết hợp được với bổ thể thì hoạt hóa bổ thể tạo phức hợp tấn công màng.Phức hợp này chọc thủng màng tế bào tạo lỗ khiến dịch ngoại bào xâm nhập vào tế bào làm tế bào trương lên rồi vỡ. Ở trường hợp này, tế bào vi khuẩn bị tan. 
a) Chỉ vi khuẩn P bị tan vì tuy bổ thể của HT3 bị hỏng nhưng kháng thể của HT3 vẫn gắn được với bổ thể nguyên vẹn của HT1				(0,5 điểm)
b) Chỉ vi khuẩn E bị tan vì kháng thể của HT2 gắn với bổ thể nguyên vẹn của HT1 
(0,5 điểm)
c) Cả vi khuẩn E và P đều bị tan vì kháng thể của HT2 gắn với bổ thể nguyên vẹn của HT3. Còn HT3 chứa kháng thể và bổ thể nguyên vẹn.		(0,5 điểm)
d) Không vi khuẩn nào bị tan vì ở 90ºC thì tất cả proteinđều bị hỏng.(0,5 điểm)

Câu 27: Ba ống nghiệm X, Y và Z lần lượt chứa vi khuẩn Escherichia coli (Gram âm), Baclillus subtilis (Gram dương) và Mycoplasma mycoides (không có thành tế bào) với cùng mật độ (106 tế bào/mL) trong dung dịch đẳng trương. Bổ sung lizôzim vào cả ba ống nghiệm, ủ ở 37 độ C trong 1 giờ. 
a) Hãy phân biệt đặc điểm về hình dạng tế bào, kháng nguyên bề mặt, khả năng trực phân và tính mẫn cảm với áp suất thẩm thấu của tế bào vi khuẩn trong ống X, Y và Z sau 1 giờ ủ với lizôzim ở 37 độ C. 
b) Tiếp tục bổ sung thực khuẩn thể gây độc đặc hiệu cho từng loại vi khuẩn vào ống X, Y, Z và ủ ở 37 độ C trong 1 giờ. Sau đó, tế bào vi khuẩn được li tâm và rửa lại nhiều lần rồi được cấy trải trên đĩa Pêtri chứa môi trường thạch phù hợp cho sinh trưởng, phát triển và phục hồi thành tế bào của cả ba loại vi khuẩn (đĩa X, Y và Z), ủ ở 37 độ C trong 24 giờ. Hãy cho biết khả năng mọc của vi khuẩn và sự hình thành vết tan trên mỗi đĩa Pêtri.
c) Khi quan sát dưới kính hiển vi điện tử, người ta đếm được 99 thực khuẩn thể trong 0,1 mL mẫu dịch tế bào vi khuẩn. Tuy nhiên, khi trải 0,1 mL mẫu này trên đĩa Pêtri chứa môi trường phù hợp, người ta chỉ đếm được 45 vết tan. Tại sao có sự khác biệt này?
ĐÁP ÁN:
	7a
	Sự khác biệt về cấu trúc và đặc tính sinh học của tế bào vi khuẩn trong ống X, Y và Z.
	STT
	Đặc điểm
	Ống X
	Ống Y
	Ống Z

	1
	Hình dạng tế bào
	Hình que (không thay đổi hình dạng)
	Tế bào trần. Hình cầu
	Không thay đổi hình dạng (hình dạng không cố định)

	2
	Kháng nguyên bề mặt
	Không thay đổi
	Bị mất
	Không thay đổi

	3
	Khả năng trực phân
	Bình thường (không đổi)
	Khó, chỉ thực hiện trong môi trường đặc biệt
	Bình thường (không đổi)

	4
	Mẫn cảm với áp suất thẩm thấu
	Không đổi
	Mẫn cảm
	Không đổi


(Bài làm nêu đúng 4 ý cho mỗi ống đạt 0,25 điểm/ ống; đúng 2-3 ý đạt 0,1 điểm; đúng 0-1 ý không cho điểm)


	7b
		Đĩa X: Vi khuẩn Escherichia coli mọc thành thảm/lớp mỏng trên bề mặt môi trường thạch đĩa Petri, có xuất hiện các vết tan do nhiễm thực khuẩn thể. 

	Đĩa Y: Vi khuẩn Baclillus subtilis mọc thành thảm/lớp mỏng trên bề mặt môi trường thạch đĩa Petri, không xuất hiện các vết tan. 

	Đĩa Z: Vi khuẩn Mycoplasma mycoides mọc thành thảm/lớp mỏng trên bề mặt môi trường thạch đĩa Petri, có xuất hiện các vết tan do nhiễm thực khuẩn thể. 




	7c
	-  Phương pháp đếm dưới kính hiển vi điện tử phát hiện ra số lượng thực khuẩn thể nhiều hơn 2 lần so với phương pháp đếm vết tan trên đĩa Petri có thể do: 
- Hiệu quả gây nhiễm của thực khuẩn thể thường < 100% do một số thực khuẩn thể  không được đóng gói hoàn thiện, bị mất một phần hệ gen, bị bất hoạt, không có khả năng gây nhiễm, nhân lên và làm tan tế bào vi khuẩn.
- Điều kiện nuôi cấy vi khuẩn không phù hợp cho quá trình gây nhiễm của thực khuẩn thể, các thao tác thực nghiệm không phù hợp cũng có thể làm bất hoạt thực khuẩn thể. 
Nếu HS trình bày lý do là do một số thực khuẩn thể có chu kì tiềm tan vẫn đạt 0,25 điểm, nhưng tổng điểm ý 3c không quá 0,5 điểm



Câu 28: [image: A picture containing diagram

Description automatically generated]Đường cong tăng trưởng khi nuôi cấy một loại vi khuẩn trong môi trường giàu dinh dưỡng ở 37oC được vẽ trên Hình A. Cũng loại vi khuẩn này sau khi được chuyển sang nhiệt độ 45oC trong vòng 30 phút, rồi chuyển trở lại về môi trường giàu dinh dưỡng ở 37oC, thì đường cong sinh trưởng thu được như hình B.
Hãy giải thích sự khác nhau về đường cong sinh trưởng giữa hình A và hình B
ĐÁP ÁN:
- Sự khác nhau trong 2 đường cong sinh trưởng: vi khuẩn nuôi cấy ở hình A đang ở các pha khác nhau của chu kì tế bào (M, G1, S, G2), tại mỗi thời điểm đều có tế bào phân chia nên đồ thị thể hiện số lượng tế bào (thông qua độ đục tại tia OD600) là đường cong.
- Tại hình B, vi khuẩn nuôi cấy ở cùng 1 pha của chu kỳ tế bào nên khi phân chia (pha M) xảy ra đồng loạt làm số lượng vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy tăng đột ngột.
- Giải thích: tại hình B, các vi khuẩn được chuyển vào môi trường nuôi cấy có nhiệt độ cao sau đó chuyển về nhiệt độ thường  Nhiệt độ làm tạm dừng sinh trưởng của vi khuẩn ở một số giai đoạn nhất định  Đồng bộ các tế bào vi khuẩn về chung 1 pha của chu kỳ tế bào  Đường biểu diễn số lượng tế bào (thông qua đo độ đục) như hình B.

Câu 29: 
9.1. Virus động vật được phân loại theo axit nucleic chứa trong vỏ capsid. Ngoài axit nucleic, một số virus còn chứa các protein enzyme, chẳng hạn như RNA polymerase, bên trong các hạt virus. Từ các virus động vật sau đây, hãy chỉ ra:
a) Những nhóm virus nào chứa một loại enzyme trong vỏ capsid cần cho tái bản. Giải thích.
b) Những nhóm virus nào không chứa enzyme trong vỏ capsid cần cho tái bản. Giải thích.
9.2. Nêu sự khác nhau cơ bản giữa phage T4 và virus HIV về cấu tạo và đặc điểm lây nhiễm. 
ĐÁP ÁN:
	
	Nội dung

	9.1a
	- Influenza virus có hệ gene RNA(-), hoạt động tự sao sử dụng enzyme RNA pol nhận RNA (+) làm mạch khuôn. Enzyme này không có sẵn trong tế bào động vật do đó virus cần mang theo RNA pol phụ thuộc RNA virus trong vỏ capsid. 
- Virus HIV có hệ gene RNA mạch đơn, trước khi tự sao dưới dạng DNA cần sự có mặt của enzyme phiên mã ngược. Tế bào động vật không có enzyme phiên mã ngược nên virus HIV cần mang theo chúng trong vỏ capsid.

	9.1b
	- Các virus A, B, D sử dụng trực tiếp enzyme từ tế bào vật chủ nên không cần mang theo enzyme. Smallpox và B19 parvovirus hoạt động trong nhân tế bào như DNA vật chủ; Rhinovirus là ARN (+) nên dùng ARN này để dịch mã ngay.
- Virus D (Rotavirus) có RNA kép, sợi RNA (+) dịch mã tạo protein sớm  tạo thành enzyme cần thiết cho sự sao chép vật chất di truyền nên không cần đem theo enzyme.

	9.2
		Phage T4
	HIV

	Cấu tạo gồm vỏ protein bao bọc vật chất di truyền là ADN
	Cấu tạo gồm vỏ protein bao bọc vật chất di truyền Arn

	Cấu trúc phức tạp gồm 3 phần: đầu, đĩa nền và đuôi
	Cấu trúc đơn giản hơn, chỉ gồm protein vỏ bao bọc vật chất di truyền

	Nhận ra tế bào chủ lây nhiễm bằng sử dụng đuôi liên kết với thụ thể trên màng tế bào chủ
	Nhận ra tế bào chủ lây nhiễm bằng sử dụng các glycoprotein đặc hiệu thuộc lớp vỏ protein của virus để liên kết vơi các thụ thể trên màng tế bào chủ

	Khi lây nhiễm tế bào chủ, bao đuôi co rút, bơm vật chất di truyền của virus vào tế bào chủ
	Khi lây nhiễm tế bào chủ, vỏ protein của virus dung hợp với màng tế bào và chuyển vật chất di truyền của virus vào tế bào chủ

	Các ý so sánh khác nếu đúng vẫn đạt điểm tối đa (chỉ chấm ý so sánh về cấu tạo và quá trình lây nhiễm – bước xâm nhập và hấp phụ)






Câu 30: 
[image: Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated]10.1. Bệnh lao do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra giết chết hơn 1 triệu người mỗi năm. Theo thống kê từ trước 2015, một phần ba dân số thế giới hiện đang bị nhiễm M. Tuberculosis, và khoảng 10% trong số này bị bệnh lao (TB). Vòng đời gây bệnh của M. Tuberculosis được thể hiện trong hình dưới đây.
Các giai đoạn trong hình thể hiện:
1- Sự lây nhiễm
2- Xâm nhập vào vật chủ mới
3- Sự nhân lên trong vách/ ổ “đặc biệt” của phổi 
4- Nhiễm vào đại thực bào, sau đó đại thực bào bị phá hủy tạo các u hạt.
5- U hạt bạch huyết phát triển
6- U hạt bị hoại tử trung tâm, vi khuẩn lao nhân lên bên ngoài đại thực bào 
a) Dựa vào hình vẽ, hãy cho biết con đường lây nhiễm của bệnh lao.
b) Sự hình thành u hạt có giúp cơ thể ngăn chặn sự nhân lên của vi khuẩn M. Tuberculosis không? Giải thích.
c) Trên bề mặt đại thực bào, tế bào tua, lympho B biểu hiện mạnh một loại glycoprotein 4-1BB hoạt động như một receptor (thụ thể). Glycoprotein 4-1BB khi kết hợp với chất gắn (4-1BL) sẽ phát động tín hiệu 2 chiều làm tăng hoạt động của bạch cầu, tăng sản xuất và tiết các cytokine là yếu tố kích thích sự thâm nhập của bạch cầu tới các vị trí bị vi khuẩn xâm nhập. Theo lý thuyết, sự tăng hoặc giảm nhạy cảm của thụ thể 4-1BB sẽ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng lây nhiễm của vi khuẩn lao trong giai đoạn nhiễm trùng tiềm ẩn?
[image: 黒い背景と白い文字

自動的に生成された説明]10.2. Ba giai đoạn của sự lây truyền bênh được xem xét trước khi một bệnh lây từ động vật trở thành đại dịch ở xã hội loài người. Virut corona là một nhóm virut gây ra một đại dịch như vậy. Vật chủ tự nhiên của virut corona được cho là dơi.
(Chú thích hình: natural reservoir: vật chủ tự nhiên; human: người; intermediate host: vật chủ trung gian; pandemic in human society: đại dịch ở xã hội loài người)
a) Ba trong số năm nghiên cứu nào sau đây ủng hộ cho giả thuyết về sự lây truyền dịch bệnh ở giai đoạn B và B’? Giải thích.
(1) Bệnh không phát triển ở dơi-vật chủ tự nhiên.  
(2) Nhiều chủng virut corona được phát hiện trong phân dơi bằng RT-PCR. 
(3) Nhiều loài dơi hoạt động ban đêm. 
(4) Thay đổi môi trường sống xảy ra do thay đổi khí hậu.  
(5) Nhiều loài dơi ăn các loại côn trùng khác nhau.
b) Dựa vào các yếu tố kể trên, hãy nêu ít nhất 2 biện pháp hạn chế ở bước B và B’.
ĐÁP ÁN:
	10.1a
	Vi khuẩn lao nằm trong các sol khí do người nhiễm bệnh tiết ra (thông qua ho, hắt hơi, giao tiếp,...)

	10.1b
	Sự hình thành u hạt không giúp cơ thể chống lại sự nhân lên của vi khuẩn Lao do vi khuẩn lao nhiễm vào đại thực bào rồi nhân sau đó phá hủy cấu trúc u hạt để phát tán. 
(U hạt không những không giúp cơ thể hạn chế sự nhân lên của vi khuẩn Lao mà còn làm gia tăng sự lây nhiễm của vi khuẩn Lao)

	10.1c
	Sự tăng nhạy cảm của thụ thể khiến tăng khả năng lây nhiễm bệnh Lao trong giai đoạn đầu. 
Giải thích: Vi khuẩn lao xâm nhập vào tế bào đại thực bào, tạo cấu trúc u hạt, u hạt vỡ có thể khiến vi khuẩn Lao phát tán theo dòng máu đi khắp cơ thể (đến các cấu trúc khác nhau của phổi) làm tăng khả năng lây nhiễm bệnh. Do đó khi thụ thể Glycoprotein 4-1BB tăng nhạy cảm  tăng thu hút đại thực bào đến nơi viêm do Lao  Tăng lây nhiễm.

	10.2a
	- Các nghiên cứu ủng hộ giả thuyết là (1), (2), (4).
+ (1)  đúng vì vật chủ tự nhiên là sinh vật mang mầm bệnh nhưng không bị virut gây bệnh. 
+ (2) đúng vì trong các sản phẩm tiết/ chất thải chứa virut là điều kiện cần để virut lây lan thông qua các tiếp xúc với sản phẩm tiết/ chất thải. Nghiên cứu này chứng minh được sự lây truyền qua B và B’.
+ (4) đúng do sự thay đổi môi trường sống tự nhiên tạo điều kiện cho các chủng virut đột biến có khả năng lan truyền virut từ dơi sang các sinh vật khác và người. Thay đổi vật chủ (sang những loài vật gần gũi hơn với người) tạo điều kiện cho sự lây truyền bệnh dịch sang người.

	10.2b
	Các biện pháp: 
- Không săn bắt, mua bán, sử dụng động vật hoang dã.
- Hạn chế chặt phá rừng, phá bỏ nơi cư trú của động vật. 
- Hạn chế tiếp xúc với động vật hoang dã. 
- Tiêm vaccine phòng bệnh cho vật nuôi.
-... (Nêu được từ 2 biện pháp đúng được điểm tối đa)


 
Câu 31: 
1. HNA19-Khi một enzim có mặt ở một loài vi khuẩn, thì con đường chuyển hoá mà enzim đó tham gia thường tồn tại trong loài vi khuẩn này. Bảng 7.1 là tên enzim và    phản ứng mà enzim xúc tác được sử dụng làm chỉ thị cho sự xuất hiện của các con đường chuyển hóa mà nó tham gia. Bảng 7.2 thể hiện sự có mặt hay vắng mặt của một số enzim ở bốn loài vi khuẩn khác nhau 1,2, 3 và 4.
Bảng 7.1. Enzim và phản ứng xúc tác tương ứng
	Tên enzim
	Phản ứng xúc tác

	Lactat đêhiđrôgenaza (LDH)
	Axit piruvic + NADH → axit lactic 4- NAD+

	Alcohol đêhiđrôgenaza (ADH)
	Axêtanđêhit 4- NADH → Êtanol + NAD+

	Xitôcrôm C oxidaza
	Vận chuyển electron từ xitôcrôm C tới xitôcrôm a

	ATP sintetaza
	Vận chuyển H+ qua màng tạo ATP từ ADP và Pi

	Phức hợp Pyruvate
dehydrogenase
	Xúc tác gắn CoASH với Axit	pyruvic để tạo
acetyl-CoA


Bảng 7.2. Sự có mặt (+) và vắng mặt (-) của mỗi loại enzim trong từng loài vi khuẩn
	
Loài vi khuẩn
	Tên enzim

	
	
LDH
	
ADH
	Xitôcrôm c oxidaza
	ATP
sintetaza
	Phức hợp Pyruvate dehydrogenase

	Loài 1
	-
	+
	-
	+
	-

	Loài 2
	+
	-
	-
	+
	-

	Loài 3
	+
	-
	+
	+
	-

	Loài 4
	-
	+
	+
	+
	+


 Hãy cho biết:
a. Loài vi khuẩn nào không thể thực hiện được hô hấp hiếu khí?
b. Các loài trên sẽ phát triển như nào nếu như bổ sung oxi phân tử vào môi  trường?
2. Lan có triệu chứng đau họng, nhức đầu, sốt nhẹ, ớn lạnh và ho. Sau khi bị sốt, ho ngày càng tăng và đau nhức trong nhiều ngày, Lan nghi ngờ rằng cô bị bệnh cúm. Bác sĩ nói với Lan rằng triệu chứng của cô có thể là do một loạt các bệnh như cúm, viêm phế quản, viêm phổi hoặc bệnh lao. Ông tiến hành chụp X- quang và thấy một chất nhầy có trong phổi trái. Kết quả cho thấy dấu hiệu của bệnh viêm phổi nên bác sĩ cho cô điều trị với amoxicillin, một kháng sinh thuộc nhóm - lactam giống penicillin. Hơn một tuần sau đó, mặc dù tuân theo đầy đủ chỉ dẫn, Lan vẫn cảm thấy yếu và không hoàn toàn khỏe mạnh. Theo tìm hiểu, Lan biết rằng có nhiều loại vi khuẩn, nấm và virus có thể gây viêm phổi.
a.  Bác sĩ sẽ có kết luận gì về chủng sinh vật gây bệnh khi Lan sử dụng amoxicillin không hiệu quả?
b. Theo em, khi biết nguyên nhân gây bệnh là do một chủng vi khuẩn thông thường, hướng tiếp cận chữa trị mà bác sĩ sẽ thực hiện để điều trị cho Lan là gì?
ĐÁP ÁN:
1. 
a. Vi khuẩn không thể thực hiện được hô hấp hiếu khí gồm: loài 1, loài 2, loài 3. 
b- Khi bổ sung vào môi trường oxi phân tử thì loài 2 và loài 3 sẽ bị chết nhanh nhất, khả năng chúng là vi khuẩn lactic. Trong điều kiện có oxi, vi khuẩn lactic bị ức chế sinh trưởng vì nó là vi khuẩn kị khí bắt buộc, tế bào thiếu enzim catalaza, SOD giúp chúng tồn tại trong điều kiện có oxi.
- Loài 1 là nấm men rượu – kị khí không bắt buộc. Khi có oxi nấm men chuyển sang hô hấp hiếu khí. Glucôzơ bị phân hủy hoàn toàn; Năng lượng tạo ra nhiều (38 ATP); khi đó chất nhận e là khí oxi.
- Loài 4 có khả năng sống được trong cả khi có oxi hoặc không nên sinh trưởng bình   thường
2.
a. Nhóm kháng sinh β- lactam là các chất ức chế sự tổng hợp thành peptidoglican của vi khuẩn do đó ức chế sự sinh trưởng của vi khuẩn, vi khuẩn dễ bị các yếu tố bên ngoài tấn công hơn.
- Việc sử dụng amoxillin không hiệu quả có thể do:
+ Chủng gây bệnh là các virut, do virut có vỏ ngoài là capsit nên không chịu tác động của   amoxicillin nên tiếp tục gây bệnh.
+ Chủng gây bệnh là nấm, do thành tế bào của nấm không phải peptidoglican do đó không  chịu tác động của amoxicillin nên tiếp tục gây bệnh.
+ Chủng gây bệnh là các vi khuẩn nhóm mycoplasma không có thành tế bào nên không chịu    tác động của amoxicillin nên tiếp tục gây bệnh.
+ Chủng gây bệnh là các vi khuẩn thông thường, tuy nhiên chúng có khả năng kháng kháng sinh loại 𝛽- lactam: có plasmid qui định enzim phân cắt kháng sinh loại 𝛽- lactam, thay đổi cấu hình vị trí liên kết của kháng sinh họ 𝛽- lactam, có các kênh trên màng tế bào bơm kháng sinh 𝛽- lactam ra ngoài.
b. Khi biết bệnh do một chủng vi khuẩn thông thường gây nên, có thể trị bằng các cách:
· Sử dụng phối hợp nhiều loại kháng sinh với nhiều tác dụng như phân cắt thành tế bào, ức chế sự tổng hợp thành tế bào, ức chế sự tổng hợp protein của vi khuẩn.
· Sử dụng các phagơ để tiêu diệt vi khuẩn. Phagơ là các loại virus chỉ lây nhiễm tế bào vi khuẩn nên có thể sử dụng để tiêu diệt tế bào vi khuẩn mà không sợ chúng lây nhiễm cho      người.

Câu 32: Beadle và Tatum đề xuất rằng một gen tạo ra một enzyme. Họ đã gây đột biến  nấm mốc và quan sát thấy các khuẩn lạc khác nhau cần chất bổ sung khác nhau trong môi     trường bình thường để tồn tại (Hình 1).
 [image: Diagram  Description automatically generated]
a. Những đột biến nào có cùng nhu cầu dinh dưỡng giống như tế bào kiểu dại?
b. Những khuẩn lạc nào được sử dụng để phát hiện các gen tham gia vào con đường tổng hợp arginine? Giải thích.
c. Trong một thí nghiệm khác, các nhà khoa học lấy một nhóm các thể đột biến khác và  cấy chúng lên đĩa như trong Hình 2. Những khuẩn lạc nào (1-8) trong Hình 2 không thể sản xuất arginine?
[image: A picture containing diagram  Description automatically generated]
ĐÁP ÁN:
	a. Môi trường 2 là môi trường tối thiểu mà vẫn thấy vi khuẩn 1,7 sống được nên vi khuẩn 1,7 có nhu cầu dinh dưỡng giống kiểu dại. 
b. Sử dụng legend 5 để xác định vi khuẩn nào tham gia vào con đường tổng hợp arginine 
Giải thích : Vì khuẩn lạc 5 có môi trường tối thiểu + arginine mà chủng 1, 4, 6, 7 vẫn sinh trưởng được. 
c. Trong môi trường không có arginine chỉ có khuẩn lạc 1, 4, 6, 7 mọc được => chỉ có những khuẩn lạc này sản xuất được arginine, còn khuẩn lạc 2, 3, 5, 8 không thể mọc được => không thể sản xuất arginine.
X là mọc, O: không mọc
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	X
	O
	O
	O
	O
	O
	X
	O

	2
	O
	O
	O
	X
	O
	X
	O
	O

	3
	O
	X
	X
	O
	X
	O
	O
	X






Câu 33: Virut cúm được bao quanh bởi một màng chứa protein tổng hợp, được hoạt hóa bởi pH axit. Khi kích hoạt, protein giúp cho màng virus kết hợp với màng tế bào. Một phương thuốc dân gian cũ chống cảm cúm khuyên người ta nên ngủ một đêm trong chuồng ngựa. Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng có một lời giải thích hợp lý cho lời khuyên này như sau: Không khí trong chuồng ngựa chứa amoniac (NH3) do vi khuẩn trong nước tiểu ngựa tạo ra. 
- Tóm tắt con đường mà virut cúm xâm nhập vào các tế bào 
- Dự đoán vai trò NH3 trong việc bảo vệ các tế bào khỏi bị nhiễm virut.
ĐÁP ÁN:
- Virut cúm xâm nhập vào các tế bào bằng endocytosis và được chuyển đến endosome - nơi có độ pH axit nhằm kích hoạt protein tổng hợp của nó. Sau đó, màng virus hợp nhất với màng của endosome, giải phóng bộ gen virus vào tế bào chất.
-NH3 là một phân tử nhỏ, không tích điện dễ dàng khuếch tán trực tiếp qua lớpphotpholipit của màng. Do đó, nó có thể xâm nhập vào tất cả các khoang nội bào, bao gồm cả endosome, bằng cơ chế khuếch tán trực tiếp qua màng. 
- Khi ở trong ngăn có nồng độ H+cao (pH axit), NH3 kết hợp với H+ tạo ra NH4+, đây là ion tích điện và do đó không thể qua màng bằng cách khuếch tán. Do đó, các ion NH4+ tích tụ trong các ngăn chứa axit, làm tăng độ pH (giảm nồng độ H+) của chúng. 
- Khi độ pH của endosome được tăng lên, virus vẫn nằm trong endosome,vì protein tổng 
hợp của virus không thể được kích hoạt; vì vậy, virus không thể xâm nhập vào tế bào chất và nhân lên.

Câu 34: 
1.  Intefêron là gì ? Nêu các tính chất cơ bản của intefêron. Vì sao intefêron được coi là yếu tố quan trọng nhất trong sức đề kháng của cơ thể chống lại virut và tế bào ung thư ?
2. Virut viêm gan B chứa các kháng nguyên HBs, HBc và HBe, trong đó HBs được sử dụng phổ biến làm vacxin, còn HBe chỉ biểu hiện ở một số chủng virut. Để xác định xem có nên cho trẻ tiêm chủng vacxin phòng viêm gan B không, bố mẹ của một số trẻ đã đưa con đi kiểm tra sự có mặt hay vắng mặt của kháng nguyên virut và kháng thể tương ứng ở trẻ.
Bảng dưới đây thể hiện kết quả kiểm tra ở 5 trẻ ( kí hiệu từ T1 đến T5). Những trẻ này chưa từng được tiêm  văcxin viêm gan B. Dấu (+) thể hiện sự có mặt, dấu (-) thể hiện sự vắng mặt, dấu (?) thể hiện phép kiểm tra chưa được thực hiện.
	Kí hiệu
trẻ
	HBs
	HBc
	HBe
	Anti-HBs
IgG
	Anti-HBs
IgM
	Anti-HBc
IgG
	Anti-HBe
IgG

	T1
	+
	?
	+
	-
	+
	+
	+

	T2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	T3
	?
	+
	?
	+
	?
	-
	?

	T4
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	+

	T5
	-
	-
	-
	?
	?
	?
	+


Dựa vào kết quả xét nghiệm, hãy cho biết trong những trẻ trên:
- Trẻ nào đang bị nhiễm virut viêm gan B? Giải thích.
-  Trẻ nào đã bị nhiễm virut viêm gan B nhưng đã khỏi bệnh ? Giải thích.
- Trẻ nào cần tiêm văcxin phòng bệnh viêm gan B ? Giải thích.
ĐÁP ÁN:
1.
- Inteferon là loại protein đặc biệt do nhiều loại tế bào của cơ thể tiết ra chống lại virut, chống lại tế bào ung thư và tăng cường khả năng miễn dịch.
- Các tính chất cơ bản:
       + Có bản chất là protein, khối lượng phân tử lớn. Bền vững trước nhiều loại enzim (trừ proteaza), chịu được pH axit, nhiệt độ cao.
       + Có tác dụng không đặc hiệu với virut. Có tính đặc hiệu loài. 
- Inteferon được coi là yếu tố quan trọng nhất trong sức đề kháng của cơ thể chống virut và tế bào ung thư vì nó làm tăng sức đề kháng của cơ thể bằng cách kích thích tăng số lượng một loạt tế bào miễn dịch: Đại thực bào, tế bào giết tự nhiên, tế bào limphô.
2 . 
a. Trẻ T1 và T3 đang bị nhiễm virut viêm gan B vì:
- Trẻ T1: trong máu có các kháng nguyên HBs và Hbe đồng thời trong máu có IgM, IgG chống HBc và IgG chống Hbe tức là đã bị nhiễm vi rut viêm gan B một thời gian nên có cả IgM và IgG
- Trẻ T3: trong máu có các kháng nguyên HBc và không có IgG chống HBc còn các Ig khác chưa kiểm tra, vì vậy trẻ này có thể mới nhiễm viêm gan B nên chưa có IgG
b.  Trẻ T4 và T5 Trong máu không có các kháng nguyên nên có thể chưa bao giờ bị nhiễm virut viêm gan B hoặc đã khỏi bệnh. Nhưng trong máu trẻ T4 có các kháng thể IgG chống Hbs, Hbc và Hbe còn trong máu trẻ T5 có IgG chống Hbe nên trẻ T4 và T5 bị nhiễm virut viêm gan B và đã khỏi bệnh.
c. Trẻ T2 trong máu không có bất kỳ kháng nguyên nào cũng không có bất kỳ loại kháng thể nào chứng tỏ trẻ T2 chưa tứng tiếp xúc với virut nên cần tiêm văcxin phòng bệnh viêm gan B. 

Câu 35: [bookmark: _Hlk19680993]Mỗi thành phần trong tế bào vi sinh vật đều gắn liền với con đường chuyển hoá đặc trưng cũng như điều kiện sinh trưởng của chúng. Bảng dưới đây thể hiện kết quả nhuộm gram, chất nhận electron cuối cùng và sự có mặt (+) hoặc vắng mặt ( ̶ ) một số thành phần ở năm loài vi khuẩn phổ biến:
	Loài vi khuẩn
	Kết quả nhuộm gram
	SOD
	Catalaza
	Chất nhận electron cuối cùng

	[bookmark: OLE_LINK41]Lactobacillus alimentarius
	xanh tím
	+
	̶
	axit piruvic

	Desulfuromonas acetoxidans
	đỏ tía
	̶
	̶
	S

	Nocardia asteroides
	tím nhạt
	+
	+
	O2

	Escherichia coli
	đỏ tía
	+
	+
	Axêtanđêhit/O2/NO3-,…

	Methanosarcina barkeri
	không xác định
	̶
	̶
	CO2


	a) Phân loại các vi khuẩn trên dựa vào nhu cầu ôxi cho sinh trưởng và tính mẫn cảm với lyzôzim. Giải thích.
	b) Xác định các sản phẩm có thể tạo ra sau quá trình chuyển hóa glucôzơ mỗi loại vi khuẩn.
ĐÁP ÁN:
	7a

		Loài vi khuẩn
	Nhu cầu ôxi cho sinh trưởng
	Tính mẫn cảm với lyzôzim

	L. alimentarius
	Vi hiếu khí
	Có

	D. ac
toxidans
	Kị khí bắt buộc
	Không

	N. asteroides
	Hiếu khí bắt buộc
	Có

	E. coli
	Kị khí không bắt buộc
	Có

	M. barkeri
	Kị khí bắt buộc
	Không


· Vi khuẩn gram dương (nhuộm gram bắt màu tím) mẫn cảm với lyzôzim còn vi khuẩn gram âm (nhuộm gram bắt màu đỏ) và vi khuẩn cổ (không xác định gram) thì không.
· Vi khuẩn hiếu khí bắt buộc có cả enzim SOD và catalaza, chất nhận e duy nhất là O2 còn vi khuẩn kị khí không bắt buộc có chất nhận e khác ngoài O2. Vi khuẩn kị khí bắt buộc không có cả enzim SOD và catalaza, vi khuẩn vi hiếu khí có thể tồn tại 1 trong 2 enzim trên.

	7b

	· Sản phẩm có thể tạo ra sau quá trình chuyển hóa glucôzơ mỗi loại vi khuẩn.
	Loài vi khuẩn
	Sản phẩm sau chuyển hoá glucôzơ

	L. alimentarius
	Axit lactic, ATP

	D. acetoxidans
	H2S, ATP

	N. asteroides
	[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]CO2, H2O, ATP

	E. coli
	Có O2: CO2, H2O, ATP. Không có O2: ethanol, CO2, ATP hoặc N2, ATP

	M. barkeri
	CH4, ATP






Câu 36: Đồ thị sau phản ánh sự thay đổi hàm lượng ARN và hai loại kháng thể IgG và IgM của bệnh nhân nhiễm Sars-CoV2 trong quá trình bị nhiễm và phục hồi:
[image: C:\Users\Admin\Desktop\a.png]

a) Để phát hiện sớm người bị nhiễm virus, người ta có hai phương pháp là RT- PCR và xét nghiệm kháng thể. Tại sao phương pháp xét nghiệm RT-PCR lại cho kết quả sớm và chính xác hơn phương pháp xét nghiệm kháng thể?
b) Người ta có thể sử dụng huyết tương của người đã điều trị khỏi Sars – CoV2 để điều trị cho người bệnh. Thực chất của phương pháp điều trị này là sử dụng thành phần nào trong cơ thể người đã điều trị khỏi bệnh? Phương pháp này khác gì so với phương pháp sử dụng vacxin?
ĐÁP ÁN:
	a

	- Ngay từ khi mới xâm nhập cơ thể, nồng độ ARN virus đã tăng nhanh. Vì vậy xét nghiệm sự có mặt virus bằng RT – PCR sẽ chuẩn xác vì đánh giá ngay được vật chất di truyền của virus. Tuy nhiên trong vài ngày đầu, nồng độ virus quá nhỏ, phương pháp này vẫn có thể cho kết quả âm tính mặc dù cơ thể có virus.
- Test kháng thể kiểm tra sự có mặt của protein kháng virus trong máu cơ thể chủ. IgM chỉ xuất hiện sau 7 ngày nhiễm và có nồng độ cao nhất ở 17 ngày (với người khỏi bệnh), còn IgG chỉ bắt đầu xuất hiện sau 14 ngày nhiễm. Do đó, nếu test này thực hiện trên bệnh nhân ở giai đoạn sớm sẽ cho kết quả âm tính dù bệnh nhân có virus.

	10b

	- Kháng thể có trong huyết tương được sử dụng để điều trị cho người bệnh là IgG vì sau khi điều trị khỏi, nồng độ IgM giảm và mất hẳn nhưng nồng độ IgG vẫn cao và duy trì ổn định trong máu.
- Sự khác nhau giữa 2 phương pháp:
	
	Sử dụng vacxin
	Sử dụng huyết tương

	Cách tiến hành
	Là phương pháp đưa kháng nguyên đặc trưng của virus vào cơ thể người chưa nhiễm bệnh (thường kháng nguyên này là các gai glicoprotein của virus).
	Là phương pháp tận dụng lượng kháng thể vốn có trong huyết tương của người đã khỏi bệnh để hỗ trợ điều trị cho người đang mắc bệnh.

	Mục đích
	Người được tiêm sẽ tạo ra kháng thể kháng virus trong máu đồng thời kích hoạt trí nhớ miễn dịch. K
i virus thực sự xâm nhập, cơ thể nhanh chóng tạo kháng thể chống virus nên có thể tiêu diệt virus từ ngay giai đoạn đầu.
	Tăng khả năng chống chịu của người bệnh, giúp tiêu diệt virut tức thời tại thời điểm tiêm.

	Nhược điểm
	Cần có thời gian nhất định để c
 thể sản xuất đủ lượng kháng thể cần thiết nên thường chỉ có tác dụng đối với những người chưa bị nhiễm bệnh.
	Không kích hoạt trí nhớ miễn dịch của người được tiêm.






Câu 37: Cho đồ thị sau:
[image: Tất cả thông tin cần biết về vaccine Sputnik V: Công nghệ, độ an toàn và  hiệu quả bảo vệ - Tin tổng hợp - Cổng thông tin Bộ Y tế]
a. Hãy cho biết đồ thị mô tả điều gì? Giải thích.  
b. Cơ sở khoa học của biện pháp test nhanh và test PCR covid 19 là gì?
c. Tại sao xu hướng biến đổi của virut covid 19 cũng như nhiều virut nguy hiểm khác là giảm nhẹ mức độ gây bệnh cho vật chủ?
ĐÁP ÁN:
	a. Đồ thị cho biết mối quan hệ giữa thời gian đáp ứng miễn dịch và mức độ đáp ứng miễn dịch khi tiêm vacxin với các cách khác nhau ( tiêm 1 lần không nhắc lại, tiêm nhắc lại lần 2 vacxin cùng loại hoặc nhắc lại với vacxin khác loại: 
- Tiêm mũi đầu tiên ở cả 3 cách tiêm cho đáp ứng ban đầu như nhau. 
- Đáp ứng thứ cấp sẽ khác nhau ở 3 cách tiêm: 
+ Không tiêm nhắc lại: đáp ứng thứ phát giảm theo thời gian do chưa tạo trí nhớ miễn dịch, lượng kháng thể giảm dần trong máu nên đáp  ứng giảm dần
+ Tiêm nhắc lại virut cùng loại: đáp ứng miễn dịch mạnh hơn, thời gian đáp ứng lâu hơn. Do đã tạo trí nhớ miễn dịch. 
+ Tiêm nhắc lại vacxin khác loại: đáp ứng miễn dịch mạnh nhất, thời gian đáp ứng lâu. Do tạo trí nhớ miễn dịch, phản ứng đáp ứng miễn dịch mạnh hơn do phải đáp ứng với 2 loại kháng nguyên khác nhau. 
b.Cơ sở khoa học của test nhanh là phát hiện kháng nguyên virut covid 19 trong đường hô hấp của người nhờ phản ứng kháng nguyên kháng thể. Cơ sở khoa học của test chậm là phát hiện vật chất di truyền của virut trong dịch phẩm người bệnh. 
c.Xu hướng biến đổi của virut covid là giảm nhẹ mức độ gây bệnh ở vật chủ là vì chúng kí sinh bắt buộc trên vật chủ, vì thế vật chủ sống chúng mới sống được, vật chủ chết chúng sẽ bị chết theo. 



Câu 38: Người ta nuôi cấy vi khuẩn trong một môi trường thường xuyên được bổ sung dinh dưỡng và lấy đi các sản phẩm chuyển hóa. Một chủng thể thực khuẩn (virus) được bổ sung vào môi trường đã gây ra sự biến động số lượng của cả vi khuẩn và virut như hình dưới đây:
		[image: ]
1. Hãy mô tả và giải thích kết quả quan sát được ở thí nghiệm trên.
2.  Mô tả chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ.
ĐÁP ÁN:
1. Hãy mô tả và giải thích kết quả quan sát được ở thí nghiệm trên.
- Trước khi bổ sung virut, quần thể vi khuẩn sinh trưởng mạnh, tăng nhanh số lượng.
- Sau khi bổ sung virut, số lượng quần thể vi khuẩn giảm mạnh chứng tỏ virut này là virut đặc hiệu đối với chủng vi khuẩn thí nghiệm, virut xâm nhập nhân lên và làm tan hàng loạt tế bào vi khuẩn.
- Ở giai đoạn sau quần thể vi khuẩn lại phục hồi số lượng, chứng tỏ vi rirut này là virut ôn hòa, nó tích hợp hệ gen vào tế bào chủ và không tiêu diệt hoàn toàn tế bào chủ, các vi khuẩn mang provirut tăng sinh trong môi trường duy trì số lượng cân bằng với nguồn dinh dưỡng bổ sung thường xuyên.
- Quần thể virut khi mới xâm nhấp môi trường chúng nhân lên làm tan tế bào chủ, giải phóng virut mới ra môi trường nên số lượng virut môi trường tăng nhanh.
- Ở giai đoạn sau virut chuyển pha ôn hòa, tích hợp gen vào tế bào chủ nên số lượng giảm mạnh.
- Ở pha ôn hào vẫn có một số virut được sinh ra, duy trì một số lượng virut ngoại môi trường ổn định ở mức thấp

Câu 39: Nấm men có thể chuyển hoá glucose theo con đường hô hấp hiếu khí và lên men rượu tuỳ thuộc vào điều kiện môi trường. Phương trình chuyển hóa như sau:
Hô hấp hiếu khí: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O (tạo ra 32 ATP).
Lên men rượu: C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 (tạo ra 2 ATP).
Tế bào nấm men được nuôi cấy trong dung dịch glucose ở 2 điều kiện A và B, kết quả dòng khí ra và dòng khí vào dịch nuôi cấy được trình bày trong dưới đây. Biết rằng lượng glucose trong điều kiện A và B là giống nhau và được chuyển hóa hoàn toàn. 
	Điều kiện
	Lượng O2 hấp thụ (ml)
	Lượng CO2 thoát ra (ml)

	A
	0
	20

	B
	30
	40


7.1. Glucose được chuyển hoá như thế nào trong từng điều kiện A và B? Giải thích.
7.2. Giả sử rằng 100 đương lượng ATP được tạo ra trong điều kiện A, có bao nhiêu đương lượng ATP được tạo ra trong điều kiện B?    
ĐÁP ÁN:
	7.1
	- Điều kiện A: Lên men rượu
- Điều kiện B: cả hô hấp hiếu khí và lên men rượu
- Giải thích: 
+ Trong điều kiện A: lượng oxi hấp thụ bằng 0, lượng CO2 thoát ra bằng 20ml nên không xảy ra hô hấp hiếu khí mà diễn ra lên men.
+ Trong điều kiện B: Lượng oxi hấp thụ bằng 30ml, lượng CO2 thoát ra do hô hấp hiếu khí bằng 30ml, lượng CO2 tăng 10ml là của quá trình lên men.

	7.2
	- Trong điều kiện A: có 100 đương lượng ATP được tạo ra cần sử dụng 50 đương lượng glucose.
- Trong điều kiện B: lượng CO2 thoát ra 10 ml do lên men bằng 1/2 điều kiện A =>  đương lượng glucose cho lên men là 25.
- Vì đương lượng glucose ở 2 điều kiện A,B là giống nhau nên lượng đường dành cho hô hấp hiếu khí ở điều kiện B là 25.
- Lượng ATP tạo ra trong hô hấp hiếu khí là 25 x 32 = 800
- Lượng ATP tạo ra trong lên men rượu là 25 x 2 = 50
=> Tổng đương lượng ATP là 850



Câu 40: Hình ảnh dưới đây cho thấy sự phân bố của các vi khuẩn trong ống nghiệm nuôi cấy. Sự phân bố của các nhóm vi khuẩn này phụ thuộc vào nồng độ oxy có mặt trong môi trường.


Hãy cho biết vi khuẩn trong các ống nghiệm từ A đến E tương ứng thuộc nhóm vi khuẩn nào trong số các nhóm sau: kị khí tùy nghi, vi hiếu khí, hiếu khí bắt buộc, kị khí bắt buộc, kị khí chịu hiếu khí. Giải thích. 
ĐÁP ÁN:
A – Hiếu khí bắt buộc : Chỉ sống trong môi trường giàu oxy
B – Kị khí tùy nghi : Sống trong môi trường kị khí, phát triển mạnh hơn ở môi trường hiếu khí.
C – Kị khí chịu hiếu khí : Sống trong môi trường kị khí, có thể chịu đựng được môi trường hiếu khí.
D – Kị khí bắt buộc : Chỉ sống trong môi trường không có oxy
E – Vi hiếu khí : Chỉ sống trong môi trường có lượng nhỏ oxy

Câu 41: Quá trình nhân lên của virus SARS-COV-2 trong nhiều loại tế bào trong cơ thể người và động vật có vú khác, đặc biệt là tế bào biểu mô phổi được thể hiện trong hình dưới đây 
[image: ]
9.1. Hãy cho biết vật chất di truyền của virut SARS-COV-2  có đặc điểm gì? Giải thích.
9.2. Hoạt động của hệ gen của SARS-COV- 2 và HIV trong tế bào chủ khác nhau như thế nào? 
ĐÁP ÁN:
	9.1
	- ARN đơn dương
- Do khi vào tế bào chủ, vật chất di truyền của virut lập tức dịch mã tạo protein

	9.2
	- SARS-COV-2: 
+ ARN đơn dương tham gia dịch mã tạo protein của virut
+ đồng thời ARN đơn dương làm khuôn tổng hợp ARN đơn âm. ARN đơn âm lại làm khuôn tổng hợp ARN đơn dương của virut
- HIV:
+ ARN của virut phiên mã ngược tạo ADN => ADN cài xen vào hệ gen của tế bào chủ tạo provirut
+ sau đó, các gen của provirut phiên mã tạo mARN của virut đồng thời các mARN này tham gia dịch mã tổng hợp các protein của virut 



Câu 42: 
A(1,25) Sau khi một cá được chữa trị bằng dung dịch muối thì xuất hiện màu da hơi đỏ ở da. Người ta nghi ngờ cá bị phơi nhiễm vi khuẩn Halobacterium. Một nghiên cứu sinh tiến hành thực hiện các bước thí nghiệm sau nhằm tìm hiểu xem tế bào vi khuẩn phân lập từ bề mặt da cá có phải thuộc Halobacterium không. 
1- Tách chiết sắc tố quang hợp 
2- So sánh ASTT của tế bào trên bề mặt da cá và ASTT bề mặt da cá 
3- Số lượng các bơm proton trên màng 
4- pH và hoạt tính enzyme của tế bào trên bề mặt da cá. 
(?) Theo em kết quả của 4 thí nghiệm này như thế nào nhằm xác định được loại vi khuẩn phân lập này là Halobacterium?
 (?) Trình bày vai trò vi khuẩn cổ trong thực tiễn?
	B(0,75) 
	[image: DSC_1352] 
	Cho số liệu thu thập từ tế bào dị hình của vi khuẩn lam được biểu diễn như sau
(?) Trình bày mối quan  hệ giữa các loại tế bào ở chuỗi vi khuẩn lam trong quá trình cố định nito ?
(?) Giải thích đồ thị thu được ?


ĐÁP ÁN:
	7a
	- Tách chiết sắc tố: Loài vi khuẩn này có sắc tố bacteriorhodopsin ở màng sinh chất. Loại sắc tố này sử dụng năng lượng AS mặt trời để tổng hợp ATP. 
- So sánh ASTT của tế bào trên bề mặt da cá và ASTT bề mặt da cá: Loài vi khuẩn này là vi khuẩn sống vùng nước mặn( nồng độ muối lên tới 32%) do đó ASTT của vi khuẩn này nên vi khuẩn này có ASTT phải bằng ASTT của môi trường trên da tế bào cá. 
- Vi khuẩn này sử dụng bơm K+ để cân bằng ASTT của tế bào và môi trường nên hàm lượng bơm proton này trên màng có số lượng khá cao 
- pH thích ứng cho hoạt động enzyme của vi khuẩn này phải là pH trung tính hoặc hơi base. Vì đa số enzyme hoạt động pH trung tính. Môi trường nước muối thường là môi trường trung tính.
- Ứng dụng thực tiễn của vi khuẩn cổ: 
+ Tham gia vào chu trình chuyển hóa vật chất trong quần xã: VK cổ quang hợp, vi khuẩn cổ sinh methan
+ Nghiên cứu khả năng thích nghi của cổ khuẩn trong môi trường khắc nghiệt

	7b
	- Mối quan hệ: Tế bào bình thường quang hợp tạo CHC. Chất hữu cơ chuyển qua tế bào dị bào, tế bào này lấy năng lượng từ CHC ( ATP, NADH) cho nitrogenase hoạt động ( 1 phần ATP được chính tế bào này tạo ra bằng PSI). NH4+ được tạo ra chuyển cho tế bào bình thường sử dụng. 
- Tốc độ cố định Nito tăng từ 18h tới 6h sáng và giảm từ 6h sáng tới 18 giờ đêm hôm sau. Nguyên nhân có thể là do lượng O2 do tế bào bình thường giải phóng ra bằng quá trình quang phân ly nước. O2 khuếch tán vào tế bào có thể làm giảm hoạt tính nitogenase. Do đó tế dị hình cố định nito thường vào ban đêm.



Câu 43: Bốn chủng VK được phân lập( kí hiệu P1- P4) từ ruột tôm để nghiên cứu tiềm năng ứng dụng làm men vi sinh (probiotic) thông qua ức chế sự gây bệnh của Vibrio- harveyi trên tôm. 
Thí nghiệm 1: Bốn chủng vi khuẩn mới phân lập được kiểm tra khả năng ức chế 4 chủng vi khuẩn gồm: Streptococus ( Gram dương), Vibri harveyi ( Gram âm), Baclillus ( Gram dương), Samonella ( Gram âm). Bảng dưới đo tỉ lệ % tế bào sống sót khi nuôi chung với 4 chủng vi khuẩn từ P1- P4.
	
	Đối chứng
	P1
	P2
	P3
	P4

	Streptococus
	100%
	50%
	100%
	50%
	100%

	Vibrio harveyi
	100%
	100%
	100%
	50%
	50%

	Baclillus 
	100%
	50%
	100%
	50%
	100%

	Samonella
	100%
	100%
	100%
	50%
	100%


Thí nghiệm 2: Tỷ lệ tôm chết khi bị nhiễm Vibrio harveyi đồng thời với từng chủng vi khuẩn nêu trên sau 5 ngày gây nhiễm được ghi lại
	Môi trường có
Vibri harveyi
	Môi trường có
Vibrio harveyi + P1
	Môi trường có
Vibrio harveyi + P2
	Môi trường có
Vibrio harveyi + P3
	Môi trường có
Vibrio harveyi + P4

	A
	B
	Ít 
	C
	D


(?) Thay thế cụm từ A, B, C, D trong thí nghiệm  2 bằng các cụm từ “ Chết ít ” hoặc “ chết nhiều” và giải thích 
(?) Giải thích như thế nào về kết quả thí nghiệm 1 và 2 về chủng P2?
(?)Theo em nên sử dụng chủng vi khuẩn nào để ứng dụng làm men vi sinh là tốt nhất? Giải thích.
(?) Theo em nếu tôm nhiễm vi khuẩn Gram dương thì nên dùng chủng nào để ức chế khả năng gây bệnh?
ĐÁP ÁN:
		Môi trường có
Vibrioharveyi 
	Môi trường 
Vibrio harveyi
+ P1
	Môi trường có Vibrio harveyi + P2
	Môi trường có Vibrio harveyi + P3
	Môi trường có Vibrio harveyi + P4

	Nhiều 
	Nhiều 
	Ít 
	Ít 
	Ít 


 Vì theo thí nghiệm 1 Vibrioharveyi chết khi nuôi chung với các chủng P3 và P4 
 - Chủng P2 có khả năng ức chế gây bệnh của Vibrioharveyi mà không gây chết vi khuẩn 
- Chủng P3 vì theo đồ thị B, tôm chết ít nhất do chủng P3 ức chế Vibrio harveyi mạnh nhất.
- Nếu tôm nhiễm vi khuẩn Gram dương thì khả năng dùng chủng P1 hoặc P3 do 2 chủng này tác dụng ức chế sinh trưởng của Streptococus và Baclillus 



Câu 44: 
A. ( 0,5) Thiết kế thí nghiệm kiểm chứng cách HIV xâm nhập vào tế bào lympho T người với 2 giải thuyết sau: 
- Giả thuyết 1: Sau khi hấp phụ, HIV vào tế bào chủ bằng thực bào toàn bộ hạt virut.
- Giả thuyết 2: Sau khi hấp phụ, HIV vào tế bào chủ bằng dung hợp màng ngoài. 
(?) Em hãy trình bày các tiến hành thí nghiệm và kết quả thu được ?
B. ( 1,5)  Hình dưới đây trình bày biến đổi hóa sinh tế bào nhiễm virut HIV không điều trị. Đường cong 1-3 biểu thị các chỉ số: Nồng độ kháng thể, nồng độ HIV, số tế bào T.
	[image: ]
	(? ) Giải thích đường cong 1-3 tương ứng giá trị nào ? 
(?) Giai đoạn số lượng tế bào T từ 750 giảm còn 100 và giai đoạn < 100 gọi là các giai đoạn nào của quá trình tiến triển ở bệnh nhân nhiễm HIV?
(?) Vì sao bệnh ung thư do virus hepers gây ra hiếm gặp ở người bình thường nhưng phổ biến ở người có HIV?


ĐÁP ÁN:
	9a
	-Thí nghiệm: Đánh dấu huỳnh quang protein màng ngoài HIV. Sau quá trình xâm nhập, tiến hành quan sát các huỳnh quang thấy: 
+ Nếu giả thuyết 1 đúng quan sát huỳnh quang trong tế bào chất tế bào chủ
+ Nếu giả thuyết 2 đúng quan sát trên màng tế bào chủ do dung hợp màng nên màng HIV nằm cùng màng ngoài tế bào lympho T

	9b
	- Đường 2 tương ứng với nồng độ kháng thể trong máu. 
Đường 1 tương ứng với số lượng tế bào HIV 
Đường 3 tương ừng với số lượng tế bào T 
Giải thích 
- Khi tế bào lympho T nhiễm HIV, cơ thể tăng cường tạo kháng thể nhằm đáp ứng miễn dịch. Tuy nhiên HIV có các tránh hệ thồng miễn dịch như tiềm tan.. do đó lượng kháng thể vẫn cao nhưng lượng HIV giảm đi rõ rệt 
- Sau đó, lượng HIV tăng nhanh tương ứng với lượng lympho T giảm do chúng thực hiện chu trình tan gây chết tế bào. 
*: 
- Giai đoạn 750- tế bào  lympho T giảm còn 100 được gọi là giai đoạn tiềm tàng HIV vì lúc này số lượng lympho T đang còn cao, cơ thể vẫn chống đỡ các bệnh cơ hội, chưa biểu hiện bệnh AIDS
- Giai đoạn < 100 được gọi là giai đoạn AIDS, lúc này lymphoT giảm đáng kể, cơ thể mất khả năng miễn dịch dịch thể, biểu hiện triệu chứng bệnh cơ hội 
* Bệnh ung thư do hepers gây ra hiếm gặp ở người bình thường nhưng phổ biến ở người có HIV vì người bình thường hệ miễn dịch có khả năng chống đỡ các loại bệnh này nhưng người nhiễm HIV giảm miễn dịch dịch thể và tế bào



Câu 45: 
8.1. Sau đây là mô tả về một quá trình làm sữa chua từ sữa đặc có đường:
- Bước 1: Pha loãng sữa và nước nóng theo tỷ lệ 1:3 để được dung dịch sữa có nhiệt độ khoảng 40oC, bổ sung thêm giống (tỷ lệ 10%)
- Bước 2: chia đều vào các cốc thủy tinh nhỏ (dung tích 50ml) sau đó ủ ở nhiệt độ 40- 45oC trong 6-8h
- Bước 3: ủ tiếp ở nhiệt độ 4oC trong 12 giờ. 
Trả lời các câu hỏi sau
(1) Ở giai đoạn nào sữa thành phẩm sẽ đông đặc? Giải thích.
(2) Nếu dùng sữa tươi làm nguyên liệu sản xuất sữa chua thì có cần bổ sung thêm đường Lactozo không? Giải thích.
8.2.  Đối với nhiều người, sữa tươi là thứ thiết yếu trong khẩu phần ăn hàng ngày nhưng một số người dị ứng với Lactose trong sữa. Giải pháp cho chứng dị ứng này chính là sử dụng sản phẩm sữa không chứa Lactose. 
- Biểu hiện thường gặp của người bị di ứng sữa như thế nào? Tại sao có những biểu hiện đó.
- Làm thế nào tạo sữa không chứa Lactose theo phương pháp sinh học?
ĐÁP ÁN:
8.1.
(1) Ở giai đoạn sau khi ủ ở nhiệt độ 40- 45oC trong 6-8h sữa đông đặc vì vi khuẩn lên men chuyển hoá đường trong sữa thành axit Lactic => giảm pH gây biến tính Protein sữa => đông tụ
(2) Không cần bổ sung thêm đường Lactozo vì trong sữa tươi vẫn có đường Lactozo là nguyên liệu cho quá trình lên men của vi khuẩn Lactic
8.2.  
Người dị ứng với Lactose trong sữa có thể bị gây ra rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng…
Nguyên nhân: do trong ống tiêu hoá của người này không có enzim lactaza phân giải đường Lactozo gây các phản ứng dị ứng.
- Các nhà sản xuất làm ra sản phẩm sữa không Lactose bằng cách thêm hợp chất Lactase vào sữa bò thường. Lactase là một loại enzim cơ thể sản sinh để giúp hầu hết mọi người có thể dung nạp các sản phẩm từ sữa, chúng có tác dụng phân giải Lactose trong cơ thể.

Câu 46: Có 5 chủng vi khuẩn E.coli (kí hiệu từ 1 đến 5) mang đột biến gen về 1 enzim chuyển hóa trong 1 chuỗi các phản ứng trao đổi chất. Nuôi cấy các chủng vi khuẩn này trên các môi trường chọn lọc, có bổ sung riêng rẽ các chất chuyển hóa trung gian A, B, C, D, E, F. Kết quả thu được như sau:
	Chủng vi khuẩn
	Chất chuyển hóa trung gian được bổ sung vào môi trường

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	+
	0
	0
	0
	+
	0

	2
	0
	0
	0
	0
	+
	0

	3
	0
	0
	0
	+
	0
	0

	4
	0
	0
	+
	0
	0
	0

	5
	0
	+
	+
	0
	0
	0


Trong đó: 0 là chết, + là sống và sinh trưởng bình thường. Biết rằng các chất chuyển hóa trên đều có thể thấm vào tế bào dễ dàng như nhau. Mỗi chủng vi khuẩn chỉ mang 1 đột biến gen duy nhất. Vẽ sơ đồ con đường chuyển hóa các chất A, B, C, D, E, F nói trên. Giải thích. 
ĐÁP ÁN:
- Con đường chuyển hóa: 
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- Giải thích:
· Chất càng ở cuối con đường thì việc bổ sung nó khiến cho khả năng mọc của vi khuẩn càng cao. Các chất ở cuối con đường chuyển hóa là C và E. Và phải có cả C và E các chủng vi khuẩn mới sống được (C và E là chất quyết định)
· Xét chủng 1: Bổ sung A, chủng 1 sống. Bổ sung E, chủng 1 sống → có con đường chuyển hóa A → E. Chủng 1 bị đột biến ở con đường chuyển hóa từ 1 chất nào đó thành A. Vì không có A nên không tạo được E trong TB (trong khi con đường chuyển hóa thành C của chủng 1 bình thường)
· Xét chủng 5: Bổ sung C, chủng 5 sống. Bổ sung B, chủng 5 sống → có con đường chuyển hóa B → C. Chủng 5 bị đột biến ở con đường chuyển hóa từ 1 chất nào đó thành B. Vì không có B nên không có C trong TB (trong khi con đường chuyển hóa thành E của chủng 5 bình thường).
· Thêm F vào không chủng nào mọc → F ở đầu con đường chuyển hóa.
· Chất D không thể ở cuối con đường chuyển hóa vì thêm D chỉ có chủng 3 mọc → Từ F muốn tạo ra A, B phải qua 1 chất trung gian D. Chủng 3 bị đột biến ở con đường chuyển F → D (trong khi các con đường chuyển hóa khác vẫn bình thường).
· Chủng 2, khi thêm E vào thì sống, thêm các chất khác vào thì không → chủng 2 bị đột biến ở con đường chuyển hóa A → E.
· Chủng 4, khi thêm C vào thì sống, thêm các chất khác vào thì không → chủng 4 bị đột biến ở con đường chuyển hóa B → C.

Câu 47: Có hai ống nghiệm A và B đều chứa cùng một loại môi trường nuôi cấy lỏng có nguồn cacbon là glucôzơ. Người ta đưa vào mỗi ống nghiệm nói trên một số lượng vi khuẩn E.coli bằng nhau, sau đó nâng pH trong ống A lên mức pH = 8,0 và hạ pH trong ống B xuống mức pH = 4,0. Sau cùng một thời gian nuôi cấy cho thấy giá trị pH trong ống A giảm nhẹ, pH trong ống B tăng lên.
a. Giải thích tại sao có sự thay đổi pH trong hai ống nghiệm A và B nói trên. 
b. Số lượng E. coli trong mỗi ống nghiệm sau một thời gian thay đổi như thế nào? 
ĐÁP ÁN:
a. Giải thích:   H+ và gluco có phương thức đồng vận chuyển qua màng.
- Ở ống A, bơm prôton trên màng sinh chất của E.coli bơm H+ từ trong tế bào ra bên ngoài (độ pH bên ngoài giảm nhẹ).
-  Ở ống B,  H+ và glucôzơ từ bên ngoài đi vào tế bào theo cơ chế đồng vận chuyển ( độ pH bên ngoài tăng lên).
b. 
-  Số lượng vi khuẩn E. coli trong ống A không tăng do pH bên ngoài cao nên không có quá trình đồng vận chuyển glucôzơ vào bên trong  E. coli  thiếu glucôzơ nên không sinh trưởng được.
- Số lượng vi khuẩn E.coli trong ống B tăng lên do có quá trình đồng vận chuyển glucôzơ vào bên trong  E. coli tăng lên.

Câu 48: Có ba hỗn hợp vi sinh vật được nuôi cấy trong ba bình tam giác chứa dung dịch có đầy đủ các nguyên tố thiết yếu (ở dạng các chất ion hóa), chỉ trừ nguồn cacbon. Một bình chứa vi khuẩn lam (quang tự dưỡng), một bình chứa vi khuẩn nitrat (hóa tự dưỡng), bình còn lại chứa vi khuẩn không lưu huỳnh màu lục (Quang dị dưỡng). Cả ba bình đều được đậy nút bông. Môi trường nuôi cấy ban đầu rất trong và được nuôi lắc trong tối 24h (Giai đoạn I). Mẫu nuôi cấy sau đó được chuyển ra nuôi lắc ngoài sáng 24h (Giai đoạn II), rồi sau đó lại chuyển vào nuôi tĩnh trong tối 24h (Giai đoạn III). Độ đục thu được ở cuối mỗi giai đoạn như sau: 
	Bình
	Cuối giai đoạn I
Lắc, tối
	Cuối giai đoạn II
Lắc, ngoài sáng
	Cuối giai đoạn III
Tĩnh, tối

	A
	Trong
	Trong
	Trong

	B
	Trong
	Hơi đục
	Hơi đục

	C
	Hơi đục
	Đục hơn
	Đục hơn


Hãy cho biết trong mỗi bình (A, B, C) có chứa nhóm vi sinh vật nào? Giải thích.
ĐÁP ÁN:
	Hãy cho biết trong mỗi bình (A, B, C) có chứa nhóm vi sinh vật nào? Giải thích.
- Vi khuẩn lam là vi sinh vật quang tự dưỡng, vi khuẩn nitrat là sinh vật hóa tự dưỡng, còn vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục là vi sinh vật quang dị dưỡng.

	- Bình A chứa vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục: 


GT: do trong dịch nuôi cấy không có nguồn Carbon hữu cơ  không tăng trưởng về sinh khối  bình nuôi cấy trong.

	- Bình B chứa vi khuẩn lam: 







GT: vì giai đoạn 1 nuôi trong tối: không quang hợp tạo chất hữu cơ  sinh khối không tăng, giai đoạn 2 nuôi lắc ngoài sáng: có ánh sáng và CO2 quang hợp  tăng sinh khối có màu hơi đục. Giai đoạn 3 nuôi tĩnh trong tối ko quang hợp không tiếp tục tăng sinh khối vẫn có màu hơi đục.

	

- Bình C chứa vi khuẩn nitrat: vi sinh vật hóa tự dưỡng: giai đoạn 1 nuôi lắc (được cung cấp CO2 nên tổng hợp được chất hữu cơ nhờ năng lượng hóa học  tăng sinh khối  bình hơi đục. Giai đoạn 2 tiếp tục tăng sinh khối nên bình đục hơn. Giai đoạn 3 nuôi tĩnh: được cung cấp ít CO2 nên hầu như không tăng sinh khối, màu dung dịch trong bình gần như giữ nguyên so với giai đoạn 2.



Câu 49: Sốt xuất huyết là một trong những bệnh nguy hiểm đối với con người hiện nay.  Các virut sốt xuất huyết gây bệnh (virut Dengue) thuộc chi Flavivirus, trong họ Flaviviridae. Sơ đồ dưới đây thể hiện sự thay đổi nồng độ của NS1- một loại kháng nguyên của virut và các kháng thể chống virut trong máu người bệnh.
[image: ]
a. Em hãy mô tả quá trình sao chép hệ gen của virut Dengue.
b. Con người là vật chủ hay ổ chứa của virut gây bệnh? Giải thích.
c. Hãy đề xuất giải pháp cho việc chẩn đoán sớm nhất bệnh do virut Dengue gây ra.
ĐÁP ÁN:
	1a. mô tả quá trình sao chép hệ gen của virut Dengue.
- Các flavivirus là những virut có hệ gen là sợi ARN đơn dương. 

	Do đó sự nhân lên của hệ gen cần qua dạng ARN trung gian là ARN đơn âm.
ARN (+)   => ARN (-)   => ARN (+)

	1b. Con người là vật chủ hay ổ chứa của virut gây bệnh? Giải thích.
- Con người vừa là vật chủ, vừa là ổ chứa của virut gây bệnh. 

	- Giải thích.
    + Con người là vật chủ do virut gây bệnh cho người.

	+ Con người là ổ chứa do muỗi đốt người bệnh sau đó đốt sang người bình thường thì người bình thường cũng bị mắc bệnh. Con người là nơi virut tồn tại trước và sau khi lây nhiễm sang cá thể khác.

	1c. Hãy đề xuất giải pháp cho việc chuẩn đoán sớm nhất bệnh do virut Dengue gây ra.
- Xác định sự có mặt của NS1 trong máu người bệnh có thể chẩn đoán sớm nhất người bị nhiễm virut.



Câu 50: 
        a) Chủng vi khuẩn G là một chủng có khả năng tiết kháng sinh. Tiến hành nuôi vi khuẩn này trong môi trường nuôi cấy không liên tục, sau một thời gian, đếm tế bào trong dịch nuôi cấy (dung dịch X) bằng phương pháp pha loãng rồi cấy trải trên đĩa thạch (xem hình 2).
[image: ]
a1. Dựa vào số khuẩn lạc ở đĩa 5, hãy tính số tế bào vi khuẩn có trong 1ml dung dịch X.
a2. Theo lý thuyết, cần ít nhất bao nhiều lần cấy trải để có một lần thấy khuẩn lạc trên đĩa thạch số 6? Giải thích. 
a3. Để thu được lượng kháng sinh của vi khuẩn G nhiều nhất thì nên thu ở pha nào? Giải thích.
     b) Phân lập trực khuẩn Gram dương Listeria, li tâm thu được số lượng tế bào vi khuẩn đủ lớn. Chia lượng vi khuẩn làm 3 phần bằng nhau, cho vào 3 ống nghiệm. 
	- Ống 1: bổ sung máu của người bình thường đã loại bỏ hồng cầu và 1 lượng bạch cầu đơn nhân.
- Ống 2: bổ sung máu của người bình thường đã loại bỏ hồng cầu, 1 lượng bạch cầu đơn nhân, 1 lượng enzim lizozyme.
- Ống 3: bổ sung máu của người bị bệnh bạch cầu myelomonocytic (1 loại bệnh ung thư làm tăng sản xuất chất X, thải vào trong máu). Sau 3 phút chuyển sang môi trường có chứa máu của người bình thường (đã loại bỏ hồng cầu) được bổ sung 1 lượng bạch cầu đơn nhân.
	



Biết lượng máu và lượng bạch cầu đơn nhân bổ sung vào 3 ống nghiệm là như nhau. Sau 8 giờ thí nghiệm, thu được lượng bạch cầu và vi khuẩn như biểu đồ trên. Giải thích sự khác nhau về số lượng tế bào vi khuẩn và bạch cầu trong từng ống nghiệm.
ĐÁP ÁN:
	a1
	Sau mỗi bước pha loãng, mật độ vi khuẩn giảm đi 10 lần  Số tế bào trong 1ml dung dịch X là 2 x 105 tế bào/ml

	a2
	Trong 10ml dung dịch ở ống 6 có 2 tế bào vi khuẩn   trung bình cứ 5ml dung dịch thì có 1 tế bào  cần cấy trải ít nhất 5 lần để có 1 lần thấy tế bào vi khuẩn.

	a3
	Ở phương pháp nuôi cấy không liên tục, sự sinh trưởng của VSV diễn ra theo đường cong gồm 4 pha: tiềm phát, lũy thừa, cân bằng và suy vong. Chất kháng sinh là sản phẩm bậc II được hình thành ở pha cân bằng. Đặc biệt, ở cuối pha cân bằng, các vi khuẩn cạnh tranh gay gắt nên lượng kháng sinh tiết ra nhiều nhất. Vì vậy nên thu ở cuối pha cân bằng.

	b
	 - Ống 1: có số lượng tế bào vi khuẩn nhiều hơn lượng bạch cầu, điều đó chứng tỏ vi khuẩn Listeria phân giải tế bào bạch cầu. 
- Ống 2: chất được thêm vào là lizozyme phá hủy thành tế bào peptidoglican của vi khuẩn nên lượng vi khuẩn giảm nhiều, lượng bạch cầu giảm ít hơn.
- Ống 3: lượng vi khuẩn giảm nhiều, lượng bạch cầu giảm, chứng tỏ trong máu người bị bệnh bạch cầu myelomonocytic có 1 chất (X, có thể lizozyme) làm phân giải vi khuẩn.



Câu 51: Viêm não Nhật Bản là tình trạng viêm não do nhiễm virus JE gây ra. Các nhà khoa học đã phát triển một loại vắc-xin chống lại virus JE. Trong một nghiên cứu về hiệu quả của vắc-xin, ba nhóm người khỏe mạnh đã được tiêm chủng theo 3 công thức tiêm khác nhau và mức độ bảo vệ chống lại JE được theo dõi trong một khoảng thời gian. Kết quả được hiển thị trong biểu đồ dưới đây:
[image: ]
          a) Ở nhóm người tiêm theo công thức C, giải thích lý do tại sao có sự gia tăng mạnh mẽ trong khả năng bảo vệ chống lại JE từ ngày 28 đến ngày 35. Hãy nêu thêm một lợi ích của việc sử dụng công thức tiêm C.
          b) Nam có kế hoạch đến thăm một quốc gia có nhiều trường hợp nhiễm JE trong 10 ngày và sẽ ở đó trong 15 ngày. Dựa trên  biểu đồ, Nam nên tiêm theo công thức tiêm nào  được tại thời điểm này? Giải thích. 
          c) Là một công dân có trách nhiệm, Nam sẽ tiếp tục sử dụng thuốc chống muỗi như một biện pháp phòng ngừa trong hai tuần sau khi trở về từ đất nước đó. Nêu lý do của biện pháp phòng ngừa này? 
ĐÁP ÁN:
	a
	· Một số tế bào lympho biệt hoá  thành các tế lympho nhớ khi chúng gặp kháng nguyên của vắc-xin trong lần tiêm đầu tiên 
· Trong lần tiêm thứ hai, các tế bào  nhớ này gặp phải các kháng nguyên tương tự một lần nữa chúng nhanh chóng biệt hoá thành  các tế bào lympho B cụ thể  / tế bào lympho T cụ thể  dẫn đến việc sản xuất một lượng lớn kháng thể / tế bào T độc  trong thời gian ngắn hơn dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ sức đề kháng  của cơ thể
· Khả năng  đề kháng vẫn cao  từ ngày 35 đến ngày 56

	b
	· Sử dụng công thức tiêm chủng B 
· Vì nó cung cấp sự bảo vệ trên mức độ bảo vệ hiệu quả tối thiểu từ ngày 10 đến ngày 47 bao gồm đầy đủ 15 ngày  trong chuyến đi

	c
	· Thuốc trống côn trùng giúp tránh bị muỗi (vật trung gian truyền bệnh) đốt
·  Biện pháp phòng ngừa có thể giúp ngăn ngừa nhiễm bệnh
·  Nếu Nam bị nhiễm bệnh trong chuyến đi thì nó giúp giảm nguy cơ lây truyền virus  cho người khác 



Câu 52: Penicillin là một loại thuốc kháng sinh, được sản xuất từ nấm Penicillium chrysogenum 
Hình vẽ dưới đây mô tả quy trình tạo ra kháng sinh penicillin 
[image: ]
a. Giải thích tại sao cần có ống nước bao quanh hệ thống lên men, tại sao cần phải cần cho thêm acid hoặc bazơ vào hệ thống lên men?
b. Đồ thị sau mô tả mối liện hệ giữa khối lượng nấm và sản lượng Penicillin thu được. Dựa vào đồ thi em hãy cho biết: 
[image: ]
- Tại sao cho rằng penicillin không cần thiết đối với sự sinh trưởng của nấm?
- Tại sao các nhà khoa học không tiếp tục quá trình lên men sau 160 giờ?
- Công đoạn sau của quy trình tạo ra thuốc kháng sinh (sau khi đã lên men) là cần thiết, giải thích tại sao?
ĐÁP ÁN:
	ống nước bao quanh để ổn định nhiệt độ tránh được sự tăng nhiệt độ quá mức do quá trình lên men làm nhiệt độ tăng (có thể làm nấm chết)
Thêm acid và bazơ vào để ổn định PH cho enzyme hoạt động hiệu quả

	Ở giai đoạn 20 giờ đầu, nấm vẫn sinh trưởng ngay cả khi penicilin chưa tạo ra 

	Sau 160 giờ thì chất dinh dưỡng cạn kiệt, nấm chết, không tạo ra được thêm penicillin

	Giai đoạn sau penicilin cần được loại khỏi nước hoặc chất độc hại, điều chỉnh nồng độ kháng sinh, tạo ra viên thuốc thành phầm..




Câu 53: Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm gây ra bởi virus varicella zoster. Trên thực tế, sử dụng vaccin là phương pháp hiệu quả khi tiêm cho trẻ từ 19 tháng đến 13 tuổi. 
a. Khi vaccin được tiêm cho trẻ thì sẽ có khả năng miễn dịch, hãy cho biết đáp ứng miễn dịch nào xảy ra trong cơ thể để bảo vệ lâu dài khỏi bệnh thủy đậu?
b. Nếu một người lớn hơn 14 tuổi không được tiêm vaccin, người đó được khuyên là sử dụng 2 mũi tiêm vaccin. Mũi 2 cách mũi 1 ít nhất là 4 tuần. Hãy cho biết việc tiêm 2 mũi có lợi gì so với tiêm 1 mũi. 
c. So sánh miễn dịch chủ động và miễn dịch thụ động? 
ĐÁP ÁN:
	a
	a. Khi tiêm vaccin, đại thực vào và kháng nguyên sẽ bám lên bề mặt tế bào, Tế bào trình diện kháng nguyên sẽ được đưa vào hệ bạch huyết và đến hạch bạch huyết. Tế bào hỗ trợ T sẽ kích thích tế bào limpho B. Mỗi tế bào limpho B lại phân đôi tạo ra tế bào huyết tương, Tế bào huyết tương sinh ra kháng thể đặc hiệu. Tế bào nhớ T và tế bào nhớ B sản sinh ra hệ thống bảo vệ lâu dài. 

	b
	b. Mũi tiêm đầu tiên tạo ra tế bào B và phát triển một số lượng nhỏ các tế bào nhớ. Mũi thứ 2 kích thích cơ thể sản sinh miễn dịch nhiều hơn nhằm đạt hiệu quả miễn dịch bền vững.

	c
	c. Cả 2 loại miễn dịch này đề tạo ra kháng thể, và bảo vệ cơ thể khỏi mầm bệnh. Miễn dịch chủ động sản sinh ra kháng thể và các tế bào nhớ và bảo vệ cơ thể lâu dài, miễn dịch thụ động bảo vệ cơ thể trong khoảng thời gian ngắn (vì dụ như sữa mẹ) 



Câu 54: 
a. Người ta cho 80 ml nước chiết thịt (thịt bò hay thịt lợn nạc) vô trùng vào hai bình tam giác cỡ 100 ml (kí hiệu là bình A và B), sau đó cho vào mỗi bình 0,50 gam đất vườn được lấy ở cùng vị trí và thời điểm. Cả hai bình đều được bịt kín bằng nút cao su, đun sôi (100oC) trong 5 phút và đưa vào phòng nuôi cấy có nhiệt độ từ 30-35oC. Sau 1 ngày người ta lấy bình thí nghiệm B ra và đun sôi (100oC) trong 5 phút, sau đó lại đưa vào phòng nuôi cấy. Sau 3 ngày cả hai bình thí nghiệm được mở ra thì thấy bình thí nghiệm A có mùi thối, còn bình thí nghiệm B gần như không có mùi thối. Giải thích.  
b. Trong sản xuất các chế phẩm vi sinh vật, người ta có thể dùng phương pháp nuôi cấy liên tục và không liên tục. Giả sử có 2 chủng xạ khuẩn, một chủng có khả năng sinh enzim A, một chủng khác có khả năng sinh kháng sinh B. Hãy chọn phương pháp nuôi cấy cho mỗi chủng xạ khuẩn để thu được lượng enzim A, kháng sinh B cao nhất và giải thích lí do chọn?
ĐÁP ÁN:
a. - Ở phương pháp nuôi cấy liên tục, người ta thường xuyên bổ sung chất dinh dưỡng và lấy đi một lượng dịch nuôi tương đương, tạo được môi trường ổn định, do vậy VSV sinh trưởng ổn định ở pha lũy thừa. Enzim là sản phẩm bậc I được hình thành ở pha tiềm phát và pha lũy thừa, vì vậy chọn phương pháp nuôi cấy liên tục là thích hợp nhất, thu được lượng enzim A cao nhất.                                                                                                                         
       - Ở phương pháp nuôi cấy không liên tục (từng mẻ), sự sinh trưởng của VSV diễn ra theo đường cong gồm 4 pha: tiềm phát, lũy thừa, cân bằng và suy vong. Chất kháng sinh là sản phẩm bậc II được hình thành ở pha cân bằng, pha này cho lượng kháng sinh nhiều nhất (nuôi cấy liên tục không có pha cân bằng), vì vậy chọn phương pháp nuôi cấy không liên tục là thích hợp nhất, thu được lượng kháng sinh B cao nhất.                                                       (0,5 điểm)
b. Trong 0,5 g đất chứa nhiều mầm vi sinh vật, ở nhiệt độ sôi 100oC các tế bào dinh dưỡng đều chết, chỉ còn lại nội bào tử (endospore) của vi khuẩn. (0,25 điểm)
- Trong bình thí nghiệm A, các nội bào tử vi khuẩn sẽ nảy mầm và phân giải protein của nước thịt trong điều kiện kị khí. Nước thịt là môi trường dư thừa hợp chất nitơ và thiếu hợp chất cacbon, nên những vi khuẩn kị khí sẽ khử amin giải phóng NH3, H2S để sử dụng cacbohydrat  làm nguồn năng lượng trong lên men. (0,25 điểm)
- Vì vậy, khi mở nắp ống nghiệm các loại khí NH3, H2S bay lên gây thối rất khó chịu, còn gọi là quá trình amôn hoá kị khí là lên men thối. (0,25 điểm)
- Trong bình thí nghiệm B, các nội bào tử này mầm hình thành tế bào dinh dưỡng chúng bị tiêu diệt sau 1 ngày bị đun sôi lần thứ hai, do đó protein không bị phân giải, kết quả không có mùi. (0,25 điểm)

Câu 55: Trong một thí nghiệm về nhu cầu dinh dưỡng của cây đậu tương, người ta lấy 4 đĩa petri trong đó có đặt giấy thấm tẩm dung dịch khoáng. Các đĩa petri được đánh dấu A, B, C và D. Cả 4 đĩa đều chứa dung dịch khoáng, nhưng chỉ có đĩa C chứa đầy đủ tất cả các thành phần khoáng cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây đậu tương. Các đĩa còn lại thiếu một thành phần khoáng. Người ta cho vi khuẩn Rhizobium vào đĩa A, vi khuẩn Bacillus subtilis vào đĩa B và vi khuẩn Anabaena azollae lấy từ bèo hoa dâu vào đĩa D. Sau đó, người đặt các hạt đậu tương lấy từ một giống vào trong các đĩa. Vài ngày sau, tất cả các hạt đều nảy mầm. Hai tuần sau khi hạt nảy mầm, người ta thấy chỉ có các cây ở đĩa A và C sinh trưởng bình thường, các cây ở đĩa B và D đều chết. Trong suốt quá trình thí nghiệm, tất cả các đĩa luôn được giữ ẩm và đặt trong điều kiện môi trường như nhau. Hãy giải thích kết quả thí nghiệm.
ĐÁP ÁN:
- Đĩa A, vi khuẩn Rhizobium cộng sinh với cây họ đậu và tiến hành quá trình cố định đạm phục vụ cho hoạt động sống của cây.
- Ở đĩa A, thiếu một nguyên tố khoáng mà khi bổ sung vi khuẩn Rhizobium cây sinh trưởng bình thường chứng tỏ nguyên tố thiếu là N.
- Ở đĩa B, vi khuẩn Bacillus subtilis là vi khuẩn dị dưỡng, không có khả năng cố định nito.
- Sự thiếu hụt nguyên tố N trong một thời gian dài dẫn đến cây trồng ở đĩa B chết.
- Đĩa C, dù không có vi sinh vật nhưng được bổ sung đầy đủ các thành phần dinh dưỡng khoáng nên cây sống bình thường.
- Đĩa D, vi khuẩn Anabaena azollae có khả năng cố định nito khi cộng sinh với bèo hoa dâu.
- Tuy nhiên, loại vi khuẩn Anabaena azollae không có khả năng cộng sinh với cây họ đậu nên quá trình cố định đạm không xảy ra và cây chết vì thiếu nito trong một khoảng thời gian.

Câu 56: Có 5 chất kháng sinh (A, B, C, D và E) được kiểm tra về hiệu lực chống vi khuẩn gây bệnh Staphylococcus aureus. Với từng chất kháng sinh, người ta tẩm ướt một khoanh giấy thấm tròn với dịch chứa 2mg chất kháng sinh tương ứng rồi lần lượt đặt chúng lên môi trường thạch nuôi cấy vi khuẩn Staphylococcus aureus, kết quả thu được như hình 1 dưới đây. Được biết 5 chất kháng sinh này gây độc với người ở các liều lượng khác nhau như số liệu trình bày trên hình 2.
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a) Hãy sắp xếp hiệu lực diệt vi khuẩn Staphylococcus aureus của 5 loại thuốc kháng sinh (A  E) theo thứ tự giảm dần? Giải thích.
	b) Ở liều dùng 2mg, kháng sinh nào (A  E) vừa an toàn cho người sử dụng vừa có hiệu lực diệt vi khuẩn Staphylococcus aureus cao? Giải thích.
ĐÁP ÁN:
a) Theo hình 1:
+ Thuốc kháng sinh E có vùng vi khuẩn không mọc rộng nhất  có hiệu lực cao nhất.
+ Thuốc kháng sinh D và C có vùng vi khuẩn không mọc gần bằng nhau, nhưng nhỏ hơn thuốc kháng sinh E  D và C có hiệu lực bằng nhau, nhưng thấp hơn E. 
+ Thuốc kháng sinh B có vùng vi khuẩn không mọc nhỏ hơn E nhưng lớn hơn D và C.
+ Thuốc kháng sinh A không có vùng vi khuẩn không mọc  không có hiệu lực đối với vi khuẩn Staphylococcus aureus.
 Hiệu lực diệt vi khuẩn Staphylococcus aureus của 5 loại thuốc kháng sinh (A  E) theo thứ tự giảm dần là: E > B > D = C > A.

b) Ở liều dùng 2mg, chỉ có kháng sinh B là vừa an toàn cho người sử dụng vừa có hiệu lực diệt vi khuẩn Staphylococcus aureus cao.
Vì:
+ Kháng sinh A và D sử dụng liều cao mới gây độc đối với người, nhưng không có hiệu lực hoặc có hiệu lực thấp đối với Staphylococcus aureus. 
+ Kháng sinh C sử dụng liều thấp (< 2mg) đã gây độc đối với người và có hiệu lực thấp. 
+ Kháng sinh E có hiệu lực diệt vi khuẩn Staphylococcus aureus rất cao, nhưng  sử dụng liều thấp (< 1mg) đã gây độc đối với người.

Câu 57: 
         1. Năm 2002, Bruno Lemaitre và các cộng sự ở Pháp đã đưa ra một chiến lược mới để đánh giá chức năng của một peptide kháng khuẩn đơn lẻ. Họ bắt đầu với một dòng ruồi quả đột biến có các mầm bệnh được nhận diện nhưng tín hiệu có thể kích hoạt các đáp ứng miễn dịch tự nhiên đã bị chặn. Kết quả là các ruồi quả đột biến không tạo ra bất kì peptide kháng khuẩn nào. Các nhà nghiên cứu sau đó bằng công nghệ di truyền đã tạo ra một số ruồi quả đột biến biểu hiện số lượng lớn một peptide kháng khuẩn đơn lẻ, là drosomycin hoặc defensin. Các nhà khoa học đã gây nhiễm các ruồi quả khác nhau bằng nấm Neurospora crassa và theo dõi sự sống sót qua thời gian 5 ngày. Họ lặp lại quy trình để gây nhiễm trùng bằng vi khuẩn Micrococcus luteus. Và họ thu được kết quả như sơ đồ bên dưới.
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Từ kết quả trên có thể rút ra được kết luận gì?
2. Trong bệnh nhược cơ, các kháng thể gắn và chặn các thụ thể acetylcholin ở các xinap thần kinh – cơ, làm ngăn cản co cơ. Bệnh này được phân loại đúng nhất là một bệnh thiếu hụt miễn dịch, bệnh tự miễn hay phản ứng dị ứng? Giải thích.
3. Thiếu hụt đại thực bào ảnh hưởng ra sao tới các hoạt động bảo vệ bẩm sinh và thu được của một người?
ĐÁP ÁN:
1. Từ kết quả trên có thể rút ra kết luận:
- Mỗi peptide trong hai peptide kháng khuẩn tạo ra một đáp ứng miễn dịch bảo vệ.
- Hơn nữa, các peptide khác nhau đã bảo vệ chống lại các mầm bệnh khác nhau. Drosomycin có hiệu quả chống lại N. crassa và defensin có hiệu quả chống lại M. luteus.
2. Bệnh nhược cơ được coi là một bệnh tự miễn.
 Vì hệ miễn dịch sinh ra các kháng thể chống lại các phân tử tự thân (các thụ thể acetylcholin).
3. Một người bị thiếu hụt đại thực bào sẽ thường xuyên bị nhiễm trùng. Các nguyên nhân có thể là các đáp ứng bẩm sinh thiếu hụt, do giảm thực bào và viêm nhiễm, và do các đáp ứng miễn dịch thu được thiếu hụt, do thiếu các đại thực bào để trình diện các kháng nguyên với các tế bào T hỗ trợ.

Câu 58: 
a.  Trong nuôi cấy không liên tục vi sinh vật, độ dài của pha tiềm phát phụ thuộc vào những yếu tố nào?
b.  Tại sao vi khuẩn ưa kiềm sinh trưởng được trong điều kiện pH cao?
c.  Nghiên cứu kiểu hô hấp của vi khuẩn gây mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa), người ta cấy sâu chúng vào môi trường A (có nước thịt và gan, glucôzơ và 6g thạch) và môi trường B (là môi trường A + 2g KNO3). Sau khi nuôi ở nhiệt độ 35ºC trong 24h, kết quả:
	+ ống nghiệm có môi trường A: vi khuẩn chỉ phát triển trên bề mặt
	+ ống nghiệm có môi trường B: vi khuẩn phát triển trên toàn bộ môi trường.
      - Xác định kiểu hô hấp của vi khuẩn trên.
      - Con đường phân giải glucôzơ của vi khuẩn và chất nhận electron cuối cùng trong ống nghiệm chứa môi trường A là gì?
      - Vì sao ở ống nghiệm chứa môi trường B vi khuẩn có thể sống ở toàn bộ môi trường, chất nhận electron cuối cùng ở ống nghiệm chứa môi trường B là gì?
ĐÁP ÁN:
a. Độ dài của pha tiềm phát phụ thuộc vào các yếu tố:
Giống, tuổi giống và thành phần môi trường. 
(Nếu giống già thì phải kéo dài pha tiềm phát để vi khuẩn thích nghi thông qua tổng hợp ARN, enzym... hoặc nếu cấy vi khuẩn vào môi trường có nguồn cacbon mới, thì vi khuẩn sẽ được cảm ứng tạo enzym mới để sử dụng cho nguồn C mới còn enzym cũ không được tạo thành)
b. pH cao có khả năng làm biến tính prôtein và phá vỡ ARN, nhưng ở vi khuẩn ưa kiềm có sự vận chuyển H+ vào tế bào để duy trì độ trung tính cho chất nguyên sinh.
c. 
-  VK mủ xanh là vi sinh vật hiếu khí bắt buộc.
-  Con đường phân giải glucôzơ là con đường Entner-Doudo-roff (ED). Chất nhận electron cuối cùng là ôxi phân tử.
-  Trong ống nghiệm chứa môi trường B chúng phát triển ở phần dưới ống nghiệm được vì vi khuẩn này đã chuyển sang hô hấp nitrat, chúng sử dụng (NO3-) làm chất nhận electron cuối cùng nhờ enzym nitrat reductaza dị hóa.

Câu 59: 
a. Trong nuôi cấy vi sinh vật không liên tục, độ dài của pha lag phụ thuộc vào những yếu tố nào? 
	b. Khi cấy chuyển vi khuẩn Aerobacter aerogenes từ môi trường nước thịt sang môi trường chỉ chứa hỗn hợp hai loại muối amôn và nitrat, không có nguồn cung cấp nitơ nào khác. Sự sinh trưởng của chúng được mô tả theo hình 4. 
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Hình 4


- Hãy cho biết tên gọi của hiện tượng sinh trưởng này. Trong các giai đoạn (1) và (2) vi khuẩn Aerobacter aerogenes sử dụng loại muối nào?
- Giải thích tại sao sự sinh trưởng của vi khuẩn Aerobacter aerogenes lại có dạng như vậy?
ĐÁP ÁN:
a. Trong nuôi cấy VSV không liên tục, độ dài của pha lag phụ thuộc:
- Tuổi của giống: tế bào làm giống trẻ thì pha lag thường ngắn, tế bào làm giống càng già thì pha lag càng dài.		
- Thành phần môi trường: 
+ Pha lag sẽ kéo dài hơn khi cấy vi khuẩn vào môi trường có thành phần hoàn toàn mới.
+ Pha lag sẽ được rút ngắn (thậm chí không có) nếu cấy vào môi trường mới nhưng có cùng thành phần và điều kiện nuôi cấy với hệ thống nuôi cấy trước đó
b. 
* Đây là hiện tượng sinh trưởng kép. 				
- Giai đoạn 1: vi khuẩn sử dụng muối amôn (NH4+ ).
- Giai đoạn 2: vi khuẩn sử dụng muối nitrat ( NO3-).	
* Giải thích:
 - Khi cấy chuyển vi khuẩn từ môi trường nước thịt sang môi trường chứa hỗn hợp cả hai loại muối thì amôn được đồng hoá trước do vi khuẩn đã có sẵn hệ enzim để chuyển hóa NH4+ (trước đó có trong nước thịt). Giai đoạn này ức chế việc tổng hợp cảm ứng hình thành enzim nitrat reductaza.
- Sau khi hết muối amôn trong môi trường thì vi khuẩn sẽ tổng hợp enzim nitrat reductaza  muối nitrat mới được sử dụng.

Câu 60: 
a. Để có thể cố định nitơ trong các nốt sần của cây đậu, vi khuẩn Rhizobium cần phải có điều kiện kị khí và phải cần một lượng lớn ATP. Tuy nhiên, cả tế bào rễ cây và vi khuẩn Rhizobium đều là loại hiếu khí. Hãy cho biết chọn lọc tự nhiên đã giải quyết mâu thuẫn này như thế nào thông qua các đặc điểm thích nghi ở cả cây đậu lẫn vi khuẩn Rhizobium để sự hỗ sinh giữa 2 loài có được như ngày nay? Giải thích. 
b. Vi sinh vật sống ở nồng độ muối cao (trên 2M NaCl) chịu tác động của môi trường có hoạt độ nước thấp và phải có các cơ chế để tránh mất nước bởi thẩm thấu. Phân tích nồng độ ion nội bào của các vi khuẩn ưa mặn Halobacteriales sống trong hồ muối cho thấy các vi sinh vật này duy trì nồng độ muối (KCl) cực kỳ cao bên trong tế bào của chúng. Tế bào vi sinh vật phải có đặc điểm thích nghi như thế nào trong điều kiện này?
ĐÁP ÁN:
	a. Tầng bao bọc bên ngoài nốt sần của rễ cây được lignin hoá khiến hạn chế sự khuếch tán của ôxi vào bên trong nốt sần. 
- Lượng ôxi trong nốt sần được hạn chế sao cho đủ đối với tế bào rễ cây và vi khuẩn hô hấp nhưng không ức chế enzym nitrogenase.
- Vi khuẩn Rhizobium khi vào trong tế bào được bao bọc trong túi màng để hạn chế tiếp xúc với ôxi tạo điều kiện cho enzym nitrogenase cố định nitơ.
- Tế bào rễ cây có một loại protein leghemoglobin liên kết với oxi làm giảm lượng ôxi tự do trong nốt sần, tạo điều kiện kị khí nhưng lại vận chuyển oxi và điều tiết lượng ôxi cho các tế bào vi khuẩn để hô hấp tổng hợp ATP cho quá trình cố định nitơ.

	b. Hầu hết các protein nội bào của Vi khuẩn ưa mặn chứa một lượng rất dư thừa các amino axit mang điện tích âm trên bề mặt ngoài của chúng. Điều này sẽ giúp protein giữ được cấu hình cần thiết cho sự ổn định về mặt cấu trúc và chức năng xúc tác trong điều kiện nồng độ muối cao. 
-  Các vi khuẩn ưa mặn sử dụng một lượng lớn ATP cho bơm Na+/K+ hoạt động nhằm duy trì nồng độ muối KCl cao trong tế bào và đồng thời để vận chuyển tích cực Na+ ra khỏi tế bào. 
-  Hầu hết các enzyme của vi khuẩn ưa mặn có hoạt tính cao trong môi trường này.



Câu 61: 
a. Trong quá trình nuôi cấy không liên tục, lấy dịch huyền phù của trực khuẩn cỏ khô (Bacillus subtilis) ở cuối pha log (cho vào ống nghiệm 1) và dịch huyền phù được lấy cuối pha cân bằng động (cho vào ống nghiệm 2). Ở hai ống nghiệm đều được xử lý bằng lyzozim, đặt trong tủ ấm ở 370C trong 3 giờ. Sau đó làm tiêu bản sống. Em hãy dự đoán kết quả sau khi làm tiêu bản? 
b. Về mùa thu, một số ao hồ nước chuyển sang màu xanh lục hoặc xanh lam, làm chết nhiều sinh vật trong hồ, có thể gây ngứa nếu ta lội hoặc tắm ở đây. Hiện tượng này được gọi là gì? Nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng trên? 
ĐÁP ÁN:
	a. Bacillus subtilis là vi khuẩn Gram dương
- Ống nghiệm 1. Lấy dịch huyền phù ở cuối pha log (sinh trưởng mạnh), chất dinh dưỡng dồi dào, lúc này vi khuẩn chưa hình thành nội bào tử do vậy khi xử lý lyzozim sẽ thu được tế bào trần.
- Ống nghiệm 2: Lấy dịch huyền phù ở cuối pha cân bằng động, chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy, vi khuẩn hình thành nội bào tử do vậy khi xử lý lyzozim vẫn còn nguyên dạng trực khuẩn.

	b. Đây là hiện tượng nước nở hoa. 						
- Nguyên nhân: do các vi khuẩn lam hoặc tảo sống ở các ao hồ gặp điều kiện phú dưỡng nên sinh trưởng, sinh sản nhanh làm số lượng cá thể tăng đột biến.                                 
- Hậu quả: Các vi sinh vật làm cản trở việc hô hấp của các sinh vật khác trong ao hồ, mặt khác chúng tiết chất độc khi chúng chết đi. Từ đó làm chết hàng loạt các sinh vật như cá, gây tích lũy chất độc cho các loài sống đáy, nhất là động vật hai mảnh vỏ. Độc tố có thể gây ngứa hoặc có khi gây chết người.                                                                                                   



	Câu 62: 
a. Phân biệt các thuật ngữ: Virion và Viroit. Hình bên mô tả cấu trúc của virut viêm gan B. Hãy điền tên các thành phần cấu trúc của virut vào những số tương ứng. Quá trình sao chép của virut này diễn ra như thế nào? 
b. Một số loại virut gây bệnh ở người nhưng người ta không thể tạo ra vacxin phòng chống. Cho biết đó là loại viruts có vật chất di truyền là AND hay ARN? Vì sao?
ĐÁP ÁN:
	



	a. * Virion: tổ hợp hạt virut, axit nucleic được bao bọc bởi protein và đôi khi có ít hợp chất khác nữa, hạt virut hoàn chỉnh đang ở giai đoạn không nhân lên (thường được hiểu là virut ngoại bào).
* Viroit: Là đoạn axit nucleic trần (ARN+) không được bao bọc bởi vỏ protein, có kích thước nhỏ hơn virut gấp nhiều lần, mạch đơn. Gây nhiều bệnh ở thực vật.
- Viroit không mã hoá cho bất kì protein nào, song nó có khả năng nhân lên trong tế bào thực vật, nên chắc chắn nó phải sử dụng enzim của tế bào. Viroit gây bệnh còi cọc ở cây dừa và các cây có múi...

	* Virut viêm gan B (HBV) chứa hệ gen ADN kép nhân đôi theo 2 giai đoạn: ADN → ARN xảy ra trong nhân, sử dụng ADN polymeraza của tế bào, sau đó ARN → ADN xảy ra trong tế bào chất, sử dụng enzim phiên mã ngược do virut mang theo.
	[image: https://ngotp.files.wordpress.com/2014/05/20140507-122213.jpg?w=1008]

	b. Vi rút có vật chất di truyền là ARN. 
+ Do cấu trúc ARN kém bền vững hơn ADN nên virút  có vật chất di truyền và ARN dễ phát sinh các đột biến hơn vi rút có vật chất di truyền là ADN. 
+ Vì vậy, vi rút có vật chất di truyền là ARN dễ thay đổi đặc tính kháng nguyên hơn..., nên người ta không thể tạo ra vacxin phòng chống chúng.



Câu 63: Phân tích kiểu dinh dưỡng của các chủng vi khuẩn I và II dựa vào sự quan sát khi nuôi cấy chúng trên các môi trường A, B, C. Thành phần các môi trường được tính bằng g/l
Môi trường A: (NH4)2PO4 - 0,2; CaCl2 - 0,1; KH2PO4 - 1,0; NaCl - 5,0; MgSO4 - 0, 2. 
Môi trường B:  (NH4)2PO4 - 0,2; CaCl2 - 0,1; KH2PO4 - 1,0; NaCl - 5,0; MgSO4 - 0, 2 + xitrat trisodic - 2,0.
Môi trường C:  (NH4)2PO4 - 0,2; CaCl2 - 0,1; KH2PO4 - 1,0; NaCl - 5,0; MgSO4 - 0, 2 + biotin - 10-8 , Histidin - 10-5 , Methionin - 2.10-5 , Thiamin - 10-6 , Pyridoxin - 10-6 , Axit nicotinic - 10-6, Trytophan - 2.10-5, nguyên tố vi lượng, Glucose - 5,0. 
Sau khi cấy các chủng I và II, nuôi ủ trong tủ ấm với thời gian, nhiệt độ thích hợp, người ta được các kết quả ghi trong bảng sau: 
	Môi trường
	A
	B
	C

	VSV chủng 1
	-
	+
	+

	VSV chủng 2
	-
	-
	+


Ghi chú: có mọc ( +), không mọc (-)
     a. Môi trường A là loại môi trường gì? Phù hợp với nhóm vi sinh vật nào?
     b. Đối với chủng I hãy xác định kiểu dinh dưỡng, nguồn nitơ của nó ?
     c. Trong môi trường C, chủng I là chủng nguyên dưỡng hay khuyết dưỡng. Giải thích? 
     d. Người ta cấy vào 5ml môi trường B với 106  Staphycoccus và 102   loại biến chủng được gọi là chủng II trong thí nghiệm trên.  
d1. Hỏi số lượng tế bào của mỗi chủng trong 1ml tại thời điểm 0 giờ.
d2. Tại sao trong thí nghiệm ban đầu chủng II không mọc được trong môi trường B, nhưng trong thí nghiệm ở câu (d) này nó lại mọc được. Dự đoán vị trí mọc của nó so với chủng Staphycoccus trong môi trường B của thí nghiệm này?
ĐÁP ÁN:
	a. Môi trường tối thiểu, chỉ phù hợp với VSV nguyên dưỡng, tự dưỡng.

	b. - Chủng 1 mọc trong môi trường B chứng tỏ nó lấy C từ xitrat trisodic, mọc được trong môi trường C chứng tỏ nó lấy C từ glucose. 
- Và lấy năng lượng từ các phản ứng hóa học.
- Vậy nó có kiểu dinh dưỡng là hóa dị dưỡng . 
- Nguồn Nitơ: từ N vô cơ và N hữu cơ trong các axit amin. 

	c. Đó là chủng khuyết dưỡng về các axit amin (Histidin -10-5 , Methionin -2.10-5 , Trytophan) và các vitamin ( biotin  , Thiamin , Pyridoxin,  Axit nicotinic ). 

	d1. - Staphycoccus: (106 . 1): 5 = 2. 105 vi khuẩn/ml
- Chủng II: (102 . 1): 5 = 20 vi khuẩn/ml
d2. - Chủng II không phát triển được trong môi trường B khi nuôi riêng, chứng tỏ nó thiếu các chất cần thiết. 
- Trong thí nghiệm câu (d), khi nuôi chung với Staphycoccus thì nhóm vi khuẩn này tổng hợp được chất cần thiết, tiết ra môi trường, nên chủng II lấy các chất đó từ môi trường vào nên nó phát triển được. 
- Vị trí của chủng II là tạo vành khuẩn lạc mờ xung quanh chủng I.



Câu 64: Để đo nồng độ vi khuẩn có trong dịch X, các nhà nghiên cứu có thể dùng 2 phương pháp:
     (1) Pha loãng nhiều bước rồi đo nồng độ dịch cuối cùng Theo đó, lấy 1ml dịch vi khuẩn ban đầu cho vào 8ml nước ở ống 1, rồi tiếp tục cho đến ống 3. Sau đó, lấy 1 ml từ ống 3 quét lên đĩa petri rồi ủ trong 5h, sau đó quan sát sự hình thành khuẩn lạc.
                   1ml
2ml
2ml
1ml, 5h
8ml
8ml
1ml

     (2) Đo độ hấp thụ ánh sáng bằng máy quang phổ
Chiếu ánh sáng có bước sóng 600nm và đo độ hấp thụ ánh sáng của dung dịch (A600). Đo được A600 của dịch X là 3,75 x 10-7 (A600 = 1 tương đương với 8x108 tế bào/ml)
                             600nm
A600

     Cho 2 phage lây nhiễm vào 1ml dung dịch X. Biết phage này không làm tan tế bào khi xuất bào, tế bào mẹ nhiễm phage chỉ truyền phage cho 1 tế bào con. Thời gian thế hệ của vi khuẩn là 20 phút. Thời gian từ khi phage xâm nhập đến khi chuẩn bị lắp ráp là 10 phút, thời gian phage lắp ráp xuất bào và xâm nhập vào tế bào khác là 5 phút. Trong một tế bào, một phage gây sinh tổng hợp nên 32 phage mới. Để xác định thời điểm mà số lượng phage bằng số lượng vi khuẩn, An đã lập phương trình sau, với N là số lượng vi khuẩn ban đầu, t là thời gian cần thiết để số lượng phage và vi khuẩn đạt bằng nhau.
N x 2t/20 = 2 x 32t/15
     a. Tính nồng độ vi khuẩn trong dịch X theo phương pháp (1)
     b. Tính nồng độ vi khuẩn trong dịch X theo phương pháp (2)
     c. Vì sao lại có sự khác nhau giữa kết quả của 2 phương pháp?
     d. Tính t theo phương trình của An.
     e. Kết quả t theo phương trình của An có đúng không? Nếu không, khả năng là do đâu? Thật sự có tồn tại thời điểm mà số phage bằng số vi khuẩn không?
ĐÁP ÁN:
	a. - Hệ số pha loãng là: (1 x 2 x 2)/(9 x 10 x 3) = 2/135
- Nồng độ dịch X  = số khuẩn lạc : (hệ số pha loãng) = 4 : 2/135 = 270 (vk/l)

	b. Nồng độ dịch X: 8 x 108 x 3,75 x 10-7 = 300 (vk/l)

	c. Khác nhau là do việc đo độ hấp thụ của dịch không phân biệt được đâu là vi khuẩn sống, đâu là xác vi khuẩn đã chết.

	d. Thay N = 270, thay đổi một chút thì được: 300 x 2t/20 = 2x 32t/15            → T = 25p  

	e. - Sau 25 phút, cả vi khuẩn lẫn phage mới chỉ nhân lên 1 lần, theo đó, có 540 vi khuẩn và 64 phage, vậy phương trình trên sai.
- Lí do là vì sự tăng số lượng của một thể sinh học là không đều theo thời gian, theo đó, trong 20 phút thì chỉ có thời điểm cuối cùng vi khuẩn mới nhân đôi, phage nhân số lượng chỉ trong 5 phút cuối của 15 phút trong một chu trình. Kết quả 25 phút trên ám chỉ rằng tại mọi thời điểm trong 25 phút, sự tăng số lượng luôn diễn ra.
- Sau 30 phút, số lượng phage tăng lên 2048, còn sau 40 phút thì số lượng vi khuẩn mới đạt 1080 con, lúc này, phage đã đạt 2048. Như vậy, không thời điểm nào số lượng hai thể sinh học này bằng nhau vì phage tăng số lượng nhanh hơn vi khuẩn.



Câu 65: 
1.  Khi nuôi cấy vi khuẩn Lăctíc trên môi trường phù hợp với nguồn Cacbon duy nhất là Glucose trong 3 tuần mà không hề bổ sung chất dinh dưỡng hay loại bỏ chất thải. 
a. Đó là loại môi trường nuôi cấy gì?
b. Một học sinh muốn chế men vi sinh từ bào tử của vi khuẩn Lactic. Bạn học sinh đó sẽ tách vi khuẩn ở giai đoạn nào? Tại sao?
c. Nếu trong môi trường nuôi cấy đó có đồng thời hai nguồn Cacbon là glucose và lactose. Hãy vẽ đường cong tăng trưởng của quần thể trong điều kiện đó.
2. Một học sinh phân lập được một chủng vi khuẩn từ nước dưa chua. Bạn đó muốn chứng minh rằng vi khuẩn bạn phân lập được là vi khuẩn Lắctíc. Để làm điều đó, bạn học sinh đã nuôi cấy vi khuẩn trên môi trường NMR (môi trường nuôi cấy vi khuẩn Lactic có bổ sung CaCO3). CaCO3 làm cho môi trường chuyển sang màu hơi vàng (3). Hãy giải thích cơ sở khoa học của thích nghiệm này và sự xuất hiện của vùng màu xanh nhạt (2) trên đĩa thạch. 
[image: http://vietsciences.free.fr/nhipcaubandoc/thacmachoiai/images/petri-vkacidlactic.jpg]
ĐÁP ÁN:
	VIII-1a
	Đó là môi trường nuôi cấy không liên tục do không có sự bổ sung chất dinh dưỡng và lấy chất thải.

	VIII-1b
	Ở cuối giai đoạn cân bằng, các chất dinh dưỡng bắt đầu cạn kiện, lượng chất thải  tăng, vi khuẩn hình thành nội bào tử để thích ứng với bất lợi của môi trường. Do đó, ở cuối giai đoạn cân bằng có lượng nội bào tử nhiều nhất.

	VIII-1c
	- Khi đó sẽ có hiện tượng tăng trưởng kép do sau khi dùng hết đường đơn, vi khuẩn sẽ cảm ứng phân giải nguồn đường đôi là lăctôse.
- HS vẽ được đồ thị,

	VIII-2
	Nếu vi khuẩn đó là vi khuẩn Lactic thì axit lactic tiết ra sẽ hòa tan CaCO3 từ môi trường làm cho màu trên đĩa chuyển từ 3 sang 2.



Câu 66: 
a) Nguyên nhân gì làm cho một chủng vi sinh vât cần phải có pha tiềm phát (lag) khi bắt đầu nuôi cấy chúng trong môi trường mới? Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến pha lag? Nghiên cứu thời gian của pha lag có ý nghĩa gì?
	b) Bốn chủng vi khuẩn mới được phân lập từ ruột tôm để nghiên cứu tiềm năng ứng dụng làm men vi sinh (probiotic) thông qua hoạt tính làm giảm khả năng gây bệnh của vi khuẩn Vibrio harveyi, là một loài vi khuẩn thường gây bệnh ở tôm. 
Trong thí nghiệm thứ nhất, 4 chủng vi khuẩn mới phân lập được kiểm tra khả năng ức chế 4 chủng vi khuẩn khác bằng cách cấy giao thoa trên đĩa thạch. Nếu ức chế thì không có vi khuẩn kiểm định mọc ở điểm giao thoa gọi là vùng ức chế. 
Trong thí nghiệm thứ hai, tỷ lệ tôm chết khi bị nhiễm Vibrio harveryi đồng thời với từng chủng vi khuẩn nêu trên sau 5 ngày lây nhiễm được ghi lại ở hình 5.
	[image: ]
           Hình 5. U = Tôm nuôi ở môi trường sạch;
 U + V = Tôm nuôi ở môi trường có Vibrio harveyi;
 U + V + P1 - 4 = Tôm nuôi ở môi trường có Vibrio harveyi và 1 trong 4 chủng có tiềm năng probiotic được nghiên cứu tương ứng từ P1 đến P4.


ĐÁP ÁN:
	a) - Pha lag: pha thích ứng của sinh vật với môi trường. Pha này cần có sự tổng hợp các protein enzim cần thiết để xúc tiến quá trình tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào và phân giải các chất có ở môi trường
- Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến pha lag, trong đó người ta thường đề cập đến 3 yếu tố chính sau:
+ Tuổi của giống cấy: giống khỏe mạnh được lấy ở pha log thì pha lag sẽ ngắn.
+ Lượng giống: cấy giống nhiều pha lag ngắn và ngược lại.
+ Thành phần của môi trường: môi trường có thành phần phong phú thì pha lag ngắn.
- Thời gian của pha lag là một thông số quan trọng để xem xét tính chất của vi khuẩn và môi trường nuôi cấy có thích hợp không. Thông số này được xác định bằng hiệu giữa thời điểm tt (tại đây dịch huyền phù có số lượng tế bào xác định Xt) và ti (tại đây khối lượng tế bào có thể đạt đến mật độ mà sau đó nếu đem nuôi cấy thì chúng bắt đầu pha log nga).

	b) - Chủng P3
- Vì theo đồ thị B, tôm chết ít nhất do chủng P3 ức chế Vibrio harveyi mạnh nhất
- Không nên dùng chủng P1 sản suất men vi sinh.
- Vì theo sơ đồ B, nuôi tôm chỉ có P1 và Vibrio harveyi vẫn làm tôm chết rất nhiều => chủng P1 ức chế Vibrio harveyi kém nhất.



Câu 67: 
a. Những đặc tính đặc trưng nào của vi khuẩn được lợi dụng trong nghiên cứu sinh học phân tử, công nghệ sinh học và di truyền học hiện đại?
b. Có hai hộp lồng (đĩa petri) bị mất nhãn, chứa môi trường dinh dưỡng có thạch. Một hộp đã được cấy vi khuẩn tụ cầu (Staphyloccous.sp), hộp còn lại cấy vi khuẩn Mycoplasma. Người ta tẩm pênixilin vào hai mảnh giấy hình tròn rồi đặt lên mặt mỗi địa thạch một mảnh, sau đó đặt các hộp lồng vào tủ ấm cho vi khuẩn mọc. Sau 24 giờ lấy ra quan sát thấy ở một hộp xung quanh mảnh giấy có vòng vô khuẩn. Hãy cho biết hộp đó chứa vi khuẩn gì? Giải thích.
			c. Giải thích tại sao, người bị nhiễm khuẩn Vibrio cholerae nhanh chóng bị mắc tiêu chảy cấp và nếu không được điều trị đúng cách có thể dẫn đến tử vong do mất muối và nước? Biết rằng, độc tố tiêu chảy thực chất là một enzim làm biến đổi hóa học G-protein liên quan đến điều tiết lượng muối và nước.
ĐÁP ÁN:
	a. Những đặc tính đặc trưng của vi khuẩn được lợi dụng trong nghiên cứu sinh học phân tử, công nghệ sinh học và di truyền học hiện đại: 
- Bộ gen đơn giản, thường gồm một nhiễm sắc thể và ở trạng thái đơn bội nên dễ tạo ra nhiều dòng biến dị, là vật liệu sinh học nghiên cứu các quá trình biến nạp, tải nạp, tiếp hợp ...
- Sinh sản nhanh vì vậy có thể nghiên cứu trên một số lượng cá thể lớn trong thời gian ngắn, có thể nuôi cấy trong phòng thí nghiệm một cách dễ dàng.

	b.
- Hộp chứa vòng vô khuẩn là hộp có vi khuẩn tụ cầu vì loại này có thành tế bào chứa peptidoglucan.
- Penixilin ức chế tổng hợp thành tế bào chứa peptidoglycan nên không bị penixilin ức chế vẫn sinh trưởng mạnh do đó không tạo nên vòng vô khuẩn xung quanh mảnh giấy chứa penixilin.

	c.
- Khi bị nhiễm khuẩn tả, vi khuẩn sẽ khu trú ở lớp lót của ruột non và sản sinh ra một độc tố. Độc tố này là một enzim làm biến đổi hóa học G-protein liên quan đến điều tiết lượng muối và nước.
- Do G-protein bị biến đổi không còn khả năng thủy phân GTP thành GDP, nên nó bị luôn tồn tại ở trạng thái hoạt động và liên tục kích thích Adenylat cyclaza sản sinh ra cAMP (chất truyền tin thứ 2).
- Nồng độ cAMP cao trong ống tiêu hóa làm tế bào ruột tiết một lượng lớn muối và nước đi vào ống tiêu hóa theo nguyên tắc thẩm thấu → người mắc bệnh tiêu chảy cấp mất nhiều muối và nước.



Câu 68: 
1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích.
a. Penicillin chỉ ức chế tổng hợp của thành tế bào vi khuẩn trong pha lag.
b. Các bào tử đảm trong các mũ nấm của nấm đảm có bộ NST là 2n.
c. Ở nấm men nảy chồi (Saccharomyces cerevisiae), thoi phân bào được hình thành ở cuối pha G1.
d. Trong quá trình nguyên phân ở tảo silic, thoi phân bào được hình thành ở trong tế bào chất và có sự biến mất của màng nhân trong chu kỳ tế bào.
2. Các chất kháng khuẩn được chia làm 3 nhóm: chất ức chế sinh trưởng, chất diệt khuẩn và chất gây phân giải tế bào vi khuẩn. Người ta bổ sung 1 trong 3 chất trên vào các môi trường nuôi cấy vi khuẩn (vị trí mũi tên là thời điểm bắt đầu bổ sung chất kháng khuẩn).
[image: ]
Hình 4. Ảnh hưởng của các chất kháng khuẩn khác nhau.
Hãy xác định, loại chất kháng khuẩn được bổ sung trong mỗi trường hợp.
3. Trong tế bào, con đường oxi hóa trực tiếp nhờ các enzyme vận chuyển các electron từ cơ chất đến oxi sinh ra H2O2. Hợp chất này rất độc và cần phải phân giải ngay. Hãy viết phương trình và enzyme xúc tác cho phản ứng phân giải H2O2.
ĐÁP ÁN:
1. a. Sai, vì penicillin ức chế ở tất cả các giai đoạn.
b. Sai, bào tử có bộ NST là n.
c. Sai, vì thoi phân bào được hình thành ở cuối pha S.
d. Sai, vì thoi phân bào được hình thành trong màng nhân và màng nhân không biến mất trong chu kỳ tế bào.
Mỗi ý đúng 0,25đ
2. (a) Chất gây ức chế sinh trưởng của vi khuẩn.
(b) Chất diệt khuẩn.
(c) Các chất gây phân giải tế bào vi khuẩn.
Đúng 2 ý trở lên 0,5đ
Đúng 1 ý: 0,25đ
3. H2O2 = (catalase )=> H2O + ½ O2. (0,25đ)
H2O2 + 2H+ + 2 e =(peroxidase) => 2H2O (0,25đ)

Câu 69: 
1. Năm 2002, Bruno Lemaitre và các cộng sự ở Pháp đã đưa ra một chiến lược mới để đánh giá chức năng của một peptit kháng khuẩn đơn lẻ. Họ bắt đầu với một dòng ruồi quả đột biến có các mầm bệnh được nhận diện nhưng tín hiệu có thể kích hoạt các đáp ứng miễn dịch tự nhiên bị chặn. Sau đó, các nhà nghiên cứu sử dụng công nghệ di truyền đã tạo ra một số ruồi quả đột biến biểu hiện số lượng lớn một peptit kháng khuẩn đơn lẻ, là drosomysin hoặc defensin. Các nhà khoa học đã gây nhiễm các ruồi quả khác nhau bằng nấm Neurospora crassa và theo dõi sự sống qua thời gian năm ngày. Họ lặp lại quy trình để gây nhiễm trùng bằng vi khuẩn Micrococus luteus. Kết quả được thể hiện ở hình dưới đây.
[image: ]	[image: ]
Hình 5. Số lượng ruồi quả sống sót sau khi nhiễm khuẩn. 
Dựa vào thí nghiệm, hãy cho biết trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai. Nếu sai hãy giải thích.
a. Các peptit khác nhau cùng nhau bảo vệ chống lại các mầm bệnh khác nhau.
b. Drosomycin có hiệu quả chống lại M.luteus và defensin có hiệu quả chống lại N. Crassa.
c. Các ruồi quả đột biến biểu hiện số lượng lớn defensin có khả năng chống lại M.luteus giống với kiểu dại.
d. Các đáp ứng miễn dịch là khác nhau đối với các loại mầm bệnh khác nhau.
2. Phân biệt đáp ứng viêm và đáp ứng dị ứng ở các tiêu chí: sự giải phóng histamine, sản sinh kháng thể IgE, tính đặc hiệu và sự trình diện kháng nguyên.
ĐÁP ÁN:
1. Mỗi ý đúng 0,25đ
a. Sai, vì: các dạng đột biến + drosomycin và đột biến + defensin có khả năng sống sót khác nhau => các peptit khác nhau đã bảo vệ chống lại các mầm bệnh khác nhau.
b. sai, vì: dựa vào đồ thị đầu tiên, xác định được drosomycin chống lại N.crassa và đồ thị 2, defensin chống lại M.luteus.
c. Đúng.
d. Đúng.
2. Mỗi ý đúng 0,25đ
	Tiêu chí
	Đáp ứng viêm
	Đáp ứng dị ứng

	Sự giải phóng histamine
	Có
	Có

	Sản sinh kháng thể IgE
	Không
	Có

	Tính đặc hiệu
	Không
	Có

	Sự trình diện kháng nguyên
	Không
	Có



Câu 70: 
a) Virus dengue có 4 types gây bệnh sốt xuất huyết khác nhau với các thụ thể bề mặt là khác biệt. Vì sao những người bệnh sốt xuất huyết dạng nặng – do bị nhiễm virut dengue thường là người dân địa phương trong vùng có dịch, còn những người từ vùng khác đến thường ít hơn? 
b) Bệnh agammaglobulinemia liên kết với nhiễm sắc thể X (X-linked agammaglobulinemia = AGG) xảy ra hầu hết ở con trai. Bệnh nhân AGG có một enzym non-functional bruton tyrosine kinase (BTK), là một protein cần cho sự phát triển và trưởng thành của các tế bào B. Nồng độ một số immunoglobulins (globulin miễn dịch) của bé trai 5 tuổi có AGG được so sánh với trạng thái bình thường chuẩn.
	
	Giá trị của bệnh nhân (mg mL-1)
	Giá trị chuẩn (mg mL-1)

	IgG
	0.80
	6-15

	IgA
	0
	0.50-1.25

	IgM
	0.10
	0.75-1.50

	IgE
	0
	0.005









Hãy chỉ ra mỗi khẳng định nào dưới đây là đúng hoặc sai:
Những cậu bé AGG
A. Có amiđan và lách lớn hơn so với những đứa trẻ bình thường.
B. Dễ bị nhiễm bệnh qua đường tiêu hóa  
C. Không thấy rõ bằng chứng trong điều kiện này trong 6 tháng đầu tiên sau sinh.
D. Sẽ không bị dị ứng với phấn hoa.
ĐÁP ÁN:
	a
	- Virus dengue có 4 types gây bệnh sốt xuất huyết khác nhau với các thụ thể bề mặt là khác biệt. Do vậy có hiện tượng nhiễm một types bệnh sốt xuất huyết, sau khi khỏi vẫn có khả năng nhiễm tiếp loại thứ hai. 
Như vậy khi nhiễm một types sốt xuất huyết, người bệnh sẽ có kháng thể miễn dịch với loại này. Nhiễm 4 loại bệnh thì có kháng thể đề kháng với cả 4 và không có trường hợp nhiễm lại.
- Trường hợp người bệnh ở địa phương nếu nhiễm lại sốt xuất huyết, thường là nhiễm types bệnh khác với types đã mắc phải. Trong các trường hợp này, phản ứng miễn dịch của cơ thể sẽ phản ứng với cả hai types. Huyết thanh kháng của hai nhóm này sẽ gây ra phản ứng sốc Dengue và tăng mạnh các triệu chứng bệnh, tăng tính thấm mạch gây xuất huyết nhiều hơn. 
Điều này dễ xảy ra đối với các trường hợp cư dân sống trong vùng dịch, cư dân mới tới do chưa có các tiếp xúc với chủng virus này nên khó bệnh thể nặng (trừ trường hợp đã nhiễm từ trước đó types virus khác).

	b
	A. Đúng. Vì amiđan và lách là cơ quan miễn dịch ngoại vi. Khi cơ thể thiếu tế bào B sẽ tăng tiết cytokine làm nguyên bào lympho tăng phân sinh tạo tế bào B-vẫn mất chức năng  phình to của amiđan và lách.
B. Đúng. Vì không có IgA, kháng thể có trong dịch tiết ngoại như dịch nhày, nước mắt, sữa mẹ, nước bọt.
C. Đúng, do vẫn còn IgG trong máu, được truyền từ mẹ.
D. Đúng, do không có IgE, kháng thể làm kích hoạt bạch cầu kiềm, dưỡng bào tham gia tiết chất gây đáp ứng quá mẫn.



Câu 71: Một học sinh nghiên cứu sự thay đổi số lượng virut, lượng IF và lượng kháng thể tạo ra khi 1 cơ thể bệnh nhân nhiễm 1 loại VR xác định nhưng quên chú thích. Bằng kiến thức sinh học em hãy chú thích cho chính xác và giải thích 
[image: ]
Có thể dùng IF được sinh ra do nhiễm loại VR A nhằm ức chế sự nhân lên của VR B được không ? Giải thích ?
ĐÁP ÁN:
Đường 1: kháng thể 
Đường 2: IF 
Đường 3: VR
Giải thích: 
IF được coi là chất có vai trò đầu tiên trong chống lại VR do đó khi có VR xâm nhập, lượng IF tăng lên 
Lượng IF tăng lên đồng nghĩa với lượng VR giảm xuống 
Lượng kháng thể tăng sau 1 thời gian sau khi IF phát huy tác dụng và Kháng thể mang tính miễn dịch lâu dài 
Được vì IF không có tính đặc hiệu 

Câu 72: 
[image: MYH-14]1. Khi E.Coli được nuôi trên môi trường chứa hỗn hợp glucozơ và lactozơ, sự tăng trưởng của vi khuẩn được ghi lại theo đồ thị bên. Căn cứ vào đồ thị, hãy cho biết:
- Nồng độ glucôzơ trong môi trường nuôi cấy cao nhất và thấp nhất ở thời điểm nào? Giải thích.
- Vào thời điểm nào của quá trình nuôi cấy thì vi khuẩn tiết ra enzym Galactosidaza. Giải thích.
2. Cho vi khuẩn phản nitrat hóa vào bình nuôi cấy đựng dung dịch KNO3 , glucôzơ và các nhân tố cần thiết cho sự sinh trưởng, sau đó đậy kín bình lại. Sau một thời gian hãy nhận xét về sự biến đổi của hàm lượng ôxi, N2 và CO2. Giải thích.
ĐÁP ÁN:
	1
	- Nồng độ glucose cao nhất ở thời điểm bắt đầu nuôi cấy (0phút) : khi đó vi khuẩn chưa sử dụng glucose.
- Nồng độ glucose thấp nhất ở khoảng thời gian 100 phút : khi đó vi khuẩn sử dụng hết glucose
- Theo đồ thị thì ở khoảng sau phút thứ 100, nguồn dinh dưỡng glucozo đã cạn kiệt vi khuẩn sử dụng lactozo, lúc này enzym Glactosidaza được tiết ra. 

	2
	- Nhận xét: Hàm lượng O2 giảm, hàm lượng N2 và CO2 tăng.
- Ban đầu vi khuẩn hô hấp hiếu khí nên sử dụng hết ôxi có trong bình.
- Vi khuẩn chuyển sang hô hấp khị khí, sử dụng NO3- làm chất nhận điện tử và giải phóng N2.
- Hô hấp hiếu khí và kị khí đều thải CO2.



	Câu 73: Hình dưới đây mô tả cấu trúc của virus SAR-CoV 2 thuộc nhóm Coronavirus với vật chất di truyền là ssRNA (+) nhưng lại được tái bản nhờ enzyme Replicase (RdRP) là một enzyme ARN polymerase dùng ARN làm mạch khuôn. Virus này có màng ngoài chứa gai protein (S), màng lipid (M) và vỏ E.
a) Nguồn gốc và vai trò của gai S đối với chu trình sống của virus SAR-CoV 2?
b) Bằng cách nào virus SAR-CoV 2 có thể tổng hợp mARN của bản thân nó trong tế bào chủ? Quá trình này có trùng với quá trình tự sao không?
	[image: ]


c) Dựa trên các thông tin đã mô tả ở trên giải thích tại sao tốc độ tạo ra chủng mới của virus SAR-CoV 2 lại rất nhanh?
d) Một nhóm nghiên cứu của Đức – Cure Vac sử dụng một cách tiếp cận khác để nghiên cứu và sản xuất vaccine COVID–19. Họ tiến hành tổng hợp nhân tạo mARN mã hóa protein bề mặt của virus này rồi đóng gói trong 1 túi nano lipid gọi là micelle và sản xuất với số lượng lớn làm vaccine mà không cần nuôi cấy virus. Sản phẩm này có hoạt tính vaccine hay không? Giải thích.
ĐÁP ÁN:
	a)
- Gai S là một loại protein do gen của virus sử dụng các nguyên liệu của tế bào chủ tổng hợp mà thành.
- Chức năng sinh học của gai S là liên kết đặc hiệu với thụ thể trên màng tế bào chủ để tiến hành giai đoạn hấp phụ của virus.

	b)
- Virus tổng hợp mARN của nó trong tế bào chủ bằng cách :
+ Vì genome của virus là ssARN sợi dương nên có thể dùng luôn như một mARN để tổng hợp protein enzyme replicase ngay sau khi chúng xâm nhập vào trong tế bào chủ.
+ RdRP dùng ssARN (+) làm khuôn để tổng hợp ssARN (-), sợi ssARN (-) được dùng làm khuôn để tiến hành quá trình sao chép hàng loạt ssARN (+) là vật chất di truyền của các hạt virus tiếp theo.
- Ở ssARN (+) thì quá trình phiên mã cũng chính là quá trình tự sao của vật chất di truyền.

	c)
- Tốc độ biến chủng của SAR – CoV 2 rất nhanh vì replicase có bản chất là ARN polymerase không có hoạt động sửa sai và do đó các sai sót xuất hiện trong tự sao nhiều, không được sửa chữa hình thành các đột biến.

	d)
- Sản phẩm này có hoạt tính vaccine vì khi micelle xâm nhập vào tế bào chủ, mARN mang theo được dịch mã tạo ra protein gai virus. Tế bào nhận diện protein gai virus là protein lạ và kích thích đáp ứng miễn dịch.



Câu 74: SARS-COV-2 là một loại virus gây ra đại dịch COVID trên toàn cầu được phát hiện đầu tiên vào cuối năm 2019. Khi virus SARS-COV-2 xâm nhập vào nhiều loại tế bào trong cơ thể người và động vật có vú khác, đặc biệt là tế bào biểu mô phổi (Hình 2). 
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Hình 2. Quá trình nhân lên của virus SARS-COV-2

a) Phân tích đặc điểm hệ gen từ đó cho biết sự khác nhau ở bước (5) và (6) trong quá trình nhân lên của virus SARS-CoV 2 và virus HIV (virus suy giảm hệ thống miễn dịch) trong tế bào chủ
b) Năm 2021, nghiên cứu cho thấy các tế bào nhiễm bị rối loạn quá trình điều hòa biểu hiện gen. Loại protein có tên là Nps1 bám lên một phức hợp protein của tế bào chủ có tên là là NFX1-XT1, phức hệ protein này có chức năng vận chuyển mARN ra khỏi nhân. Hãy cho biết sự đáp ứng miễn dịch ở các tế bào nhiễm bị ảnh hưởng như thế nào? Giải thích.
ĐÁP ÁN:
	a
		
	HIV
	SARS

	Bước 5: Sinh tổng hợp
	- RNA  sợi đơn phiên mã ngược tạo thành DNA nhờ enzyme phiên mã ngược mang theo trong hạt virus
- cDNA chèn vào hệ gen tế bào chủ, sử dụng enzyme RNApol tế bào để phiên mã  mRNA 
- Sử dụng enzyme ARNpol của tế bào chủ
	- Không xảy ra phiên mã ngược.

- Không chèn vật chất di truyền vào hệ gen tế bào chủ

- RNA pol tự tổng hợp

	Bước 6: Lắp ráp
	- Đóng gói hạt virus chứa VCDT và enzyme phiên mã ngược.
	- Đóng gói hạt virus chỉ chứa VCDT.  




	b
	Sự tương tác của Nsp1 với NXF1 là sự ức chế sự vận chuyển mRNA ra tế bào chất làm giảm sự biểu hiện của các gen đáp ứng kháng vi-rút, đó là các gen hình thành nên các protein trong cấu trúc của kháng thể, interferon, cytokine của vật chủ và thiết lập môi trường tế bào tạo điều kiện cho vi-rút sản sinh



Câu 75: Nấm men Saccharomyces cerevisiae là sinh vật đơn bào. Quá trình tổng hợp axit amin trong tế bào nấm men xảy ra qua con đường trao đổi chất nhờ các enzim. Các enzim này được mã hóa bởi các gen khác nhau. Quá trình tổng hợp một axit amin cụ thể có thể bị gián đoạn do các đột biến gen mã hóa loại enzim quan trọng nào đó trong chuỗi chuyển hóa. 
Một nhà nghiên cứu đã tiến hành các thí nghiệm để xác định khả năng phát triển của nấm men trên các môi trường khác nhau về hàm lượng axit amin. Nấm men có thể phát triển dưới dạng cả tế bào đơn bội và lưỡng bội. Nhà nghiên cứu đã thử nghiệm 3 chủng nấm men đơn bội khác nhau gồm: chủng đột biến 1, chủng đột biến 2 và chủng kiểu dại. Trong đó, mỗi chủng đột biến đều có một đột biến lặn duy nhất. Các điều kiện khác của thí nghiệm là đầy đủ cho nấm men và như nhau ở các ống nghiệm. Dữ liệu kết quả được thể hiện trong bảng sau: 
	Thí nghiệm
	Môi trường
	Các chủng

	
	
	Kiểu dại
	Đột biến 1
	Đột biến  2

	Thí nghiệm  I
	Đủ các loại axit amin
	+
	+
	+

	Thí nghiệm II
	Không có axit amin
	+
	−
	−

	Thí nghiệm III
	Thiếu mêtiônin, đủ các loại axit amin khác
	+
	−
	+

	Thí nghiệm IV
	Thiếu lơxin, đủ các loại axit amin khác
	+
	+
	−


 Dữ liệu mô tả sự sinh trưởng của thể đơn bội Saccharomyces cerevisiae trong các môi trường có thành phần axit amin khác nhau (Dấu +: Có khuẩn lạc; Dấu −: Không có khuẩn lạc).
a) Đưa ra lý do để giải thích làm thế nào chủng đột biến 1 có thể phát triển trên môi trường thí nghiệm I nhưng không thể phát triển trên môi trường thí nghiệm III.
b) Tại sao nói đột biến 1 và đột biến 2 là đột biến gây ra khuyết dưỡng?
c) Nấm men có thể dung hợp hai tế bào đơn bội để tạo ra tế bào lưỡng bội. Lấy dòng đơn bội của đột biến 1 dung hợp với dòng đơn bội của đột biến 2 để tạo ra các tế bào lưỡng bội. Các tế bào lưỡng bội này có phát triển được trong các môi trường thí nghiệm từ I đến IV ở trên hay không? Giải thích.
ĐÁP ÁN:
	a
	- Đột biến 1 không thể tự tổng hợp methionin mà phải sử dụng methionin có sẵn mặt trong môi trường.

	
b
	- Ở thí nghiệm II, kiểu dại có thể sinh trưởng bình thường trong môi trường không có axit amin,  còn đột biến 1 và 2 không sinh trưởng.
- Ở thí nghiệm III đột biến 1 không phát triển => ít nhất là khuyết Methionine.
- Ở thí nghiệm IV đột biến 2 không phát triển => ít nhất khuyết Leucine.
HS giải thích trọn vẹn thì cho 0,5đ, thiếu 1 trong các ý trên cho 0,25đ

	c
	- Thể lưỡng bội có thể phát triển được trong tất cả các môi trường của 4 thí nghiệm.
- Thí nghiệm I phát triển được, vì môi trường đầy đủ các chất.
- Thí nghiệm II phát triển được, vì: có sự bổ sung cho nhau => đột biến 1 có khả năng tổng hợp leucine và đột biến 2 tổng hợp được methionine.
- Thí nghiệm III, IV đều phát triển được, là do có sự bổ sung cho nhau => Thí nghiệm III, đột biến 2 bổ sung cho đột biến 1 và thí nghiệm IV bổ sung cho đột biến 2. 
HS giải thích trọn vẹn thì cho 0,75đ, thiếu 1 trong các ý trên cho 0,5đ, thiếu 2 ý cho 0,25đ



Câu 76: 
a) Trong sản xuất các chế phẩm vi sinh vật, người ta có thể dùng phương pháp nuôi cấy liên tục và không liên tục. Giả sử có 2 chủng xạ khuẩn, một chủng có khả năng sinh enzim A, một chủng khác có khả năng sinh kháng sinh B. Hãy chọn phương pháp nuôi cấy cho mỗi chủng xạ khuẩn để thu được lượng enzim A, kháng sinh B cao nhất và giải thích lí do chọn.
	b) Có hai ống nghiệm bị mất nhãn, trong đó có một ống nghiệm chứa nấm men S.cerevisiae và ống nghiệm còn lại chứa vi khuẩn E.coli. Hãy đưa ra 02 phương pháp giúp nhận biết ống nghiệm nào chứa nấm men S.cerevisiae và ống nghiệm nào chứa vi khuẩn E.coli.
ĐÁP ÁN:
	a)
	- Ở phương pháp nuôi cấy liên tục, người ta thường xuyên bổ sung chất dinh dưỡng và lấy đi một lượng dịch nuôi tương đương, tạo được môi trường ổn định, do vậy vi sinh vật sinh trưởng ổn định ở pha lũy thừa. Enzim là sản phẩm bậc I được hình thành ở pha tiềm phát và pha lũy thừa, vì vậy chọn phương pháp nuôi cấy liên tục là thích hợp nhất, thu được lượng enzim A cao nhất.                                                                                                                
- Ở phương pháp nuôi cấy không liên tục (từng mẻ), sự sinh trưởng của vi sinh vật diễn ra theo đường cong gồm 4 pha: tiềm phát, lũy thừa, cân bằng và suy vong. Chất kháng sinh là sản phẩm bậc II được hình thành ở pha cân bằng, pha này cho lượng kháng sinh nhiều nhất (nuôi cấy liên tục không có pha cân bằng), vì vậy chọn phương pháp nuôi cấy không liên tục là thích hợp nhất, thu được lượng kháng sinh B cao nhất.                       

	b)
	- Phương pháp 1. Làm tiêu bản và quan sát tế bào dưới kính hiển vi, S.cerevisiae là sinh vật nhân thực có hình bầu dục, kích thước lớn có thể quan sát dưới kính hiển vi với độ phóng đại 400 lần. Trong khi đó E. coli là vi khuẩn sinh vật nhân sơ, hình que, kích thước của E. coli nhỏ hơn nhiều so với S.cerevisiae nên phải phóng to ít nhất 1000 lần mới nhìn thấy rõ hình thái tế bào.	
- Phương pháp 2. Dùng phương pháp lên men dịch ép hoa quả để phân biệt hai loài: sử dụng dịch chiết hoa quả vô trùng chia đều ra hai bình như nhau rồi cấy vi sinh vật vào. Sau đó bịt kính bình và giữ ở nhiệt độ, thời gian thích hợp. Nếu bình nào sinh ra  nhiều CO2,  tạo ra nhiều bọt khí có mùi rượu  thì bình đó chứa nấm men, bình còn lại là chứa E. coli (do E. coli không có khả năng lên men rượu)
 (HS có thể nêu được 2 phương pháp khác mà phù hợp cho đủ điểm)



Câu 77: 
a) Hình dưới đây mô tả cấu trúc bộ gen, cấu trúc hạt SARS-CoV và sự xâm nhập của SARS-CoV-2 vào tế bào (biểu mô phế nang). Mỗi phát biểu sau về SARS-CoV-2 là đúng hay sai? Giải thích.
A. Tần số đột biến của SARS-CoV-2 thấp hơn so với các virus có bộ gen ADN.
B. SARS-CoV-2 không thể sử dụng enzim ARN polymerase của tế bào chủ để tổng hợp mARN.
C. SARS-CoV-2 tiến hành tái bản bộ gen ngay sau khi xâm nhập vào tế bào chủ.
D. Tác động của bệnh Covid-19 trên từng bệnh nhân không giống nhau, biểu hiện triệu chứng từ nhẹ cho đến rất nặng có thể được giải thích là do đột biến ở gen mã hóa thụ thể ACE-2.
[image: ]
b) Các thể đột biến 1,2,3 được lai với các chủng có mất đoạn a và b, người ta chọn được một số thể tái tổ hợp kiểu dại. Dựa trên kết quả dưới đây, hãy xác định vị trí của mỗi đột biến (+ thể tái tổ hợp kiểu dại;  - thể tái tổ hợp đột biến).
	
	Thể đột biến 1
	Thể đột biến 2
	Thể đột biến 3

	Chủng mất đoạn a
	+
	-
	+

	Chủng mất đoạn b
	-
	+
	+


ĐÁP ÁN:
	a)
	A. Sai. Bộ gen ARN có tần số đột biến cao hơn bộ gen ADN vì những lý do sau: ARN chỉ có cấu tạo một mạch, có Uraxin ưa nước hơn Timin, có nhóm OH ở C’2 trong gốc đường nên dễ dàng tham gia các phản ứng thủy phân. 

	
	B. Đúng. Mặc dù SARS-CoV-2 cũng sử dụng ARN polymerase để phiên mã ra mARN nhưng đây là enzim  ARN polymerase phụ thuộc ARN – không có mặt trong tế bào người.

	
	C. Sai. Vì virus phải tổng hợp ra các enzim và protein cần thiết cho nó mà trong tế bào chủ không có trước khi tái bản bộ gen.

	
	D. Đúng. Đột biến ở gen mã hóa ACE-2 có thể làm cho thụ thể này bị thay đổi cấu trúc không gian, giảm kích thước… nên virus không thể xâm nhập hoặc khả năng xâm nhập vào tế bào của nó bị suy giảm.

	b)
	- Đột biến 1 không sinh ra kiểu dại với mất đoạn b, vì vậy nó phải nằm bên trong vùng tương ứng với mất đoạn b. 			
- Đột biến 2 không sinh ra kiểu dại với mất đoạn a, vì vậy nó phải nằm trong vùng tướng ứng với mất đoạn a.			
- Đột biến 3 cho các kiểu dại với cả hai mất đoạn nên nó phải nằm ngoài cả hai đột biến mất đoạn.  



Câu 78: 
a. Một thí nghiệm được thiết kế như sau:
	
	Ống nghiệm A
	Ống nghiệm B
	Ống nghiệm C
	Ống nghiệm D

	Thành phần trong mỗi ống nghiệm 
	Trực khuẩn cỏ khô (Bacillus subtilis) 
+  lyzozim 
+ nước cất
	Nấm men rượu (Sacharomyces) +  lyzozim 
+ nước cất
	Trực khuẩn cỏ khô (Bacillus subtilis) 
+ nước cất
	Nấm men rượu (Sacharomyces) 
+ nước cất


Sau 10 phút, từ mỗi ống nghiệm lấy ra một lượng dịch (có chứa trực khuẩn hoặc nấm men) và làm tiêu bản quan sát dưới kính hiển vi thì có thể quan sát thấy trực khuẩn và nấm men như thế nào? Giải thích sự khác biệt (nếu có) về kết quả quan sát được trong 4 tiêu bản đó.
[bookmark: _Hlk19680592]b. Dịch cúm theo mùa cướp đi sinh mạng của nhiều nghìn người mỗi năm trên toàn thế giới. Nhiều hóa chất đã được thử nghiệm để ngăn chặn sự nhân lên của virus cúm A trong cơ thể. Trong một thí nghiệm, trước khi tiếp xúc virut cúm A, tế bào chủ được xử lí lần lượt với mỗi loại hoá chất sau: zanamivir (chất ức chế cạnh tranh của enzim neuraminidaza), NH4Cl (duy trì pH cao của lysosome), actinomycin D (ức chế sự phiên mã ADN → ARN). Hãy dự đoán tác động của các hóa chất trên đối với quá trình nhân lên của virut cúm A.
ĐÁP ÁN:
a. (0,75đ) - Tiêu bản từ ống A: Không quan sát được vi khuẩn hoặc quan sát thấy vi khuẩn có hình cầu do thành tế bào vi khuẩn bị phá hủy bởi lyzozim, tế bào hút nước và bị vỡ hoặc chưa bị vỡ. (0,25đ)
- Tiêu bản từ ống B và D: Quan sát thấy nấm men giữ nguyên hình dạng có hình trứng hoặc hình cầu, có thể có hiện tượng nảy chồi do thành tế bào nấm men cấu tạo từ kitin nên không bị phân giải bởi lyzozim. (0,25đ)
- Tiêu bản từ ống C: Quan sát thấy vi khuẩn có dạng hình que (trực khuẩn) do ống này không được bổ sung lyzozym. (0,25đ)
b. (0,75đ) Tác động của từng loại thuốc:
- Zanamivir ức chế neuraminidaza, khiến cho virus không thể phá hủy màng tế bào để giải phóng ra khỏi tế bào chủ ban đầu. (0,25đ)
- NH4Cl duy trì pH cao của lysosome, khiến các enzim trong lysosome của tế bào chủ không được hoạt hóa, dẫn đến vỏ của virut cúm A không bị phân giải → virut cúm A không thể giải phóng genome vào tế bào chất. (0,25đ)
- Actinomycin D không có tác động đến virut cúm A. Vì sự sao chép genome của virut cúm A được thực hiện bởi ARN polymeraza phụ thuộc ARN, nên sự ức chế phiên mã không ảnh hưởng đến quá trình sao chép và tạo mARN của virut này. (0,25đ)

Câu 79: Từ ống nuôi cấy vi khuẩn gốc (ống 1), người ta pha loãng dung dịch vi khuẩn theo hình dưới đây:
[image: ]
1. Hãy cho biết độ pha loãng của dịch nuôi cấy đến ống nghiệm thứ 6 là bao nhiêu? 
2. Từ ống nghiệm pha loãng (ống 6), lấy 1ml dịch huyền phù pha loãng cấy trên môi trường thạch và đếm được 102 tế bào vi khuẩn. Tính số lượng tế bào vi khuẩn (No) trong 1ml dịch huyền phù ban đầu (ống 1). 
3. Từ 1ml dịch huyền phù gốc (ống 1), sau 4h số tế bào là 109 tế bào/ml. Biết vi khuẩn có thời gian thế hệ là 30 phút. Hỏi quần thể vi khuẩn này có trải qua pha tiềm phát không? Giải thích. 
ĐÁP ÁN:
	1
	Độ pha loãng của dịch nuôi cấy đến ống nghiệm thứ 6 là 105 lần.

	2
	Số lượng tế bào vi khuẩn No trong 1ml của dịch huyền phù gốc:
 No = (102 x 105) : 1 = 107 (tế bào)

	3
	1 ml dịch huyền phù gốc có 107 tế bào, sau 4h số tế bào là 109 tế bào/ml.
- n = (lg109 - lg107)/lg2 = 2/0.3
- Số thời gian vi khuẩn phân chia là: (2/0.3) x 30 = 200 phút.
- Số thời gian nuôi vi khuẩn là 4h = 240 phút.
- Thời gian pha tiềm phát = 240 – 200 = 40 phút.
Vậy quần thể vi khuẩn trên có xảy ra pha tiềm phát (40 phút).



Câu 80: Có 2 tế bào vi khuẩn A và B thuộc 2 chủng hoàn toàn khác nhau. Nếu nuôi chung tế bào vi khuẩn A và tế bào vi khuẩn B trên môi trường thạch Agra. Giải thích các trường hợp sau: 
a. Khuẩn lạc vi khuẩn A và B bỗng nhiên biến mất 
b. Khuẩn lạc vi khuẩn A và B hòa vào nhau, không có khuẩn lạc riêng lẻ 
c. Chỉ có khuẩn lạc loài A mà không có khuẩn lạc loài B 
d. Thêm phage vào môi trường nuôi cấy nhưng chỉ có khuẩn lạc vi khuẩn A bị biến mất còn khuẩn lạc vi khuẩn B vẫn còn 
e. Trong quá trình nuôi cấy Vi khuẩn A với nguồn Cacbon là Glucose và Arabinose thì thấy có hiện tượng sinh trưởng kép. Theo em làm thế nào để nhân biết vi khuẩn này sử dụng glucose hay sử dụng arabinose trước tiên cho sinh trưởng?
ĐÁP ÁN:
	a. Khuẩn lạc A và B bỗng nhiên biến mất là do quá trình nuôi cấy nhiễm phage hoặc chủng vi khuẩn đã nhiễm prophage trước đó. Phage thực hiện chu trình tan làm tan tế bào vi khuẩn

	b. Khuẩn lạc A và B hòa vào nhau do chúng là vi khuẩn khuyết dưỡng và khi nuôi chung thì có hiện tượng đồng dưỡng hoặc 2 loài vi khuẩn trên cùng tham gia vào chuyển hóa 1 chất 

	c. Vi khuẩn B là chủng khuyết dưỡng trên môi trường thiếu nhân tố sinh trưởng hoặc vi khuẩn A tiết kháng sinh tiêu diệt vi khuẩn B hoặc vi khuẩn B nhiễm phage tương ứng

	d. - TH1: Nếu phage tấn công cả 2 vi khuẩn do có thụ thể tương ứng thì vi khuẩn A, phage đi theo chu trình tan còn vi khuẩn B, phage theo chu trình tiềm tan 
- TH2 : Phage chỉ tấn công được vi khuẩn A còn vi khuẩn B thì không (đột biến mất thụ thể, phage chỉ đặc hiệu với 1 chủng vi khuẩn)



Câu 81: Khi nuôi cấy chung ba chủng vi khuẩn Streptococcus lactis (A, B và C) trong cùng một bình nuôi cấy tĩnh ở 370C, người ta thu được các đường cong sinh trưởng biểu diễn ở Hình 2. Khi nuôi cấy tĩnh ba chủng này riêng rẽ trong điều kiện tương tự, người ta thu được các đường cong sinh trưởng biểu diễn ở Hình 3.
[image: ]
	a) So sánh tốc độ sinh trưởng riêng (hằng số sinh trưởng riêng) của ba chủng A, B và C ở pha sinh trưởng cấp số mũ khi nuôi chung ba chủng.
	b) Khi nuôi chung (Hình 2), sinh trưởng của ba chủng A, B và C khác nhau như thế nào trong khoảng thời gian nuôi cấy từ 7 đến 9 giờ? Giải thích.
	c) Tại sao khi nuôi chung cả ba chủng, pha tiềm phát (pha lag) của chủng B kéo dài gấp nhiều lần so với chủng A và C?
ĐÁP ÁN:
	a



	- Nhận thấy ở pha tăng trưởng, đường cong tăng trưởng của chủng A và B song song với nhau và dốc hơn đường cong tăng trưởng của chủng C  Tốc độ sinh trưởng riêng (hằng số sinh trưởng riêng) ở pha sinh trưởng cấp số mũ của chủng A xấp xỉ bằng chủng B và lớn hơn chủng C.	 (0,25 điểm)

	b

	- Chủng A sinh trưởng âm (pha suy vong), không có pha cân bằng động, do có sự ức chế sinh trưởng từ một hợp chất hữu cơ nào đó sinh ra từ chủng B và C ở trong hoặc cuối pha sinh trưởng cấp số mũ.	

	
	- Chủng B sinh trưởng dương (pha sinh trưởng cấp số - pha lũy thừa), không chịu bất kỳ hạn chế nào.

	
	- Chủng C sinh trưởng bằng 0 (pha cân bằng động) do dinh dưỡng suy giảm.

	c

	- Pha tiềm phát (pha lag) trong sinh trưởng của chủng B lại kéo dài gấp nhiều lần so với chủng A và C là vì:

	
	+ Chủng B cần yếu tố kích thích sinh trưởng do chủng A hoặc C, hoặc cả 2 chủng cung cấp.

	
	+ Lượng yếu tố sinh trưởng cần phải tích lũy đủ thì chủng B mới sinh trưởng được, vì thế, chủng B trải qua pha lag khá dài, cho đến cuối pha sinh trưởng cấp số mũ của chủng A và C thì mới tăng trưởng được.



Câu 82: Để sản xuất axit glutamic người ta thường dùng các thùng chứa dịch đường hóa (bột sắn, ngô, khoai,.. thủy phân thành đường), thêm muối KNO3, ure, vitamin H và một chút chất kháng sinh. Cấy vi khuẩn Corynebacterium Glutamicum sinh axit glutamic, nuôi ở 320C - 370C; pH: 6,5 – 6,8 trong điều kiện thoáng khí. Sau 38- 49 giờ, dùng NaOH trung hòa dung dịch, lọc, sấy khô, thu được thu được mononatriglutamat dạng kết tinh.
a. Xác định kiểu trao đổi chất và kiểu dinh dưỡng của vi khuẩn Corynebacterium Glutamicum.
b. Muối KNO3tác dụng như thế nào trong việc duy trì độ pH môi trường nuôi cấy?
ĐÁP ÁN:
	a. Kiểu hô hấp: hiếu khí không hoàn toàn. Vi khuẩn cần điều kiện thoáng khí để sinh trưởng, và tạo ra hợp chất là axit glutamic. 
- Kiểu dinh dưỡng: hóa dị dưỡng. Nó lấy C từ các hợp chất hữu cơ (bột sắn, ngô,..). Lấy năng lượng từ quá trình khử nitrat đồng hóa.
	0.375

0.375

	b. Vì lượng axit tạo ra càng nhiều thì pH giảm nên dùng muối này để trung hòa, giữ pH ổn định. 
	0.25



Câu 83: Bào tử của vi khuẩn hình thành khi môi trường sống không thuận lợi. Vi khuẩn Bacillus subtilis (sống trong đất) bắt đầu quá trình hình thành bào tử khi môi trường dinh dưỡng cạn kiệt. Bào tử được hình thành có cấu trúc nhỏ và ở dạng tiềm sinh, các bào tử có các cơ chế ngăn cản sự tích lũy các đột biếncủa chúng trong suốt giai đoạn tiềm sinh nhờ có khả năng kháng những tác nhân thúc đẩy đột biến(nhiệt độ, tia UV và các nhân tố ôxi hóa…) tốt hơn rất nhiều so với các tế bào đang sinh trưởng.
a. Hàm lượng nước rất thấp trong bào tử là một trong những nhân tố ngăn chặn tác động của các tác nhân gây đột biến làm tổn thương ADN. Giải thích.
b. Nội bào tử có một nhóm các protein kích thước nhỏ và tan trong axit. Những protein này liên kết với ADN và ngăn cản sự gắn kết giữa hai pyrimidine đứng cạnh nhau trên cùng một mạch để hình thành pyrimidine dimer (phổ biến nhất là sự hình thành liên kết giữa T và T). Tại sao nội bào tử vi khuẩn lại cần phải ngăn chặn sự hình thành dạng dimer này?
ĐÁP ÁN:
	a. Nước tham gia vào hầu hết các phản ứng sinh hóa, trong đó có cả các phản ứng gây đột biến ADN.  
- Giảm lượng nước trong các bào tử làm giảm hoạt tính của các enzyme gây đột biến và giảm tốc độ phản ứng depurin hóa (có bản chất là phản ứng thủy phân) → hạn chế đột biến.

	b. Tia UV gây ra phản ứng ngưng tụ hai bazơ pyrimidine cạnh nhau để tạo pyrimidine dimer (phổ biến là T=T). Việc hình thành cấu trúc dimer sẽ phá vỡ cấu trúc không gian của ADN, làm cho phân tử ADN bị vặn xoắn và dễ đứt gãy. Khi sợi ADN bị đột biến được sử dụng làm khuôn để tổng hợp nên mạch mới có thể tạo ra gen đột biến. 
- Bào tử Bacillus subtilis là vi sinh vật sống trong đất và thường xuyên có nguy cơ phơi nhiễm dưới tia UV trong thời gian dài. Việc ngăn chặn các đột biến do tia UV gây ra có vai trò quyết định đến sự toàn vẹn phân tử ADN của bào tử.



Câu 84: 
[image: ]
ĐÁP ÁN:
[image: ]
[image: ]
[image: ]

Câu 85: Dịch cúm theo mùa cướp đi sinh mạng của nhiều nghìn người mỗi năm trên toàn thế giới. Nhiều hóa chất đã được thử nghiệm để ngăn chặn sự nhân lên của virus cúm A trong cơ thể.
a. Đặc điểm hệ gen của virut cúm A là gì? 
b. Trong một thí nghiệm, trước khi tiếp xúc virut cúm A, tế bào chủ được xử lí lần lượt với mỗi loại hoá chất sau: zanamivir (chất ức chế cạnh tranh của neuraminidaza - enzim giúp giải phóng virut khỏi tế bào chủ), NH4Cl (duy trì pH cao của lysosome), actinomycin D (ức chế sự phiên mã ADN → ARN). Hãy dự đoán tác động của các hóa chất trên đối với quá trình nhân lên của virut cúm A.
ĐÁP ÁN:
	4a. 
	Genome của virut cúm A là ARN sợi âm.

	4b. 
	Tác động của từng loại thuốc lên quá trình nhân lên của viruT:

	
	- Zanamivir ức chế neuraminidaza, khiến cho virus không thể phá hủy màng tế bào để giải phóng ra khỏi tế bào chủ ban đầu.

	
	· NH4Cl duy trì pH cao của lysosome, khiến các enzim trong lysosome của tế bào chủ không được hoạt hóa, dẫn đến vỏ của virut cúm A không bị phân giải → virut cúm A không thể giải phóng genome vào tế bào chất.

	
	- Vì sự sao chép genome của virut cúm A được thực hiện bởi ARN polymeraza phụ thuộc ARN, nên sự ức chế phiên mã không ảnh hưởng đến quá trình sao chép và tạo mARN của virut này. Như vậy, actinomycin D không có tác động đến virut cúm A.


[image: ]	
Câu 86: 
7.1. Vật chất di truyền của virut là axit nuclêic hay prôtêin? Franken và Conrat đã làm thế nào để xác định được vật chất di truyền của virut? 



7.2. Các con đường tổng hợp axit amin ở vi sinh vật được khám phá nhờ các thí nghiệm nuôi chéo các chủng đột biến khuyết dưỡng về một bước trong con đường đó. Kết quả thí nghiệm nuôi chéo 3 chủng đột biến (, và) về các gen tương ứng (mã hóa cho các enzim TrpB, TrpD và TrpE) tham gia con đường tổng hợp tryptophan được biểu diễn ở hình bên. Trong thí nghiệm này, 3 chủng đột biến được cấy theo 3 đường tạo thành hình tam giác trên đĩa thạch nhưng không dính với nhau. Môi trường nuôi cấy chỉ có 1 lượng nhỏ tryptophan. Tại một số vị trí đường cấy gần nhau, chủng đột biến sinh trưởng mạnh hơn hẳn tạo nên vết sẫm màu. Điều này cho thấy một chủng đột biến có thể sử dụng sản phẩm chuyển hóa của chủng kia để tạo tryptophan.Hình 3

	a. Từ kết quả ở hình trên, hãy chỉ ra thứ tự tham gia con đường tổng hợp tryptophan của các enzim TrpB, TrpD và TrpE. Giải thích.
	b. Chủng kiểu dại và 3 chủng đột biến trên được nuôi cấy trong một số loại môi trường có tryptophan hoặc một chất chuyển hóa trung gian thuộc con đường tổng hợp tryptophan. Kết quả sinh trưởng của các chủng được trình bày trong bảng dưới đây:
	Chủng vi sinh vật
	Chất có trong môi trường nuôi cấy

	
	Không
	Tryptophan
	Anthranilate
	Chorismate
	Indole

	Kiểu dại
	+
	+
	+
	+
	+

	

	_
	+
	_
	_
	_

	

	_
	+
	_
	_
	+

	

	_
	+
	+
	_
	+


(+: có sinh trưởng; -: không sinh trưởng)
	Hãy viết sơ đồ khái quát con đường sinh tổng hợp tryptophan từ các chất trung gian có trong thí nghiệm với sự tham gia của các enzim TrpB, TrpD và TrpE. Giải thích.     
ĐÁP ÁN:                                                                                                                               
	Câu 7
	Nội dung
	Điểm

	7.1
	Vật chất di truyền của virut là axit nuclêic. 
	0,5

	
	- Thí nghiệm của Franken và Conrat:
+ Chọn 2 chủng virut A và B đều có khả năng gây bệnh cho cây thuốc lá, nhưng khác nhau ở các vết tổn thương trên lá. 
+ Tách lõi ARN ra khỏi vỏ prôtêin của hai chủng virut A và B. 
+ Lấy axit nuclêic của chủng A trộn với prôtêin của chủng B →virut lai.
+ Cho nhiễm chủng virut lai vào cây → cây bị bệnh. 
+ Phân lập từ lá cây bị bệnh sẽ được chủng virut A.
	
0,5

	7.2a
	Thứ tự tham gia của các enzim trong con đường sinh tổng hợp tryptophan: 
- TrpE  TrpD  TrpB
	
0,5

	
	





- Giải thích: tại vị trí gần với các chủng khác, chủngcũng không phát triển được chứng tỏ nó không sử dụng được sản phẩm của 2 chủng kia để tạo tryptophan nên enzim TrpB tham gia ở bước cuối cùng. Ngược lại, chủng có sự phát triển tốt ở vị trí gần chủngvà chứng tỏ nó được sử dụng như sản phẩm trung gian của 2 chủng kia để tạo tryptophan hoàn chỉnh, nó bị hỏng enzim cần cho sự chuyển hóa ở chặn đầu so với và.
	0,5



	
	(Thí sinh có thể giải thích theo cách khác, nhưng đúng với dữ liệu đã cho thì được điểm)
	


	7.2b
	Sơ đồ khái quát

                      TrpE                         TrpD               TrpB
  Chorismate             Anthranilate             Indole              Tryptophan

	
0,5

	
	


 Cả 3 chủng không sinh trưởng trên môi trường có bổ sung chorismate chứng tỏ chúng đều không thể chuyển hóa thành tryptophan nên chorismate phải nằm ở đầu của con đường sinh tổng hợp (chủngthiếu enzim chuyển hóa chorismate). Ngược lại, chỉ có chủngkhông sinh trưởng được trên môi trường có indole chứng tỏ chủng này thiếu enzim chuyển hóa indole và indole là phân tử được chuyển thành tryptophan. Chủngthiếu enzim chuyển hóa sản phẩm ở giữa là anthranilate.
	

0,5





Câu 87: Chủng Neurospora dại có khả năng mọc trên môi trường tối thiểu. Bốn chủng đột biến của Neurospora mất khả năng mọc trên môi trường tối thiểu, trừ khi người ta thêm vào môi trường tối thiểu một hoặc hai trong số 6 chất A, B, C, D, E, F (là các chất có mặt trong quá trình chuyển hóa của Neurospora). Bảng dưới đây mô tả khả năng mọc (+) và không mọc (0) của các chủng trên môi trường tối thiểu có bổ sung các chất trên:
	Chủng
	Các chất bổ sung vào môi trường tối thiểu

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	+
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	+
	0
	0
	+
	0
	0

	3
	+
	0
	+
	0
	0
	0

	4
	+
	0
	0
	0
	0
	0


	Ngoài ra các chủng 2 và 4 cũng mọc được khi thêm đồng thời vào môi trường tối thiểu E+F hoặc C+F. 
	Biện luận để xác lập chuỗi chuyển hóa các chất A, B, C, D, E, F của Neurospora và cho biết đột biến của mỗi chủng đã tác động đến giai đoạn nào của chuỗi chuyển hóa. 
ĐÁP ÁN:                                                                                                                               
- Cả 4 chủng ĐB đều mọc khi được bổ sung A, vậy A là chất cuối cùng của chuỗi chuyển hóa.
- Chủng 1: Chỉ mọc khi có A, tất các các chất B, C, D, E, F thêm vào đều không có hiệu quả  ĐB ở chủng 1 đã ngăn cản giai đoạn cuối cùng từ B, C, D, E, F (chưa rõ thứ tự) thành chất A.       

       
  (Trình tự chưa xác định)
- Chủng 2 chỉ mọc khi cung cấp A hoặc D, nhưng thêm B không có hiệu quả  B được chuyển hóa thành D. 
Thêm  đồng thời E+F hay C+F sẽ làm chủng 2 mọc  trình tự chuyển hóa sẽ chia 2 nhánh: 1 nhánh tạo thành F còn nhánh kia gồm E và C (chưa rõ trình tự).
D có thể là tiền chất để tổng hợp 2 nhánh trên cũng có thể là sản phẩm chuyển hóa tiếp theo từ 2 nhánh theo 2 sơ đồ giả thiết dưới đây và chủng ĐB 2 mất khả năng chuyển hóa B thành D:
+ giả thiết 1:	        		 	             [image: ]
+ giả thiết 2:                   
[image: ]
- Chủng 3 chỉ mọc khi cung cấp A hoặc C, nhưng thêm D không có hiệu quả chứng tỏ D không thể là tiền chất của A như giả thiết 2 nêu ở trên (giả thiết 1: D không phải là tiền chất của A là đúng)
Chủng 3 đột biến kìm hãm trước khi hình thành C nhưng sau khi hình thành E  E được tổng hợp trước C.	
[image: ]
- Chủng 4: Chỉ mọc khi bổ sung đồng thời E+F hay C+F và không thể mọc nếu chỉ thêm D. Như vậy Chủng 4 đột biến kìm hãm D trước khi chia 2 nhánh hình thành
EC và F
[image: ]

Câu 88: Một phòng thí nghiệm vi sinh học gần đây đã phân lập vi sinh vật Thermus szegediensis từ một suối nước nóng. Trong một chuỗi thí các thí nghiệm (Exp), đầu tiên họ nuôi cấy T. Szegediensis trong các điều kiện khác nhau để kiểm tra nhu cầu dinh dưỡng của nó. Các điều kiện và kết quả được thể hiện ở bảng dưới:
[image: ]
Phòng thí nghiệm đã tìm kiếm các gen của T. Szegediensis đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại của vi sinh vật này ở nhiệt độ cao. Họ đãphân lập được 6 chủng đột biến (M1- M6). Sau đó tiến hành phép thử bổ sung như ở bảng dưới đây để xem chúng sinh trưởng như thế nào ở nhiệt độ cao 560C (”+” có sinh trưởng; ”-”: không sinh trưởng)
[image: ]
ĐÁP ÁN:                                                                                                                               
[image: ]

Câu 89: Một phòng thí nghiệm vi sinh học gần đây đã phân lập vi khuẩn Thermus szegediensis từ một suối nước nóng. Họ nuôi cấy T. szegediensis trong các điều kiện khác nhau để kiểm tra nhu cầu dinh dưỡng của nó. Các điều kiện và kết quả được thể hiện trong bảng dưới đây
	Các điều kiện
	Thí nghiệm 1
	Thí nghiệm 2
	Thí nghiệm 3
	Thí nghiệm 4

	Ánh sáng
	+
	+
	-
	-

	Oxy
	+
	+
	+
	+

	Nitơ
	+
	+
	+
	+

	Phốt pho
	+
	+
	+
	+

	Các muối ở suối nước nóng
	+
	+
	+
	+

	Glucose
	+
	-
	+
	-

	Khoáng vi lượng
	+
	+
	+
	+

	Sự sinh trưởng
	Có
	Có
	Có
	Có


5.1. Vi khuẩn Thermus szegediensis có kiểu dinh dưỡng gì?
5.2. Sau khi xác định được kiểu dinh dưỡng và môi trường phù hợp cho vi khuẩn Thermus szegediensis, các nhà nghiên cứu muốn nuôi vi sinh vật này để thu sinh khối. Theo em, các nhà nghiên cứu nên sử dụng phương pháp nuôi cấy nào?
ĐÁP ÁN:                                                                                                                               
	5.1.
Vi khuẩn Thermus szegediensis có kiểu dinh dưỡng là hóa tự dưỡng.
Vì chúng vẫn sinh trưởng được trong môi trường không có ánh sáng   và không có chất hữu cơ

	5.2. 
Tiến hành nuôi cấy không liên tục trước (0.25đ) vì nuôi cấy không liên tục sẽ giúp xác định được toàn bộ quá trình sinh trưởng cơ bản của VSV (0.25đ)  qua bốn pha sinh trưởng gồm: Pha tiềm phát, pha lũy thừa, pha cân bằng và pha suy vong (0.25đ). 
Sau đó, tiến hành nuôi cấy liên tục và thu sinh khối tế bào vào đầu pha cân bằng (0.5đ).



Câu 90: 
[image: ]	a) Hình ảnh bên đây mô tả cấu trúc của virus Ebola - loại virus gây sốt xuất huyết ở người và một loài linh trưởng. Hãy ghi chú và mô tả cấu trúc của virus này.
	b) Từ việc xác định cấu tạo của virus Ebola ở trên và các hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày quá trình nhân lên của virus trong tế bào của cơ thể người.
ĐÁP ÁN:                                                                                                                               
	a
	Ghi chú:
(1)	. Lớp màng lipoprotein (có thể nói là màng kép phospholipid hoặc vỏ ngoài cũng được chấp nhận).
(2)	. Các gai glycoprotein.
(3)	. Lớp vỏ capside.
(l ý được 0,25 điểm, 2 ý trở lên cho đủ điểm)
Mô tả cấu trúc virus Ebola
+ Virus Ebola được bao bọc bởi lớp màng ngoài có nguồn gốc từ màng của tê bào chủ. Trên màng ngoài có các gai glycoprotein đóng vai trò trong việc tương tác với các thụ thể bề mặt của tế bào chủ trong quá trình hấp phụ.
+ Bên trong lớp màng ngoài này là lớp vỏ capsid được cấu tạo từ các tiểu phần capsome.
+ Vật chất di truyền của virus Ebola là sợi đơn ARN mạch âm.
(l ý được 0,25 điểm, 2 ý trở lên cho đủ điểm)

	b
	Quá trình nhân lên của virus trong cơ thể chủ được mô tả qua các bước:
Bước 1. Hấp phụ: gai glycoprotein bám vào thụ thể phù hợp trên bề mặt tế bào chủ.
Bước 2. Xâm nhập: virus được đưa vào tế bào bằng thức nhập bào. Ở đây dưới tác động của các enzim, vỏ ngoài và vỏ capsit bị phá bỏ, giải phóng lõi ARNss (-).
Bước 3. Tổng hợp: ARN (-) nhân lên trong tê bào chât, sử dụng ARN polymerase do chúng mang theo, tổng hợp ra các protein của vỏ capsit trong tế bào chất và các glycoprotein ở ER hạt rồi theo các túi tiết ra ngoài màng sinh chất.
Bước 4. Lắp ráp: lắp lõi, các protein của virus vào vỏ tạo hạt virion hoàn chỉnh.
Bước 5. Phóng thích: theo hình thức xuất bào => lấy màng sinh chất của tế bào chủ đã được cải biến thành vỏ ngoài.



Câu 91: 
1. Đặt một chủng Bacillus (ống nghiệm 1) và Saccharomyces (ống nghiệm 2) vào 5ml dung dịch đường saccharose có nồng độ 2 mol/l.
- Nếu cho thêm lượng lizozym như nhau vào cả hai ống nghiệm để vào tủ ấm 300C trong 2 phút, làm tiêu bản sống và quan sát sẽ thấy gì ? Giải thích.
- Nếu cho lizozym và phage tương ứng vào ống 1, rồi để vào tủ ấm 300C trong 2 phút, các vi khuẩn có bị virut tấn công không ? Vì sao ?
- Nếu để ống nghiệm 2 đã pha loãng đường và bịt kín vào tủ ấm ở 28 - 300C trong 5 - 6 giờ thì có hiện tượng gì ? Viết tóm tắt các giai đoạn chính của quá trình. Còn nếu để ống nghiệm này trên máy lắc có cung cấp ôxi vô trùng thì sao ? So sánh năng lượng tích lũy được của tế bào từ 2 quá trình trên.
2. Tại sao nói vi khuẩn phản nitrat hóa sẽ kết thúc quá trình vô cơ hóa protein ở trong đất ? Vi khuẩn này có kiểu dinh dưỡng và kiểu hô hấp gì ?
ĐÁP ÁN:                                                                                                                               
	1. KQ ống nghiệm
- Nếu cho thêm lượng lizozym như nhau vào cả hai ống nghiệm để vào tủ ấm 300C trong 2 phút:
+ Ống nghiệm 1: Lyzozym cắt mạch -1,4 glicozit, làm tan thành murein biến trực khuẩn thành tế bào trần (protoplast), không còn tính kháng nguyên bề mặt, không thể phân chia.
+ Ống nghiệm 2: Tế bào không thay đổi hình dạng, lyzozym không tác động lên hemycellulose của tế bào nấm men. Nấm men có thể thấy được cả nhân, chồi nhỏ.
- Nếu cho lizozym và phage tương ứng vào ống 1, rồi để vào tủ ấm 300C trong 2 phút:
+ Phage không tấn công được Bacillus khi đã biến thành tế bào trần, trên bề mặt của protoplast Bacillus không còn thụ thể để phage hấp phụ.
- Nếu để ống nghiệm 2 đã pha loãng đường và bịt kín vào tủ ấm ở 28 - 300C trong 5 - 6 giờ:
+ Sẽ có sự lên men rượu, vì Sacchanomyces là nấm men rượu, phân giải disaccharid thành glucose. Từ glucose theo EMP thành pyruvat, rồi thành etanol.
+ Có máy lắc --> Sẽ có sự hô hấp vì nấm men là cơ thể hiếu khí.
Glucose  Axit pyruvic  AxetylCoA  Kreb  CO2.
Chuỗi vận chuyển e-  Cho ra H2O.
+ Năng lượng hữu ích dưới dạng ATP: Lên men - ít (khoảng 2 ATP/glucose) hô hấp - nhiều (khoảng 36 - 38ATP/glucose).

	. 2* Vi khuẩn phản nitrat hóa sẽ kết thúc quá trình vô cơ hóa protein ở trong đất: 
- Protein trong xác động thực vật rơi rụng vào đất  được chuyển hóa thành NH4+ nhờ các vi khuẩn amon hóa.
+  Protein   ------> aa------------> axit hữu cơ + NH3
+  NH3+  H2O[image: ] NH4+ +OH-                                                                                     
- NH4+ được chuyển hóa thành NO3- nhờ vi sinh vật (vi khuẩn nitrat hóa).VK nitrat hóa gồm 2 nhóm chủ yếu là Nitrosomonas và Nitrobacter. Nitrosomonas oxi hóa NH4+ thành NO2- và Nitrobacter ôxi hóa NO2- thành NO3-.
NH4+ + O2   Nitrosomonas    NO2 - + H2O + Q
NO2 - + O2    Nitrobacter       NO3- + H2O + Q                                                            
- NO3- có thể bị chuyển hóa thành N2 gây mất nitơ trong đất do vi khuẩn phản nitrat hóa. Quá trình phản nitrat diễn ra trong điều kiện kị khí, pH thấp
  NO3-     vi khuẩn phản nitrat hóa      N2  -> không khí.                                   
          ( NO3- -> NO2-  -> NO ->N2O ->N2)
*  Kiểu dinh dưỡng và kiểu hô hấp của vi khuẩn phản nitrat hóa là
- Kiểu dinh dưỡng: hóa dị dưỡng
- Kiểu hô hấp: kỵ khí (chất nhận e- cuối cùng là NO3-)



Câu 92: 
	a. Nêu những điểm khác nhau giữa vi khuẩn ôxi hóa lưu huỳnh và vi khuẩn lưu huỳnh màu tía về cách sử dụng H2S và về quan hệ của chúng với O2.
	b. Chủng E.coli I nguyên dưỡng với triptôphan và khuyết dưỡng với alanin. Chủng E.coli II nguyên dưỡng với alanin và khuyết dưỡng với triptôphan.
		Thí nghiệm 1: Hỗn hợp 2 chủng trên trong ống nghiệm chứa dung dịch sinh lí với thời gian 2 phút, sau đó cấy lên đĩa pêtri (1) chứa môi trường thiếu đồng thời 2 chất triptôphan và alanin.
		Thí nghiệm 2: Hỗn hợp 2 chủng trên trong ống nghiệm chứa dung dịch sinh lí có triptôphan và alanin với thời gian 90 phút, sau đó cấy lên đĩa pêtri (2) chứa môi trường thiếu đồng thời 2 chất triptôphan và alanin. 
	Cho biết ở đĩa pêtri nào sẽ có khuẩn lạc mọc? Tại sao?
	c. Ở đáy các ao, hồ có các nhóm vi sinh vật phổ biến sau:
		1. Nhóm biến đổi SO42– thành H2S	
		2. Nhóm biến đổi NO3– thành N2
		3. Nhóm biến đổi CO2 thành CH4
		4. Nhóm biến đổi cacbohidrat thành axit hữu cơ và biến đổi prôtêin thành axit amin, NH3.
		Dựa vào nguồn cacbon, hãy cho biết chất cho electron, chất nhận electron, kiểu dinh dưỡng tương ứng của mỗi nhóm vi sinh vật nêu trên.
ĐÁP ÁN:                                                                                                                               
	a. So sánh VK  
- VK ôxi hóa lưu huỳnh sử dụng H2S làm nguồn cung cấp năng lượng. Chúng cần O2 làm chất nhận e- do đó thuộc nhóm VK hiếu khí bắt buộc.
- VK lưu huỳnh màu tía sử dụng H2S là nguồn cung cấp H+. Chúng không phát triển được trong môi trường có O2 do vậy thuộc nhóm kị khí bắt buộc.

	b. Thí nghiệm
- Đĩa 1 không có khuẩn lạc mọc.
- Giải thích: Trong đĩa 1 chủng I không tổng hợp được alanin, chủng II không tổng hợp được triptôphan nên cả hai chủng không sống được.
- Đĩa 2 có khuẩn lạc mọc.
- Giải thích: Trong thời gian 90 phút, 2 chủng tiếp hợp với nhau để tạo nên chủng lai nguyên dưỡng với cả 2 loại aa trên  trong đĩa 2 VK vẫn tự tổng hợp được Tryp và Ala  VK phát triển bình thường.

	c.  - Nhóm 1 là các vi khuẩn khử sunphat (SO42–  H2S). Chất cho electron là H2, chất nhận electron là SO42–. Kiểu dinh dưỡng của chúng là hoá tự dưỡng.
- Nhóm 2 là các vi khuẩn phản nitrat hoá (NO3–  N2). Chất cho electron là H2 (cũng có thể là H2S, So), chất nhận electron là ôxi của nitrat. Kiểu dinh dưỡng của chúng là hoá tự dưỡng. 
- Nhóm 3 là những vi khuẩn và Archaea sinh mêtan (CO2  CH4). Chất cho electron là H2 (cũng có thể là H2O), chất nhận electron là ôxi của CO2. Kiểu dinh dưỡng của chúng là hoá tự dưỡng. 
- Nhóm 4 gồm các vi khuẩn lên men (biến cacbôhidrat thành axit hữu cơ) Chất cho e- là chất hữu cơ, chất nhận e- là axit hữu cơ và các vi khuẩn amôn hoá kị khí prôtêin (thành axit amin, NH3) chất cho e-  là chất hữu cơ, chất nhận e-  là NH3. Kiểu dinh dưỡng của chúng là hoá dị dưỡng.



Câu 93: Phân lập từ nước dưa chua thu được vi khuẩn Streptococcus faecalis. Nuôi vi khuẩn này trên môi trường cơ sở gồm các chất sau đây: 1,0 gam NH4CI; 1,0 gam K2HPO4; 0,2 gam MgSO4 ; 0,1 gam CaCl2; 5,0 gam glucôzơ; các nguyên tố vi lượng Mn, Mg, Cu, Co, Zn (mỗi loại 2.10-5 gam) và thêm nước vừa đủ 1 lít. Thêm vào môi trường cơ sở các hợp chất khác nhau trong các thí nghiệm từ 1 đến 3 dưới đây, sau đó đưa vào tủ ấm 37°C và giữ trong 24 giờ, kết quả thu được như sau:

	Thí nghiệm 1: môi trường cơ sở + axit folic    không sinh trưởng.

	Thí nghiệm 2: môi trường cơ sở + pyridoxin    không sinh trưởng.

	Thí nghiệm 3: môi trường cơ sở + axit folic + pyridoxin có sinh trưởng.
	Dựa theo nguồn cung cấp năng lượng; nguồn cacbon; các chất thêm vào môi trường cơ sở thì vi khuẩn Streptococcus faecalis có kiêu dinh dưỡng nào? Các chất thêm vào môi trường cơ sở có vai trò như thế nào đối với vi khuẩn Streptococcus faecalis
ĐÁP ÁN:                                                                                                                               
- Theo nguồn năng lượng: là hóa dưỡng vì vi khuấn dùng năng lượng được tạo ra từ chuyển hóa glucozơ thành axit lactic.	
- Theo nguồn cacbon: là dị dưỡng vì glucozơ là nguôn cacbon kiến tạo nên các chất của tế bào.
- Theo các chất thêm vào môi trường cơ sở: là vi khuấn khuyết dưỡng, vì thiếu 1 trong 2 chất trên vi khuẩn không phát triển được.	
- Các chất folic, pyridoxin là các nhân tố sinh trưởng đối với vi khuấn nêu trên. Vi khuẩn không thể tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng này và phải lấy từ bên ngoài môi trường.

Câu 94: Dòng nước cháy ra từ các mỏ khai thác sắt ở Thái Nguyên chứa nhiều ion sắt, sulfate và một số ion kim loại khác. Dòng nước này chảy vào sông suối, sao, hồ sẽ gây ô nhiễm môi trường, làm cho sinh vật thủy sinh chết hàng loạt. Người ta xử lý loại bỏ sắt của nước thải này bằng cách sử dụng vi khuẩn khử lưu huỳnh. Cho dòng nước thải chảy qua tháp phản ứng (là một hệ thống kín) có nhồi chất hữu cơ như rơm, có khô đã được trộn vi khuẩn khử sulfate thì nước thu được từ tháp phản ứng không có một số ion, đáy tháp có kết tủa màu đen. Hãy giải thích:
a) Vi khuẩn lưu huỳnh có kiểu dinh dưỡng nào?
b) Chất hữu cơ (rơm, cỏ khô) và sulfate có tác dụng gì?
c) Kết tủa có màu đen đáy tháp là gì? Giải thích tại sao có kết tủa màu đen đó.
ĐÁP ÁN: 
a) 
Vi khuẩn khử lưu huỳnh là vi khuẩn dị dưỡng. Chúng tiến hành hô hấp kị khí tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống.
b)
Chất hữu cơ là chất cho điện tử, sulfate là chất nhận điện tử trong hô hấp kị khí.
c) 
Sản phẩm của quá trình khử lưu huỳnh là khí sulfua. Sulfua kết hợp với kim loại tạo thành hợp chất sulfua-kim loại (trong trường hợp này là FeS). FeS có màu đen và được tạo thành kết tủa ở đáy của tháp phản ứng.
Vì S2- + Fe2+  FS có màu đen….

Câu 95: Tiến hành nuôi cấy 3 chủng vi khuẩn (kí hiệu I, II, III) trong các môi trường (kí hiệu A, B, C) thu được kết quả như sau:
[image: ]
ĐÁP ÁN: 
[image: ]

Câu 96: Frederick Griffth đã tiến hành thí nghiệm với vi khuẩn gây viêm phổi Streptococcus pneumonia trên chuột để xác định bản chất của vật chất di truyền của sinh vật. Ông đã sử dụng 2 chủng vi khuẩn Streptococcus pneumonia S và R cho lây nhiễm trên chuột. Chủng S là chủng có lớp màng polysacharide bao ngoài nên chống được các đại thực bào tiêu diệt, trong lúc đó chủng R lại không có vỏ bọc này. Vì thế chủng S có khả năng gây chết chuột thí nghiệm còn chủng R thì không.  Xử lí chủng S bằng nhiệt (đun sôi), phá vỡ màng tế bào, sau đó tiêm vào chuột  chuột sống. Tuy nhiên cũng có hiện tượng biến nạp biến chủng R thành chủng độc và gây bệnh. Có 3 mẫu vi khuẩn của 2 chủng Streptococcus pneumonia S và R (có thể xử lí nhiệt hoặc không)  được ký hiệu là A, B, C. Để xác định chính xác tên của các mẫu trên, một nhà nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm bằng cách tiêm riêng rẽ và kết hợp các mẫu vi khuẩn trên vào chuột và thu được kết quả như sau:
	Mẫu tiêm
	Chủng  tiêm 
	Đáp ứng 

	1
	A 
	Chuột chết

	2
	B 
	Chuột sống 

	3
	C 
	Chuột  sống 

	4
	A+B 
	Chuột chết 

	5
	A+C 
	Chuột chết 

	6
	B+C 
	Chuột chết 

	7
	A+B+C 
	Chuột chết 



a. Tất cả chuột chết đều bị bệnh viêm phổi. Hãy giải thích kết quả thí nghiệm và định danh các chủng vi khuẩn A, B, C. 
b. Có thể dùng phương pháp nào để phân biệt chủng B, C?
ĐÁP ÁN: 
a. Ở các mẫu tiêm có chủng A (1,4,5,7) chuột đều chết chứng tỏ chúng bị bệnh viêm phổi. Vậy chủng A là chủng S sống.
Chủng B và C khi tiêm vào chuột thì chuột đều sống chứng tỏ không bị bệnh viêm phổi, vậy chủng B và C có thể là chủng S xử lí nhiệt, chủng R xử lí nhiệt và chủng R sống.
Ở mẫu tiêm 6 khi tiêm đồng thời cả chủng B và C thì chuột chết chứng tỏ bị bệnh viêm phổi. Vậy đã có hiện tượng biến nạp gen gây bệnh từ chủng S sang chủng R, biến chủng R thành chủng S gây bệnh. 
Như vậy B và C là chủng S xử lí nhiệt và chủng R sống.
b. Để phân biệt chủng B và C có thể dùng phương pháp sau
- Cấy 2 chủng trên môi trường thạch 
+ Chủng cho khuẩn lạc là chủng R sống
+ Chủng không cho khuẩn lạc là chủng S xử lí nhiệt.
- Xử lí nhiệt (đun sôi) một trong hai chủng rồi tiêm hỗn hợp chủng đã xử lí nhiệt với chủng còn lại vào chuột
+ Nếu chuột chết chứng tỏ chủng xử lí nhiệt kiểm tra  là chủng S đã xử lí nhiệt
+ Nếu chuột sống chứng tỏ chủng xử lí nhiệt kiểm tra là chủng R sống.

Câu 97: Trong môi trường cơ sở chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng của vi khuẩn E.coli trừ nguồn cacbon, người ta xác định có 2 nguồn cung cấp cacbon là glucose và lactose. β galactosidase là enzim phân giải lactose thành glucose và galactose. Để kiểm tra sự hình thành enzim này trong môi trường nuôi cấy người ta bổ sung vào môi trường chất X gal. β galactosidase sẽ phân giải X gal không màu thành hợp chất có màu xanh dương. Cấy vi khuẩn E.coli trong đĩa petri chứa môi trường thạch dinh dưỡng có bổ sung X gal.
- Thí nghiệm 1: môi trường cơ sở + lactose sau 1 ngày xuất hiện khuẩn lạc và vùng xung quanh khuẩn lạc có màu xanh dương.
- Thí nghiệm 2: môi trường cơ sở + glucose + lactose sau 1 ngày xuất hiện khuẩn lạc nhưng phải sau 2 ngày mới xuất hiện vùng xanh dương xung quanh khuẩn lạc.
a. Em hãy giải thích 2 thí nghiệm trên.
b. Trong thí nghiệm 1 nếu thay lactose bằng glucose thì kết quả sẽ như thế nào?
ĐÁP ÁN: 
a. - TN 1 chỉ có nguồn cacbon là lactose nên VK phải cảm ứng hình thành ezim β galactosidase phân giải lactose cung cấp năng lượng cho tế bào. Vì vậy vùng xung quanh khuẩn lạc có màu xanh dương ngay.
- TN 2 có 2 nguồn cacbon nên có hiện tượng sinh trưởng kép. VK sẽ ưu tiên sử dụng nguồn cacbon là glucose dễ đồng hóa trước. 
     Khi hết glucose thì mới cảm ứng hình thành ezim β galactosidase phân giải lactose. Vì vậy sau 2 ngày khi hết glucose thì vùng xung quanh khuẩn lạc mới có màu xanh dương
b. Nếu chỉ có nguồn cacbon là glucose thì enzim β galactosidase không được hình thành.
        Sau 1 ngày xuất hiện khuẩn lạc và vùng xung quanh khuẩn lạc vẫn có màu trắng (không chuyển sang màu xanh dương).

Câu 98: Một học sinh làm thí nghiệm lên men rượu, sau khi nấu chín gạo, để nguội, thay vì cho bột bánh men rượu để ủ thì học sinh này lại dùng men làm bánh mỳ. Kết quả là thí nghiệm không thành công. 
a. Hãy phân tích nguyên nhân dẫn đến thí nghiệm không thành công?
b. Một số cơ sở sản xuất bánh mỳ, để rút ngắn thời gian làm bánh cũng như để bánh mỳ nở xốp hơn người ta dùng bột nở hóa học. Hãy nêu mô tả cơ chế làm nở bánh mỳ trong hai trường hợp và trình bày lợi ích của nấm men trong quá trình làm bánh mỳ?
c. Nêu những yêu cầu của nấm men bánh mỳ?
ĐÁP ÁN: 
	a. 
- Trong thí nghiệm lên men rượu từ gạo, sau khi nấu chín gạo, để nguội, trộn với bột bánh men rượu để ủ. Trong bột bánh men rượu có các loại vi sinh vật chủ yếu gồm: Nấm sợi, vi khuẩn và nấm men. 
- Trong điều kiện có ôxi ban đầu nấm sợi và vi khuẩn sinh trưởng trước, để sinh trưởng chúng tiết ra enzim amilaza, maltaza, các enzim này chuyển tinh bột thành đường. Khi ôxi cạn nấm sợi và vi khuẩn bị chết, nấm men trong điều kiện thiếu ôxi tiến hành lên men chuyển glucose thành rượu etylic và CO2. 
- Vì vậy khi học sinh này thay bột bánh men rượu bằng men làm bánh mỳ thì không có quá trình chuyển tinh bột thành glucose nên quá trình lên men không xảy ra. 
b. Cơ chế làm nở bánh mỳ trong hai trường hợp đều là quá trình làm sản sinh CO2. Khi CO2 gặp nhiệt độ cao khuếch tán nhanh ra ngoài tạo nên các khoảng trống trong bánh mỳ làm cho bánh có độ xốp. 
Việc sử dụng các loại bột nở làm bánh mỳ làm cho bánh vừa có độ giòn, vừa có độ xốp đồng thời thời gian làm bánh được rút ngắn tuy nhiên trong bột nở có các chất phụ gia và làm tăng hàm lượng muối trong bánh mỳ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người ăn. 
- Lợi ích của nấm men trong quá trình làm bánh mỳ: Quá trình lên men tạo CO2 làm nở bánh, đồng thời quá trình sinh trưởng và lên men của nấm men khi làm bánh làm tăng giá trị dinh dưỡng trong bánh mỳ đồng thời không làm tăng hàm lượng mối trong bánh mỳ. 
c. Nêu những yêu cầu của nấm men bánh mỳ: 
- kích thước lớn, các tế bào có độ đồng đều cao.
- Sinh trưởng nhanh, chịu được nhiệt độ cao.
- Có tốc độ lên men nhanh, ốc độ khuếch tán CO2 nhanh…
- Giàu dinh dưỡng…



[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK12]1. Nhiều loài vi khuẩn này đều có khả năng hình thành màng nhày (capsule) bên ngoài thành tế bào, đó là một lớp vật chất dạng keo, có độ dày bất định.
a) Màng nhày có bản chất hóa học như thế nào? 
b) Hãy cho biết một số chức năng của màng nhày ở tế bào vi khuẩn. Từ đó, hãy giải thích tại sao các vi khuẩn gây bệnh sẽ có độc lực mạnh hơn khi hình thành màng nhày?
2. Helicobacter pylori là một vi khuẩn Gram âm gây bệnh tiêu chảy, loét dạ dày và tá tràng. Chúng có khả năng cư ngụ ở những môi trường khắc nghiệt bên trong các hốc của dạ dày do tự sản xuất  một số yếu tố gây độc. Ở giai đoạn đầu của quá trình lây nhiễm, H. pylori tiết urease hoạt động giống như một đệm pH giúp chúng sống sót được trong môi trường axit. Urease đồng thời biến đổi lớp nhày của dạ dày bằng cách làm giảm độ nhớt, qua đó thúc đẩy sự xâm nhập của vi khuẩn qua tế bào biểu mô. Một yếu tố gây độc khác của H. pylori là hệ thống tiết kiểu IV (type-IV); hệ thống này có khả năng xuyên màng tế bào chủ và bơm độc tố vi khuẩn vào trong tế bào biểu mô của vật chủ như hình dưới. 
Mỗi phát biểu dưới đây là đúng hay sai? Giải thích.
(1) H. pylori thuộc nhóm vi khuẩn chịu axit, không phải vi khuẩn ưa axit.
(2) Nồng độ CO2 và amôniăc trong dạ dày tương quan với mức phổ biến của H. pylori.
(3) Trước khi tiêm độc tố, H. pylory có thể nhận biết đặc hiệu tế bào biểu mô.
(4) Hệ thống tiết kiểu IV của H. pylori giống với lông roi của trùng roi (Paramecium).
[bookmark: OLE_LINK21]ĐÁP ÁN: 
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]a) – Nhiều vi khuẩn được bao bọc bên ngoài bằng một lớp màng nhày có bản chất hóa học là polysaccharide của một loại gốc đường (homopolysaccharide) hoặc nhiều loại gốc đường khác nhau (heteropolysaccharide), 80 – 90% trọng lượng màng nhày là nước.
b) Màng nhày có thể có các chức năng sau đây:
– Bảo vệ vi khuẩn tránh bị tổn thương khi khô hạn, bảo vệ tránh khỏi hiện tượng thực bào của bạch cầu.
– Dự trữ dinh dưỡng, cung cấp một phần các hợp chất sống cho tế bào khi môi trường nghèo chất dinh dưỡng, trong trường hợp này màng nhày teo đi.
– Tích lũy một số sản phẩm trao đổi chất.
– Nhờ màng nhày và một số cấu tạo có liên quan mà giúp cho vi khuẩn bám vào bề mặt của một số giá thể.
(HS chỉ cần nêu đúng 3 chức năng cho 0,5 điểm)
* Khi hình thành màng nhầy giúp cho vi khuẩn chống lại hiện tượng thực bào, bảo vệ vi khuẩn trước điều kiện bất lợi của cơ thể chủ sinh ra, do đó vi khuẩn duy trì và phát huy độc lực mạnh hơn.
2. 
(1) Đúng. H. pylori là một loại vi khuẩn có khả năng chịu acid, cần điều chỉnh độ pH môi trường sống (bằng cách tiết urease) trước khi nó có thể phát triển mạnh trong đó còn vi khuẩn ưa axit, sử dụng môi trường axit để tăng trưởng.
(2) Đúng. Urease được tiết bởi H. pylori phân hủy lượng urê trong dạ dày thành carbon dioxide và amoniac. Amoniac là một bazo trung hòa axit dạ dày và do đó làm tăng pH bên trong khoang dạ dày.
(3) Đúng. Protein hệ thống bài tiết kiểu IV trong H. pylori có hình dạng ống phù hợp cho việc truyền vật liệu tới bên ngoài tế bào. Do đó, chức năng của nó tương tự như cầu giao phối trong tiếp hợp vi khuẩn. Nó được sử dụng để truyền vật liệu di truyền từ tế bào cho sang tế bào nhận trong suốt quá trình tiếp hợp.
(4) Sai. Cấu trúc trên sẽ không thích hợp cho sự chuyển động như trong lông roi của Paramaecium. Hơn nữa, cấu trúc của lông roi bao gồm bộ xương khung xương vi ống được bọc bởi màng tế bào rất khác so với hệ thống bài tiết kiểu IV của H. plyori.

Câu 99: 
[bookmark: OLE_LINK7]a) Nuôi cấy Escherichia coli trong môi trường với nguồn cung cấp cacbon là fructôzơ và sorbitol, thu được kết quả như bảng dưới đây:
	Giờ
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Số lượng tế bào vi khuẩn
	102
	102
	104
	106
	108
	108
	1010
	1014
	1018
	1022


Hãy nhận xét về đường cong sinh trưởng và giải thích quá trình sinh trưởng của quần thể vi khuẩn.
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]b) Trong nuôi cấy vi khuẩn, khi nào pha tiềm phát bị kéo dài và khi nào được rút ngắn?
ĐÁP ÁN: 
a) – Đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn có 2 pha tiềm phát, 2 pha lũy thừa. Sau khi kết thúc pha lũy thừa thứ nhất, tế bào lại mở đầu pha tiềm phát thứ hai rồi tiếp đến là pha lũy thừa thứ hai.
– Giải thích:
+ Đây là hiện hiện tượng sinh trưởng kép xảy ra khi môi trường nuôi cấy có 2 loại cơ chất cacbon. 
+ Lúc đầu vi khuẩn tổng hợp loại enzim để phân giải hợp chất dễ đồng hóa hơn (fructôzơ), sau đó khi chất này đã cạn, vi khuẩn lại được chất thứ hai (sorbitol) cảm ứng để tổng hợp enzim phân giải hợp chất thứ hai này.
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]b) – Nếu cấy giống già (lấy từ pha cân bằng) hoặc cấy vào môi trường có thành phần và điều kiện (pH, nhiệt độ) khác so với môi trường cũ, thì pha tiềm phát bị kéo dài.
– Ngược lại, nếu cấy giống non, khỏe, có khả năng sinh trưởng mạnh (lấy từ pha lũy thừa), môi trường có thành phần và điều kiện như lần nuôi cấy trước, thì pha tiềm phát được rút ngắn.

Câu 100: [bookmark: OLE_LINK29]
1. Các nhà khoa học Viện Stowers về Nghiên cứu Y khoa (Mỹ) phát hiện rằng trong các tế bào não của ruồi giấm, có các protein có thể thay đổi hình dạng và tích tụ được gọi là Obr2 liên quan đến sự lưu giữ trí nhớ lâu dài ở ruồi giấm. Nhà thần kinh học Kausik Si và các đồng nghiệp đã sử dụng một thủ thuật di truyền để làm bất hoạt protein Orb2, kết quả cho thấy trí nhớ của ruồi giấm đực đã bị giảm đi. Các nhà khoa học gọi đây là một protein giống prion (prion–like protein). 
[bookmark: OLE_LINK30]a) Hãy nêu những đặc điểm của prion ủng hộ cho tên gọi này.
[bookmark: OLE_LINK31]b) Có thể dùng phản ứng miễn dịch để chẩn đoán bệnh do prion gây ra như các bệnh nhiễm trùng khác được không? Tại sao?
[bookmark: OLE_LINK23]2.  Kháng thể là các protein hòa tan, được tạo ra bởi các tế bào B và các tương bào để đáp lại các kháng nguyên từ bên ngoài, là nền tảng của đáp ứng miễn dịch thể dịch. Sự gắn các kháng thể với các kháng nguyên có thể cản trở chức năng của mầm bệnh theo nhiều cách. Hãy cho biết các cơ chế loại thải kháng nguyên qua kháng thể.
ĐÁP ÁN: 
1. a) – Prion cũng có bản chất là protein. 
– Thay đổi hình dạng là hoạt động đặc trưng cuả các prion. Các bệnh prion là do sự thay đổi giữa hai dạng của protein: dạng không bình thường (dạng xâm nhiễm gấp nếp không bình thường) được gọi là PrPSc và dạng bình thường của tế bào được gọi là PrPC.
– Các bệnh prion, chẳng hạn như bệnh CTD (Creutzfeldt-Jakob Disease) hay bệnh bò điên, đều liên quan đến sự thoái hóa mô não và Orb2 cũng được tìm thấy tích tụ trong mô não.
b) Không. Khi bị nhiễm prion, cơ thể  không có khả năng tạo kháng thể. Vì thế, bệnh không thể chẩn đoán được bằng phản ứng miễn dịch.
2. Các cơ chế loại thải kháng nguyên qua kháng thể:
– Trung hòa: các kháng thể gắn với các kháng nguyên trên bề mặt của virut hay vi khuẩn làm trung hòa nó bằng cách ngăn chặn khả năng gắn với tế bào chủ. Kháng thể cũng có thể gắn và trung hòa các độc tố giải phóng trong dịch cơ thể.
– Opsonin hóa: các kháng thể gắn với các kháng nguyên trình diện một cấu trúc đã được nhận diện cho các đại thực bào và do vậy làm tăng sự thực bào.
– Hoạt hóa hệ thống bổ thể: Các protein bổ thể gắn vào các kháng thể, gây nên sự hoạt hóa một cách nhanh chóng các protein bổ thể khác → Các protein bổ thể kết hợp tuần tự với nhau để tạo ra một cấu trúc đại phân tử được gọi là phức hợp tấn công màng (MAC) tạo thành các lỗ trên màng tế bào → Các ion và nước đi vào trong tế bào thông qua MAC, làm nó phồng lên và vỡ ra.

Câu 101: 
1. Khi nghiên cứu Bacillus subtilis (trực khuẩn cỏ khô) là vi khuẩn phổ biến trên các đám cỏ khô, chúng là vi khuẩn hiếu khí bắt buộc. 
a. Hãy nêu môi trường và phương pháp nghiên cứu để có thể phát hiện kiểu hô hấp của vi khuẩn này?
b. Bacillus subtilis có thể sử dụng con đường phân giải glucose nào và chỉ ra chất nhận e- cuối cùng là gì?
c. Người ta có thể nuôi cấy Bacillus subtilis trong điều kiện không có oxi phân tử nếu trong môi trường có nguồn nitrat. Giải thích.
2. Hãy xác định kiểu dinh dưỡng theo nguồn cacbon, năng lượng và kiểu hô hấp của nấm men rượu (Saccharomyces cerevisiae). 
ĐÁP ÁN: 
1.
a. Bacillus subtilis là vi khuẩn hiếu khí bắt buộc, sử dụng môi trường VF trong ống nghiệm (môi trường nửa lỏng) cấy vi khuẩn này vào sâu môi trường đó để nguội 40oC và làm nguội nhanh, vi khuẩn này chỉ phát triển trên bề mặt môi trường.
b. Vi khuẩn này thực hiện con đường  EMP phân giải glucose, tiếp đến là chu trình Crep và chuỗi hô hấp, O2 là chất nhận electron cuối cùng.
c. Khi không có oxi phân tử nhưng có nitrat, NRA-nitratredutaza dị hóa, trong vi khuẩn ARN– nirtratreductaza sẽ được hoạt hóa giúp cho nitrat có thể thu electron: NO3- → NO2-→   H2O  →N2
2.                                                                                                                                 
- Trong điều kiện hiếu khí ở nhiệt độ và pH phù hợp, nấm men rượu sử dụng glucôzơ trong hô hấp hiếu khí (viết phương trình phản ứng).  Kiểu dinh dưỡng là hóa dị dưỡng, hóa dưỡng hữu cơ vì nguồn chất cho là glucôzơ và chất nhận cuối cùng là oxi phân tử.                                          
- Trong điều kiện kị khí ở nhiệt độ và và pH phù hợp, nấm men rượu sử dụng glucôzơ để lên men rượu (viết phương trình phản ứng). Kiểu dinh dưỡng là hóa dị dưỡng, hóa dưỡng hữu cơ vì nguồn cho electron và nhận electron cuối cùng là NADH và axetandehit.         

Câu 102: 
a. Trong điều trị bệnh tả, hãy đưa ra các lý do tại sao điều trị bằng liệu pháp tiêm kháng sinh có hiệu quả cao hơn liệu pháp dùng chính kháng sinh đó nhưng theo đường uống?
b. Dựa trên cơ chế gây bệnh của HIV và virus cúm, vẽ đồ thị tương đối chỉ ra số lượng của mỗi nhóm virus này trong cơ thể người theo thời gian, giải thích sự khác biệt.
ĐÁP ÁN: 
	a.
- Dùng đường uống, một phần kháng sinh bị ảnh hưởng bởi acid dạ dày, bị tiêu hóa bởi enzyme và mất chức năng.

	- Dùng đường uống, kháng sinh có thể có kích thước phân tử lớn nên hiệu quả đi vào tế bào biểu mô ruột từ đó vào máu không cao

	- Bệnh tả kèm theo nôn mửa và tiêu chảy nên kháng sinh có thể bị nôn ra hoặc không tồn tại trong đường tiêu hóa đủ thời gian.

	- Tiêm trực tiếp vào máu, nó sẽ đi đến hầu hết mọi ngõ ngách của cơ thể nơi có mạch máu nhỏ nhất, trong đó có cả khu vực sống của vi khuẩn

	b.
- Đồ thị số lượng hạt virus cúm: [image: C:\Users\admin\Desktop\Untitled.png]
Số lượng hạt virus tăng đều, sau đó lượng kháng thể trong cơ thể gia tăng đủ lớn và tiêu diệt hết các hạt virus cho đến khi khỏi cúm hoàn toàn.

	- Đồ thị số lượng hạt virus HIV trong cơ thể:
Số lượng các hạt virus gia tăng dần. Ở giai đoạn sau, hệ miễn dịch suy yếu hoàn toàn và số lượng hạt HIV tăng nhanh. 



Câu 103: 
1. Bằng thao tác vô trùng, người ta cho 40ml dung dịch đường glucozo 10% vào hai bình tam giác cỡ 100ml (kí hiệu là bình A và B), cấy vào mỗi bình 4ml dịch huyền phù nấm men bia có nồng độ 103 tế bào nấm men / 1ml. Cả hai bình đều được đậy nút bông và đưa vào phòng nuôi cấy ở 35oC trong 18 giờ. Tuy nhiên, bình A được để trên giá tĩnh còn bình B được lắc liên tục (120 vòng /phút). Hãy cho biết sự khác biệt có thể có về mùi vị, độ đục và kiểu hô hấp của các tế bào nấm men giữa 2 bình A và B. Giải thích.
2. Phân lập từ nước dưa chua thu được vi khuẩn Streptococcus faecalis. Nuôi vi khuẩn này trên môi trường cơ sở gồm các chất sau đây: 1,0 gam NH4Cl; 1,0 gam K2HPO4; 0,2 gam MgSO4; 0,1 gam CaCl2; 5,0 gam glucôzơ; các nguyên tố vi lượng Mn, Mg, Cu, Co, Zn (mỗi loại 2.10-5 gam) và thêm nước vừa đủ 1 lít. Thêm vào môi trường cơ sở các hợp chất khác nhau trong các thí nghiệm từ 1 đến 3 dưới đây, sau đó đưa vào tủ ấm 37oC và giữ trong 24 giờ, kết quả thu được như sau:
Thí nghiệm 1: môi trường cơ sở + axit folic → không sinh trưởng.
Thí nghiệm 2: môi trường cơ sở + pyridoxin → không sinh trưởng.
Thí nghiệm 3: môi trường cơ sở + axit folic + pyridoxin → có sinh trưởng.
a) Dựa theo nguồn cung cấp năng lượng; nguồn cacbon; chất cho electron; các chất thêm vào môi trường cơ sở thì vi khuẩn Streprococcus faecalis có kiểu dinh dưỡng nào?
b) Các chất thêm vào môi trường cơ sở có vai trò như thế nào đối với vi khuẩn Streprococcus faecalis?
ĐÁP ÁN: 
1.
- Bình A có mùi rượu khá rõ và độ đục thấp hơn so với ở bình B: bình A để trên giá tĩnh thì những tế bào phía trên sẽ hô hấp hiếu khí còn tế bào phía dưới sẽ có ít oxi nên chủ yếu tiến hành lên men etylic.
PTPU: Glucozo  2 etanol + 2 CO2 + 2 ATP.
Vì lên men tạo ra ít năng lượng nên tế bào sinh trưởng chậm và phân chia ít dẫn đến sinh khối thấp, tạo ra nhiều etanol.
- Bình B hầu như không có mùi rượu, độ đục cao hơn bình A: do để trên máy lắc thì oxi được hòa tan đều trong bình nên các tế bào chủ yếu hô hấp hiếu khí theo phương trình giản lược: Glucozo + oxi  Nước + CO2 + 36 – 38 ATP.
Nấm men có nhiều năng lượng nên sinh trưởng mạnh làm xuất hiện nhiều tế bào trong bình dẫn đến đục hơn, tạo ra ít etanol và nhiều CO2.
- Kiểu hô hấp của các tế bào nấm men ở bình A: chủ yếu là lên men, chất nhận điện tử là chất hữu cơ, không có chuỗi truyền điện tử, sản phẩm của lên men là chất hữu cơ (etanol), tạo ra ít ATP.
- Kiểu hô hấp của tế bào nấm men ở bình B: chủ yếu là hô hấp hiếu khí, do lắc có nhiều oxi, chất nhận điện tử cuối cùng là oxi thông qua chuỗi truyền điện tử, tạo ra nhiều ATP. Sản phẩm cuối cùng là CO2 và nước.
2. a) 
Vi khuẩn có kiểu dinh dưỡng:
- Theo nguồn năng lượng: là hóa dưỡng vì vi khuẩn dùng năng lượng được tạo ra từ chuyển hóa glucozơ thành axit lăctic.			                 
- Theo nguồn cacbon: là dị dưỡng vì glucozơ là nguồn cacbon kiến tạo nên các chất của tế bào.							                
- Theo nguồn cho electron: là dinh dưỡng hữu cơ vì glucozơ là nguồn cho electron trong lên men lăctic đồng hình.					     
- Theo các chất thêm vào môi trường cơ sở: là vi khuẩn khuyết dưỡng, thiếu 1 trong 2 chất trên vi khuẩn không phát triển được.		                
b) Các chất thêm vào môi trường cơ sở có vai trò:
- Các chất folic, pyridoxin là các nhân tố sinh trưởng đối với vi khuẩn nêu trên. Thiếu 1 chất trong 2 chất này thì vi khuẩn không thể tự tổng hợp được và không sinh trưởng. 					                            
- Axit folic là một loại vitamin giúp hình thành tổng hợp purin và pirimidin. Pyridoxin là vitamin B6 giúp chuyển amin của các axit amin.	

Câu 104: 
1. Người ta có thể định lượng số hạt virut xâm nhiễm vào tế bào chủ bằng thí nghiệm vết tan (plaque assay). Thí nghiệm này nuôi cấy một mẫu chứa các hạt virut (ở nồng độ thấp) trên đĩa phủ sẵn môt lớp tế bào chủ và sau đó đếm số tổn thương cục bộ (gọi là vết tan) tạo thành. 
a. Hãy trình bày cơ sở khoa học của phương pháp định lượng virut này?
b. Nếu trên đĩa nuôi cấy tế bào chủ đếm được 30 vết tan thì có thể khẳng định số hạt virion ban đầu đưa vào là 30 hạt không?
2. Trong sản xuất các chế phẩm sinh học, người ta có thể dùng phương pháp nuôi cấy liên tục hoặc không liên tục. Giả sử có hai chủng vi khuẩn, chủng I được nuôi cấy để thu nhận sản phẩm là enzim chuyển hóa, chủng II được nuôi cấy để thu nhận sản phẩm là kháng sinh. Hãy chọn phương pháp nuôi cấy phù hợp với hai chủng vi khuẩn nói trên và giải thích lý do chọn?
ĐÁP ÁN: 
1.
a. Cơ sơ khoa học của phương pháp định lượng vi rut:
- Sự hình thành các vết tan là do các vi rut tạo ra chu trình sinh tan, khi xâm nhiễm vào tế bào chủ virut nhân lên và làm tan tế bào chủ. Quá trình này gồm 5 giai đoạn: Hấp phụ, xâm nhập, sinh tổng hợp, lắp ráp và giải phóng. 
- Vết tan phát triển trên đĩa khi một virion xâm nhiễm vào một tế bào chủ, virut tái bản trong tế bào chủ phá vỡ tế bòa chủ và giải phóng nhiều virion con. Những virion mới sinh lại tiếp tục xâm nhiễm vào các tế bào bên cạnh trên đĩa và sau một số ít chu trình xâm nhiễm sẽ dần tạo ra vùng trong suốt có thể quan sát được bằng mắt thường gọi là vết tan.
- Như vậy mỗi vết tan có nguồn gốc từ một virion ban đầu và số vết tan trên đĩa tương ứng với số virion ban đầu đã xâm nhiễm bào tế bào chủ. 
b. Nếu trên đĩa nuôi cấy tế bào chủ đếm được 30 vết tan thì không thể khẳng định số hạt virion ban đầu đưa vào là 30 hạt mà phải nhiều hơn 30 hạt vì sẽ có một số hạt virion vì lý do nào đó mà thụ thể của nó không tiếp xúc được với thụ thể của tế bào chủ.
2.
- Ở phương pháp nuôi cấy liên tục, người ta thường xuyên bổ sung dịch nuôi cấy và lấy đi một lượng dịch nuôi tương đương, tạo môi trường ổn định và vi sinh vật duy trì pha sinh trưởng lũy thừa.
- Enzim là sản phẩm bậc I, được hình thành chủ yếu ở pha tiềm phát và pha lũy thừa. Vì vậy, chủng I lựa chọn phương pháp nuôi cấy liên tục, thu được lượng enzim cao nhất.
- Ở phương pháp nuôi cấy không liên tục, trong suốt úa trình nuôi cấy không bổ sung thêm dinh dưỡng và thu nhận sản phẩmsinh trưởng của vi sinh vật trải qua 4 pha.
- Kháng sinh là sản phẩm bậc II, thường được hình thành ở pha cân bằng. Với chủng II, nên sử dụng phương pháp nuôi cấy không liên tục.

Câu 105: Có 2 chủng vi khuẩn Streptococcus pneumoniae gây bệnh viêm phổi ở chuột nhắt:
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Chủng S:  Gây bệnh, có vỏ bao, tạo khuẩn lạc láng.
Chủng R:  Không gây bệnh, không có vỏ bao, tạo khuẩn lạc nhám.
Người ta tiến hành tiêm S. neumonia vào chuột nhắt rồi phân tích kết quả thu được. Thí nghiệm được mô tả ở hình bên, trong đó, 1ml mẫu máu của chuột chết ở thí nghiệm 4 chứa 50 vi khuẩn chủng S có khả năng sinh sản.
a. Hãy giải thích kết quả thí nghiệm 1, 2, 4.
b. Trên cơ sở nào loại trừ khả năng tế bào chủng R chỉ cần đơn giản dùng vỏ của chủng S để chuyển thành chủng gây bệnh?
c. Nếu thêm ADN nucleaza vào thí nghiệm 4 thì kết quả thí nghiệm là gì?
ĐÁP ÁN: 
	a. 
TN 1: chủng R: không có vỏ bao nên bị tế bào bạch cầu của cơ thể tiêu diệt, vì vậy chuột không bị bệnh, không chết. 
TN 2: chủng S: có vỏ bao, tránh được sự tiêu diệt của tế bào bạch cầu nên sống và gây bệnh cho chuột, chuột chết. 
TN4: khi chủng S chết, tế bào bị phân giải, giải phóng ADN ra môi trường. ADN được vận chuyển vào tế bào chủng R, giúp cho chủng R có khả năng tổng hợp vỏ và nhân lên thành thế hệ chủng S con. Từ đó vi khuẩn này gây bệnh cho chuột, chuột chết. (0.25 điểm)

	b. 
Phân tích số lượng tế bào chủng S mới sinh ra trong chuột ở TN 4 (50 vk/ml máu), nhận thấy số lượng lớn hơn số tế bào chủng S chết đưa vào (100 vk tổng số), suy ra có sự tổng hợp mới vỏ. 

	c. Dưới tác dụng của enzim ADN nucleaza thì ADN trần của chủng S bị phân giải, nên trình tự tổng hợp vỏ không được vận chuyển vào chủng R. Do đó, chủng R không chuyển thành chủng độc. Kết quả chuột sống. 



Câu 106: Nuôi cấy vi khuẩn E. Coli trên môi trường thạch. Cho 1 loại phage nhiễm vào vi khuẩn E. Coli và nhận thấy: trong giai đoạn đầu, có sự sinh trưởng bình thường của E. Coli trên môi trường nuôi cấy; giai đoạn sau, do tác động của yếu tố môi trường mà người ta thấy trên đĩa thạch xuất hiện những vết tan.
a. Giải thích tại sao giai đoạn đầu khi bị nhiễm phage, sự sinh trưởng của E. Coli vẫn bình thường? Dạng phage này có tên là gì? Yếu tố nào trong tế bào vi khuẩn giúp vi khuẩn sinh trưởng bình thường khi nhiễm phage? 
b. Yếu tố môi trường tác động vào vi khuẩn ở giai đoạn sau này gọi là gì? Tác động của các yếu tố này như thế nào? Mô tả các giai đoạn dẫn đến sự xuất hiện các vết tan ở giai đoạn sau. 
c. Có thể định lượng virut bằng phương pháp đếm vết tan trên không? Giải thích? 
ĐÁP ÁN: 
	a
	- Giai đoạn đầu khi bị nhiễm phage, sự sinh trưởng của E. Coli vẫn bình thường vì phage nhiễm vào vi khuẩn không làm tan tế bào vi khuẩn mà AND của phage gia nhập vào nhiễm sắc thể của vi khuẩn và nhân lên cùng nhiễm sắc thể vi khuẩn.
- Dạng phage này có tên là phage ôn hòa.
- Yếu tố trong tế bào vi khuẩn giúp vi khuẩn sinh trưởng bình thường khi nhiễm phage: đó là do tế bào vi khuẩn hình thành hợp chất protein : chất ức chế giúp tính gây độc của phage không biểu hiện và phage sau khi xâm nhập vào tế bào chủ sẽ biến thành prophage.

	b
	- Yếu tố môi trường tác động vào vi khuẩn ở giai đoạn sau này gọi là tác nhân cảm ứng, có thể các tác nhân vật lí – hóa học như tia UV, X, etylen peroxyde hữu cơ,… làm chuyển chu trình tiềm tan thành chu trình tan.
- Mô tả các giai đoạn dẫn đến sự xuất hiện các vết tan ở giai đoạn sau:
Chất cảm ứng tác động vào vi khuẩn làm prophage tách khỏi nhiễm sắc thể của vi khuẩn và trở thành ADN độc. ADN virut tiến hành các giai đoạn sinh tổng hợp – lắp ráp – phóng thích làm tan tế bào và giải phóng virut ra ngoài.

	c
	Có thể định lượng virut bằng phương pháp đếm vết tan trên.
- Sự hình thành các vết tan là do các vi rut tạo ra chu trình tan. Vết tan tạo ra trên đĩa khi một virion làm tan một tế bào chủ, virut tái bản trong tế bào chủ phá vỡ tế bào chủ và giải phóng nhiều virion con. Những virion mới sinh lại tiếp tục xâm nhiễm vào các tế bào bên cạnh trên đĩa và sau một số ít chu trình xâm nhiễm sẽ dần tạo ra vùng trong suốt (vết tan).
- Như vậy mỗi vết tan có nguồn gốc từ một virion ban đầu và số vết tan trên đĩa tương ứng với số virion ban đầu đã xâm nhiễm bào tế bào chủ. 



Câu 107: Dịch nuôi cấy trực khuẩn uốn ván (chostridium tetani) đang ở pha lũy thừa: 
+ Lấy 5ml đưa vào ống nghiệm A đem nuôi ở nhiệt độ 32 – 35oC thêm 15 ngày
+ Lấy 5 ml đưa vào ống nghiệm B nuôi ở nhiệt độ 32 – 35oC trong 24 giờ
Đun cả 2 ống dịch ở 80oC trong 20 phút; sau đó cấy cùng 1 lượng 0,1 ml dịch mỗi loại lên môi trường phân lập dinh dưỡng có thạch ở hộp petri tương ứng (A và B) rồi đặt vào tủ ấm 32 – 35oC trong 24 giờ. 
- Số khuẩn lạc phát triển trên hộp petri A và B có gì khác nhau không? Vì sao? 
- Hiện tượng gì xảy ra khi để trực khuẩn uốn ván thêm 15 ngày . 
- Làm thế nào rút ngắn được pha tiềm phát trong nuôi cấy vi sinh vật? 
ĐÁP ÁN: 
- Khi đun dịch vi khuẩn ở 800C các tế bào sinh dưỡng bị tiêu diệt, chỉ còn lại các nội bào tử do đó:
+ Số khuẩn lạc của hộp A nhiều hơn hộp B vì sau khi đun 2 dịch thì các tế bào sinh dưỡng đều bị tiêu diệt, chỉ có nội bào tử tồn tại. Trong dịch A số lượng nội bào tử hình thành nhiều hơn. Khi nuôi cấy thì những nội bào tử này sẽ nảy mầm hình thành tế bào sinh dưỡng.
- Khi để vi khuẩn uốn ván thêm 15 ngày thì vi khuẩn sẽ hình thành nội bào tử.
- Để rút ngắn pha tiềm phát cần:
+ Sử dụng môi trường nuôi cấy có đủ các thành phần dinh dưỡng cần thiết, đơn giản, dễ hấp thu.
+ Mật độ giống nuôi cấy phù hợp
+ Môi trường nuôi cấy gần giống với môi trường nuôi cấy trước đó.

Câu 108: 
a. Khi phát hiện một bệnh do virut lạ, để khống chế sự lây lan của bệnh và tìm cách chữa trị, công việc đầu tiên các nhà khoa học thường làm là nhanh chóng giải trình tự hệ gen của virut lạ. Bằng cách như vậy, năm 2003, người ta đã nhanh chóng xác định được tác nhân gây bệnh viêm phổi cấp (SARS) ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam và sau đó dịch bệnh được khống chế thành công. Tại sao việc giải trình tự hệ gen của virut lại có vai trò quyết định trong việc khống chế dịch bệnh gây nên bởi virut lạ như trong trường hợp dịch SARS?
b. Nêu những điểm khác biệt giữa chu trình nhân lên của  phage ôn hòa với chu trình nhân lên của HIV.
ĐÁP ÁN: 
	Virus
a. Việc nhanh chóng giải trình tự hệ gen của virut lạ có vai trò quan trọng vì:
- Khi biết được trình tự của hệ gen người ta có thể tạo ra các đoạn mồi đặc hiệu để dùng PCR phát hiện chính xác và nhanh chóng tác nhân gây bệnh. Nhờ vậy, các bác sĩ có thể cách li bệnh nhân ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 
- Việc giải trình tự hệ gen của virut cũng giúp xác định được mối quan hệ họ hàng gần gũi của virut lạ với các loại virut gây bệnh đã biết, qua đó có thể áp dụng những biện pháp khống chế và cách điều trị đã biết để ngăn chặn dịch bệnh gây ra bởi virut lạ.
b. 
	Tiêu chí phân biệt
	Chu trình nhân lên của phage ôn hòa
	Chu trình nhân lên của HIV

	Tế bào chủ
	Tế bào vi khuẩn 
	Tế bào LymphoT-CD4 của người

	Hấp phụ
	Vi rut hấp phụ lên bề mặt tế bào chủ nhờ thụ thể ở gai đuôi
	Vi rút hấp phụ lên bề mặt tế bào chủ nhờ thụ thể trên vỏ ngoài

	Xâm nhập
	Bao đuôi chọc thủng màng tế bào chủ và bơm ADN vào trong tế bào chủ
	Màng ngoài dung hợp với màng tế bào chủ và đẩy nucleocapsit vào trong tế bào chủ

	Cài xen
	ADN của phage cài xen vào NST của vi khuẩn và tồn tại cùng với vi khuẩn trong một thời gian
	ARN của vi rút tiến hành sao chép ngược hình thành phân tử ADN kép rồi mới cài xen vào NST của tế bào chủ và tồn tại cùng tế bào chủ một thời gian

	Sinh tổng hợp
	ADN vi rút tách khỏi hệ gen vi khuẩn, tiến hành sao chép, tổng hợp ARN và protein để hình thành các bộ phận của vi rút mới
	ADN vi rút không tách khỏi hệ gen mà tiến hành phiên mã tạo ra nhiều ARN, từ đó tổng hợp nên các phân tử protein và các bộ phận khác của vi rút

	Phóng thích
	Các vi rút mới ồ ạt phá vỡ tế bào chủ chui ra ngoài
	Các nucleocapsit đi ra ngoài lấy một phần màng tế bào chủ để tạo ra vỏ ngoài của vi rút, không phá vỡ tế bào mà làm cho tế bào bị teo lại






Câu 109: 
1. Thiobacillus ferroxidans là vi khuẩn Gram âm được sử dụng để xử lý nước nhiễm phèn. Vi khuẩn Thiobacillus ferroxidans có khả năng biến đổi FeS2 → Fe(OH)3. Dựa vào những thông tin trên, hãy cho biết cấu trúc thành tế bào, kiểu dinh dưỡng của vi khuẩn này.
2. Ở đáy các ao hồ có các nhóm VSV phổ biến sau:
 Nhóm I:  biến đổi SO42- thành H2S.
 Nhóm II:  biến đổi NO3- thành N2.
 Nhóm III:  biến đổi CO2 thành CH4.
 Nhóm IV: biến đổi cacbonhiđrat thành axit hữu cơ và biến đổi protein thành axitamin, NH3.
Dựa vào nguồn cacbon, hãy nêu kiểu dinh dưỡng, loại vi sinh vật tương ứng của mỗi nhóm VSV nêu trên. Giải thích.
ĐÁP ÁN: 
	1.
	-Thành tế bào có 1 lớp murein, có lớp màng ngoài. 
- Kiểu dinh dưỡng: Hóa tự dưỡng (ôxi hóa sắt pyrit thành Fe(OH)3 để tạo năng lượng cho quá trình tổng hợp cacbohiđrat). 

	2
	- Nhóm I: vi khuẩn khử sunfat. Chất cho e là H2, chất nhận e là SO42-. Kiểu dinh dưỡng là hóa tự dưỡng.
- Nhóm II: vi khuẩn phản nitrat hóa. Chất cho e là H2 (cũng có thể là H2S, S0), chất nhận e là oxi của nitrat. Kiểu dinh dưỡng là hóa tự dưỡng.  - Nhóm III: Là những vi khuẩn và vi khuẩn cổ sinh mêtan. Chất cho e là H2 (cũng có thể là H2O), chất nhận e là oxi của CO2. Kiểu dinh dưỡng là hóa tự dưỡng.
- Nhóm IV: Gồm các vi khuẩn lên men và các vi khuẩn amôn hóa kị khí protein. Kiểu dinh dưỡng là hóa dị dưỡng.



Câu 110: 
1. Nguyên nhân gì làm cho một chủng VSV cần phải có pha tiềm phát (lag) khi bắt đầu nuôi cấy chúng trong môi trường mới? Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến pha lag? Nghiên cứu thời gian của pha lag có ý nghĩa gì?
2. Có 2 chủng vi khuẩn A và B đều cần vitamin B1 (tiamin) để sinh trưởng nhưng cả hai đều không tự tổng hợp dược. Tuy nhiên chủng A có thể tổng hợp phần pirimidin, còn chủng B lại tổng hợp được phần tiazol. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra trong các trường hợp sau và giải thích trường hợp 3.
- Trường hợp 1 : nuôi cấy riêng 2 chủng vi khuẩn này trên môi trường có tiazol, thiếu pirimidin và có đầy đủ các chất dinh dưỡng khác.
- Trường hợp 2 : nuôi cấy riêng 2 chủng vi khuẩn này trên môi trường thiếu cả pirimidin và tiazol nhưng đầy đủ các chất dinh dưỡng khác.
- Trường hợp 3 : nuôi cấy chung 2 chủng vi khuẩn này trên môi trường thiếu cả pirimidin và tiazol nhưng đầy đủ các chất dinh dưỡng khác.
ĐÁP ÁN: 
	1.
	- Pha lag: pha thích ứng của sinh vật với môi trường. Pha này cần có sự tổng hợp các protein enzim cần thiết để xúc tiến quá trình tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào và phân giải các chất có ở môi trường
-Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến pha lag, trong đó người ta thường đề cập đến 3 yếu tố chính sau:
+Tuổi của giống cấy: giống khỏe mạnh được lấy ở pha log thì pha lag sẽ ngắn.
+Lượng giống: cấy giống nhiều pha lag ngắn và ngược lại.
+Thành phần của môi trường: môi trường có thành phần phong phú thì pha lag ngắn.
- Thời gian của pha lag là một thông số quan trọng để xem xét tính chất của vi khuẩn và môi trường nuôi cấy có thích hợp không. Thông số này được xác định bằng hiệu giữa thời điểm tt (tại đây dịch huyền phù có số lượng tế bào xác định Xt) và ti (tại đây khối lượng tế bào có thể đạt đến mật độ mà sau đó nếu đem nuôi cấy thì chúng bắt đầu pha log ngay).

	2. 
	-Trường hợp 1: Chủng A mọc khuẩn lạc, chủng B không mọc khuẩn lạc. 
-Trường hợp 2: Cả 2 chủng A và B đều không mọc khuẩn lạc.
-Trường hợp 3: Mọc khuẩn lạc: chính là khuẩn lạc của chủng vi khuẩn nguyên dưỡng nhờ hiện tượng tiếp hợp của 2 chủng vi khuẩn trên, tạo nên chủng vi khuẩn vừa có khả năng tổng hợp pirimidin vừa có khả năng tổng hợp tiazol nên chúng có thể sinh trưởng trên môi trường thiếu cả hai nhân tố sinh trưởng trên nhưng có đầy đủ các chất dinh dưỡng khác.



Câu 111: 
a. Cho biết nguồn cacbon, chất nhận êlectron cuối cùng ở vi khuẩn nitrat hóa (Nitrobacter) và vi khuẩn lên men lactic đồng hình (Streptcoccus lactic).
b. Trong nhuộm Gram, người ta thực hiện các bước lần lượt như sau:
I. Cố định tiêu bản.
II. Nhuộm bằng tím kết tinh.
III. Xử lí tiêu bản bằng lugol.
IV. Xử lí tiêu bằng cồn hoặc axêtôn.
V. Nhuộm bổ sung bằng thuốc nhuộm phụ màu hồng.
- Trường hợp 1: Một học sinh quên xử lí tiêu bản bằng lugol. Kết quả nhuộm sẽ như thế nào? Giải thích.
- Trường hợp 2: Một học sinh quên xử lí tiêu bản bằng cồn. Kết quả nhuộm sẽ như thế nào? Giải thích.
ĐÁP ÁN: 
a. 
- Vi khhuẩn nitrat hóa:
+ Nguồn cacbon: CO2.
+ Chất nhận êlectron cuối cùng: O2
 - Vi khuẩn lactic đồng hình:
+ Nguồn cacbon: glucôzơ.
+ Chất nhận êlectron cuối cùng: axit piruvic.
b. 
- Trường hợp 1: + Cả hai trường hợp tiêu bản đều có màu hồng.
+ Giải thích: Xử lí tiêu bản bằng lugol (iot) giúp tạo phức với tím kết tinh thành dạng bền khó rửa trôi với nước. Do quên không xử lí lugol nên tím kết tinh bị rửa trôi nên cả hai trường hợp đều bắt màu thuốc nhuộm phụ màu hồng.
- Trường hợp 2: 
+ Cả hai trường hợp tiêu bản đều có màu tím kết tinh.
+ Giải thích: Xử lí tiêu bản bằng cồn giúp phá hủy màng ngoài của VK Gram (-) đồng thời rửa trôi một phần phức thuốc tím kết tinh. Quên không xử lí cồn nên Vi khuẩn Gram (-) sẽ không bắt màu thuốc nhuộm phụ màu hồng. Vi khuẩn Gram (+) vẫn giữ nguyên màu thuốc tím kết tinh.

Câu 112: Có 6 chủng vi khuẩn khị khí được phân lập từ đất (kí hiệu từ A đến F) được phân tích để tìm hiểu vai trò của chúng trong chu trình nito. Mỗi chủng được nuôi trong 4 môi trường nước thịt khác nhau. Sau 7 ngày nuôi, các mẫu vi khuẩn được phân tích hóa sinh để quan sát sự thay đổi trong môi trường và kết quả thu được như sau: 
	STT
	Môi trường
dinh dưỡng
	Các chủng vi khuẩn

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	Nước thịt có peptone
	+,
tăng pH
	+,
tăng pH
	-
	+,
tăng pH
	-
	+,
tăng pH

	2
	Nước thịt có amoniac
	-
	-
	+, NO2-
	-
	-
	-

	3
	Nước thịt có nitrit
	-
	-
	-
	-
	+, NO3-
	-

	4
	Nước thịt có nitrat
	+,
sinh khí
	+
	-
	+
	-
	+,
sinh khí


a. Hãy cho biết kiểu dinh dưỡng của mỗi chủng vi khuẩn? Giải thích? 
b. Tại sao quá trình sinh trưởng của các chủng A,B, D, F trên môi trường nước thịt có pepton lại làm tăng pH của môi trường? 
c. Khí sinh ra trong môi trường khi nuôi cấy chủng A và F là khí gì? Hãy cho biết kiểu hô hấp của hai chủng vi khuẩn này?  
ĐÁP ÁN: 
	a. - Kiểu dinh dưỡng của chủng A, B, D, F là hóa dị dưỡng vì chúng sử dụng hợp chất hữu cơ cho quá trình sinh trưởng 
- Kiểu dinh dưỡng của chủng C và E là hóa tự dưỡng vì:
Chủng C biến đổi NH4+ thành NO2- và sử dụng năng lượng sinh ra từ quá trình này để tổng hợp hợp chất hữu cơ cho sinh trưởng
Chủng E biến đổi NO2- thành  NO3- và sử dụng năng lượng sinh ra từ quá trình này để tổng hợp hợp chất hữu cơ cho sinh trưởng

	b. Quá trình sinh trưởng của các chủng A,B,D,F trên môi trường pepton làm tăng pH của môi trường vì nước thịt có bổ sung pepton là môi trường dư thừa hợp chất nitơ và thiếu hợp chất cacbon, nên những vi khuẩn kị khí sẽ khử amin giải phóng NH3 (NH4+) (hay còn gọi là quá trình amôn hóa) để sử dụng cacbohydrat làm nguồn năng lượng và chính NH4+ đã làm tăng pH của môi trường nuôi cấy. 

	c. Khí sinh ra trong môi trường khi nuôi cấy chủng A và F là khí N2 vì chủng A và F là hai chủng vi khuẩn sử dụng NO3- làm chất nhận e cuối cùng của hô hấp kị khí. 
Hai chủng vi khuẩn A và F là chủng hô hấp kị khí



Câu 113: Phân tích kiểu dinh dưỡng của các chủng vi khuẩn I và II dựa vào sự quan sát khi nuôi cấy chúng trên các môi trường A,B và C có thành phần tính theo g/l:
Môi trường A: (NH4)3PO4 - 0,2; KH2PO4 - 1; MgSO4 – 0,2; CaCl2 – 0,1; NaCl – 5
Môi trường B: Môi trường A + Xitrat trisodic - 2
Môi trường C: Môi trường A + các chất sau: Glucozo, Biotin – 10-8; Histidin – 10-5; Methionin – 2.10-5; Acid nicotinic – 10-6; Triptophan – 2.10-5
Sau khi cấy, nuôi trong tủ ấm ở nhiệt độ và thời gian phù hợp, người ta được các kết quả ghi trong bảng sau
	Môi trường 
	A
	B
	C

	Chủng I
	Không mọc 
	Mọc
	Mọc 

	Chủng II
	Không mọc
	Không mọc 
	Mọc 


8.1. Gọi tên hai chủng vi khuẩn I và II theo nhu cầu với các nhân tố sinh trưởng? 
8.2. Người ta thêm vào 5ml môi trường B 106 tế bào staphylococcus và 102 tế bào của chủng vi khuẩn II  sau 6h nuôi cấy số lượng của mỗi chủng (không kể pha tiềm phát) đếm được là 8.108 staphylococcus và 3.103 chủng II trong 1ml. Hãy tính: 
a. Thời gian thế hệ của staphylococcus và chủng vi khuẩn II
b. Hãy giải thích kết quả thí nghiệm 
ĐÁP ÁN: 
	8.1. Chủng vi khuẩn I là chủng nguyên dưỡng, chủng vi khuẩn II là chủng khuyết dưỡng

	8.2
a. thời gian thế hệ của staphylococcus:
số tế bào trong 1ml môi trường B là 106 :5 = 2.105
số thế hệ sau 6h: 2k = 8.108 / 2.105 = 4096 => k ≈ 12
thời gian thế hệ là 360 : 12 = 30 phút
* thời gian thế hệ của chủng II:
số tế bào trong 1ml môi trường B là 102 :5 = 20
số thế hệ sau 6h: 2k = 3.103 / 20 = 150 => k ≈ 7
thời gian thế hệ là 360 : 7 = 51 phút
b. Khi chủng II được nuôi trên môi trường B thì không có khả năng sinh trưởng do bị thiếu các nhân tố sinh trưởng nhưng khi chủng II được nuôi cấy cùng với staphylococcus thì lại có khả năng sinh trưởng => giữa chủng II và staphylococcus đã xảy ra hiện tượng đồng dưỡng. Staphylococcus trong quá trình sinh trưởng có khả năng tổng hợp các nhân tố sinh trưởng cần cho chủng II




Câu 114: Có 2 chủng vi khuẩn E.Coli, chủng I có khả năng kháng penixillin, chủng II có khả năng kháng cloramphenicol
Thí nghiệm 1: Tiến hành thí nghiệm sau 24h nuôi cấy 2 chủng vi khuẩn trong chung một bình nuôi, phân lập từ bình này thu được chủng vi khuẩn mới (III) có khả năng kháng cả penixillin và cloramphenicol
Thí nghiệm 2: Nuôi 2 chủng vi khuẩn I và II mỗi chủng được cấy ở một đầu ống nghiệm chữ U, ở giữa ống nghiệm có một lớp màng ngăn, lớp màng này có thể cho phép các phân tử có kích thước nhỏ như phage và ADN đi qua. Sau một thời gian nuôi người ta cũng thu được chủng vi khuẩn số III như trên
Thí nghiệm 3: Tiến hành như thí nghiệm số 2 nhưng có bổ sung enzim endonucleaza ngay từ đầu vào môi trường nuôi cấy. Sau một thời gian nuôi người ta cũng thu được chủng vi khuẩn III kháng cả 2 loại kháng sinh penixillin và cloramphenicol.
Hỏi chủng vi khuẩn số 3 được hình thành bằng cách nào?
ĐÁP ÁN: 
	- Các gen kháng kháng sinh thường là gen trên plasmit
Thí nghiệm 1: Khi nuôi chung 2 chủng vi khuẩn I và II trong cùng một môi trường dinh dưỡng thì 2 chủng E.Coli này có thể tiếp hợp với nhau hoặc xảy ra hiện tượng biến nạp hoặc tải nạp để chuyển plasmit từ chủng vi khuẩn này sang chủng vi khuẩn khác. Quá trình chuyển gen sẽ hình thành nên chủng vi khuẩn mới số III
Thí nghiệm 2: có màng ngăn ngăn cách 2 chủng vi khuẩn tiếp xúc với nhau, chỉ cho virus và ADN đi qua nên chủng số III không thể được hình thành do tiếp hợp 
Thí nghiệm số 3: có màng ngăn nên chỉ cho ADN và virus đi qua nhưng môi trường có bổ sung enzim endonucleaza phân cắt phân tử ADN như vậy chứng tỏ chủng số 3 chỉ có thể được hình thành do tải nạp



Câu 115: Trong năm 2017, virus Dengeu là nguyên nhân gây ra dịch sốt xuất huyết tại một số tỉnh ở Việt Nam. Virus Dengue thuộc họ Flaviviridae, gồm có 4 type huyết thanh virus Dengue gây bệnh cho người: virus Dengue type 1, virus Dengue type 2, virus Dengue type 3 và virus Dengue type 4. Virus Dengue chứa ARN một sợi, nucleocapsid đối xứng hình khối, có một vỏ bao bọc nucleocapsid. Từ các đặc điểm nêu trên của virus, em hãy đề xuất các phương pháp nhằm xác định chắc chắn một người bệnh nào đó có bị nhiễm virus Dengeu hay không?
ĐÁP ÁN: 
-Việc xác định chắc chắn một người nào đó có bị nhiễm virus Dengeu hay không có vai trò quan trọng để điều trị cũng như để phòng ngừa lây lan cho người khác.
Để xác định người nào đó có chắc chắn bị nhiễm virus Dengeu hay không người ta tiến hành các xét nghiệm sau:
- Tổng phân tích máu: Số lượng bạch cầu: Dengue xuất huyết thường có giảm bạch cầu và giảm tiểu cầu; và giá trị Hematocrit tăng lên trên 20% so với người bình thường.
-  Xét nghiệm Miễn dịch:
+ Phát hiện sự có mặt của kháng nguyên NS1 có thể phát hiện trong máu của bệnh nhân nhiễm virus Dengue từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 9
+ Phát hiện sự có mặt của kháng thể IgM: IgM dương tính từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 5 sau khi xuất hiện sốt.
 + Phát hiện sự có mặt của kháng thể IgG: IgG dương tính từ ngày thứ  10- 14 và có thể tồn tại nhiều năm sau đó; trong trường hợp nhiễm virus Dengue thứ phát kháng thể IgG tăng lên trong 1-2 ngày sau khi có triệu chứng sốt xuất huyết và tạo đáp ứng IgM sau nhiễm virus 20 ngày.
- Xét nghiệm sinh học phân tử: do các kháng thể IgM và IgG xuất hiện chậm nên xét nghiệm Real-time RT-PCR cho phép xác định sự có mặt của ARN virus Dengue từ giai đoạn sớm và xác định các genotype DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4; có thể phát hiện virus Dengue trong máu ngay từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 5 kể từ khi xuất hiện sốt.

Câu 116: Có một ống hình chữ U, ở hai nhánh bổ sung hai chủng vi khuẩn kháng kháng sinh:
+ Một nhánh bổ sung chủng S. aureus kháng penixili- Chủng A
+ Một nhánh bổ sung chủng S. aureus kháng Chloramphenicol- Chủng B
Sau một thời gian nuôi cấy người ta thấy ngoài hai chủng trên còn xuất hiện một chủng mới kháng cả penixilin và chloramphenicol- Chủng C
a. Làm thế nào để chứng minh có sự tồn tại của chủng C?
b. Chủng vi khuẩn C có thể được hình thành bằng các cơ chế nào?
c. Nếu bổ sung enzim AND - aza vào hai nhánh của bình chữ U thì chủng C có được tạo ra không? Tại sao?
ĐÁP ÁN: 
a. Chứng minh có sự tồn tại của chủng C:
- Sau một thời gian nuôi cấy cả hai chủng A và B trong ống hình chữ U, lấy các tế bào trong ống hình chữ U;
- Sử dụng môi trường có cả hai loại kháng sinh penixilin và chloramphenicol để nuôi cấy các tế bào. Nếu có tế bào sống sót thì chứng tỏ có sự tồn tại của chủng C.
b. Chủng vi khuẩn C có thể được hình thành bằng các cơ chế tiếp hợp, tải nạp, biến nạp.
c. Nếu bổ sung enzim AND-aza vào hai nhánh của bình chữ U thì chủng C vẫn có thể được tạo ra bằng tiếp hợp hoặc bằng tải nạp nhưng không thể bằng biến nạp vì các AND-aza sẽ phân giải các plasmit khi ở ngoài tế bào.

Câu 117: Người ta chuyển vi khuẩn E.coli được nuôi cấy trong môi trường có glucose (khi chúng đang ở pha lũy thừa) sang các môi trường sau đây: 
- Môi trường 1: có cơ chất là glucose
- Môi trường 2: có cơ chất là mantose
- Môi trường 3: có cơ chất là glucose và mantose
Các môi trường đều trong hệ thống kín. Hãy vẽ và giải thích sự khác biệt về đường cong sinh trưởng của vi khuẩn E.coli trong 3 môi trường nói trên.
ĐÁP ÁN: 
	Môi trường 2: Môi trường có cơ chất là Mantozo nên VSV có pha lag để thích ứng với môi trường
[image: ]
Môi trường 1: Vi khuẩn sử dụng cơ chất glucose nên không có pha lag
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Môi trường 3: Môi trường có cơ chất là glucose và mantozo nên sinh trưởng kép
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( 2 sơ đồ vẽ và giải thích đúng: 0,5 điểm; 3 sơ đồ vẽ và giải thích đúng: 1,0 điểm)



Câu 118: Người ta cấy vi khuẩn Proteus vulgaris trên các môi trường dịch thể có thành phần tính theo đơn vị g/l: 	NH4Cl - 1		FeSO4.7H2O - 0,01		K2HPO4 - 1						CaCl2 - 0,01		MgSO4.7H2O - 0,2		 H2O - 1 lít 	
				Các nguyên tố vi lượng (Mn, Mo,Cu, Zn): mỗi loại 2. 10-5
       Bổ sung thêm vào mỗi loại môi trường:
	Chất bổ sung
	Các loại môi trường

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Glucose
	0
	6g
	6g
	6g

	Axit nicotinic
	0
	0
	0,15mg
	0

	Cao nấm men
	0
	0
	0
	6g


        Sau 24h nuôi trong tủ ấm ở nhiệt độ phù hợp, người ta thấy có sự sinh trưởng của vi khuẩn trên các môi trường M3, M4 còn trên môi trường M1 và M2 không có vi khuẩn phát triển.
	  a) Dựa theo các chất có dinh dưỡng có trong môi trường nuôi cấy, hãy cho biết M1, M2, M3 và M4 thuộc về các loại môi trường gì? 
	  b) Axit nicotinic giữ vai trò gì đối với vi khuẩn Proteus vulgaris ?
	  c) Môi trường M3 lúc bắt đầu nuôi cấy chứa N0 = 102vi khuẩn trong 1ml. Sau 6h, môi trường tại pha cân bằng chứa N= 106 vi khuẩn/ml. Trong điều kiện nuôi cấy này thời gian là 25 phút. Hãy cho biết pha tiềm phát (pha lag) có tồn tại không và nếu có thì kéo dài bao lâu?
ĐÁP ÁN: 
a) M1: MT tối thiểu. 
 M2, M3: MT tổng hợp
M4: MT bán tổng hợp.
b) Axit nicotinic là nhân tố sinh trưởng vì thiếu nó (môi trường M1, M2) vi khuẩn không phát triển.
c) Có trải qua pha tiềm phát, pha lag được xác định:

- 
- Thời gian các thế hệ: 13,3 x 25 = 332,5 phút
- Thời gian pha tiềm phát dài:  6x60 - 332,5 = 27,5 phút.

Câu 119: 
1. Hãy giải thích vì sao một người bị bệnh phổi phải nhập viện đã dùng kháng sinh một thời gian dài lại dẫn đến bị bệnh đường tiêu hóa, như tiêu chảy triền miên. Để điều trị bệnh người ta cho người bệnh uống “men tiêu hóa” (probiotic) chứa chủ yếu là vi khuẩn Lactobacillus. Hãy giải thích vì sao chế phẩm này lại khắc phục được tác hại do chất kháng sinh gây ra.
2. Một dung dịch huyền phù cỏ khô (Bacillus subtilis) đang ở pha log có mật độ tế bào 105 trong 1ml. Người ta đưa 1ml này vào mỗi ống nghiệm, sau đó bổ sung 4ml dung dịch đường saccarozo sao cho ở ống 1 có dung dịch nhược trương, ống 2 có dung dịch đẳng trương, còn ở ống 3 có dung dịch ưu trương. Bổ sung vào từng ống nghiệm một lượng lizozim như nhau, để ở 37oC trong 6 giờ. Sau đó lấy mẫu vi sinh vật ở mỗi ống làm tiêu bản sống và quan sát dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn. Tiêu bản ở 3 lam kính ứng với 3 ống nghiệm có giống nhau không? Giải thích.
ĐÁP ÁN: 
1.
· Khu hệ vi sinh vật đường ruột được tạo lập từ khi đứa trẻ mới lọt lòng và tạo thế cân bằng trong suốt cuộc đời.
· Khu hệ vi sinh vật bình thường, bào gồm vi khuẩn Gram (+) tốt trong đó đa số là Lactobacillus và các vi khuẩn Gram (-) xấu, trong đó có các vi sinh vật gây bệnh đường ruột. Ở người khỏe mạnh, các vi khuẩn tốt cạnh tranh thức ăn với các vi khuẩn xấu, đồng thời sản sinh ra các chất ức chế sự phát triển của vi khuẩn xấu nên chúng không thể sinh trưởng vượt trội.
· Việc sử dụng lâu dài chất kháng sinh, đã làm mất thế cân bằng, do vi khuẩn Gram (+) dễ bị tiêu diệt bởi các chất kháng sinh hơn các vi khuẩn Gram (-). Vì thế vi khuẩn xấu có cơ hội sinh trưởng vượt trội.
· Uống probiotic mà chủ yếu là Lactobacillus là nhằm bù lại số vi khuẩn tốt đã mất đi, khôi phục thế cân bằng của khu hệ vi sinh vật bình thường.
2.
Tiêu bản quan sát được ở 3 lam kính ứng với 3 ống nghiệm không giống nhau:
Bacillus subtilis  là vi khuẩn G+ (trực khuẩn). Ở pha log trực khuẩn đang sinh trưởng cấp số mũ, tế bào sinh dưỡng đang sinh trưởng với tốc độ lớn nhất. Lyzozim tác động làm tan thành glucopeptit (peptidglucan, murein) của vi khuẩn Bacillus subtilisvi khuẩn không có thành:
- Ở ống 1 (tiêu bản 1): Dưới tác động của dung dịch nhược trương, nước sẽ vào tế bào làm phồng lên và vỡ.
- Ở ống 2 (tiêu bản 2): Mất thành, nhưng ở trong dung dịch đẳng trương, trực khuẩn vón lại thành tế bào trần (protoplast).
- Ở ống 3 (tiêu bản 3): Vi khuẩn mất thành nhưng trong dung dịch ưu trương, nước từ tế bào đi ra môi trường làm tế bào có dạng bong bóng xẹp.

Câu 120: Virut Zika là một virut thuộc họ Flaviviridae gây bệnh sốt Zika có những biểu hiện là phát ban dát sần khắp cơ thể, sốt, đau khớp và đặc biệt là gây dị tật đầu nhỏ ở thai nhi. 
a (0.25đ). Dựa vào những hiểu biết của em về virut, hãy chú thích sơ đồ về cấu trúc của virut Zika trên hình dưới đây.Và cho biết virut Zika có cấu trúc hình thái dạng gì?

[image: ]
b (1đ). Với kiểu cấu trúc của virut Zika như trên, em hãy trình bày chu trình nhân lên của virut này trong tế bào cơ thể con người.
c (0.75đ). Con đường phổ biến lây truyền virut Zika là gì? Từ đó, em hãy đưa ra những biện pháp phòng tránh bệnh do virut Zika gây nên.
ĐÁP ÁN: 
a.
- 1- vỏ ngoài (hoặc protein vỏ ngoài); 2 – vỏ capsit; 3 – ssARN (hoặc ARN)
- virut Zika có cấu trúc dạng khối.
b.
Chu trình nhân lên của virut này trong tế bào cơ thể con người:
B1. Hấp phụ: hạt virut gắn vào các thụ thể ở màng tế bào  vật chủ
B2. Xâm nhập: virus được đưa vào tế bào bằng hình thức nhập bào. Sau đó, virut giải phóng lõi ARNvào tế bào chất của tế bào chủ.
B3. Tổng hợp: ARN được nhân lên trong tế bào chất. 
ARN được dịch mã bởi các enzim trong tế bào tạo thành protein dài. Protein dài được cắt thành một số protein nhỏ hơn: protein vỏ capsit, protein vỏ ngoài, protein enzim phiên mã (ARN - polimeraza) tạo các bản sao ARN.
B4. Lắp ráp: lắp lõi, các protein của virus vào vỏ.
Các protein virus và các bản sao ARN được lắp ráp tại bề mặt mạng lưới nội chất hạt. Virus nảy chồi vào mạng lưới nội chất hạt (lấy 1 phần màng lưới nội chất thành vỏ ngoài virut). Virut tiếp tục di chuyển sang bộ máy Golgi.
B5. Phóng thích: Virut từ thể Golgi được tạo túi tiết thải ra ngoài theo hình thức xuất bào.
c.
Con đường phổ biến lây truyền virut Zika: truyền bệnh qua vết muỗi đốt (muỗi Aedes).
Những biện pháp phòng tránh bệnh do virut Zika gây nên:
- Áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, chủ động diệt muỗi và bọ gậy (loăng quăng):
+ Phòng muỗi đốt: ngủ màn, mặc quần áo dài kể cả ban ngày, dùng kem xua muỗi, hương muỗi. 
+ Diệt muỗi: dùng vợt bắt muỗi, xịt hóa chất diệt muỗi; tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hoá chất phòng, chống dịch.
+ Loại bỏ bọ gậy (loăng quăng): đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt, thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ; thu dọn các vật dụng, lật úp dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa, … 
- Người đang sinh sống ở vùng có dịch bệnh hoặc đi/đến/về từ vùng dịch do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe. Nếu có biểu hiện bệnh hãy đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám, tư vấn, điều trị. 

Câu 121: Đặt một chủng Bacillus (ống nghiệm 1) và Saccharomyces (ống nghiệm 2) vào 5ml dung dịch đường saccharose ở 2mol.1-1.
- Nếu cho thêm lượng lyzozym như nhau vào cả hai ống nghiệm để vào tủ ấm 300C trong 2 phút, làm tiêu bản sống và quan sát sẽ thấy gì? Cho sơ đồ hình vẽ và giải thích.
- Nếu cho lyzozym và phage tương ứng vào ống 1, rồi để vào tủ ấm 300C trong 2 phút, các vi khuẩn có bị virut tấn công không? Vì sao?
- Nếu để ống nghiệm 2 đã pha loãng đường và bịt kín vào tủ ấm ở 28 - 300C trong 5 - 6 giờ thì có hiện tượng gì? Viết tóm tắt các giai đoạn chính của quá trình. Còn nếu để ống nghiệm này trên máy lắc có cung cấp oxy vô trùng thì sao? So sánh năng lượng tích lũy được của tế bào từ 2 quá trình trên.
ĐÁP ÁN: 
- KQ ống nghiệm
+ Ống nghiệm 1: Lyzozym cắt mạnh 1,4 glucozit, làm tan thành murein biến trực khuẩn thành tế bào trần (protoplast), không còn tính kháng nguyên bề mặt, không thể phân chia.
+ Ống nghiệm 2: Tế bào không thay đổi hình dạng, lyzozym không tác động lên Hemycellulose của tế bào nấm men. Nấm men có thể thấy được cả nhân, chồi nhỏ.
- Phage không tấn công được Bacillus khi đã biến thành tế bào trần, trên bề mặt của protoplast Bacillus không còn thụ thể để phage hấp phụ.
- Để ống nghiệm 2
+ Bịt kín, để trong tủ ấm --> Sẽ có sự lên men rượu, vì Sacchanomyces là nấm men rượu, phân giải disaccharid thành glucose, từ gulcose theo EMP thành pyruvat, rồi thành Etanol 
+ Có máy lắc --> Sẽ có sự hô hấp vì nấm men là cơ thể hiếu khí.
Glucose  Apyruvic  AxetylCoA  kreb  CO2.
Chuỗi vận chuyển e-  Cho ra H2O.
+ Năng lượng hữu ích dưới dạng ATP: Lên men - it (khoảng 2 ATP/glucose) hô hấp - nhiều (khoảng 36 - 38ATP/glucose).

Câu 122: 
	1. Màng sinh chất của vi khuẩn có những biến đổi nào để giúp chúng thực hiện được chức năng giống như các bào quan trong tế bào chất của tế bào nhân thực?
2. Có 2 bình tam giác nuôi cấy vi sinh vật đều chứa dung dịch có đầy đủ các nguyên tố khoáng và giàu CO2. Một bình chứa vi khuẩn lam, bình còn lại chứa vi khuẩn không lưu huỳnh màu lục, cả 2 bình đều được đậy nút bông. Tiến hành nuôi lắc trong tối 24 giờ (giai đoạn 1), sau đó chuyển ra nuôi lắc ngoài sáng 24 giờ (giai đoạn 2), rồi lại chuyển vào nuôi tĩnh trong tối 24 giờ (giai đoạn 3). Kết quả thu được ở cuối mỗi giai đoạn trong bảng sau:
	Bình
	Cuối giai đoạn 1
	Cuối giai đoạn 2
	Cuối giai đoạn 3

	A
	Trong
	Trong
	Trong

	B
	Trong
	Hơi đục
	Hơi đục


 Em hãy xác định loài vi khuẩn có trong bình A và bình B. Giải thích? 
ĐÁP ÁN: 
	Câu
	Nội dung

	1

	- Màng sinh chất gấp nếp, trên màng đính các phân tử của chuỗi vận chuyển êlectrôn, ATP syntheaza → thực hiện chức năng hô hấp nội bào giống ty thể.
- Màng sinh chất gấp nếp, trên màng đính các phân tử của chuỗi vận chuyển electron, ATP syntheaza, các sắc tố quang hợp → thực hiện chức năng quang hợp giống tilacôit.

	2

	- Bình A:
+ Chứa vi khuẩn không lưu huỳnh màu lục. 
+ Do: vi khuẩn này thuộc nhóm quang dị dưỡng nên khi trong dịch nuôi cấy không có nguồn C hữu cơ → không sinh trưởng → không tăng về sinh khối → bình nuôi cấy trong.
- Bình B:
+ Chứa vi khuẩn lam.
+ Vi khuẩn lam thuộc nhóm quang tự dưỡng. Giai đoạn 1 nuôi trong tối, vi khuẩn không quang hợp tổng hợp chất hữu cơ → sinh khối không tăng → bình nuôi cấy trong; giai đoạn 2 nuôi lắc ngoài sáng, có ánh sáng và CO2 → quang hợp → tăng sinh khối → có màu hơi đục; giai đoạn 3 nuôi tĩnh trong tối → không quang hợp → không tiếp tục tăng sinh khối → vẫn có màu hơi đục.



Câu 123: 
[image: ]
[image: ]
ĐÁP ÁN: 
[image: ]
[image: ]

Câu 124: Khi vi khuẩn lây nhiễm vào cơ thể động vật, số lượng tế bào vi khuẩn tăng lên theo hàm số mũ. Sau khi bị lây nhiễm bởi một virut động vật có chu kỳ sinh sản gây tan, cơ thể động vật không có dấu hiệu lây nhiễm một thời gian. Sau đó, số lượng virrut tăng lên một cách đột ngột và cuối cùng tăng lên theo kiểu bậc thang. Hãy giải thích tại sao có sự khác nhau đó. Em hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự tăng số lượng vi khuẩn và virut theo thời gian.
ĐÁP ÁN: 
[image: ]
[image: ]

Câu 125: 
[image: ]
ĐÁP ÁN: 
- Môi trường A là môi trường tổng hợp tối thiểu, chỉ có chất khoáng, vi sinh vật nguyên dưỡng mới phát triển.
- Xitrat trisodic mang cho chủng vi khuẩn nguồn C hữu cơ, vậy chúng là vi sinh vật dị dưỡng đối với nguồn C.
- Kiểu vi khuẩn hóa tự dưỡng, vi khuẩn quang tự dưỡng và phần lớn hóa dưỡng vô cơ.

Câu 126: 
10.1. Để nghiên cứu tác động của Tryptophan lên sinh trưởng của vi khuẩn thương hàn (Salmonella typhi) người ta cấy song song dịch huyền phù vi sinh vật này lên môi trường dinh dưỡng không chứa Tryptophan và môi trường dinh dưỡng có chứa 30mg/l Tryptophan. Sau 24 giờ nuôi ở nhiệt độ phù hợp người ta chỉ thấy có sự sinh trưởng của vi khuẩn trên môi trường có Tryptophan.
a. Tryptophan là loại hợp chất gì đối với vi khuẩn thương hàn?
b. Từ Salmonella typhi (chủng 1) bằng cách chiếu tia tử ngoại (UV) với liều lượng hạn chế, người ta thu được chủng 2 có khả năng tự tổng hợp được Tryptophan. Giải thích tại sao?
c. Để xác định nhu cầu Tryptophan đối với vi khuẩn thương hàn, người ta sử dụng chủng 1 hay chủng 2?
10.2. Vì sao mỗi loại virus chỉ có thể lây nhiễm và kí sinh trong một số loại tế bào chủ nhất định, trong một số mô nhất định? Virus gây nhiễm bệnh cho thực vật bằng cách nào?
ĐÁP ÁN: 
	10.1.
a. Tryptophan là nhân tố sinh trưởng củ vi khuẩn thương hàn. Vì thiếu hợp chất này chúng không phát triển được.
b. Đã tạo ra chủng 2 là chủng đột biến (dạng đột biến dimetimin) có khả năng tổng hợp được Tryptophan.
c. Sử dụng chủng 1 là chủng khuyết dưỡng với Tryptophan

	10.2. 
- Tính đặc hiệu: mỗi loại virus chỉ có thể lây nhiễm và kí sinh trong một số loại tế bào chủ nhất định (thụ thể của virus phải thích hợp với thụ thể của tế bào chủ). 
Ví dụ virut H5N1 chỉ có thể lây nhiễm cho một số loài gia cầm, lợn, người...,một số phage T chỉ có thể lây nhiễm ở E. Coli. 
- Tính hướng mô: một số virus chỉ có thể nhân lên trong tế bào của một số mô nhất định. Ví dụ virus cảm lạnh chỉ nhiễm vào tế bào niêm mạc đường hô hấp trên; virus dại nhiễm vào tế bào thần kinh, cơ vân, tuyến nước bọt; virus viêm gan B thường chỉ nhiễm vào tế bào gan.
- Virus gây nhiễm bệnh trên thực vật không có khả năng tự nhiễm vào tế bào thực vật bởi vì thành tế bào thực vật dày và không có thụ thể. 
Đa số virus xâm nhập vào tế bào thực vật nhờ côn trùng (chúng ăn lá, hút nhựa cây bị bệnh rồi truyền sang cây lành); một số virus khác xâm nhập qua các vết xước của cây.



Câu 127: 
a. Để nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến quá trình lên men và chất lượng dưa cải muối, người ta tiến hành muối dưa với 4 nhóm thí nghiệm gồm: 
A – Lên men tự phát.
B – Bổ sung vi khuẩn Leuconostoc mesenteroides.
C -  Bổ sung vi khuẩn Lactococus.
D -  Bổ sung nước dưa cũ.
Biết các điều kiện khác đều như nhau giữa 4 nhóm thí nghiệm. Sau 28 ngày lên men thu được kết quả ở bảng sau:
[image: ]
a1. Sắp xếp thí nghiệm theo hiệu quả lên men tăng dần? Giải thích.
a2. Nhóm nào có chất lượng sản phẩm tốt nhất? Giải thích.
b. Trong quá trình nuôi cấy không liên tục, lấy dịch huyền phù của trực khuẩn cỏ khô (Bacillus subtilis) ở cuối pha log (cho vào ống nghiệm 1) và dịch huyền phù được lấy cuối pha cân bằng động (cho vào ống nghiệm 2). Ở hai ống nghiệm đều được xử lý bằng lyzozim, đặt trong tủ ấm ở 370C trong 3 giờ. Sau đó làm tiêu bản sống. Em hãy dự đoán kết quả sau khi làm tiêu bản? Giải thích.
ĐÁP ÁN: 
	a.
a1. 
- B<A<C<D.
- Do nếu có nồng độ axit lactic càng lớn thì hiệu quả lên men càng cao.
a2. 
- Nhóm C.
- Các đặc điểm của dưa muối của C đều vượt trội so với các nhóm còn lại: mùi vị, màu, thời gian bảo quản.

	b. 
- Kết quả:  
+ Ống nghiệm 1: thu được tế bào trần.
+ Ống nghiệm 2: thu được 1 số tế bào trần và dạng trực khuẩn 
- Ống nghiệm 1. Lấy dịch huyền phù ở cuối pha log (sinh trưởng mạnh), chất dinh dưỡng dồi dào, lúc này vi khuẩn chưa hình thành nội bào tử do vậy khi xử lý lyzozim sẽ thu được tế bào trần.
- Ống nghiệm 2: Lấy dịch huyền phù ở cuối pha cân bằng động, chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy, vi khuẩn hình thành nội bào tử do vậy khi xử lý lyzozim có dạng trực khuẩn và 1 số tế bào trần.



	Câu 128: Hình bên mô tả ảnh hưởng của các chất ức chế: Chloramphenicol và Sulfonamide, Penicilin đối với sinh trưởng của vi khuẩn E. Coli. Biết Chloramphenicol ức chế kéo dài chuỗi polipeptit, Sulfonamide ức chế cạnh tranh với enzim tổng hợp vitamin B9.
Xác định các đường cong tương ứng với mỗi trường hợp sau và giải thích?
- Trường hợp 1: Bổ sung Chloramphenicol.
- Trường hợp 2: Bổ sung Sulfonamide.
- Trường hợp 3: Bổ sung Penicilin.
- Trường hợp 4: Đối chứng, không có kháng sinh.
 ĐÁP ÁN: 
	[image: ]

	Nội dung
	Điểm

	- Trường hợp 4: Đối chứng, không có kháng sinh – đường B. Là dạng sinh trưởng của vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục.
- Trường hợp 1: Bổ sung Chloramphenicol – đường D. Do Chloramphenicol không gây chết mà ức chế tổng hợp protein -> giảm sinh trưởng ngay khi mới bổ sung.
- Trường hợp 2: Bổ sung Sulfonamide – đường C. Do  Sulfonamide ức chế sinh trưởng, nhưng tế bào vẫn còn nguồn vitamin B9 dự trữ -> sinh trưởng giảm khi nguồn vitamin B9 cạn kiệt
- Trường hợp 3: Bổ sung Penicilin – đường E. Penicilin ức chế tổng hợp thành tế bào -> tế bào bị phân giải do enzim thuỷ phân trong tế bào.
	0,5

0,5



0,5


0,5



Câu 129: Cho vào mỗi ống nghiệm A và B 5ml dịch huyền phù vi khuẩn uốn ván (Clostridium tetani) đem  nuôi ở 32 – 35oC. Ống nghiệm A nuôi trong 10 ngày, ống nghiệm B nuôi trong 24 giờ. 
a. Khi làm tiêu bản nhuộm Gram dịch vi khuẩn trong ống nghiệm A và B ta thu được sơ đồ sau:
[image: ]
       - Ghi chú thích các số 1, 2.
       - Giải thích kết quả của thí nghiệm trên.
b. Đun nóng dịch A và dịch B ở 80oC  trong 15 phút, sau đó để nguội rồi cấy dịch A, B vào môi trường đặc phù hợp của 2 đĩa petri riêng rẽ và ủ trong 12 giờ. Đĩa nào có nhiều khuẩn lạc hơn? Giải thích.
c. Cấu trúc số (2) được hình thành trong điều kiện nào ? Cấu trúc này có đặc điểm gì khác với bào tử của nấm mốc?
ĐÁP ÁN: 
a.
1- vi khuẩn uốn ván thể sinh dưỡng
 2 - Bào tử vi khuẩn uốn ván
- Giải thích kết quả:
+Vi khuẩn uốn ván ở ống nghiệm A nuôi trong 10 ngày ở 32 – 35oC đã hình thành nội bào tử do nguồn dinh dưỡng cạn kiệt
+Vi khuẩn uốn ván ở ống nghiệm B nuôi trong 24 giờ ở 32 – 35oC sinh trưởng bình thường, không hình thành nội bào tử do nguồn dinh dưỡng vẫn dồi dào
b.  Đĩa petri nuôi dịch A có nhiều khuẩn lạc hơn vì: 
- Bào tử có khả năng chịu nhiệt do cấu tạo bởi nhiều lớp vỏ và vỏ bào tử được cấu tạo từ hợp chất dipicolinatcanxi bền với nhiệt.
+ Khi nuôi cấy trong môi trường thuận lợi (trong 12 giờ) bào tử hấp thụ nước, các enzim được hoạt hóa, nứt vỏ và mọc thành thể sinh dưỡng  hình thành nhiều khuẩn lạc.
- Đĩa petri nuôi dịch B có rất ít khuẩn lạc do trong dịch B không có nội bào tử nên khi đun trong 80oC  trong 15 phút chỉ có vài vi khuẩn sống sót và sinh trưởng tạo thành khuẩn lạc.
c.
- Nội bào tử hình thành trong điều kiện: Cuối giai đoạn sinh trưởng hoặc khi gặp điều kiện sống bất lợi
- Đặc điểm khác bào tử nấm mốc: 
+  Khó tiêu diệt: vì nội bào tử có nhiều lớp màng bao bọc giúp chống lại các hóa chất độc hại, nội bào tử  chứa ít nước, trong lớp vỏ bào tử có hợp chất Dipicolinat Canxi giúp nội bào tử chịu được nhiệt độ cao....
+ Không phải là hình thức sinh sản (mỗi TB chỉ hình thành một nội bào tử)

Câu 130: 
a. Để nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến quá trình lên men và chất lượng dưa cải muối, người ta tiến hành muối dưa ở nồng độ 2,5% và 210C với 4 nhóm thí nghiệm gồm: lên men tự phát (A), bổ sung vi khuẩn Leuconostoc mesenteroides (B), bổ sung vi khuẩn Lactococcus lactis (C) và bổ sung nước dưa cũ (D). Kết quả thu được sau 28 ngày lên men thể hiện ở bảng và hình dưới:
	Chỉ tiêu
	A
	B
	C
	D

	Mùi hương
	Hăng
	Nhẹ
	Dễ chịu
	Hăng

	Màu sắc
	Vàng
	Vàng rơm
	Vàng rơm
	Vàng nhạt

	Mùi vị
	Chua
	Chua nhẹ
	Chua đặc trưng
	Đắng

	Kết cấu dưa
	Trung bình
	Mềm
	Giòn
	Mềm

	Thời gian bảo
quản
	4 tháng
	2 – 3 tháng
	6 tháng
	3 – 8 tuần


[image: ]
(1) Sắp xếp các nhóm thí nghiệm theo hiệu quả lên men tăng dần. Giải thích.
(2) Nhóm nào có chất lượng sản phẩm tốt nhất? Giải thích.
b. Phân lập vi khuẩn L. lactis từ nước dưa và Clostridium botulinum từ đất rồi nuôi trong môi trường kị khí thích hợp, sau đó nhỏ vài giọt H2O2 vào ống  nghiệm chứa mỗi loại vi khuẩn, người ta không thấy hiện tượng xảy ra. Giải thích kết quả thu được. 
Từ kết quả có thể phân loại mỗi loài trên dựa vào nhu cầu ôxi cho sinh trưởng được không? Tại sao?
c. Khi chuyển L. lactis ra môi trường thoáng khí và nuôi trên đĩa thạch dinh dưỡng, vi khuẩn sinh trưởng rất chậm mặc dù có nguồn cacbon dồi dào. Nếu bổ sung sắt (thành phần của protein Hem) vào môi trường, vi khuẩn sinh trưởng nhanh hơn và bắt đầu tiêu thụ O2. Hãy giải thích hiện tượng trên. Sắt có phải nhân tố sinh trưởng đối với L. lactis không? Giải thích.
ĐÁP ÁN: 
a.
(1). B < A < C < D. Vì dưa muối có nồng độ axit lactic càng lớn thì hiệu quả lên men càng cao.
(2). Nhóm C. Vì tất cả các chỉ tiêu của nhóm này đều tốt hơn cả so với các nhóm còn lại: mùi dễ chịu, màu vàng rơm, vị chua đặc trưng, dưa giòn và thời gian bảo quản lâu nhất.
b.
· H2O2 là chất ôxi hoá mạnh có hại cho tế bào, cần được chuyển thành   H2O + O2 nhờ enzim catalaza (tạo hiện tượng sủi bọt khí).
· Cả hai loài vi khuẩn trên đều không có enzim catalaza nên bổ sung H2O2 vào sẽ không gây sủi bọt mà còn đầu độc tế bào (có thể làm vi khuẩn bị chết).
· Không. Vì cần biết thêm vi khuẩn đó có enzim SOD (chuyển các gốc tự do ôxi hoá như O2 – thành H2O2) hay không mới có thể phân loại.
c.
· Bổ sung sắt vào môi trường giúp vi khuẩn tạo protein Hem là thành phần của chuỗi truyền điện tử, do đó vi khuẩn có thể hô hấp hiếu khí → sinh trưởng nhanh, tiêu thụ O2.
· Khi không có sắt, vi khuẩn chỉ lên men để tạo năng lượng. Mặc dù nguồn cacbon dồi dào nhưng hiệu quả năng lượng thấp (2 ATP) nên vi khuẩn vẫn sinh trưởng chậm.
· Sắt không phải nhân tố sinh trưởng vì nhân tố sinh trưởng là hợp chất vi  khuẩn không thể tự tổng hợp được từ các chất vô cơ.

Câu 131: 
a) Ở những con bò khi chữa bệnh bằng thuốc kháng sinh penixilin sau đó vắt sữa ngay. Loại sữa này có thể sử dụng làm sữa chua được không? Giải thích? 
b) Chủng E.coli I nguyên dưỡng với triptôphan và khuyết dưỡng với alanin. Chủng E.coli II nguyên dưỡng với alanin và khuyết dưỡng với triptôphan.
- Thí nghiệm 1: Hỗn hợp 2 chủng trên trong ống nghiệm chứa dung dịch sinh lí với thời gian 2 phút, sau đó cấy lên đĩa pêtri (1) chứa môi trường thiếu đồng thời 2 chất triptôphan và alanin.
- Thí nghiệm 2: Hỗn hợp 2 chủng trên trong ống nghiệm chứa dung dịch sinh lí có triptôphan và alanin với thời gian 90 phút, sau đó cấy lên đĩa pêtri (2) chứa môi trường thiếu đồng thời 2 chất triptôphan và alanin. 
Cho biết ở đĩa pêtri nào sẽ có khuẩn lạc mọc? Tại sao?
ĐÁP ÁN: 
	a)
   - Sữa này không dùng làm sữa chua ngay được.
   - Giải thích:  Do penixilin sẽ ức chế sự tổng hợp thành peptidoglycan của vi khuẩn lactic → vi khuẩn lactic không sinh trưởng phát triển được → không lên men sữa chua được.
b)   Thí nghiệm:
- Đĩa 1 không có khuẩn lạc mọc.
- Giải thích: Trong đĩa 1 chủng I không tổng hợp được alanin, chủng II không tổng hợp được triptôphan nên cả hai chủng không sống được.
- Đĩa 2 có khuẩn lạc mọc.
- Giải thích: Trong thời gian 90 phút, 2 chủng tiếp hợp với nhau để tạo nên chủng lai nguyên dưỡng với cả 2 loại aa trên  trong đĩa 2 VK vẫn tự tổng hợp được triptôphan và alanin  VK phát triển bình thường.



Câu 132: 
a) Cho vi khuẩn A là vi khuẩn Gram (+), vi khuẩn B là vi khuẩn Gram (-). Cả hai loại vi khuẩn này đều có roi.
(1) Khi làm thí nghiệm, nhà nghiên cứu bị nhầm hai ống nuôi cấy hai loại vi khuẩn này với nhau. Qua một phân tích, nhà nghiên cứu xác định được trong một ống nuôi cấy có sự có mặt kháng nguyên O đặc trưng cho một loại bệnh. Ống nuôi cấy này có khả năng chứa vi khuẩn nào? Giải thích.
(2) Khi phân tích thành phần hóa học thành tế bào của một trong hai loại vi khuẩn trên, người ta phát hiện sự có mặt của axit techoic với hàm lượng đáng kể. Vi khuẩn này có khả năng là gì? Khi quan sát tế bào một loại vi khuẩn dưới kính hiển vi điện tử, người ta thấy thể gốc của roi ở tế bào của vi khuẩn này chỉ có một lớp peptidoglycan dày. Vi khuẩn này là gì?
b) Vi khuẩn X thường được tìm thấy trong dưa cà muối ở Việt Nam. Qua phân tích trong phòng thí nghiệm, X là vi khuẩn Gram (+), có thể sinh trưởng tốt trong môi trường kị khí (không có các chất nhận điên tử vô cơ), sinh trưởng được nhưng không tối ưu trong môi trường hiếu khí. X có khả năng sinh axit lactic.
(1) Vi khuẩn X thu năng lượng theo hình thức gì? Tại sao?
(2) Vi khuẩn X có khả năng thuộc nhóm vi khuẩn phổ biến gì? Hãy nêu điểm đặc trưng của nhóm vi khuẩn này.
ĐÁP ÁN: 
	a
	(1) Vi khuẩn B. Chỉ có vi khuẩn Gram (-) mới có các kháng nguyên O trong thành phần (lipopolysaccharide) màng ngoài thành tế bào.
(2) Vi khuẩn A. Chỉ có vi khuẩn Gram (+) mới có axit techoic trong thành phần thành tế bào.
- Vi khuẩn A. Thể gốc của roi tế bào vi khuẩn có cấu trúc tương đương cấu trúc thành tế bào. Vì vậy, nếu thể gốc chỉ có một lớp peptidoglycan dày chứng tỏ vi khuẩn đó là vi khuẩn Gram (+).

	b
	(1) Vi khuẩn X thu năng lượng theo hình thức lên men, vì nó sinh trưởng tốt hơn trong môi trường kị khí không chứa các chất nhận điện tử vô cơ. Nếu có khả năng hô hấp thì vi khuẩn này sẽ phải sinh trưởng tốt hơn nhiều trong điểu kiện hiếu khí. Vì vậy, vi khuẩn này thuộc dạng kị khí chịu khí.
(2) Vi khuẩn X có khả năng thuộc nhóm vi khuẩn lactic, do các đặc điểm: (i) Gram dương, (ii) kị khí chịu khí, (iii) sinh axit lactic. Điểm đặc trưng của nhóm vi khuẩn này là khả năng ức chế nhiều vi khuẩn khác khi sinh trưởng trong cùng môi trường.



Câu 133: Virus cúm A gây bệnh cúm ở chim và một số động vật có vú. Hình dưới đây mô tả một phần quá trình lây nhiễm của virut cúm A vào tế bào người.
[image: https://lh3.googleusercontent.com/FdMaRy8U67hD_vGvPOcqFFb3--f2cBBwJOuYXKe2kcKpR6oiw2LK0HQMCyxoi8zSm1zZebWboz1yGXJzUIm48zBC_MOjpfozbe802pxWKiNTbgEApkSu7LJ8H9jMCJ9VdpevtPqg_RKx4DMyEyfSAQ]
a. - Virus cúm A xâm nhập tế bào bằng cơ chế gì? Nêu các bước xâm nhập của virus vào trong tế bào.
- Amantadine là thuốc ức chế kênh proton M2 của virus. Hãy giải thích cơ chế tác động của thuốc.
b. Một phương pháp dân gian giúp chống cúm cho rằng người bệnh nên ở qua đêm trong chuồng ngựa. Biết rằng không khí bên trong chuồng chứa amoniac (NH3, được tạo ra bởi vi khuẩn trong nước tiểu ngựa). Hãy giải thích cơ sở khoa học của phương pháp trên.
ĐÁP ÁN: 
	a
	Cơ chế nhập bào
Các gai glycoprotein của virus sẽ liên kết với các thụ thể trên màng tế bào  tạo thành bóng nhập bào đưa virus vào bên trong tế bào 
Các bơm trên bề mặt bóng sẽ bơm H+ vào bên trong bóng  H+ sẽ thúc đẩy quá trình giải phóng vật chất di truyền của virus ra khỏi bóng.
Ức chế sự bơm H+ vào bên trong bóng  ức chế sự giải phóng vật chất di truyền của virus  ức chế sự nhân lên của virus.

	b
	NH3 giúp trung hoà pH bên trong bóng  ức chế sự giải phóng vật chất di truyền của virus  ức chế sự nhân lên của virus.



Câu 134: E.coli tăng sinh nhanh hơn với glucose monosacarit so với disacarit lactose vì hai lý do: (1) Lactose được hấp thụ chậm hơn glucose và (2) Lactose phải được thủy phân thành glucose và galactose (bởi β-galactosidase) để nó có thể được chuyển hóa thêm. Khi E. coli được trồng trên môi trường có chứa hỗn hợp glucose và đường sữa, nó sinh sôi nảy nở với động học phức tạp. Các vi khuẩn sinh sôi nảy nở nhanh hơn ở đầu so với cuối và có một độ trễ giữa hai giai đoạn này khi chúng gần như ngừng phân chia. Các xét nghiệm về nồng độ của hai loại đường trong môi trường cho thấy glucose giảm xuống mức rất thấp sau một vài lần nhân đôi tế bào. Mặc dù nồng độ của đường sữa cao trong hầu hết các thí nghiệm,β-galactosidase, được điều hòa như một phần của operon Lac, không được tạo ra cho đến khi hơn 100 phút trôi qua như mô tả ở Hình 5.
[image: ]
	1. Giải thích động học của sự tăng sinh vi khuẩn trong thí nghiệm. Hoạt động cho tốc độ ban đầu nhanh, tốc độ cuối cùng chậm hơn và độ trễ ở giữa thử nghiệm
	2. Giải thích tại sao operon Lac không được tạo ra bởi đường sữa trong giai đoạn ban đầu nhanh chóng của sự tăng sinh vi khuẩn.
ĐÁP ÁN: 
	1. 
- Sự phát triển nhanh chóng của vi khuẩn khi bắt đầu thí nghiệm là kết quả của quá trình chuyển hóa glucose. 
- Sự tăng trưởng chậm hơn ở cuối là kết quả của quá trình chuyển hóa đường sữa. 
- Các vi khuẩn đã ngừng phát triển vào giữa thí nghiệm vì chúng hết glucose nhưng chưa sở hữu các enzyme cần thiết cho quá trình chuyển hóa đường sữa. 
- Trước khi họ có thể sử dụng đường sữa trong môi trường, họ phải tạo ra operon Lac. Sự chậm trễ trong tăng trưởng thể hiện thời gian cần thiết cho cảm ứng.

	2. Cảm ứng của operon Lac đòi hỏi phải đáp ứng hai điều kiện: phải có đường sữa và không có glucose. Trong phần đầu của thí nghiệm, glucose và lactose đều có mặt; do đó, các điều kiện cho cảm ứng không được đáp ứng. Chỉ khi glucose cạn kiệt thì các yêu cầu về cảm ứng mới được thỏa mãn.



Câu 135: Aciclovir (hay acyclovir) là thuốc có tác dụng chống virus Herpes gây bệnh zona thần kinh ở người. Khi vào cơ thể, aciclovir được chuyển thành dạng là aciclovir monophosphat nhờ enzym của virus (thymidin kinase) và thành acyclovir triphotphat nhờ các enzym của tế bào. Aciclovir triphosphate là một cơ chất của DNA polymerase và có ái lực với enzim này của virus cao hơn so với enzim vật chủ.
a) Hãy giải thích cơ chế điều trị zona thần kinh bằng thuốc acyclovir?
b) Tác dụng của thuốc sẽ thay đổi như thế nào nếu virus xuất hiện đột biến gây thiếu hụt hoặc thay đổi đặc tính của thymidine kinase ở virus?
c) Chủng virus kháng thuốc có thể có những đặc điểm gì?
ĐÁP ÁN: 
	a, 
· Acyclovir sẽ được chuyển hóa thành Acyclovir Monophosphate nhờ các guanine kinase của virus. Acyclovir Monophosphate có thể liên kết vào chuỗi DNA trong quá trình sao chép làm kết thúc chuỗi.
·  Acyclovir Monophosphate được chuyển hóa thành Acyclovir Triphosphate (Acyclo - GTP) nhờ các emzyme kinase của tế bào chủ. Acyclovir Triphosphate ức chế cạnh tranh và bất hoạt DNA Polymerase của virus. Từ đó ngăn chặn quá trình nhân lên của virus.

	b) Virus đột biến gây thiếu hụt hoặc thay đổi đặc tính của thymidine kinase ở virus sẽ ít hoặc không hình thành Acyclo – GTP  không ức chế virus nhân lên  tác dụng của thuốc giảm.

	c) Chủng virus kháng thuốc có thể có các đặc điểm:
- Thiếu hụt thymidine kinase.
- Thymidine kinase bất hoạt.
- AND – pol giảm ái lực hoặc không liên kết với acyclo – GTP…



Câu 136: Một học sinh phân lập được 3 loài vi khuẩn (kí hiệu là A, B, C) và tiến hành nuôi 3 loài này trong 4 môi trường có đủ chất hữu cơ cần thiết nhưng thay đổi về khí O2 và chất KNO3. Kết quả thu được như sau: 
	
	Loài A
	Loài B
	Loài C

	Có đủ O2 và KNO3
	+
	+
	-

	Có KNO3
	+
	-
	+

	Có O2
	+
	+
	-

	Không có O2 và KNO3
	-
	-
	+


Ghi chú: dấu (+): vi khuẩn phát triển; dấu (-): vi khuẩn bị chết. 
a. Dựa vào kết quả thí nghiệm, hãy cho biết kiểu hô hấp của 3 loài vi khuẩn nói trên. 
b. Khi môi trường có đủ chất hữu cơ và chỉ có KNO3, loài vi khuẩn A sẽ thực hiện quá trình chuyển hóa năng lượng có trong chất hữu cơ thành năng lượng ATP bằng cách nào? 
c. Giả sử trong 3 loài trên có một loài xuất hiện từ giai đoạn trái đất nguyên thủy thì đó là loài nào? Vì sao?
ĐÁP ÁN: 
1. a. Kiểu hô hấp của các loài
- Loài A: Kị khí không bắt buộc (hiếu khí không bắt buộc)
- Loài B: Hiếu khí bắt buộc.
- Loài C: Kị khí bắt buộc.
b. Khi môi trường chỉ có KNO3 thì loài A sẽ thực hiện hô hấp kị khí mà chất nhận điện tử cuối cùng là NO 3 − (phản nitrat).
c. Loài C là vi khuẩn xuất hiện từ giai đoạn trái đất nguyên thủy vì loài này hô hấp kị khí (trái đất nguyên thủy chưa có oxi).

Câu 137: Ở ống nghiệm thứ nhất, người ta cho dung dịch nuôi cấy trực khuấn uốn ván (Clostriđium tetani) ở cuối pha cân bằng thêm 15 ngày (dung dịch A). Ở ống nghiệm thứ 2, người ta cho dung dịch nuôi cấy dung dịch này ở pha luỹ thừa ( dung dịch B). Đun cả 2 ống nghiệm ở nhiệt độ 800C trong 20 phút, sau đó cấy cùng một lượng 0.1ml dung dịch mỗi loại lên cùng môi trường phân lập dinh dưỡng có thạch ở hộp pêtri rồi đặt vào tủ ấm 350C trong 24 giờ 
a. Hiện tượng gì xảy ra khi để trực khuẩn uấn ván (dịch A) thêm 15 ngày sau pha cân bằng?
b. Số khuẩn lạc sinh trưởng trên hộp petri A và B có gì khác nhau không? Giải thích?
c. Khi cấy dịch A lên môi trường phù hợp và nuôi ở 350c sẽ xảy ra hiện tượng gì?
d. Trực khuẩn uốn ván thường gặp ở đâu và gây bệnh gì?
ĐÁP ÁN: 
a. 
Khi để trực khuẩn uốn ván (dịch A) thêm 15 ngày sau pha cân bằng sẽ xảy ra hiện tượng vi khuẩn hình thành nội bào tử vì ở pha suy vong thì chất thải tăng cao và nguồn dinh dưỡng cạn kiệt
b. 
Khi dịch vi khuẩn được thanh tùng ở 800C về nguyên tắc các tế bào sinh dưỡng đều bị tiêu diệt, chỉ còn tồn tại các bào tử, do đó:
Số khuẩn lạc ở hộp A nhiều hơn ở hộp B. Vì khi đun 2 dịch thì tế bào sinh dưỡng đề bị tiêu diệt, chỉ còn nội bào tử trong dịch A là tồn tại. Khi nuôi cấy thì những bào tử này sẽ nảy mầm và hình thành tế bào sinh dưỡng. 
c. 
Khi cấy dịch A lên môi trường phù hợp và nuôi ở 350C nội bào tử sẽ nảy mầm và phát triển. 
d. 
Trực khuẩn uốn ván có nhièu ở những nơi bẩn như: Bãi rác, nghĩa địa, … và gây ra bệnh uốn ván

Câu 138: Cho sơ đồ: 
[image: ]
Khi nhiễm bệnh do vi khuẩn vào cơ thể động vật, chúng tăng trưởng theo hàm số mũ  (hình A) nhưng đối với vi rút thì không, trong 1 thời  gian dài không thấy tăng  số lượng hạt virut, sau đó tăng 1 cách ồ ạt (hình B) theo hình bậc thang. Trong  điều kiện nào thì quần  thể vi khuẩn sinh trưởng theo đồ thị B? 
ĐÁP ÁN: 
- Đối với sự nhiễm vi khuẩn: Sau khi thích nghi với môi trường vi khuẩn tổng hợp có enzim cảm ứng phân giải ngay thức ăn tạo năng lượng cho quá trình sinh trưởng. 
Mặt khác, trong cơ thể động vật các tế bào vi khuẩn không đồng pha nên lúc nào cũng có tế bào VK phân chia.  
- Đối với sự nhiễm virut: Sau khi xâm nhiễm vào tế bào chủ, suốt giai đoạn từ  xâm nhập tới giai đoan lắp ráp không thấy tăng số lượng hạt virut. Chỉ sau khi phá vỡ tế bào chủ và giải phóng ra ngoài thì số lượng virut tăng 1 cách ồ ạt. Quá trình xâm nhiễm tiếp tục. 
 - Quần thể VK sinh trưởng theo đồ thị B khi tất cả các tế bào VK đều đồng pha, lúc đó các tế bào VK phân chia cùng lúc và sau thời gian thế hệ thì số lượng cá thể VK trong quấn thể tăng gấp đôi.

Câu 139: Có 4 cốc A, B, C, D đựng môi trường dinh dưỡng tổng hợp, có thạch nhưng chỉ có cốc C chứa đầy đủ các thành phần, còn 3 cốc A, B, D đều thiếu nguồn nito. Người ta cấy vi khuẩn Azotobacter vào cốc A, vi khuẩn Bacillus subtilis vào cốc B và vi khuẩn Anabaena azollae vào cốc D. Sau 24 giờ tiến hành gieo đậu tương vào cả 4 cốc. Năm ngày sau tất cả các hạt đậu đều nảy mầm và vươn lên thành giá. Hai tuần sau quay lại thấy có cốc cây mọc xanh, có cốc mầm giá héo không mọc thành cây được. Hãy giải thích trường hợp nào cây mọc được và không mọc được.
ĐÁP ÁN: 
- Cốc C cây mọc được vì môi trường có đầy đủ các thành phần
- Cốc A cây mọc được vì vi khuẩn Azotobacter cố đinh nito khí quyển cung cấp cho cây
- Cốc B cây không mọc được vi khuẩn Bacillus subtilis không có khả năng cố định nito
- Cốc D cây không mọc được vì vi khuẩn lam khuẩn Anabaena azollae chỉ cố định nito khi cộng sinh với bèo hoa dâu. 

Câu 140: Để nghiên cứu kiểu hô hấp của một loài vi khuẩn, người ta cấy sâu vi khuẩn glucozơ 5 gam, nước tinh khiết 1000ml. Sau khi nuôi cấy ở tủ ấm 350C trong 24 giờ thì thấy vi khuẩn phát triển trên mặt thoáng của ống nghiệm. Thêm vào môi trường 1 gam KNO3 thì thấy chúng phát triển trên cả mặt thoáng và trong toàn bộ ống nghiệm.
a. Hãy xác định kiểu hô hấp của trực khuẩn và cho biết chất nhận electron cuối cùng trong chuỗi truyền electron khi chưa có KNO3.
b. Vì sao khi có KNO3 trực khuẩn lại phát triển được cả ở mặt thoáng và trong toàn bộ ống nghiệm?
ĐÁP ÁN: 
a) Khi chưa có KNO3:
Vi khuẩn chỉ phát triển trên mặt thoáng của ống nghiệm, chứng tỏ chúng cần oxi để tiến hành hô hấp  kiểu hô hấp là hô hấp hiếu khí, chất nhận electron cuối cùng là O2.
b) Khi có KNO3:
        Khi có KNO3 vi khuẩn phát triển được dưới đáy ống nghiệm  đây là vi khuẩn kị khí không bắt buộc, khi không có O2, chúng sử dụng NO3 làm chất nhận electron cuối cùng thay thế O2 để tiến hành hô hấp các tế bào ở mặt thoáng ống nghiệm tiến hành hô hấp hiếu khí, các tế bào ở phía dưới tiến hành hô hấp kị khí (hô hấp nitrat)  chúng sống được trong toàn bộ ống nghiệm.

Câu 141: 
a) Có một phụ nữ ốm phải sử dụng nhiều thuốc kháng sinh, Sau một thời gian lại bị bệnh phụ khoa do nấm Candida albicans. Hãy giải thích hiện tượng này.
b. Chủng E.coli I nguyên dưỡng với triptôphan và khuyết dưỡng với alanin. Chủng E.coli II nguyên dưỡng với alanin và khuyết dưỡng với triptôphan.
- Thí nghiệm 1: Hỗn hợp 2 chủng trên trong ống nghiệm chứa dung dịch sinh lí với thời gian 2 phút, sau đó cấy lên đĩa pêtri (1) chứa môi trường thiếu đồng thời 2 chất triptôphan và alanin.
- Thí nghiệm 2: Hỗn hợp 2 chủng trên trong ống nghiệm chứa dung dịch sinh lí có triptôphan và alanin với thời gian 90 phút, sau đó cấy lên đĩa pêtri (2) chứa môi trường thiếu đồng thời 2 chất triptôphan và alanin. 
Cho biết ở đĩa pêtri nào sẽ có khuẩn lạc mọc? Tại sao?
ĐÁP ÁN: 
a)
- Trong âm đạo luôn tồn tại nhiều vi sinh vật bình thường, trong đó có vi khuẩn Lactobacillus và nấm men Candida albicans.
- Vi khuẩn lactic sinh axit lactic hạ pH môi trường, khiến nấm men Candida vốn ưa pH trung tính không thể phát triển mạnh.
- Khi sử dụng nhiều kháng sinh diệt vi khuẩn mà không diệt được nấm men, lúc đó vi khuẩn lactic bị chết, pH trong âm đạo không còn bị hạ thấp khiến nấm men phát triển vượt trội gây bệnh phụ khoa.
b.  Thí nghiệm
- Đĩa 1 không có khuẩn lạc mọc.
- Giải thích: Trong đĩa 1 chủng I không tổng hợp được alanin, chủng II không tổng hợp được triptôphan nên cả hai chủng không sống được.
- Đĩa 2 có khuẩn lạc mọc.
- Giải thích: Trong thời gian 90 phút, 2 chủng tiếp hợp với nhau để tạo nên chủng lai nguyên dưỡng với cả 2 loại aa trên  trong đĩa 2 VK vẫn tự tổng hợp được triptôphan và alanin  VK phát triển bình thường.

Câu 142: Để nghiên cứu kiểu hô hấp của 3 loại vi khuẩn: trực khuẩn mủ xanh ( pseudomonas aeruginosa), trực khuẩn đường ruột ( E.Coli ), trực khuẩn uốn ván (Clotridium tetani), người ta cấy sâu chúng vào môi trường thạch loãng trong ống nghiệm có nước thịt và gan (VF) với thành phần như sau(g/l): nước chiết thịt gan – 30; glucozo – 2; thạch – 6; nước cất – 1l. Sau 24h nuôi ở nhiệt độ phù hợp, kết quả thấy trực khuẩn mủ xanh phân bố tập trung ở phần bề mặt của ống nghiệm, trực khuẩn đường ruột phân bố rộng khắp nơi trong ống nghiệm, trực khuẩn uốn ván chỉ xuất hiện ở phần đáy ống nghiệm nuôi cấy
a – môi trường VF là loại môi trường gì? Giải thích.
b – xác định kiểu hô hấp của mỗi loại vi khuẩn và giải thích. Tại sao trực khuẩn uốn ván lại có kiểu hô hấp như vậy?
c – Con đường phân giải glucôzơ và chất nhận hidro cuối cùng trong từng trường hợp?
ĐÁP ÁN: 
	a
	a- môi trường VF (thịt – gan) là môi trường bán tổng hợp vì ngoài các chất như glucose, nước cất, thạch đã biết thành phần, khối lượng thì còn có nước chiết thịt gan là chưa biết thành phần.
(trả lời đúng loại môi trường mà không giải thích được chỉ cho 0,25 điểm)

	b
	kiểu hô hấp của mỗi loại vi khuẩn:
+ trực khuẩn mủ xanh: là hô hấp hiếu khí vì chúng chỉ sống ở phần gần mặt thoáng có nhiều ôxi
+ trực khuẩn đường ruột: là hô hấp hiếu khí, kị khí (kị khí không bắt buộc ) vì chúng sống được trong toàn bộ khối thạch
+ trực khuẩn uốn ván: là kị khí bắt buộc vì chỉ sống được ở đáy ống nghiệm.

	
	Trực khuẩn uốn ván có kiểu hô hấp kị khí bắt buộc vì: chúng không thể sống được trong môi trường hiếu khí do:
chúng không có các loại enzim như: catalaza, peroxidaza, SOD để phân giải các chất độc hại ( O2-, H2O2, OH- ) sinh ra trong môi trường hiếu khí.

	c
	c- con đường phân giải glucozo và chất nhận hidro cuối cùng:
	Vi sinh vật
	con đường phân giải glucozo
	chất nhận hidro cuối cùng

	trực khuẩn mủ xanh
	đường phân  phân giải pyruvat hiếu khí
	ôxi phân tử  O2

	trực khuẩn đường ruột
	đường phân  phân giải pyruvat hiếu khí hoặc kị khí
	ôxi phân tử  O2 hoặc chất hữu cơ nội sinh (như axit pyruvic hoặc axetaldehit) 

	trực khuẩn uốn ván
	đường phân  lên men 
	chất hữu cơ nội sinh (như axit pyruvic hoặc axetaldehit)






Câu 143: 
- Tải nạp là hiện tượng chuyển vật liệu di truyền từ vi khuẩn cho sang vi khuẩn nhận bởi các phage.
Thí nghiệm của Lederberg và Zinder (1951) với 2 chủng khuyết dưỡng Salmonella: Chủng 22A khuyết dưỡng Tryptophan (T-) và chủng 2A khuyết dưỡng với Histadin (H-). Bố trí thí nghiệm như hình sau: 
[image: lederberg]
a. Mô tả cách bố trí thí nghiệm.
b. Đưa ra kết quả thí nghiệm và giải thích.
ĐÁP ÁN: 
	a
	Mô tả cách bố trí thí nghiệm:
- Sử dụng 1 ống thủy tinh hình chữ U có ngăn ở giữa bằng màng lọc vi khuẩn nhưng phage vẫn chiu qua được. 
Bên trái ống chứa chủng vi khuẩn 22A khuyết dưỡng tryptophan (T-)
Bên phải ống chứa chủng vi khuẩn 2A khuyết dưỡng histadin (H-).
Sau 1 thời gian, quan sát kết quả thí nghiệm.

	b
	- Kết quả thí nghiệm: Sau một thời gian, ở nhánh chứa chủng 22A có xuất hiện các chủng tự dưỡng và không thấy tế bào tự dưỡng nào ở nhánh chứa chủng 2A.

	
	- Giải thích: Các chủng 22A mang các phage (P22)  P22 chui qua màng kính và làm tan tế bào 2A 
 P22 mang gen tổng hợp tryptophan của chủng 2A sang nhánh kia và truyền cho một số tế bào chủng 22A  trở thành tế bào tự dưỡng.



Câu 144: Người ta quay li tâm 25 ml dịch nuôi cấy Bacillus megaterium (vi khuẩn Gram dương) ở pha sinh trưởng cấp số mũ, sau đó rửa chất lắng cặn bằng 20ml dung dịch đệm phôtphat 0,04 mol/lit ở pH 7,2 rồi rửa lại nước và lại li tâm, sau đó đưa chất lắng cặn vào 2,5ml dung dịch phôtphat trên ở pH 7,2. Đưa dung dịch này vào hai ống nghiệm.
- Ống nghiệm 1: 1ml dịch huyền phù vi khuẩn thu được dung dịch A + 1ml dung dịch đường saccarôzơ ở 2mol/lit.
- Ống nghiệm 2: 1ml dung dịch A + 1 ml nước cất.
Sau khi lắc đều đưa cả hai ống nghiệm vào tủ ấm 35 - 37C trong 2 phút. Làm tiêu bản sống, quan sát dưới kính hiển vi, kết quả sẽ như thế nào? Giải thích kết quả thực nghiệm quan sát được.
ĐÁP ÁN: 
	- Kết quả:
+ Ống nghiệm 1: co nguyên sinh, màng tế bào tách khỏi thành tế bào; tế bào nhỏ hơn tế bào ống nghiệm 2.
+ Ống nghiệm 2: màng tế bào ép sát vào thành tế bào, tế bào to hơn tế bào ống nghiệm 1.
- Giải thích:
+ Ống nghiệm 1: vi khuẩn trong môi trường ưu trương, vì có đường ở nồng độ cao → gây co nguyên sinh.
+ Ống nghiệm 2: vi khuẩn trong môi trường nhược trương, vì có nước cất.



Câu 145: 
1. Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật, hãy cho biết :
(a) Cá ở sông và cá ở biển khi bảo quản lạnh thì loại nào bảo quản được lâu hơn. Vì sao?
(b) Cơ sở khoa học của việc dùng vì sinh vật khuyết dưỡng để kiểm các chất trong thực phẩm?
(c)  Vì sao chất kháng sinh penicillin không tiêu diệt được Mycoplasma?
(d) Khi bị nhiễm khuẩn, cơ thể thường phản ứng lại bằng cách làm tăng nhiệt độ cơ thể làm ta bị sốt. Phản ứng như vậy có tác dụng gì?
2. Hai tế bào vi khuẩn được cắt ngang, vi khuẩn A chỉ có một màng đơn bao quanh tế bào của nó, trong khi vi khuẩn B được bao quanh bởi 2 màng phân tách nhau bởi một khoảng không gian hẹp chứa peptidoglican. Hãy xác định vi khuẩn nào là vi khuẩn G+ và vi khuẩn nào là vi khuẩn G-? Tại sao vi khuẩn G- lại có xu hướng kháng kháng sinh tốt hơn vi khuẩn G+?
ĐÁP ÁN: 
	1
	(a) Cá sông bảo quản lâu hơn. Vì vi sinh vật kí sinh trên cá biển là các vi sinh vật ưa lạnh, khi bảo quản lạnh chúng ít bị ức chế.
(b) Vi sinh vật khuyết dưỡng không tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng. Nếu trong thực phẩm có nhân tố sinh trưởng thì vi sinh vật sẽ phát triển mạnh hơn.
(c)  Vì Mycoplasma không có thành tế bào nên không chịu tác động của penicillin.
(d) Nhiệt độ cao ức chế hoạt động sinh sản hoặc tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh.

	2
	- Vi khuẩn A là vi khuẩn G+, vi khuẩn B là vi khuẩin G-.                                              
- Vi khuẩn G- có lớp màng ngoài LPS (lipopôli saccarit) có khả năng ngăn cản được sự xâm nhập của kháng sinh, bảo vệ các thành phần của TB .



Câu 146: 
[image: ]
ĐÁP ÁN: 
[image: ]

Câu 147: Efrotomycin là kháng sinh tạo ra từ vi khuẩn Streptomyces lactamdurans, thường được sản xuất trong công nghiệp dược phẩm. Khi nuôi cấy S. lactamdurans trong môi trường dinh dưỡng với thành phần gồm: glucôzơ, mantôzơ, dầu đậu nành, (NH4)2SO4, NaCl, K2HPO4 và Na2HPO4 ở 28oC và đảm bảo thoáng khí, người ta thu được đồ thị về thành phần môi trường và sự tăng trưởng của vi khuẩn theo thời gian như ở hình dưới đây:
[image: ]
		a. Efrotomycin được tạo ra nhiều nhất trong giai đoạn nào? Liên hệ với sự tăng trưởng của S. lactamdurans trong giai đoạn này và giải thích.
		b. Vi khuẩn sử dụng đường glucôzơ hay mantôzơ trước? Giải thích tại sao lượng O2 tiêu thụ bắt đầu tăng dần trong giai đoạn 60 – 300 giờ sau khi nuôi cấy mà không phải ngay từ đầu?
		c. Sự sinh trưởng của S. lactamdurans có thể được chia làm mấy pha? Nêu thời gian của các pha đó. Sự sinh trưởng của quần thể S. lactamdurans và điều kiện môi trường trong trường hợp này có được coi là nuôi cấy không liên tục không? Giải thích.
		d. Các thành phần được nêu ở trên có vai trò gì trong môi trường nuôi cấy?
ĐÁP ÁN: 
	a
	- Khoảng 100 - 250 giờ sau khi nuôi cấy.
- Ở cuối pha cân bằng/đầu pha suy vong, efrotomycin (sp chuyển hoá thứ cấp) được tiết ra để ức chế sự sinh trưởng của vi khuẩn khác và duy trì ưu thế của S. lactamdurans trong môi trường.

	b
	- Glucôzơ trước. Vì lượng mantôzơ bắt đầu giảm sau khoảng 25 giờ trong khi lượng glucôzơ giảm ngay từ khi bắt đầu nuôi cấy.
- Vì trong giai đoạn này chỉ có lipit là nguồn cung cấp năng lượng duy nhất cho vi khuẩn, ôxi hoá lipit lúc này cần tiêu thụ ôxi. Trước đó vi khuẩn lên men glucôzơ nên không cần O2.

	c
	- Có thể chia thành 3 pha:
+ Pha luỹ thừa vào khoảng 50 giờ đầu.
+ Pha cân bằng, khoảng 50 – 125 giờ sau khi nuôi cấy.
+ Pha suy vong bắt đầu từ khoảng 125 giờ sau khi nuôi cấy.
- Có, vì đáp ứng đủ các tiêu chí: duy trì ổn định môi trường ở điều kiện thích hợp, trong suốt quá trình nuôi cấy không có sự bổ sung chất mới (hoặc loại bỏ chất cũ) cũng như không rút sinh khối tế bào khỏi môi trường (không quan trọng là có hay không có pha tiềm phát).

	d
	- Glucôzơ, mantôzơ, dầu đậu nành: nguồn cacbon
- (NH4)2SO4: nguồn nitơ và lưu huỳnh
- NaCl: nguồi muối khoáng, cân bằng áp suất thẩm thấu
- K2HPO4 và Na2HPO4: nguồn phôtpho đồng thời cân bằng pH môi trường nuôi cấy.



Câu 148: 
[bookmark: _Hlk24969282]a) Trẻ sơ sinh thường được xét nghiệm phêninkêtô niệu (PKU), một bệnh di truyền khá phổ biến có thể gây chậm phát triển trí tuệ, tổn thương não và co giật. Thử nghiệm Guthrie cho bệnh PKU bao gồm việc nuôi cấy chủng vi khuẩn Bacillus subtilis khuyết dưỡng với phenylalanin (vi khuẩn được nuôi cấy trên đĩa chứa một giọt máu của trẻ sơ sinh). Một em bé được thử nghiệm Guthrie, kết quả cho thấy không có sự phát triển của Bacillus subtilis. Có thể đưa ra kết luận gì? Giải thích
[bookmark: _Hlk24978039]b) Human Papilloma Virus là tác nhân phổ biến nhất gây bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Hoa Kỳ, có vật chất di truyền là ADN sợi kép. Chúng cài xen ADN vào tế bào chủ sau khi xâm nhập thành công. Theo một số ước tính, khoảng 50-75% người sinh hoạt tình dục đã bị nhiễm HPV. Ở hầu hết người bị nhiễm, phản ứng miễn dịch tự nhiên của họ phát hiện virus và loại trừ chúng khỏi cơ thể. Nhưng đối với một số người, nhiễm trùng HPV dẫn đến mụn cóc sinh dục và ung thư cổ tử cung. 
- Làm thế nào có thể kiểm tra liệu một người có bị nhiễm HPV?
- Tế bào nào được kích thích để tạo kháng thể? Dạng tế bào nào tiết kháng thể? 
- HPV có khả năng cao gặp loại tế bào miễn dịch nào ở trong da?
- Tại sao văcxin HPV không làm phát sinh bệnh? Tại sao tiêm văcxin HPV cho người đã bị nhiễm cùng loại HPV không đem lại hiệu quả?
ĐÁP ÁN: 
a) - Người mắc bệnh PKU thiếu một loại enzim để chuyển phêninalanin (Phe) thành tirôsin; làm tích lũy nhiều và ứ đọng axit amin này (nồng độ Phe trong máu cao).                                                                            
- Vi khuẩn không phát triển chứng tỏ lượng pheninalanin trong máu trẻ thấp không đủ cho sự phát triển của Bacillus subtilis. Do đó trẻ này không bị mắc PKU.                                                                               
b) - Do virut cài xen ADN vào tế bào chủ nên ta có thể:
+ Xét nghiệm sự xuất hiện hay không bộ gen của HPV trong tế bào chủ, ví dụ PCR kết hợp sử dụng mẫu dò ARN với trình tự đặc hiệu của bộ gen HPV.            
+ Phương pháp hoá mô miễn dịch hoặc sử dụng kháng nguyên gắn huỳnh quang
(Thí sinh chỉ cần nêu 01 phương pháp, nêu cách khác nếu hợp lý vẫn cho điểm tối đa)                          
- Tế bào limpho B được kích thích để tạo kháng thể, chúng tiết kháng thể ở dạng tương bào             
- Tế bào chia nhánh và đại thực bào (tế bào langerhans) có nhiều ở trong da. HPV có khả năng cao sẽ gặp những loại tế bào này nhất (Thí sinh chỉ cần nêu đúng 01 loại tế bào là được điểm)                                        
- Văcxin HP có nguồn gốc từ lớp vỏ capsit (hoặc protein của HPV) nhưng không có bất kỳ ADN nào, vì vậy chúng không làm phát sinh bệnh                                                                                                               
- Văcxin HPV tạo đáp ứng cho cơ thể để tạo ra kháng thể chống lại các protein capsit của virut. Đối với người nhiễm HPV, loại virut đã xâm nhập vào bên trong tế bào. Kháng thể hoạt động ở dịch ngoại bào và không gây ảnh hưởng đến virut bên trong.                                                                                                                

Câu 149: 
[image: ]
ĐÁP ÁN: 
[image: ]

Câu 150: 
[image: ]
[image: ]
[image: ]
ĐÁP ÁN: 
[image: ]
[image: ]
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a. Loai T. Szegediensisdinh dudng bang phuong thirc nao? Tai sao?

b. Dot bién & cac dong trén 1a trdi hay 1dn? C6 it nhat bao nhiéu gen tham gia quy dinh kha
nang chiu dugc nhiét o 56°C cia chung vi sinh vat nay? Nhitng dot bién chung nao cua
cung mot gen? Hay giai thich
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a. Hoa ty dudng (0,25)

Vi ¢ thi nghiém 3 va 4 khong c6 4nh sang chung vsv ndy van sinh truéng.khong sinh
truong, thi nghiém 2 va 3 khong c6 ngudn glucozo véan sinh truéng chimg to né co kha
nang tu tong hop chat hitu co ma khong ding ning lugn anh sang mit troi.(0,5)

b. Dong 2 1a dot bién troi vi dong 2 lai vai tit ca cac dong déu khong sinh truong dugc;
cac dong con lai déu dot bién 13n.(0,5)

- M1 va M3 lai v6i nhau cho ra dong c6 khéa nang sinh truéng nén 2 dong dot bién nay cta
2 locut khac nhau.(0,25)

+ M1 lai M5 va M6 déu sinh truong duge nén M5 va M6 thude 1 locut bd sung voi M1.
Ma M3 lai v6i M5 va M6 déu cho ching khong sinh truéng nén M5, M6 co thé cling locut
véi M3.(0,25)

+M4 lai véi M3 va M5, M6 déu cho chung sinh truong nén M4 b sung voi M3; ma M4
lai M2 khong sinh truéng nén M4 c6 thé cting locut véi M1. Vay cac dot bién nay it nhat
la cua 2 gen.(0,25)
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Mbi truong Thanh phin méi tredong nudi cé‘iy ChiingI | Chiing II | Ching III

N NaCl, (NH:);POs, KH:POs, MgSOs] ] A .
CaCl, chiéu sang va suc khi CO,.
B NaCl, (NH:);POs, KH,POs, MgSOx, ] N ]

CaClb, che téi va suc khi CO».
NaCl, (NH4);POs, KHPOs, MgSOs,
CaCl,, cao thit bo, che tdi.
Chii thich: (+) Vi khudn moc (sinh trudng va phat trién), (-) Vi khudn khong moc.
a. Hay xéc dinh k1eu dinh dudng cua moi chung vi Kkhun trén?
b. Chung I phat trién trén mat thoang cua ong nghiém c6 méi trudng C. Khi b sung thém KNO; vao 6ng

nghiém thi chung I phat trién duoc ca ¢ mit thoang va trong toan by éng nghiém. Hiy giai thich hién twong
trén.

C + - -
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a) Méi truong A, B, C la loai méi trudng gi? Giai thich?

- A: La méi trrong téng hop vi gdm cac chét da biét thanh phan hoa hoc.

- B: La mdi truong tong hop vi gdm cac chét da biét thanh phan hoa hoc va sb lwong.

- C: La méi trwong ban téng hop vi gdm chét tw nhién va chat héa hoc

b) Hay xac dinh kiéu dinh duéng cia méi chiing vi khuan trén?Giai thich?

+ Chuing I: Séng trong diéu kién bong tdi va doi hdi phai ¢ chét htru co —kiéu dinh duéng hoa di dudng.
+ Ching II: Séng duorc trong béng tdi nhung doi héi phai cé CO, — Kiéu dinh duéng héa tu dudng

+ Ching Il Chi séng trong diéu kién cé CO, va anh sang — kiéu dinh duéng quang tu dudng
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a. Cho 2 so do chuyén hoa sau:
ném men (khéng c6 Oxi)
A. Glucozo > X + CO, +nang legng

VK lactic (khéng c6 Oxi)
B. Glucézo * Y +nang luong
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- Tén goi ctia hai qua trinh trén 1a gi? Xac dinh X, Y?
- Néu thay diéu kién ¢ 2 phuong trinh trén c6 oxi thi c6 hién twong gi xay ra? Giai thich.
b. Viét so d6 tom tat qué trinh nitrat hoa trong dat tir améni thanh nitrit do vi khuan Nitrosomonas
va tir nitrit thanh nitrat do vi khuan Nitrobacter. Kiéu dinh dudng ctia hai loai vi khuén trén 1a gi?
¢. Cho hai chiing ndm men va vi khuan E. Coli. Hay phén biét hai ching nay trong mdi truong
hop sau:
- Truong hop 1: Chi sir dung méi trudng nuodi cay.
- Trudne hop 2: Chi str dune kinh hién vi.
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* SP A ndm men tién hanh 1én men ruou, X: etanol

SD B vi khuén lactic tién hanh 1én men lactic, Y: axit lactic
* Néu thay diéu kién c6 oxi thi
- A: nam men chuyen sang ho hap hiéu khi. Glucozo bi phan hity hoan toan; Nang
luong tao ra nhiéu (38 ATP); san pham X; H,O chat nhan e 14 khi oxi.
- B: trong diéu kién c6 oxi, vi khuan lactic bj (rc ché sinh truéng vi n6 1a vi khuan
ki khi bat budc, té bao thiéu enzim catalaza, SOD gitp ching ton tai trong diéu
kién c6 oxi.

*So' do:

- Giai doan nitrit héa do vi khuan Nitrosomonas:

NH4* +3/2 O, —» NO; + H,O + 2H™ + nang luong

(hoic viét 1a NH; — NH,OH — NO,)

- Giai doan nitrat hoa do vi khuén Nitrobacter:

NO; +1/2 O, — NO5™ + nang lugng (hoic viét [a NO, — NO;7)

* Kiéu dinh dwéng: Héa tu dudng, vi:

- Ngudn ning lwong thu dugc tir qué trinh oxy héa NH; — NOy va NOy — NOy”
-Nguén C tir CO,.
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- Truong hep 1:

+ Vi khuan E. Coli moc trén mdi truong nudi céy vi khuan va khong moc hodc
moc kém trén moi truo'ng nudi cay nam men.

+ Nam men phat trién tot trén ca 2 moi trudng nudi cay vi khuin va méi trudng
nudi cay nam men.

- Truong hep 2: )
+ Nam men c6 kich thudc 16n nén quan sat dugc ¢ do phong dai thap (khoang
400 14n).

+ E.Coli kich thuc bé hon nhiéu nén phai ding kinh c6 d¢ phong dai cao (khoang
1000 14n).
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- Khi 1ay nhiém vao co thé dong vit va ting 1én theo ham mii vi VK sinh san bang
cach phan d6i & bén ngoai TB vt chi nén s lugng vi khuan ting lién tuc theo thoi
gian.

- VR thi khéc, khi méi lay nhidm vao co thé vat chu, co thé dong vat khong ¢ déu
hiéu lay nhidm vi lic d6 VR dang hoat dong tong hop va nhan 1én bén trong TB chu.

- Sau khi nhan 1én trong TB chii, VR ph4 v6 TB giai phong  at ra ngoai vi vy ta thiy
s6 luong VR ting 1én dot ngot.

- Cir nhu vy, VR lai xAm nhdp vao cdc TB khéc hoat dong tong hop cac thanh phin
bén trong TB nén ta lai thdy SL VR khéng ting, sau mot thoi gian VR dugc nhan 1én
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trong TB lai gidi phong ra ngoai nén SL VR lai tdng -> d6 thi kicu bac thang ( dudng

ngang clia bac thang 14 thé hién virut & bén trong TB, dudng thing dimg thé hién khi
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Phan tich kiéu dinh dudng ciia mét chiing vi khun dya vao sy quan sat khi nuéi cdy ching trén cac
mbi truong A, B. Thanh phén cic méi truong duge tinh bing g/l:

- Méi truong A: (NH4)3PO4 — 0,2; CaCly — 0,1; KH2PO4 — 1,0; NaCl — 5,0; MgSO4 — 0,2.

- Moi truong B: Moi truong A + xitrat trisodic — 2,0.

Sau khi cdy ching vi khun do, nudi u trong ti 4m vdi thoi gian va nhiét do thich hop, nguoi ta thay
trong méi trudng A khong c6 khudn lac, con trong méi truong B ¢ khuén lac.

- Moi trudng A 1a loai moi trudng gi?

- Kiéu dinh dudng theo ngudn cacbon ctia ching vi khuén do.

- Mot s6 vi khudn c6 thé phat trién trén moi truong A véi diéu kién phai dé ching & noi giau CO».
Do 1a kidu dinh dudng gi?
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0 2 4
Thoi gian (gio)
Miii tén L chi thoi diem b6 sung
khang sinh, vi khuén dmrc nuéi
trong diéu kién nuéi cdy khong
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TESTING YOUR KNOWLEDGE lincages tend to predominate?
SELF-QuIZ SCIENTIFIC INQUIRY

1. A bacterium is infected with an experimentally constructed
bacteriophage composed of the T phage protein coat and T4
phage DNA. The new phages produced would have
4. T2 protein and T4 DNA.

b. T2 protein and T2 DNA.

. amixture of the DNA and proteins of both phages
d

S

8. When bacteria infect an animal, the number of bacteria in the
body increases in an exponential fashion (graph A). After infec-
tion by a virulent animal virus with a lytic reproductive cycle,
there is no evidence of infection for a while. Then, the number
of viruses rises suddenly and subsequently increases in  series
of steps (graph B). Explain the difference in the curves.

. T4 protein and T4 DNA.
. T4 protein and T2 DNA.

4 +
2. RNA viruses require their own supply of certain enzymes because g A g B
a. host cells rapidly destroy the viruses. & 2
b. host cells lack enzymes that can replicate the viral genome. s 5
c. these enzymes translate viral mRNA into proteins. 5 E
d. these enzymes penetrate host cell membranes. g 3
e. these enzymes cannot be made in host cells. 2 2
Time Time

L

Which of the following characteristics, structures, or processes

is common to both bacteria and viruses?

o Biological Inquiry: A Workboak of Investigative Cases Explore West Nile
2. metabolism virus in the case “The Donor’s Dilemma? Explore the immune response to flu
b. ribosomes pathogens with the case “Pandemic Fla (Past and Possible)”

CHAPTER NINETEEN  Viruses, 395

NOS & VUds® & (s sz B

O s 2|’ 6
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Cau 53: Mt thi nghlem mé ti qua trinh tao CH;4 6 day dam lay dwgc tién hanh nhu sau: Cho
vao binh kin mot chit hiru co vira la nguon cacbhon vira 1a nguon electron, | bd sung cac chit nhin
electron, nitrat (NO3), sunphat (SO4>), CO; va mot it dat lay & day dim lay Trong hai ngay
diu, nguwoi ta khong phat hi¢n dwge CH, trong binh, nhwrng ngay thir ba va thir tw thiy CH, xuit
hién trong binh véi ham lrong ting din. Hay giai thich hién twong trén.




image103.png
- Trong binh c6 chat hiru co lam ngudn cacbon va ngudn cho e thi O (trong binh) 1 chét nhan e hiéu
qua nhat-> nhitng vi khun hiéu khi s& sir dung O» Ia chit nhén e, san sinh ra H>O va CO,. Oxi ddng
thoi trc ché cac qué trinh khac.

- Khi O hét, trong didu kién moi truong ki khi céc vi khudn nitrat va sunphat liic nay s& phat trién, ldy
NO» va SO4> 1am chét nhan dién tir cudi cung

NOz +e +H™> N2 + H20

S042' +e+H™> S+H0 hoac HzS + H,O

- Sau khi nitrat va sunphat hét, CO» méi dwoc ding 1am chit nhan e cudi cing, do tinh kém hiéu qua
ctia no. Nhom vi sinh vét sinh metan st dung CO: de nhan e’ nhu phuong trinh trén, san sinh ra CHa.
Lic ndy chi con lai vi khuin sinh metan nén né ctr thé phat trién sinh s6i tao ra ngay cang nhiéu CHa.




image104.png
Cao

Muc

Thép

~ -
. -
~  Lipit p
< 7
e , 70, tiéu thy
Mantézo N2
%
/7 N
7/ A Y
Ve S
2 AN
ya ~
4 ~

IL,I | | | |

0

100 200 300
Thoi gian nudi cay (gio)

Cao

Mirc

Efrotomycin
;-
Z

Log sb hrong
t¢ bao

14

-7
0 100 200 300 400

Thoi gian nudi cdy (gid)





image105.png
Virus HIV ¢6 kha nang gay hoi chimg suy giam mién dich
méc phai & ngudi (AIDS) thude nhém retrovirus c6 té bao chi
1a t& bao lympho T-CD4". Trong chu trinh xAm nhdp ctia virus
vao té bao chi, gai glycoprotein (gp120) ctia HIV gén dic hiéu
v6i thy thé CD4™ va ddng thu thé CCRS trén mang sinh chat
ctia té bao chu. Hinh 3 biéu thi mdi lién két gitra gai gp120 va
céc thy thé trong chu trinh x4m nhap cta HIV véo té bao.

a) Dua trén cac dac diém cua virus HIV, hay cho biét tai sao D, Déng thy
dén ngay nay ngudi ta van chua thé tim ra dwoc loai vacxin thé CCRS
hiéu qua trong phong ngitra bénh do virus HIV giy ra? Hinh 3

b) Hay cho biét néu sb luong thu thé CD4" trén méng té bao lympho T-CD4" ting déng ké nhung
s6 luong thu thé CCR5 khong thay dbi thi kha ning xAm nhép cta virus HIV vio té bao nay c6
thay déi nhw thé nao so vdi té bao lympho T-CD4" ban dau? Giai thich.

¢) Maraviroc 14 loai thudc ¢6 kha ning bam vao ddng thu thé CCR5 va lam thay déi vi tri gén cta
thy thé véi gai gp120. Nhitng nha khoa hoc da thiy ring mét sé truong hop virus HIV van c¢6
kha ning xdm nhdp véo té bao lympho T méc dui c6 mit ctia maraviroc gén trén thu thé CCRS.
Hay néu ra 2 gia thuyét khac nhau giai thich hién twong nay.
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a) - Enzym ADN polymerase phu thugc ARN (enzym phién ma ngugc) c6 hoat tinh sira sai kém >
d& phat sinh dot bién méi trong qua trinh tai ban. (0,25 diém)

- C6 rat nhiéu phén type dudi nhém ciia HIV > khé tim ra dwoc mét loai vacxin hoan héo bao phi
dugc toan bd phén type ciia HIV. (0,25 diém)
b) - Tang. Tang thy thé CD4" trén bé mit din dén ting kha ning hay xac suét két cip thanh cong
gitra thu thé voi gp120 cuia virus tao didu kién két cap voi déng thu thé CCR5 din dén virus xam
nhdp vao té bao. (0,5 diém)
¢) - Gia thuyét 1: Virus dot bién lam thay déi hinh dang ciia gai glycoprotein lam né c6 kha ning
lién két dwoc voi ddng thu thé CCR5 da gén v6i maraviroc. (0,25 diém)

- Gia thuyét 2: Virus dot bién 1am thay di hinh dang ciia gai glycoprotein din dén n6 6 thé ding
ddng thy thé khac (khong phai CCR5) dé thyc hién qua trinh xam nhap. (0,25 diém)
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Mot nha khoa hoc di tién hanh nghién ciru sy hdp thu nitrat ciia vi tio Chlorella sp. dwoc phan lap
tir nudc thai sinh hoat. Thi nghiém 1: Pha loang 6ng nghiém chira dung dich vi tao ban d4u (6ng nghiém 0)
theo cac hé s pha lodng khac nhau, sau d6 do gia tri mat 6 quang & budc song 650 nm (ODgso); két qua
thi nghiém 1 dwgc mé ta & bang 2.1. Thi nghiém 2: Nudi cdy vi tio trong mét binh kin (nhu hinh 2) dwoc
suc khi CO, lién tyc tir bén ngoai, diéu kién vé tring; mét do vi tio (xac dinh bing phuong phap do ODsso)
va ndng do nitrat (mg/l) trong binh nuéi cy dugc ghi nhin qua cac ngay thi nghiém, két qué thi nghi¢m 2
dugc mo ta & bang 2.2.

— Ngudn khi Bang 2.1 Bang 2.2
Ong HE sb Gid tri | | Ngay | Gid tri ODeso | Nong dd nitrat (mg/l)
nghiém | pha lo:'m% OADES‘) 1 0,099 52.0
Nép diy kin (1) Chua lih; loang | Khong (()i,(; 5 0133 299
- I, 2 T4 0.083)| |3 0,327 47,1
chira vi tio 3 1:6 0,0(7) 4 0,356 43,9
Hinh 2 4 1:8 0,075| | 5 0,500 33,6
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Ho do dugc ndng do vi tao trong dung dich & dng 0 1a 60.000 té bao/ml. Hay thiét 1ap phwong trinh
tuyén tinh (bac 1) biéu thi mbi lién hé gitra mét d6 vi tao (t& bao/ml) va gi4 tri ODgso.

Hay v& db thi biéu dién sy thay dbi mat do vi tao (té bao/ml) va ndng do nitrat (mg/l) & binh nudi ciy
trong thi nghiém 2 tir ngay thir 1 dén ngay thu 5.

Néu diém khac biét giita vi tao Chlorella sp. va vi khudn lam Cyanobacteria sp. dua trén cac tiéu chi
vé sy c6 mit ciia luc lap, thanh phﬁn cAu tao véch té bao, kha nang ¢4 dinh nito va hinh thirc sinh san.
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a) Ong 0 c6 ndng d6 vi tao 1a 60.000 t& bao/ml
- Ong 1 v6i hé sb pha loang la 1:2 ¢6 ndng d vi tio 1a 30.000 té bao/ml, ODeso do dwgc 1a 0,1.
Ong 4 véi hé sb pha loding la 1:8 c6 ndng dd vi tao la 7.500 té bao/ml, ODgso do dwgc Ia 0,075.
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- Phuong trinh bac 1 biéu thi mbi lién hé v& mat d6 vi tio va gia tri ODgso can thiét 14p c6 dang: y = ax + b,
vé6iy 1a mat do vi tdo, x 1a gia tri ODsso.

- Ta cé: (1) 30.000 = 0,1 a + b; (2) 7.500 = 0,075 a + b > a = 900.000, b = -60.000

>y =900.000 x — 60.000 (0,5 diém)

(Thi sinh c6 thé Idp phwong trinh y = 1/900.000 x + 1/15, vé6i y la gid tri ODsso, x I mdt dg vi tio)

b) V& dung thi sinh duoc 0,5 diém.
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Hinh 1. Legend 1 = Méi truding giau dinh dudng. Legend 2 = Mdi trudng t8i thiéu. Legend 3 =
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Quy trinh pha loang: .
Budrc a: Lay 1ml dung dich X cho vao ong 1 chira 9ml dich
nuoéi cdy (khong chira vi khuan) thu duoc 10ml dung dich 1.
Buwéc b: Lay 1ml dung dich 1 cho vao ong 2 chira 9ml dich
nuoi cdy (khong chira vi khuan) thu duoc 10ml dung dich 2.
Lap lai  quy trinh cho dén khi thu duoc dung dich trong éng 6.

Véimbi dung dich (1 - 6) ldy 1ml, cdy trai trén dia thach, mdi
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2.1. (1,5 diém) Ebola 1a loai virus gay sot xuat huyét ¢ ngudi va cac loai linh
truong khac co hé gen la mot sgi ARN (-). Phén biét qua trinh tong hop vat chat
di truyén ctia Ebola va HIV trong té bao chii.

2.2. (2,0 diém) Hai binh A va B déu chira mot hdn hop giéng hét nhau gdbm
nam men ruou tron déu véi dung dich gluco ndng do 10g/l. Binh A dé md nip
va dugc lam sui bot lién tuc nhd cho mdt dong khong khi di qua. Binh B dugc
dong kin nép va dé yén. Sau mot thoi gian, hiy cho biét:

a. Binh nao con nhiéu dudng hon? Tai sao?

b. Trong cau tric cia hai loai té bio nAm men ldy ra tir 2 binh A va B dé
thay c6 mot loai bao quan khong hoan toan giong nhau. P6 1a bao quan nao?
Chung khac nhau nhu thé nao? Vi sao lai c6 su khac nhau nay?
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2.1. (1,5 diém)

Ebola: h¢ gen ARN (-) sir dung enzim cua virus 7dé phién ma thanh
mARN b6 sung, sau 6 mARN dugc dung lam khu6n dé tong hop cac ban sao
ARN khac 1a hé gen cua virus moi. (0,75 diém)
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HIV: trong té bao chat, 2 sgi ARN (+) sir dung enzim ctia virus dé phién
mi ngugc tao phan tir ARN-ADN lai => enzim phién md ngugc tiép tuc xuc tac
t6ng hop mach ADN thir hai bd sung véi mach thir nhit => tao thanh ADN kép
=> ADN di vao nhén cai xen vao NST cua té bao chi => phién ma ADN dé tong
hop mARN 1a h¢ gen ciia virus méi. (0,75 diém)

2.2. (2,0 diém)
a. Binh A con nhiéu duong hon.(0,25 diém)
- Binh A h6 hip hiéu khi tao nhiéu nang lugng ( 38ATP/1mol gluco) —
khong can phai phan giai nhiéu duong — lugng duong con lai nhiéu. (0,5 diem)
- Binh B 1én men tao it nang lugng ( 2 ATP/ 1mol gluco) — can phai
phén giai nhiéu duong — lugng duong con lai it. (0,5 diém)
b. Trong cAu tric ctia hai loai té bao nAm men liy ra tir 2 binh A va B dé thdy co
mot loai bao quan khoéng hoan toan giong nhau, d6 1a bao quan ty thé.
(0,25diem)
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b. Trong cAu tric ctia hai loai té bao nAm men liy ra tir 2 binh A va B dé thdy co
mot loai bao quan khoéng hoan toan giong nhau, d6 1a bao quan ty thé.
(0,25diem)

- Binh A : té bao ndm men c6 sb luong ty thé nhiéu hon, ddng thoi sb
luong mao trong cua ty thé tang 1én, sy gap nép xay ra nhiéu hon do hoat dong
hiéu khi xay ra & ty thé. (0,25 diém)

- Binh B : té bao ndm men ¢ so luong ty thé it hon, dong thoi s6 luong
mao trong cua ty thé giam, sy gap nép xay ra it hon do hoat dong 1én men chi
xay ra trong té bao chat. (0,25 diém)
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